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  LOI NOI DAU 

Giáo trình Địø lí tự nhiên. đại cương quyển I được biên soạn làm tài 
liệu giảng dạy và học tập ở các trường Cao đẳng Sư phạm. Tuy nhiên, 
với những nội dung biên soạn chủ yếu về Trái Đất và Thạch quyển, giáo 
trình này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường 
Đại học Sư phạm. 

“Trái Đất - hành tình đặc biệt nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta 
chứa đựng biết bao điều lí thú mà người sinh viên địa lí phải nắm được 
bản chất của chúng, nhất là các hiện tượng và quá trình tự nhiên diễn 
ra trên bề mặt Trái Đất. Giáo trình này được viết nhằm cung cấp những 
kiến thức cơ bản giúp cho sinh vién địa lí có thể thực hiện tốt nhiệm vụ 
học tập về Trái Đất và Thạch quyển ở trường Cao đẳng Sư phạm. 

Giáo trình có hai phần: Trái Đất và Thạch quyển. 

- Phần Trái Đất gồm 3 chương, ngoài việc trình bày những nét khái 
quát về Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất, trọng tâm chủ yếu dành cho 3 
loại vận động của Trái Đất (vận động tự quay, vận động xung quanh | 
Mặt Trời, vận động của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng) và những hệ 
quả địa lí của chúng. 

~ Phần Thạch quyển gồm 9 chương, trình bày những vấn để cơ bản 
về cấu trúc, thành phần vật chất của Thạch quyển, những khái niệm, 
quá trình hình thành, hình thái, trắc lượng hình thái, nguồn gốc địa 
hình, các yếu tố địa hình lục địa và đại dương.



  

Cuối mỗi chương có bài tập và các bài thực hành. 

Giáo trình này áp dụng cho chương trình 60 tiết. Đối với chương 

trình 4ð tiết, giáo viên cần lược bỏ một số nội dung theo gdi ¥ trong phan 

hướng dẫn giảng đạy ở cuối sách. 

Biên soạn cuốn giáo trình này, ngoài việc thể hiện tính chất khoa 

học, cơ bản và thực tiễn, chúng tôi còn cố gắng làm rõ đặc thù của môn 

học bằng một số ảnh màu, sơ đổ, hình vẽ giúp người đọc nhận thức các 

đối tượng nghiên-cứu một cách đễ dàng hơn. 

Chịu trách nhiệm biên soạn phần Trái Đất: giảng viên Nguyễn 

Trọng Hiếu, phần Thạch quyển: |PGS.TS. Đỗ Hưng Thành|, giảng viên 

Phùng Ngọc Đĩnh, Trường Đại học Š5ư phạm Hà Nội. 

Chúng tôi rất mong sự góp ý xây dựng của các nhà khoa học và các 

đồng nghiệp để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. 

SAC TAC GIA 
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HOC PHAN DIA Li TU NHIEN DAI CUONG I 

(TRAI DAT - THACH QUYEN) 

> x 

MO DAU 

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ MÔN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 

@) 1. Địa lí học là gì? 

Khai niém "Dia lí học" đầu tiên do nhà toán học kiêm thiên văn và 

địa lí người Hy Lạp Eratôtxten (Eratosthene 327 - 196 trước CN) đưa 

ra. Theo nghĩa tiếng Hy Lạp, Địa lí học là môn học về “mô tả Quả đất". 

Cho đến giữa thế kỉ XVIH, Địa lí học vẫn duy trì tính chất mô tả vốn 

có từ thời Cổ đại, nói khác đi Địa lí học giống như là một kiểu từ điển 
bách khoa về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực hoặc các nước 

khác nhau, cung cấp lời đáp cho câu hỏi "ở đâu?", nghĩa là chỉ dẫn vị trí 

của các đối tượng khác nhau trên bể mặt đất. Do vậy nó vẫn chưa phải 

là một khoa học thực thụ. Một khoa học thực thụ phải trả lời được các 
câu hỏi "như thế nào?" và "tại sao?", phải giải thích các sự kiện biểu đạt 

các quy luật và có lí thuyết của nó. Mãi tới cuối thế kỉ XIX, Địa lí học 

mới chuyển sang nghiên cứu các mối liên hệ và những quy luật của các 

. hiện tượng tự nhiên trên bể mặt đất nhờ đựa vào những thành tựu 

nghiên cứu của các khoa học cơ bản của Vật lí học, Hoá học và 8inh học. 

Cũng từ đây, Địa lí học mới thực sự chuyển từ môn học mô tả ("sưu tập") 

sang khái quát hoá và lí luận khoa học. Địa lí học ngày nay không cồn là 

một khoa học đơn nhất nữa mà là một hệ thống các khoa học tự nhiên 

và các khoa học kinh tế - xã hội, được Hên kết lại do có chung nguồn gốc 
(hệ thống các khoa học địa lí đều được hình thành và phát triển từ Địa lí 

học thống nhất cổ đại) và chung mục đích (địa lí tự nhiên và địa lí kinh 

tế — xã hội đều nghiên cứu các quy luật). 

Hiện nay Địa lí học được hiểu là “một hệ thống các khoa học tự 

nhiên uà xã hội nghiên cứu các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, các thể 
tổng hợp sản xuất theo lãnh thổ uà các thành phân của chúng”. 

ll



Hệ thống các khoa học địa lí bao gầm: 

~ Các khoa học địa lí tự nhiên 

— Các khoa học địa lí kinh tế —- xã hội 

— Các khoa học địa lí tổng hợp 

- Bản đề học 

Như vậy, Địa lí học thực chất là một hệ thống các khoa học khác 

nhau, nghiên cứu các quy luật khác nhau. Địa lí tự nhiên liên quan mật 

thiết với các khoa học địa lí kinh tế - xã hội. Mối liên hệ mật thiết giữa 
các hiện tượng và quá trình địa lí quyết định mối quan hệ chặt chẽ giữa 

hai nhóm khoa học này. Địa lí tự nhiên không thể phát triển được nếu 

tách rời địa lí kinh tế ~ xã hội, và ngược lại địa lí kinh tế - xã hội không 

thể không sử dụng tài liệu của địa lí tự nhiên. 

+ 2, Đối tượng của Địa lí tự nhiên 

Đối tượng của Địa lí tự nhiên bao giờ cũng là thiên nhiên ở bề mặt 

Trái Đất. Nói cụ thể đó là những hiện tượng và quá trình tự nhiên trong 

lớp vỏ địa lí, do các quy luật tự nhiên chỉ phối. Ở đây lớp vỏ địa lí được 

hiểu là một hệ thống vật chất hoàn chỉnh cùng với sự phân hoá bên trong 

của nó tạo ra các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên các cấp khác nhau. 

Thể tổng hợp địa lí tự nhiên là khái niệm cơ bản của Địa lí học. Đó 

là sự kết hợp có quy luật của các thành phần địa lí (như địa hình, khí 

hậu, nước, sinh vật, đất.....) nằm trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau 

rất phức tạp và tạo thành một hệ thống không thể chia cất được. Trong 

phạm vi hành tỉnh, lớp vỗ địa lí (hay lớp vỏ cảnh quan) là thể tổng hợp 

địa lí tự nhiên cấp cao nhất. Lớp vỏ này có cấu tạo. và kiến trúc rất phức 

tạp. Về cấu tạo, gồm vật chất ở cả ba trạng thái: rắn, lỏng và khí, có đầy 

đủ các nguyên tố hoá học, có sự đa dạng của các hình thức vận động của 

vật chất, có sự đồng hoá và biến đổi vật chất và năng lượng từ bên trong 

Trái Đất và từ Mặt Trời; đặc biệt còn có mặt các cơ thể sống - nơi tích 

luỹ năng lượng khổng lồ của Mặt Trời. 
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Về mặt kiến trúc, sự phức tạp của Lớp Vỏ địa lí là bởi tính chất của ˆ 
các tác động qua lại và của tương quan giữa các thành phần. 

Các hiện tượng và quá trình tự nhiên xây ra trong Vỏ địa lí cũng rất 

phức tạp, do chúng đã được hình thành và phát triển dưới tác động tổng 

hợp, xây ra đồng thời và mâu thuẫn nhau của các lực bên trong Trái Đất 

và Vũ trụ. Các lực này gặp gõ nhau ở bể mặt Trái Đất và phối hợp với 

các đặc điểm riêng biệt ở đó, đã tạo nên một hệ thống tự nhiên độc đáo, 

khác hẳn các bộ phận khác của Trái Đất. Toàn bộ hệ thống này là một 

thành tạo tự nhiên hoàn chỉnh. Đó chính là Lớp Vỏ địa lí - đối tượng 

nghiên cứu của Địa lí tự nhiên (Hình ]). 

Về giới hạn, Lớp Vỏ địa lí gồm toàn bộ thuỷ quyền, sinh quyển, tầng 

đối lưu, phần bên dưới tầng bình lưu của khí quyển, thổ nhưỡng quyển 

và lớp vỏ phong hoá của thạch quyền. 

Bề dày của Lớp Vỏ địa lí không lớn: từ bể mặt vật lí của Trái Đất 

kéo đài lên trên và xuống dưới khoảng 15 - 20 km. Như vậy, chiều day 

chung không quá 30 — 40 km. Ranh giới phía trên của Vỏ địa lí là giới 

_ hạn đưới của tầng Ôdôn (20 - 22km). 6 lục địa, ranh giới dưới của Vỏ 

địa lí là giới hạn dưới của vỏ phong hoá (4-Bkm). 6 dai duong, ranh gidi 

dưới của Vỏ địa lí là day dai dương (sâu nhất là 11km). 

     

  

ơn Võ địa lí 
Võ địa ti ở lục địa 

ở đại dương ` 

Vỏ 
Vô Trái Đất | Trái 
ở đại dương Đất 

2 ở lục địa 

M Đất và vỏ phong hoá BH Lớp granit 
Ea Lớp trầm tích m Lớp badan 

Hình 1 - Sơ để láp vô địa lí của Trái Đất 
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Các thành phần của Vô địa lí được biểu hiện đây đủ nhất là ở bề mặt Trái 
Đất, nơi có smh vật sinh sống, đó là bộ phận phức tạp nhất của Trái Đất. 

%8. Nhiệm vụ của Địa lí tự nhiên 

Trong Lớp Vỏ địa lí, các hợp phần vật chất cấu tạo nên lớp vỏ này là: 
địa hình bể mặt Trái Đất, các khối khí, lượng bức xạ Mặt Trời tới được 
Trái Đất, các dang nước khác nhau, lớp phủ thổ nhưỡng và sinh vật. 6 
những nơi khác nhau của bề mặt Trái Đất, các thành phần này tạo nên 
sự kết hợp không giống nhau (thể hiện ở tính chất tác động qua lại và sự 
tương quan giữa các thành phần), làm cho bề mặt Trái Đất bị phân chia 
thành nhiều bộ phận khác nhau. Song cần lưu ý rằng trong sự kết hợp 
(lên kết) số lượng các thành phần của Lớp Vỏ địa lí là không thay đổi 
(nghĩa là ở đâu cũng có mặt đẩy đủ các thành phần đó). Mỗi bộ phận 
như thế của bể mặt Trái Đất dược gọi là một cảnh quan địa lí. Theo 
X.V.Kaletxnik “Các bộ phận của bê mặt Trái Đất có chất lượng bhông 
giống các bộ phận khác, được xác định bồi những ranh giới tự nhiên uò 
là những thể tổng hợp hoàn chỉnh có quy luột của các sv vat, hién tượng 
địa li, được gọi là các cảnh quan dia li”. 

Khái niệm cảnh quan địa H chỉ dùng cho một lãnh thổ nhỏ của bé 
mặt Trái Đất. Còn ở quy mô hành tỉnh thì đó là toàn bộ Lớp Vỏ cảnh 
quan, đó là một hệ thống hoàn chỉnh của tự nhiên. Từ đây, ta thấy rằng 
đối tượng nghiên cứu của Địa lí tự nhiên có thể là từng cảnh quan địa lí 
hoặc là toàn bộ Vỏ cảnh quan. Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu như vậy 
thì Địa lí tự nhiên được chia ra hai ngành có liên quan chặt chẽ với 
nhau: đó,là Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí tự nhiên khu vực. 

Nhiệm uụ của Địa lí tự nhiên đại cương là nghiên cứu những đặc điểm 
chung nhất về thành phần vật chất, kiến trúc và các quy luật phát triển của 
Lớp Vỏ địa lí. Muốn vậy chúng ta cần hiểu rõ về vị trí của Trái Đất trong Hệ 
Mặt Trời và trong Vũ trụ, về cấu tạo bên trong cũng như ở bể mặt Trái Đất, 
về những đặc điểm địa lí của từng quyển thành phần của Lớp Vỏ địa lí, cũng 

_ như tác động qua lại giữa chúng và về tình hình biến đổi của các mối quan 
hệ đó theo thời gian, dưới ảnh hưởng của nội và ngoại lực. Từ những nội 
‘dung dé, chúng ta có thể hiểu được kiến trúc của Lớp Vỏ cảnh quan, cùng với 
những quy luật chung về sự hình thành và phát triển của nó. 
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4. Phương phắp nghiên cứu địa lí 

Phương pháp là con đường để đi đến mục đích. Muốn đạt mục đích 
nghiên cứu địa lí như đã nêu ở trên, ngày nay người ta thường vận dụng 

các phương pháp nghiên cứu địa lí chủ yếu sau đây: 

— Phuong phdp mé ta, so sánh 

Phương pháp này được tiến hành ngay trên thực địa. Trên tuyến 

điều tra hoặc trên diện tích điều tra, người điểu tra đừng lại ở những 

điểm nhất định, tiến hành quan sát, mô tả các hiện tượng, đối tượng, lập 

lát cắt, vẽ sơ đổ, thu thập mẫu vật... đổng thời so sánh với các hiện ˆ 

tượng, đối tượng tương tự các điểm khác. Trên cơ sở đó giải thích nguồn 

gốc, xác lập mối quan hệ và dự đoán diễn biến, quá trình phát triển của 

chúng. Đây là phương pháp cổ điển của địa lí nhưng biện nay vẫn 

thường được tiến hành ngay từ những bước đầu tiên khi nghiên cứu địa 

lí, đặc biệt là địa lí tự nhiên. 

_— Phương pháp bản dé 

Ban đổ là một loại "ngôn ngữ" đặc biệt của địa lí. Vì mỗi đối tượng 

địa lí đều được thể hiện ra trong không gian như một đối tượng có 
những đường nét xác định trên bề mặt Trái Đất, nó sẽ được nhận ra một 

cách dễ dàng khi vị trí được thể hiện trên bản đề. Do đó việc sử dụng các 
bản đồ chung và bản đồ chuyên đề đều cho phép khai thác những thông 

tin cần thiết về các đặc tính số lượng, chất lượng, cấu trúc, động lực phát 

triển cùng với các mối liên hệ của các đối tượng và hiện tượng địa lí. 

Với những đặc thù đó, phương pháp bản đổ thường được sử dụng 

phổ biến trong nghiên cứu, học tập và giảng dạy địa lí. : 

~ Phương pháp ảnh máy bay va arih vé tinh 

Ưu điểm rõ rệt của ảnh máy bay và ảnh vệ tỉnh thể hiện ở chỗ thông 

qua kính lập thể, có thể giúp ta đoán đọc được nhiều đặc điểm của tự 

nhiên hoặc của các hoạt động kinh tế (thí dụ: tổ thành loài cây trong 

rừng, độ nông sâu của nước sông, hề ao, biển...) mà bản đồ thông thường 

không thể hiện được. 
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~ Phuong pháp toán, mô hình hoá toán học uà những phương tiện xử 

lí thông tin hiện đại , 

Các phương pháp này ngày càng được chú trọng trong nghiên cứu 

địa lí, bởi chúng cho phép định lượng hoá các kết quả nghiên cứu, lựa 
chọn thông tin địa lí, khái quát hoá giúp cho việc tổng hợp các kết quả 

nghiên cứu địa lí một cách chính xác. 

Phương pháp toán thường được sử dụng trong địa lí là toán học 

thống kê (để nghiên cứu đặc tính, độ lớn, sự phân bố, sự thuần nhất, 
tương quan...) giữa các biến ngẫu nhiên trong các hệ thống tự nhiên và 
hệ thống kinh tế — xã hội. 

Phương pháp mô hình hoá toán học thường được sử dụng để mô tả 

các đối tượng và các quá trình được nghiên cứu bằng ngôn ngữ hình thức 

(thí dụ các quá trình tự nhiên, các địa hệ sinh thái và hệ kinh tế — xã hội 

độc lập). Các phương pháp mô hình hoá toán học thường được vận dụng 
là: mô hình giải tích đưới dạng các phương trình tuyến tính và phi tuyến 
nhằm mô tả các mối liên hệ của hệ thống và mô hình mô phông nhằm 
mô tả cấu trúc của hệ thống. 

Khoảng vài chục năm gần đây với những phương tiện hiện đại, đã 

hình thành một công nghệ mới để xử Ii thong tin — ban dé trén may vi 
tính, đó là hệ thống thông tin dia li (GIS — Geographic Information 

Sysbem). Công nghệ GI8 giúp xử H tự động trên máy tính để lưu trữ, in 

ấn bản đồ, thực hiện nhanh chóng các phép biến đổi bản để, chồng xếp 
xử lí nhiều lớp bản đổ nhằm tạo ra các bản đồ chủ để hoặc bản đồ phân 
loại, phân vùng địa lí. ` 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Địa lí học là gì? Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của bộ môn 
- Địa lí tự nhiên đại cương là gì? 

2. Tại sao có thể nói Lớp Vỏ địa lí là bộ phận phức tạp nhất của Trái Đất? 
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PHẦN A - TRÁI ĐẤT 
  

Chương I 

VŨ TRỤ VÀ CÁC THIÊN THỂ 

§1. KHÁI NIỆM VỀ VŨ TRỤ , 

Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, việc tìm hiểu về nguồn gốc Vũ trụ đã 
được con người quan tâm từ rất sớm trong lịch sử nhân loại. Cho tới nay, 
có nhiều thuyết về nguồn gốc Vũ trụ và mô hình Vũ trụ đã được dé xuất. 

1.1. Một số thuyết uề nguồn gốc Vũ trụ 

Talet (Thales- thế kỉ VII—VI trước CN), nhà toán học, triết học Hy 

Lạp. cho rằng nước là nguyên tố cơ bản của Vũ trụ, nước luôn vận động 

nhưng trước sau không thay đổi và do đó hoà tan mọi vật, bởi vậy nước 

là nguồn gốc của Vũ trụ. 

Ânaximăngdrơ (Anaximandre 611-547 trước ƠN), nhà triết học Hy 
Lap cho rang nguén gốc của Vũ trụ là vô cực. Vũ trụ chia thành hai mặt 

đối lập như khô và ướt, nóng và Tạnh, rồi kết hợp với nhau phức tạp mà 

thành mọi vật như đất, nước, không khí, lửa.... Đồng thời ông cho rằng 

Vũ trụ không ngừng phát triển, không ngừng hình thành, không ngừng 

sản sinh ra những vật mới. 

Arixtôt (Aristote -384 — 322 trước CN), nhà triết học Hy Lạp vĩ 
đại nhất thời Cổ đại tin rằng Vũ trụ được tạo nên bởi sự vận động của 
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4 yếu tố ban đầu: đất.. nước, không khí và lửa. Mọi chuyển động và 
biến đổi có thể được giải thích trên cơ sở vận động của các yếu tố này, 
Mỗi yếu tố có vị trí riêng, vị trí của yếu tố đất là Trái Đất. Ong cl cho 
rang Trai Dat. đứng yên, mọi vật đều rơi xuống Trái Đất nên Trái Đất 
Ja trung tâm của Vũ trụ. 

Từ rất sớm, người Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm để 
giải thích thế giới. Vào thời Cổ đại ở Trung Quốc đã có thuyết Ngũ 
hành: Vũ trụ được cấu tạo từ năm nguyên tố ban đầu là: kim, mộc, 
thuỷ, hoá, thổ. Sau đó lại có thuyết về khí, coi "sinh khí nguyên 
thuỷ" là cơ sở hình thành Vũ trụ. Theo thuyết này thì phần nhẹ và 
trong suốt của khí là "nguyên thể dương" tức là đời, phần đục và 
nặng của khí là "nguyên thể âm" tức là đất. Âm và dương tương tác 
tạo thành vạn vật, 

1.2. Các mồ hình Vũ trụ 

   a) M6 hinh ru dia tam 

Clét Ptélémé (Claude Ptolémée, 100 — 170 sau CN) — nha toan 
học, thiên văn học Hy Lạp đã đưa ra mô hình Vũ trụ địa tâm (Hình 
1.1) để giải thích đặc điểm chuyển động của các thiên thể”, Ptôlêmê 
cho rằng Trái Đất là trung tâm Vũ trụ,.Vũ trụ bị giới hạn bởi một 
mặt cầu chứa các ngôi sao cố định, mặt cầu quay xung quanh một 
trục qua tâm Trái Đất. Mặt Trời, Mat Trang vị và các hành tỉnh quay 
xung quanh Trái Đất. 

Mô hình địa tâm không thể hiện đúng bản chất của Vũ trụ, 
nhưng lại phù hợp với hiện tượng quay nhìn thấy của bầu trời 
(nhật động); ngoài ra nó còn phù hợp với giáo lí của nhà thờ, nên 
đã chỉ phối nền thiên văn học châu Âu trong suốt 14 thế kỉ, mãi tới 
thời kì Phục hưng, thuyết này mới bị đánh đổ bởi thuyết nhật tâm 
cua Cépecnic. 

  

(*) Thién thé: tén goi chung cho các ngôi sao, hành tính, vệ tỉnh, thiên thạch, sao 
chối,.. 
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Hinh 1.1 ~ Mô hình Vũ trụ địa tâm của Ptôlêmê 

Ù) Mô hình Vũ trụ nhật tâm 

Cuối thế kỉ XV, đầu thế kỉ XVI cùng với các phát kiến địa lí vĩ đại - 
(Côlômbô phát hiện ra châu Mỹ, đoàn thám hiểm do Magienlan lãnh 

đạo đã lần đầu tiên đi vòng quanh Trái ĐấU, là sự giảm sút uy lực của 

nhà thờ. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của khoa học đồi hỏi con người 
phải biết vị trí của mình trong Vũ trụ. Mô hình Vũ trụ nhật tâm của 
N.Cépeenic (N.Copernic 1473 — 1543).đã ra đời vào năm 1543, trong đó 
ông khẳng định:   — Mặt Trời nằm yên ở trung tâm Vũ trụ. 

— Các hành tĩnh chuyển động quanh Mặt Trời trên các quỹ đạo tròn. 

— Trái Đất quay quanh trục của nó trong khi chuyển động quanh Mặt Trời.
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Hình 1.2 - Mô hình Vũ trụ nhật tâm của Cépecnic 

Mô hìnitrhật tâm của Côpecnic đã mô tả đúng về Hệ Mặt Trời. Dựa 
vào đó, người ta đã giải thích một cách dễ dàng các đặc điểm chuyển 
động nhìn thấy của các thiên thể. Thí dụ: có hiện tượng nhật động là do 
ta đứng trên Trái Đất đang quay để quan sát các thiên thể ; ngoài ra, 
mô hình này còn cho phép tính được gần đúng chu kì chuyển động của - 
các hành tỉnh và khoảng cách của chúng tới Mặt Trời. 

Như vậy, mô hình nhật tâm đã đánh đấu bước ngoặt trong nhận 
thức của con người về Vũ trụ, và được coi là cuộc cách mạng khoa học kĩ 
thuật lần thứ nhất của loài người. 

Với mô hình nhật tâm, kích thước vòm trời đã được đẩy ra xa Trái 
Đất, và Hệ Mặt Trời chỉ còn là một khoảng nhỏ của Vũ trụ. 

1.8. Vũ trụ theo nhận thúc ở thế bỉ XX 

Vũ trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hà 
chứa hàng trăm tỉ ngôi sao và các thiên thể khác cùng với khí, bụi, bức 
xạ điện từ trường. , ở 
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Cho tới nay, dựa trên cơ sở các quan sát tỉ mi, chính xác và các luận 

cứ chặt chế, phần lớn các nhà nghiên cứu Vũ trụ cho rằng Vũ trụ được 

khởi dau từ một "Vụ nổ lớn" — Bịch bang (Big bang). 

Thuyết " "Vụ nổ lớn" ra đời vào năm 1927 của nhà vật lí thiên-văn. Bi 

G. Le Maitre cho rang Vũ trụ. được hình thành cách đây chừng lỗ ti năm, 

sau một vụ nổ lớn từ ' "một nguyên tử nguyên thuỷ", Nguyên tử này chứa ' 

vật chất bị nén ép trong một không gian vô cùng nhỏ bé nhưng cực kì 

đậm đặc, có nhiệt độ cực cao. Do trạng thái không ổn định này, vụ nể 

làm tung ra trong, không gian những đám bụi khí khổng lô. Vũ, trụ khi 

đó. chứa nhiều nhất là các loại hạt cơ bản: electron, pozitron, notrino, 

photon. Những hạt này không ngừng được sinh ra từ năng lượng đơn 

thuần nhưng ngay sau đó lại bị huỷ. 

Sau vụ nổ, nhiệt độ giảm dần theo quá trình giãn nở của Vũ trụ. 

Sau ba phút đầu tiên, nhiệt độ chỉ còn một tỉ độ. Khi đó các hạt proton 

và ngiron có thể liên kết lại để tạo nên hạt nhân nguyên tử. Vũ trụ lúc 

này chủ yếu chứa các hạt photon, ndtrino và một ít hạt nhân nguyên tử 

(78% hạt nhân hiđrô, 27% hạt nhân hêli ) và một ít electron. 

"Tất cả các hạt vật chất này tiếp tục tắn ra xa nhau, nhiệt độ và tỉ 

trọng tiếp tục giảm dần. Vài ngàn năm sau vụ nổ, nhiệt độ mới đủ thấp 

để các electron có thể bị các hạt nhân bắt giữ tạo rạ các nguyên tử hiđrô 

và héli. Dam khi nay sẽ tụ tập ngẫu nhiên dưới tác động của lực hấp 

dẫn, hình thành các thiên hà và các ngôi sao trong Vũ trụ hiện nay. 

Năm 1929, thông qua việc đo sự dịch chuyển vị trí vạch quang phổ 

về phía có bước sóng tương đối dài - tức là về phía màu đỏ, nhà thiên 

văn Mỹ Hơpbơn (Hubble) đã phát hiện ra rằng: các thiên hà đều chạy ra 

xa nhau, tốc độ rời xa tỉ lệ với khoảng cách đến người quan sát. "Việc các 

thiên hà rời xa nhau chứng tỏ Vũ trụ đang dãn nở, kích thước Vũ trụ 

ngày một lớn lên. Như vậy là nếu đi ngược thời gian thì kích thước Vũ 

trụ ngày càng nhỏ đi và cho đến thời điểm kích thước Vũ trụ chỉ còn là 

"một quả trứng Vũ trụ". 

Một căn cứ quan trọng khác giúp khẳng định sự hiện điện của luận 

thuyết "Vụ nổ lớn" là việc vào năm 1964, hai kĩ sư người Mỹ là 
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A.Pendiat (A.Penzias) va R.Uynsơn (Wilson) phát hiện ra một loại tạp 
âm có bước sóng 7,3Bem phát ra từ tất cả các hướng của bầu trời và 
không phụ thuộc thời gian. Dựa vào đặc tính bức xạ của loại tạp âm này, 
A.Pendiat và R.Uynsơn tính ra được nguồn phát ra nó là vật thể có 
nhiệt độ là 8°K®? (tức -870°G). Sau này phát hiện của A.Pendiat và 
R.Dynsơn đã được Peebles, nhà Vật lí lí thuyết Mỹ, giải thích rằng tạp 
âm đó chính là tàn dư của giai đoạn đầu hình thành Vũ trụ mà nhiệt độ 
tương đương khoảng 8°K. Đó là nhiệt độ của Vũ trụ hiện nay. 

1:4. Sự hình thành các thiên hà 

Nhiều tỉ năm sau vụ nổ Bich bang, các hạt nhân hiđrô và hêh (bựi 
Vũ trụ) chuyển động hỗn loạn trong Vũ trụ. Mật độ những hạt bụi này 
không đồng nhất, và đưới tác dụng của lực hấp dẫn, chúng tập trung lại 
thành từng đám. Do mật độ bụi tăng, khi chuyển động chúng va chạm 
nhau, từ động năng biến thành nhiệt năng. Quá trình này tiếp diễn 
hàng ti năm. Nhiệt độ tăng dần đến khi đạt khoảng một triệu độ K, thì 
phần ứng tổng hợp các hạt nhân hiđrô thành các hạt nhân hêÌi XÂY ra: 

Hidr6(,H') + Triti(, T°) + Héli(gHe*) 

Dam bui tién sao nay biến thành một trái bom khinh khí khổng lề, 
nổ tung ra tứ phía, Đại bộ phận các phần tử vật chất bay ra nhưng chậm 
dân do lực hấp dẫn kéo lại. Cuối cùng, lực nổ tung của bom khinh khí và 
lực hấp dẫn cân bằng nhau, khối bụi trở thành ngôi sao. Thiên hà của 
chúng ‡a là một trong hàng trăm tỉ thiên hà của Vũ trụ, nó giống như một chiếc đĩa chứa vài trăm tỉ ngôi sao, trong đó có Mặt. Trời, 

Mặt Trời chỉ là một ngôi sao nhé trong hàng trăm tỉ ngôi sao của hệ 
Thiên Hà của chúng ta. Hệ Thiên Hà này còn được gọi là hệ Ngân Hà, có 
đường. kính khoảng 100.000 năm ánh sáng). ‘ 

  

Œ) K (Renvin) — nhiét do tuyét déi: thang nhiét độ trong đó 0°K =~273°C, 
(*) Nam ánh sáng: quãng đường ánh sáng đi được với vận tốc 300.000 km/s trong 

một năm (=9460 tỉ km), được dùng làm đơn vị do khoảng cách trong Vũ trụ. 
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` 

_ Kích thước Ngân hà lớn như vậy nhưng. Ngân hà của chúng ta chỉ là 

vân n Magellan cách ta khoảng 150.000 năm ánh sang. - Đám tỉnh v vân xa ta 

hơn là Andromede cũng cách ta tới 2,3 triệu năm ánh sáng. Thiên hà xa 

nhất mà hiện nay biết được, cách chúng ta chừng 10 tỈ năm ánh sáng. 

Như vậy, Vũ trụ thực sự là vô cùng rộng lớn. Vũ trụ là vô biên, Có lẽ 

con người cũng khó có thể tìm được đâu là giới hạn cuối cùng và đâu là 

tâm của Vũ trụ ! 

  

Hình 1.8 - Vi trí của Mặt Trời trong Dải Ngân Hà 

§2. HỆ MẶT TRỜI 

9.1. Sự hình thành Hệ Mặt Trời 

Hệ Mặt: Trời (Thái đương hệ) là một tập hợp các thiên thể, nằm 

trong Thiên Hà của chúng ta. Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời nằm ở trung 

tầm và các thiên thể quay xung quanh — đó là các hành. tỉnh, tiểu hành 

tỉnh, vé tinh, thiên thạch, sao chổi và các đám bụi khí, 

Mặt Trời và các thành viên trong Hệ Mặt Trời được hình thành cách 

đây khoảng 4,6 tỉ năm, từ một đám mây bụi khí rất lớn có bán kính khoảng 

10° đơn vị thiên văn”. Thành phần chính của đám mây này là khí hidré va 

(*) Đơn vị thiên văn: Đơn vị đo khoảng các giữa các thiên thể trong Vũ trụ, được 

tính bằng khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời và bằng 149,5 triệu km. 
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, hêl, ngoài ra còn có một số rất ít các hạt bụi và băng của các nguyên tố 

khác. Khoảng 4,6 tỉ năm trước, do một số nguyên nhân còn chưa được biết, 

đám mây khí đủ đậm đặc để có lực hấp dẫn lớn và bắt đầu co lại đưới tác 
dụng của lực hấp dẫn. Phần trung tâm của đám mây co lại thành quả cầu 

khí. Bộ phận khí ở tâm bị nén và trở nên nóng hơn. Sau vài triệu năm, 

nhiệt độ đủ nóng để cho sự tổng hợp hiđrô bắt đầu tại tâm đám bụi khí. 

Quả cầu khí đã trở thành Mặt Trời (Hình 1.4). Phần ngoài còng của đám 

mây cũng co lại nhưng không phải chỉ đo lực hấp dẫn. Lúc đầu, bộ phận 

khí bên ngoài quay rất chậm. Khi co lại chúng bắt đầu quay nhanh hơn, và 

khi quay đủ nhanh để lực li tâm cân bằng với lực hấp dẫn thì sự co ngừng 

lại. Toàn bộ khí dén lai trong ruột "dia" bao: quanh Mat Trời. 

  

Hình 1.4 - Sự hình thành Hệ Mặt Trời từ các đầm mây bụi khí 
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Khí đó chứa các hạt bụi và các hạt băng, ban đầu kích thước rất nhỏ, 

. khi va chạm, chúng kết đính với nhau để trở thành hạt lớn hơn. Đến 

lượt chúng, những hạt lớn này lại va chạm nhau và dần dần kết thành 

những hòn đá được trộn lẫn với băng, rồi chúng tiếp tục kết dính thành 

những tẳng đá lớn hơn. Khi những tảng đá đủ lớn thì lực hấp dẫn của 

chúng hút tiếp các hạt bụi và đá khác, đần dần hình thành những thiên 

thể £ỡ hành tỉnh. 

ˆVì: đại bộ phận các tắng đá đều bị hút nên chúng rơi với tốc độ lớn 

vào các hành tỉnh, ;động thời giải phóng nhiều nhiệt năng làm che các 

hành tình TiNg - lên. Sáu một thời gian, khi không còn các tang đã rơi vào 

thiên thể nữa thì phần ngoài của các thiên thể có kích thước hành tỉnh 

này sẽ nguội dần và rấn lại. Trong khi đó bên trong lòng các hành tình bị 

nung chảy đo s sự phân huỷ phóng xạ. - Nhiệt độ cao 10 đã tạo cho các nguyên 

À8) Al Ie tinh, Kim tỉnh, Trái Đất và Hoả tình được hình thành như vay. 

Trái lại, các hành tỉnh: Mộc tỉnh, Thổ tỉnh, Thiên vương tỉnh và Hải 

vương tính lại được hình thành không chỉ từ các đám mây nguyên thuỷ 

(chưa bị phân đị) mà cả những khí bị bốc hơi từ trọng ra, bởi ¡ vậy hiện 

nay các hành tĩnh kiểu Mộc tỉnh chứa tối 75% là hiđrô, 28% là hêl với 

một lối vật chất.rắn nằm ở gần tâm. Những khí này bị giữ ở bể mat cdc 

hành tỉnh nói trên do hành tỉnh có lực hấp dẫn lớn,và nhiệt. độ bề: mặt 

thấp (thí dụ Mộc tỉnh có lực hấp dẫn gấp 3;74 lần lực hấp dẫn ở bể mat 

Trái Đất, nhiệt độ bề mặt từ 110” đến 150). 

Cuối cùng khi Mặt Trời trở nên nóng và phát sáng thì toàn bộ các 

khí, bụi và hạt băng còn lại đều bị thổi ra khỏi hệ Mặt Trời và hệ Mặt 

Trời có dạng như ngày nay. 

2.9. Mặt Troi 

nhờ những phần. ứng nhiệt hạch xay ra. a bên ‘trong, vi athe. Mat Trời được 

gọi là một ngôi sạo. Mặt Trời có đường kính là F329. 000km (gấp 109 

lần đường kính Trái Đất). Thể tích Mặt Trời bằng 1,3 triệu lần thể tích 
A892 000 KHL 
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Trái Đất, Khối lượng Mặt Trời chiếm 99,866% tổng khối lượng. toàn Hệ Mặt Trời (Hình 1,), 

  

   
Tình 1,5 ~ Các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời 

(so sánh đường kính các hành tỉnh của Hệ Mặt Trời) 

Chính do khối lượng khổng lầ này mà sức hút của Mặt Trời đủ để 
duy trì sự chuyển động của các hành tỉnh trên quỹ đạo, không để cho lực li tâm làm văng chúng ra xa. 

" 

Mặt Trời cấu tạo hoàn toàn bằng khí: 75% là khí hiđrô, 28% là khí hêH, 2% là các chất khí khác, mật độ khí giảm từ trung tâm ra ngoài, 

Mặt Trời gồm các lớp khác 
nhau. Từ trung tâm ra ngoài là 
nhân, quang quyển và nhật hoa. 
Các lớp phía ngoài của Mặt Trời 
gồm quang quyển và nhật hoa 
được gọi là khí quyển Mặt Trời. 
Trung tâm Mặt Trời là Nhân, 

nhiệt độ cao tới 15 triệu độ K do 
những phản ứng hạt nhân ‘tao 
ra. Bởi vậy, Mặt Trời có nguồn 
năng lượng rất lớn đưới dạng 
nhiệt, ánh sáng và điện từ. Bức Hình 1.6: Mặt trời với những vết đen xạ giảm dần khi ra xa trung 

và tại lửa tâm. Ở lớp ngoài, nhiệt độ còn 
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khoảng 6000”K là lớp quang quyển (Hình 1.6) ; tại đây mật độ khí thấp, 

lo dc tat cả bức xạ có thể thoát vào Vũ trụ. Quang quyển là bề mặt nhìn 

thấy của Mặt Trời. Đó là lớp khí mà từ đó ánh sáng tới bề mặt Trái Đất 

và các hành tình khác. Đường kinh Mặt Trời chính là đường kính của 

quang quyển. 

  

  

Trên bề mặt quang. quyển, 
có những ,. khu. .VỰC. CÓ diện tích 

4 ram ngàn | km? có độ 

sáng kém hơn xung quanh, 

nhiệt độ ước khöảng 4000°K. vì 

thế đã tạo nên các vết tối trên 

đĩa Mặt Trời mà người ta 
thường gọi là các vết đen". 

Các vết đen của Mặt Trời xuất 

hiện trong vài ngày, sau đó biến 

mất để được thay thế bằng 

những vết đen khác. Thỉnh thoảng từ vết đen, xuất hiện những vòng khí 

màu đỏ phía trên bề mặt Mặt Trời, đó là các tại lửa cao hàng vạn kilômét. 

Hoạt động mạnh của.các tai lửa. trên-Mặt. Trời thường có chu kì khoảng 

độ 11 năm hoặc 22 năm. Khi đó sẽ xảy ra hiện tượng bão từ và có ảnh 

hưởng rõ đến thời tiết trên Trái Đất. 

    

Hình 1.7 - Vành nhật hoa 

Bên ngoài. quang quyển còn có một vành khí mờ, đó là vành nhật 

hoạ (Hình 1.7). Ánh sáng nhìn thấy được phát ra từ nhật hoa là ánh 

sáng Mặt Trời bị tán xạ về phía Trái Đất. Sự tán xạ này là do điện tử tự 

do bị bật ra khỏi nguyên tử hiđrô khi va chạm với các điện tử hoặc lon 

khác. Năng lượng va chạm cao đòi hỏi chuyển động nhiệt với tốc độ lớn 

đã tạo ra nhiệt độ tới 2 triệu độ K ở vành nhật hoa. Từ vành. họa, 

  

có những dòng khí nóng-thoát ra với: tốc độ từ.400. đến. -700kmis. Các khí 

đang. chuyển động này là gió Mặt. Trời. Gió Mặt Trời có thể thổi xa tới 

hành tinh ngoài cùng, song chúng bị ngăn không va vào Trái Đất là do 

Trái Đất có vành dai bao vé la từ trường ‹ của mình. ‘ 
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Mặt Trời vận động tự quay-quanh trục. theo hướng từ Tây sang. Đông. 
- trục "nghiêng với pháp tuyển c của ¡ mặt phẳng Ï Hoàng ‹ đạo. một. ÓC. san T79, Do 

vòng quay là 35 ngày đêm, ở gần cực là 30 ngày ‹ đêm của Trái Da. 

a) Thuy Tinh b) Kim Tinh 

      €) Trái Đất d Hoá Tình 

Hình 1.8 - Nhóm hành tỉnh bên trong 

Mặt Trời cùng với các thiên thể khác trong Hệ Mặt Trời còn vận 
động trong hệ Thiên Hà của chúng ta. với vận tốc khoảng. 230km/s. 
Trong khoang 180 triệu năm, Hệ Mặt Trời lại quay trọn một vòng quanh 
tâm Thiên Hà. Khoảng thời gian này được gọi là năm im Ngan F Hà. 

  

Theo tính toán của các nhà thiên văn - vũ trụ học, Mặt Trời của 
chúng ta cũng như các ngôi sao khác đều trải qua các thời kì hình 
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là do anh sang của Mã 

thành, ổn định và kết thúc. Mặt Trời gần như ở trạng thái ổn định trong 

khoảng 10 tỉ năm. Hiện nay, Mặt Trời đã hình thành được 4,6 ti năm ~ 

nghĩa là mới khoảng một nửa đời sống của Mặt Trời. 

2.3. Các hành tỉnh 0ò uệ tinh 

Hành tỉnh là thiên thể, lạnh hình câu, chuyển động xung quanh Mặt 

Trời và không tự phát sáng, Ánh sáng, mà ta nhìn thấy từ các hành tịnh 

C oi tdi va, phan xa đến ta (hiện nay một số 

sách vẫn gọi gọi các hành tỉnh là ”sao”: "sao Thuỷ, sao Kim, sao Hoa"... nhu 

thế là không đúng vì chúng không tự phát sáng). 

  

    

Trong Hé Mat Trời, có 9 hành tỉnh..Theo.thứ tự từ Mặt Trời ra ngoài 

là: Thuy” ‘tinh, Kim tỉnh, Trái. Đất, Hoả tỉnh (Hình. 1.8),.Mộc- tỉnh, Thé 

tinh, Thiện vượng tinh, Hải vương tịnh và Diém vương tỉnh (Hình 1.9). 

@) Thiên Vương Tình - 4) HAI Vung Tinh @) Dim Vuong Tình 

Hinh 1.9 - Nhém hanh tinh bén ngoai 

Cac hanh tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời trên những quỹ \ đạo 

tâm do. sự quay của mỗi ¡ hành tình quanh Mặt Trời cân bằng với lực hấp. 
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dẫn của Mặt Trời đối với từng hành tinh. Vi thé, tat. cả. các hành tịnh đều 
chuyển “động trên quỹ đạo của chúng, mà không bị hút vào Mặt, “Trời. 

  

Quy d dao chuyển. động của. các hành, tình, đều là hình -slfb, Mặt phẳng 

  

nae ci kim đồng Ì hồ n nếu người quan sát nhìn từ cực Bắc xuống quỹ 
đạo của chúng (hình 1.10). Các hành tỉnh đều tự quay quanh trục cũng 
theo chiều ngược kim đồng hồ (từ. Thiên vương tỉnh và Kim tinh). 

  

Hình 1.10 ~ Các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời và quỹ đạo chuyển động của chúng 

1- Thuỷ tỉnh 2-Kimtinh 3- Trái Đất 4- Hoả tỉnh 5- Mộc tính 
6-Thétinh 7-— Thiên vương tình 8- Hải vương tính 97 Distr voungtinh - 

Năm hành tỉnh gần Mặt Trời đã được con người quan sát thấy: từ thời 
Cổ đại. Diêm vương tỉnh được phát hiện sau cùng vào năm 1930. Hiện nay 
đang có những dự án để tiếp tục tìm kiếm hành tỉnh thứ 10 trong Hệ Mặt 
Trời. Căn cứ những đặc điểm tương tự nhau, các hành tỉnh trong Hệ Mặt 
Trời được chia thành 2 nhóm: nhóm hành tỉnh bên trong gọi là nhóm hành 
tỉnh kiểu Trái Đất, gồm 4 hành tỉnh gần Mặt Trời và nhóm hành tỉnh bên 
ngoài gọi là nhóm hành tỉnh kiểu Mộc tỉnh, gồm 4 hành tỉnh tiếp theo. - 
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Diêm vương tỉnh, hành tỉnh nhỏ nằm ở xa nhất vẫn còn ít được nghiên cứu. 

Dưới đây là những đặc điểm của các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời. 

Bang 1. Một vài so sánh về các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời”) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Khoảng | Thời gian ¬ Khối : 
Bán kính „ "Thời gian quay Số 

. cách đến tự quay lượng (so 
Hành tỉnh xích đạo vẻ quanh a vé 

Mặt Trời quanh . với Trái . 

(km) . Mặt Trời „ tỉnh 
(triệu km) trục Dat) 

1 
Thuy tinh 2437 59,2 58 ngày* 88 ngày 0,052 /> \ 

Kim tinh 6056 108 243,2 224,7 ngay 0,82 \o) 

ngày 

Trái Đất 6378 149 23h56' 365,25 ngay 1,00 PCL 

Hoa tinh 3386 214 24h37' «| 686,98 ngay 0,11 2 

Mộc tỉnh 71400 776 8h50' 4332,59 ngay 318 16 

Thé tinh 60400 1420 10h40' 10759,21 ngay 95 19 

Thién 24800 2859 17h15' 30685 ngày 15 15 

vương tĩnh ‘ 

Hải vương 24500 4484 lãhØ 60188 ngày 17 6 

tinh 

Digm 29007 mm... | 6,41 ngày = 90700 ngày TT 

vương tình t                   
Trừ Thuỷ tỉnh và Kim tỉnh, tất cả các hành tỉnh còn lại đều có vệ 

tỉnh quay xung quanh. Các vệ tỉnh đều quay quanh hành tình với quỹ đạo 

gần tròn, đa số chuyển động ngược chiều kim đồng hỗ (nghĩa là cùng chiều 

(1) -Theo giáo trình "Tiên văn"=Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn - NXB 

Giáo Dục, 2000. 

*: Ngày tính theo Trái Đất, bằng 24 giờ 

81 

cấy



với chuyển động của các hành tỉnh) trừ 15 vệ tính của Thiên vương tỉnh. Trái 
Đất có vệ tính tự nhiên là Mặt Trăng. 

Trong Hệ Mặt Trời, ngoài 9 hành tỉnh lớn, cồn có một vành đai tiểu 
hành tỉnh. Tiểu hành tỉnh nói chung là những vật thể bằng đá, đa SỐ có 
quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời là gần tròn. Phần lớn các tiểu 
hãnh tỉnh nằm giữa quỹ đạo của Hoả tỉnh và Mộc tỉnh. Chúng là những 
mảnh vỡ còn lại của một hành tỉnh lớn xưa kia từng tổn tại giữa hai 
hành tinh này. Do kích thước nhỏ (lớn nhất là tiểu hanh tinh Xéret cũng 
‘chi có đường kính khoảng 1003km, nhỏ nhất khoảng 1km), khối lượng 
nhỏ nên chúng không thể có dạng cầu, mà chỉ là những mảnh vụn rắn, 
sắc cạnh. 

Các tiểu hành tỉnh quay quanh Mặt Trời cùng hướng với các hành 
tỉnh, nhưng có quỹ đạo det hơn quỹ đạo của các hank’ tinh. Một số tiểu 
hành tỉnh có đường kính nhỏ hơn 100km có quỹ đạo cách Mặt Trời không 
quá 1 đơn vị thiên văn: Đôi khi có một số tiểu hành tỉnh xuyên qua khí 
quyển đi tới Trái Đất. Các tiểu hành tỉnh đó được gọi là thiên thạch. 

3.4. Các thiên thể khúc 

a) Thién thạch 

  

lượng một hạt bụi có thể từ vài gam cho tới hang tram, “hang nghin tấn. 
Khi di chuyển tới gần Trái Đất, do sức hút lớn của Trái Đất, chúng bị rơi 
vào khí quyển của Trái Đất với tốc độ rất lớn, có thể tới 70 — 80km/s, và 
tạo một áp suất tới vài trăm atmốtphe. Do bị ma sát với không khí, 
chúng đã bốc cháy, để lại những vệt sáng nhìn thấy được trên bầu trời 
đêm ở độ cao chừng 300km. ó là hiện tượng sao đổi ngôi hay sao băng. 
Những. khối bụi lớn có khối Tượng hàng trăm, hàng ngàn tấn không bốc 
hết thành hơi rà chỉ bị cháy lớp ngoài và rơi xuống tới bề mặt đất, gọi là 
thiên thạch (Hình 1.11). Khi chạm mặt đất thường gây tiếng nổ dữ dội 
và tạo nên những hố lớn. 

Hiện nay trên toàn thế giới còn vết tích của khoảng 3000 miệng hố 
thiên thạch. Di tích hố thiên thạch Mêtêô Cratd ở bang Arizôna (Bắc Mỹ) 
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có đường kính tới 1.200m, sâu 175m (Hinh 1.12). Ở ÔxtrâyHa có một 
miệng thiên thạch đường kính 5km được tạo ra từ 139 triệu năm trước. 

    5 : 

Hình 1.12 e Miệng hố thiên thạch Mêtêô Cratg 

Ngày nay đã có giả thuyết về sự va đập của một thiên thạch vào 
Trái Đất, đã gây nên sự tuyệt chủng của khủng long và nhiều loài động 
vật khác vào 6ð triệu năm trước. 

Nghiên cứu thành phần của các thiên thạch, người ta chia chúng ra 

thạch sắt có thành phần chủ yếu là sắt, ngoài ra còn có niken và một số 
rất nhỏ các nguyên tố khác. Thiên thạch đá thường có khối lượng nhỏ 
gồm các loại đá tưởng tự đá maema của Trái Đất. Tuy nhiên, có tới 90% 
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trong tổng số thiên thạch rơi xuống Trái Đất là thiên thạch đá. Thiên 

thạch hỗn hợp bao gồm thành phần của hai loại trên. 

b) Sao chối 

Trong khoảng không bao la của Hệ Mặt Trời còn gặp các sao chổi. 

Rất nhiều sao chối chuyển động quanh Mặt Trời theo những quỹ đạo 

elfp rất dẹt với chu kì từ vài chục năm đến vài vạn năm. Còn có những 

sao chổi chuyển động xuyên qua Hệ Mặt Trời với quỹ đạo parabon hoặc 

hipecbon. Những sao chổi này sẽ không quay trở lại nữa. 

  

Hình 1.18- Sao chổi Halây và nhân của nó 

8ao chối gồm hai bệ phận: đầu và đuôi sao chổi. Chúng có khối lượng 
rất nhỏ nhưng. kích thước rất lớn. Đầu sao chổi là một lõi rắn (nhân) do 

các khối thiên thạch được gắn kết với nhau bởi một hỗn hợp tuyết và bụi 

tạo nên. Nhân sao chéi có dạng thon dài, 'chiều đài tới 15km và ngang 

10km. Bên nạc ngoài ¡ nhân. sao chổi được Bao bọc bởi một lớp vỗ khí _dày 

nhưng rất loãng, có đường kính từ vài vạn đến vài chục vạn kilômét. Khi 

đi chuyển đến gần Mặt Trời dưới tác động của nhiệt độ cao, nhân sao 

Ehổi phát ra các luồng khí và bụi, tạo nên một đuôi hình cái chổi, kéo dai 

về phía đối điện với Mặt Trời. Chiểu đài đuôi sao chối có khi kéo đài tối 
vài trăm triệu kilômét. - 
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Mỗi lần đến gần Mặt Trời, nhân sao chổi lại bị tiêu hao một phần đo 
vật chất bị bốc hơi làm cho nhân nhỏ lại. "Khi sao chổi bị huỷ hoại, các 
phần tử rắn của nhân sao chối sẽ trở thành nguồn vật liệu hình thành 
nên những thiên thạch di chuyển trong không ¢ gian Vũ trụ theo quỹ đạo 
của sao chổi đã mất. 

Hiện nay các nhà thiên văn Vũ trụ đang chú ý nghiên cứu nguyên 
nhân hình thành sao chối, bởi vì chúng được hình thành đông thời với 
các thiên thể khác trong Hệ Mặt Trời, do đó có khả năng cung cấp 
những tài liệu quan trọng giúp con người tìm hiểu về quá trình hình 
thành Trái Đất và các hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời . 

CAU HOI ON TAP CHUONG I 

1. Dựa vào những chứng cớ nào để có thể chấp nhận luận thuyết cho 
rằng Vũ trụ được khởi nguồn từ một "Vụ nổ lớn" ? 

2. Hệ Mặt Trời đã được hình thành như thế nào ? 

3. Nêu những đặc điểm chính của các thiên thể: Mặt Trời, hành 
tỉnh, tiểu hành tỉnh, vệ tỉnh, thiên thạch và sao chổi. 

4. Tại sao không n nên gọi các hành tỉnh là "Sao" ? Có những đặc điểm 
chung nào về hướng và quỹ đạo chuyển động của các hành tỉnh trong Hệ 
Mặt Trời ? 

5. Can cứ vào đâu người ta có thể chia các hành tỉnh trong Hệ Mặt 
Trời thành 2 nhóm hành tỉnh ? 
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Chuong II 

HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC VÀ CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT 

§1. HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ Ý NGHĨA 
CỦA CHỨNG 

(9 11.1. Hình dạng Trái Đất 

Từ thời xa xưa, do những ấn tượng trực giác đem lại mà người ta đã 
hình dung Trái Đất là một mặt phẳng trên đó có vòm trồi úp chụp xuống _ 
như một cái vung. Nhiều dân tộc trên thế giới đã quan niệm như thế. Sự 
tích bánh chưng, bánh giây của Việt Nam là một thí dụ: bánh chưng 
vuông mô phỏng Trái Đất, bánh giầy tròn biểu thị bầu trời. 

Những quan niệm đầu tiên về dạng hình cầu của Trái Đất đã xuất 
hiện từ thế kỉ thứ VI trước Công nguyên bởi nhà toán học, thiên văn học 
người Hy Lạp - Pitago (580-500 trước CN). Hai thế kỉ sau, nhà triết học 
vĩ đại của Hy Lạp cổ đại là Arixtốt (384 — 322 trước CN) đã đưa ra chứng 
cứ xác thực về dạng cầu của Trái Đất. Quan sát hiện tượng nguyệt thực, 
ông thấy Mặt Trăng bị Trái Dat che khuất dân. Bờ của phần bị che khuất 
có dạng cong, do đó Arixtốt khẳng định Trái Đất hình cầu. 

Tuy nhiên, mãi tới đầu thế kỉ XVI, 

sau cuộc hành trình đầu tiên vòng 
quanh thế giới bằng đường biển do 
nhà hàng hải người Bế Đào Nha 

Magienlan tổ chức (1519 ~ 1521) thì 

chân lí khoa học mới được khẳng định: 

giả thuyết Trái Đất hình cầu là hoàn 
toàn đúng đắn. 

Quan niệm Trái Đất hình cầu đã tạo 
nên một bước ngoặt trong thế giới quan, 

trong khái niệm về không gian và đã có 

  

Hinh 2.1- Trái Đất nhìn từ . 
Vũ trụ 

một ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của 
triết học và địa lí học. ˆ 
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Ngày nay, hình ảnh Trái Đất được chụp từ các con tàu Vũ trụ cho thấy 
Trái Đất có dạng hình cầu (Hình 2.1), đó là một thực tế khách quan. Tuy 
nhiên, quan niệm Trái Đất là một quả cầu lại được xem xét lại do sự kiện 
chiếc đồng hồ quả lắc thiên văn rất chính xác của Risê trong một ngày chậm 
mất 228" khi được đem từ Pari (49°B) téi Cayen (5”B) vào năm 1672. 

Ta biết rằng thời gian đao động của một quả lắc phụ thuộc vào gia 
tốc trọng trường. Việc quả lắc đao động chậm đi cho thấy có sự giảm bớt 

- trọng lực, và dao động nhanh hơn là có sự tăng trọng lực. Vậy, trong 
trường hợp quả lắc của Risê là do sức hút của Trái Đất ở Pari lớn hơn ở 
xích đạo. Điều đó cũng có nghĩa là bể mặt đất ở xích đạo nằm xa tâm 
Trái Đất hơn là so với ở cực. Từ đây, kết luận được rút ra là Trái Đất 
không phải là một khối cầu (về mặt hình học), mà là khối cầu bi det 6 
hai cực và phình ra ở xích đạo (khối elfpxôit). Hình dạng này chính là 
kết quả của lực li tâm đo hiện tượng tự quay quanh trục của Trái Đất. 

Sau này kết quả đo đạc các cung kinh tuyến của các nhà trắc địa 
Pháp vào thế kỉ XVII tiến hành ở châu Âu và châu Mỹ cũng đã xác 
minh dạng elfpxôit của Trái Đất (Bảng 9). 

Bảng 3. Chiều dài cung 1° trên các kinh tuyến thay đổi theo vĩ độ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Vĩ độ (độ) | Chiều dài cung 1° trên kinh tuyến (m) 

0 110.567 

10 110.605 

20 110.705 

30 110.857 

40 111.042 

50 111.239 

60 111.428 

70 111.572 

80 — 111668 
90 111.699 °       
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Những kết quả đo đạc từ các vệ tỉnh nhân tạo còn cho thấy ngoài chỗ 

phình ở xích đạo, thì ở những vĩ độ trung bình của bán cầu Nam cũng có 

một độ phình nhỏ, vào khoảng 20m so với bán câu Bắc. 

Rõ ràng là hình dạng thực của Trái Đất rất đặc biệt, không giống 

bất cứ dạng hình học nào. Người ta gọi hình đó là Giêôït (geoid) — nghĩa 

là "hình Trái Đất". 

1.3. Kích thước Trái Đất 

Hiện nay kích thước Trái Đất thường được sử dụng theo những số 

liệu sau: 

~ Bán kính trục lớn (xích đạo) % =6378,245 km 

~ Bán kính trục nhỏ (cực) b = 6356,863 km 

— Độ dẹt ở cực (w-È) = 1/298 

— Độ đẹt ở xích đạo ˆ = 1:30000 

Từ những số liệu trên có thể tính ra các số liệu khác như: 

~ Chiểu đài trung bình của vòng tròn kinh tuyến  = 40.008,5km 

— Chiều dài xích dao = 40.075,7km . 

~ Điện tích bề mặt Trái Đất = 510.083.000km” 

~ Thể tích Trái Đất = 1,088 x 10''kmỶ, 

1.8. Ý nghĩa của hình dạng uà kích thước của Trái Đất 

a) Vé mat dia lí 

~ Hién tugng ngay, dém: 

Ánh sáng Mặt Trời luôn luôn chiếu sáng một nửa mặt cầu. Nửa cồn 

lại bị che khuất, vì vậy trên bể mặt Trái Đất lúc nào cũng có hiện tượng 

ngày, đêm, ˆ 

~ Các góc chiếu khác nhau của tia sáng Mặt Trời ở bê mặt đất 
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Ngày 22-6 . Ngay 22-12 

Hình 2.2 — Hién tượng ngày đêm và các góc chiếu khác nhau ở bề mặt Trái Đất 

6 cùng một thời điểm, dạng cầu của Trái Đất đã tạo nên những góc . 
ch iếu (góc nhập xạ) có độ. lớn kháo nhau của các tia sáng Mặt Trời xuống 
các vĩ tuyến và kinh tuyến khác nhau. bể mặt đất (Hình 2.2). 

Thí dụ: ngày 22/6 tia sáng Mặt Trời tạo với tiếp tuyến của bể mặt 
đất ở chí tuyến Bắc một góc 90° lúc 12 giờ trưa, thì cùng thời điểm đó, 
góc chiếu ở xích đạo chỉ là 66” 1/2, ở vùng cực Bắc là 47°, ở chính cực Bắc 

là 28° 1/2, ở vòng cực Nam là.0%. 

Ngày 22/12, tia sáng Mặt Trời tạo với tiếp tuyến của bể mặt đất ở 
chí tuyến Nam một góc 90° lúc 19 giờ trưa, thì cùng thời điểm đó góc 
chiếu của xích đạo chỉ là 66° 1/2, ở chí tuyến Bắc là 43°, còn ở vòng cực 
Bắc là 0°, 6 vòng cực Nam là 47° và ở chính cực Nam vẫn là 23° 1/2, 

Người ta đã xây dựng Địa cầu đồ để xác định góc chiếu của tia sáng 
Mặt Trời tại mọi địa điểm trên bể mặt Trái Đất vào bất kì ngày nào 
trong năm. 

Thí dụ: Tìm góc chiếu lúc 12 giờ trưa ngày 10/9 tại Hà Nội. Tra trên 
địa cầu đổ hình 2.3 ta thấy: vào ngày 10/9 ánh sáng Mặt Trời chiếu 
thẳng góc với bể mặt đất ở vị trí 5° B. Hà Nội ở vĩ độ 21°B nên cách vị trí 
này là: 21” - 5° = 16”. Vậy vào 12 giờ trưa ngày 10/9, ánh sáng mặt trời 
tạo với đường thẳng tiếp tuyến của Trái Đất tại Hà Nội một góc là: 
90° — 16° = 74° 
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Tương tự, vào 

ngày 20/11 ánh 

sáng mặt trời chiếu 
thẳng góc tại vị trí 

201. Hà Nội cách 

vị trí này là: 21 + 

202 = 41. Vậy vào 

12 giờ trưa ngày 

20/11, -ánh ‹ sáng 

Mặt Trời tạo với 

đường thẳng tiếp 

tuyến của Trái Đất 

tại Hà Nội một góc 

90° — 41° = 49°. 

Địa cầu dé còn 

cho thấy khoảng 

thời gian ánh sáng 

mặt trời chiếu 

thẳng góc (én 
thiên đỉnh) sớm 

hoặc muộn so với 

lúc giữa trưa (Thời 

sai). Điều này do 

một vài biến đổi 
nhỏ trong qua 

trình chuyển động 

  

  

Hình 3.3 - Địa cầu đồ - biểu đồ xác định góc chiếu 

của tìa sáng Mặt Trời 
(Theo Tan L.Mc Knight, 1999) 

của Trái Đất. Những biến đổi này đã được dự báo, do đó ta có thể tính 

được sự chênh lệnh về thời gian ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc. Như 

ở địa cầu đề, Mặt Trời lên thiên đỉnh muộn hơn 14 phút so với giữa trưa 

(tháng 2) và sốm hơn 16 phút so với giữa trưa (tháng 11). (hình 2.38 - 

Trục đứng: Vĩ tuyến ; trục ngang: Số phút sớm hoặc muộn hơn so với ˆ 

giữa trưa khi Mặt Trời lên thiên đỉnh ; con số trên hình số 8: chỉ số ngày 

trong mỗi tháng). 
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Độ lớn khác nhau của góc chiếu đã ảnh hưởng tới sự phân bố bức xạ 
của Mặt Trời theo vĩ độ, kinh độ và độ dài thời gian trong ngày của các 
địa điểm ở bể mặt Trái Đất. Điều đó tạo nên sự giảm dần nhiệt độ về 
phía 2 cực. 

¬ Tầm bao quát uê phía chân trời càng mở rộng khả căng cách xa bê 
mặt đất (Hình 2.4). 

  

Hình 2.4T— Đường chân trời tại A và B 

Tầm nhìn xa theo độ cao 
  

  

  

  

Độ cao (m) Tam nhìn xa (km) 

1 3,57 

10 11,28 

100 35,69         

Anh hưởng của hình khối cầu của Trái Đất đối với tâm mắt nhìn 
cũng được biểu hiện rõ rệt khi ta lên cao đần khỏi mặt đất. Càng lên cao, 
ta càng nhìn được rộng trên mặt đất vì tia mắt tiếp tuyến với mặt cầu 
của Trái Đất càng lùi xa nơi la đứng, nghĩa là đường chân trời” càng lùi 
xa ta. 

~ Những hiện tượng ngược nhau ở hai bán cầu 

  

(!2 Đường chân trời - Đường tròn lớn đo mặt phẳng nằm ngang cắt Thiên cầu (mặt 
cầu tưởng tượng có tâm tại nơi ta đứng, có bán kính vô cùng lớn). 

41



  

Dạng hình cầu của Trái Đất tạo nên hai nửa đối xứng qua mặt 

phẳng xích đạo, đó là hai bán cầu: bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Ở hai 

bán cầu này, các hiện tượng địa lí thường xảy ra ngược nhau. Ví dụ: 

+ Gió tín phong ở bán cầu Bắc có hướng đông bắc còn ở bán cầu Nam 

lại có hướng đông nam. 

+ Bán cầu Bắc là mùa nóng thì bán cầu Nam lại là mùa lạnh. 

+ 6 bán cầu Bắc, càng đi về hướng bắc càng lạnh, ngược lại ở bán 
cầu Nam cằng về hướng bắc càng nóng.  ˆ 

b) Về mặt địa uật lí 

~ Trái Đất có dạng hình cầu, do đó có đặc điểm là có thể tích tối đa 

so với các hình đạng hình học khác có cùng diện tích bể mặt, nhờ đó Trái 

Đất đã chứa được một khối lượng vật chất tối đa. Không những thế mà 

cấu trúc vật chất của Trái Đất còn được phân bố thành các lớp đồng tâm, 

càng xuống sâu trong lòng Trái Đất, vật chất càng được nén chặt và 

- càng có tỉ trọng lớn. 

~ Trái Đất có kích thước và khối lượng đủ lớn vì thế mọi vật đều bị 
Trái Đất hút vào tâm. Muốn thoát khỏi sức hút này, các vật phải có tốc 

độ vũ trụ cấp II đt nhất bằng 11,2km/e). Các chất khí trong khí quyển 

(như ôxi, nitơ, cácbomie,..) ở nhiệt độ 0”C cũng chỉ có tốc độ khoảng 

0,õkm/s. Như vậy chúng không thắng được sức hút của Trái Đất, mà bị 

"cưỡng bức" bảo vệ cho Trái Đất, do.đó Trái Đất giữ được lớp khí quyển 
bao quanh. Nhờ chiếc "áo giáp" không khí này, Trái Đất trở thành chiếc 

nôi sinh sống của muôn loài, là hành tỉnh xanh duy nhất của Hệ-Mặt 

Trời, (Mặt Trăng có đường kính nhỏ hơn Trái Đất gần 4 lần và khối 

lượng nhỏ hơn Trái Đất 81,3 lần. Dộ đó bề mặt Mặt Trăng không có khí 

quyển, không có sự sống. Ngược lại, nếu kích thước và khối lượng của 

hành tinh quá lớn như Mộc tinh, Thiên vương tỉnh thì lớp khí quyển lại 

rất đậm đặc, điểu đó không có lợi cho sự tổn tại của sự sống, vì vậy ở các 

hành tỉnh này đều không có sinh vật). 
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g2. CAU TRUC VA MỘT SỐ ĐẶC DIEM CUA TRAI DAT 

2.1. Cấu trúc của Trái Đất 

Hiện nay, việc nghiên cứu trực tiếp các bộ phận ở sâu trong lòng 
Trái Đất còn chưa thể thực hiện được. Do đó, người ta thường sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu gián tiếp để suy luận về cấu tạo và trạng 

thái vật chất của các bộ phận đó. 

Căn cứ vào 

những kết qua 

nghiên cứu về tỉ 

trọng và tốc độ 
truyền sóng chấn 

động ở các lớp vật 
chất bên trong của 

Trái Đất, người ta 

đã suy đoán được 

cấu trúc bên trong 
của Trái Đất gồm 3 

lớp: _lớp.. vỏ,...bao 
manti... và... nhân. 

Hình 2.5 —- Cấu trúc bên trong của Trái Đất (Hình 2.5). 

  

ø) Lớp uẫ Trái Đất 

ˆ Vỏ Trái Đất là lớp ngoài cũng của Trái Đất, cấu tạo bởi các loại đá 
khác nhau (thạch quyển). Tất.cả đều ở trạng thái rắn..Chiểu đày trung 

, bình của lớp vỏ Trái Đất khoảng từ 5 — 70km, với hai kiểu chính Tà kiểu 
vỏ lực địa và kiểu vỏ đại dương. 

- Vỏ kiểu lục địa trung bình đày 35 đến 40km, ở miền núi có thể tới 

70 đến 80km, tỉ trọng trung bình khoảng 2 ,Tglem”, gồm 3 lớp: 7 le, Yasg xa wise, là 

+ Lớp trầm tích dày từ 3 — 5km, do các đá trầm tích tạo thành, cấu 

tạo bởi các vật liệu vụn bị nén chặt. 
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+ Lớp granit dày 20-70 km do các loại đá nhẹ tương tự như granit 
tạo thành, 

+ bóp badan dày trung bình 20km do các loại đá nặng tượng tự đá 
badan tạo thành. 

Tuy nhiên ở một số nơi trên lục địa, lốp trầm tích hoàn toàn vắng mặt. 

- vỏ biểu dai đương dày khoảng 5 ~ - 10km, tỉ trọng trung bình là 
3g/em?, , bạo gồm 3 lớp: 

+ Lớp trầm tích biển mỏng (vài km). 

+ Lốp badan day 1 — 2,5km. 

+ Lớp gabrô dày khoảng 5km. 

Thành phần vật chất của vỏ Trái Đất gồm hầu hết các nguyên tố 
hoá học trong bảng tuần hoàn Menđêlêép, nhưng ngoài ôxi ra thì chủ 
yếu là silic và nhôm, và vì thế vỏ Trái Đất còn được gọi là quyển Sial. 

b) Bao Manti 

Bao Manti 6 .dudi-vé-Trai-Dat. Ranh gidi gita.chting 1A mat. Moho,.4. 
đó tốc độ truyền sóng có sự thay đổi đột ngột từ 6,5,lén 8,2km/s. Mặt này 
mang tên nhà địa chấn học Nam Tư - Mohorovisic. : 

    

Mặt Moho nằm ở độ sâu không đồng nhất, vì phụ thuộc chiểu dày 
từng nơi của lớp vỏ Trái Đất: ở lục địa có thể tới.70 ~ 80km, cồn ở đại 
-dương lại chỉ cách đáy vài.kilômét. 

Bao Manti còn được gọi là trọng quyển hay quyển trung gian, chiếm 
hơn 80%.thể tích. và. khoảng 68,5% khối lượng Trái Đất. Bao Manti gồm 
2.lớp: lớp Manti trên và lớp Manti dưới, Ranh.giói.giữa.3-lớp-này- 6-46 
sâu.khoảng. 900km (ở đây tốc độ truyền sóng tăng lên tới gin 12km/s). 
Thành phần hoá học chủ yếu của bao Manti là các nguyên tố silie và 
magiê, nên còn gọi là quyển Sima: 

Vật chất của lớp Manti trên..có trạng thái quánh đẻo..và- thường 
chuyển động thành dòng đối lưu do vật chất nặng chìm xuống và vật 
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sinh ra hệ 

chất nhẹ trỗi lên. Với nhiệt độ và áp suất cao (nhiệt độ từ 1400°C — 
2400°C, áp suất từ 100.000-340.000 atm), đây cũng chính là nơi phát 
sinh các lò macma và núi lửa. Các dòng đối lưu còn sinh ra các đồng 
ngang trong lớp Manti trên, chúng đi chuyển với vận tốc vài chục 
centmét trong một năm và dẫn tới sự phân chia thạch quyển ra những 
mảng lớn. Sự đi chuyển theo chiểu ngang của các mắng này. đã và đang 

tượng.trôi.lục.địa. 

  

  

Lớp Manti dưới ,nằm ở độ sâu. từ 900 — 2900km. Tốc. độ. truyền sóng 
tiếp tục tăng lên tới.gần.14kmws. GO ae độ sâu 2900km các sóng ngang dừng 
hẳn, sóng dọc giảm đột ngột từ 14km/s xuống.8,1km/s, áp suất 340.000 
~1370.000 atm, nhiệt độ dự toán từ 2.900.~ 4.700”C, vật chất ở trạng 
thái cứng kết tịnh. 

    

  

©) Nhân 

Nhân Trái Đất có 2 lớp: nhân ngoài và nhân trong. 

„Nhân, ngoài: có. độ..sâu..từ -2900km .đến .ð000km, nhiệt độ khoảng 
5. 0000% .G,áp.. suất. từ..1.370.000...3.120.000.atm, vật chất ở trạng thái 
lỏng nén rất chặt, sóng ngang không còn nữa. Giữa. -nhân ngoài và nhân 
trong, .tốo độ.truyền sóng dọc lại.có.sự thay đổi đột ngột, 

Nhân .trong.sâu..từ..B000km..đến. 6870km,. vật chất có lẽ ở thể siêu 
rắn. Đo áp suất caø.(từ 3.~ 3,ð triệu atm) vỏ điện tử của các nguyên tử bị 
phá võ, hạt nhân của nó hoà vào khối lượng chung của các điện tử, 

Trong thành phần hoá. học. của, nhận, sat œ    
Thuyết "Kiến tạo mắng" là là luận thuyết bàn về sự chuyển động của 

các mảng lục địa và đại dương. Thuyết này ra đời vào những năm 60 của 
thế kỉ XX trên cơ sở thuyết "Lục địa trôi" của nhà bác học Đức Vegend 
(A.Wegener 1880-1930). 
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(c) 65 triệu năm trước _... @) Hign nay 

Hình 2.6 - Sự tách dãn các lục dia theo Ýegend 

Thuyết "Lục địa trôi" được Vegenơ công bố năm 1915 dựa vào những 

chứng cớ: sự khớp nhau của các đường bờ biển (thi dụ: bờ Đông của Nam 

Mỹ với bờ Tây của chầu Phi), sự khớp nhau về đá và cấu trúc địa chất 

(thí dụ: đá có tuổi eacbon ở nước Anh (châu Âu) và vùng núi Apalat (Bắc 

Mỹ), các lớp phủ badan ở Grinlan và các dao 6 Bắc Mỹ..., sự giống nhau 

của một số sinh vật cổ của Nam Mỹ và châu Phi. : 

Vegenơ cho rằng ở đại Cổ sinh, trên Trái Đất chỉ có một lục địa 

thống nhất - đó là siêu lục địa nguyên thuỷ Pangea (tên này lấy từ gốc 

chữ Hy Lạp: pan nghĩa là toàn bộ, geo nghĩa là dat). 

Ong cho rằng khoảng 150 triệu năm trước, Pangea bắt đầu bị nứt thành 

từng mảng. Trong giai đoạn đầu, lục địa Pangea bị tách thành lục địa Nam 

Cực, châu Ue, An Độ và châu Phí - Nam Mỹ. Về sau, châu Phi - Nam Mỹ lại 

bị tách ra và tạo thành Đại Tây Dương. 

Là người đầu tiên đưa ra một giả thuyết tương đối chắc chắn về sự 

di chuyển các lục địa, song một thời gian dài, thuyết này ít được chú ý. 
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Sau nay nhờ có sự tiến bộ của nhiều ngành khoa học, nên đã có rất 

nhiều số liệu mới chứng tổ không chỉ các lục địa di chuyển mà các đại 

dương cùng với các lục địa cũng chuyển động. Nhờ đó các nhà bác học đã 

bổ sung, xây dựng nên học thuyết "Kiến tạo mảng" (hay còn gọi là ¿huyết 
Tach din đáy đại dương, hoặc thuyết Kiến tạo toàn cầu). 

Theo thuyết "Kiến tạo mảng", bể mặt Trái Đất được chia làm -7 

mảng lớn: mảng Âu - Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Bắc Mỹ, mảng 

Nam Mỹ, mắng Phi, mảng Ấn Độ và máng Nam Cực, ngoài ra còn một 

số mảng nhỏ. .Mảng Thái Bình Dương chỉ gồm có đáy đại dương, còn các 

mảng khác vừa có lục địa vừa có đáy đại đương (Hình 2.7). 

pee Oicmdngtehdờn Phi 

  —+> Hướng di chuyển của các mắng ang N 

  

  
  

Hình 377 ~ Sứ phân bố các mắng của bể mặt Trái Đất theo thuyết "Kiến tạo mảng" 

Luận thuyết. này cho rằng trước đây chừng 300 triệu năm đã tổn tại 
hai đại lục Gonvana va Loraxia (Hinh 2.6 a). Dai luc Gonvana | gồm có Nam 

Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, châu Úc và lục địa Nam Cực. Đại lục Loraxia gồm có 

Báo Mỹ và Bắc Âu - Á. Sau đó hai đại lục này bị tách ra và khoảng 1 triệu 

năm trước thì có hình đạng như hiện 1 nay (Hinh 2.6b,c, d). 

>>... 
Hee ee 

Su chuyén dịch của các đáy đại dương và lục địa xây ra ở trên mặt 

lop Manti (vat chất của lớp này ở trạng thái mềm, dẻo, nên còn gọi là 

quyển mêm) theo các cách khác nhau: 
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- Khi hai mảng rời khỏi nhau sẽ tạo ra vết nứt lớn, các dung nham 

trong quyền mềm sẽ trào lên thành đây núi nằm dọc theo vết nút — đồ la’ 

kéo dài từ Bắc Cực xuống Nam Cực). 

~ Khi hai mảng tiến sát, va đập vào nhau, chúng sẽ dồn và làm uốn 

nếp các lớp đá lên khỏi mặt đất, tạo ra các dãy núi uốn nếp như trường hợp 

hình thành day Himalaya do hai mang: An D6 va Au- A xô vào nhau. 

- Khi mảng đại dương chuyển động tiến sắt.vào máng lục địa; nó sẽ 

chui xuống mảng lục địa, nâng rìa lục địa lên và uốn nếp các lớp đá 
trầm tích ở đây đại dương thành núi, sự chuyển dịch này thường kèm 
theo các trận động đất. Đó là hiện tượng hút chìm trong đới hut chim. 

Ngoài ra quá trình cuốn hút xuống dưới sâu hàng trăm kilômét cồn tạo 

ra sự ma sắt mạnh giữa hai mảng nền làm nóng chảy các đá. Lớp dung 

nham nóng chảy này có áp suất cao sẽ thoát lên bề mặt Trái Đất qua các 

vết nứt của mảng nền bên trên tạo ra các ngọn núi lửa (thí dụ: mảng 

Thái Bình Dương tiến vào mảng Âu — Á sẽ tạo ra vành đai núi lửa phía 

Tây Thái Bình Dương, chạy từ Camsatca xuống Nhật Ban, Philippin, 

hoặc mảng Đông Thái Bình Dương tiến sát vào lục địa châu Mỹ và chui 

xuống phía Tây châu Mỹ, tạo ra dãy Anđet và vành đai núi lửa chạy dọc 

bở biển phía Đông Thái Bình Dương). 

— Nếu hai mảng gặp nhau rổi chuyển dịch ngang (gọi là trượt bằng) 

sẽ tạo nên vết nứt lớn của vỏ Trái Đất nhu vét nứt tạo nên vịnh 

Califoocnia. 

Như vậy ở những vùng có sự va chạm của các máng thường kèm 

theo các hoạt động kiến tạo, đó chính là những vùng không ổn định của 

vỏ Trái Đất. 

3.38. Một số đặc trưng chính của Trái Đất 

a) Trọng lực uà sự phận bố trọng lực trên bê mặt Trái Đất 

Trái Đất là một vật thể có khối lượng lớn, nó có sức hút không chỉ 

các vật thể ở gần mặt đất mà còn có sức hút cả các thiên thể khác trong 

Hệ Mặt Trời. Lý thuyết về động lực học cho thấy: "Lực hút của Trái Đất 
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vào các vật ở gần mặt đất gọi là trọng lực của các vật đó". Ngay từ cuối 

thé ki XVII, Niutơn đã quyết đoán rằng chính trọng lực là lực buộc Mặt 

Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất. 

Dưới tác động của trọng lực, các vật đều rơi tự do theo phương thẳng 

đứng: với gia tốc trọng trường (g) khác nhau ở từng “điểm trên mặt đất. 

Trị số của gia tốc trọng trường đó phụ thuộc vào khoảng cách từ bể 

mặt đất tới tâm Trái Đất, cấu trúc vật chất trong lớp vỏ Trái Đất (do tỉ 

trọng vật chất khác nhau) và bề đày của nó. Trị số này tăng dần từ xích 

đạo (vĩ tuyến 0° đến cực vì Trái Đất đẹt ở 2 cực và phình ở xích đạo 

(nghĩa là bán kính ở xích đạo dài hơn bán kính ở cực) (Bảng 3). 

Bảng 3. Trị số gia tốc trọng trường tại các vĩ độ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Vĩ đệ (độ) Trị số gia tốc trọng trường g(em/s”) 

œ 978,0 

100 978,2 

20° 978,6 

30° 979,3 

40° 980,1 

50° 981,0 

60° 981,9 

70° 982,6 

80° 983,0 

90° _983,2   
  

Ta lại biết rằng trọng lượng của một vật là trọng lực tác dụng vào 

vật, còn biểu thức của trọng lực là P = mg ; 

Trong đó: P: trọng lực 
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m: khối lượng của vật 

Ø: gia tốc trọng trường . 

Vì gia tốc trọng trường (gia tốc rơi tự do) thay đổi theo vĩ độ địa lí, nên 
trọng lượng của một vật cũng thay đổi theo. Thí dụ một vật có trọng lượng 
1000g ở cực, thì khi đem về xích đạo chỉ còn 994g. 

Nói tóm lại, trọng lượng của một vật không có tính cố định mà thay 
đối tuỳ theo vĩ độ địa 1í. 

b) Từ trường của Trái Đất 

Nhân kim loại ở trung tâm cùng với vận tốc tự quay. lớn của Trái 
Đất đã tạo nên từ trường của Trái Đất (Minh 2. 8), 

Trong quá trình tự quay, ở nhân Trái Dat dién ra những chuyển 
động hết sức mạnh mẽ của vật chất, dẫn tới sự hình thành những dòng 
điện tạo ra từ trường. Từ trường của Trái Đất bao gồm khoảng không 
gian rộng gấp vài lần bán kính Trái Đất, còn ranh giới trên của nó lên 
tới độ cao khoảng 90. 000km. 

Các cực của từ trường gọi là từ cực. VỊ trí của nó không ổn định. 
Hiện nay từ cực Bắc nằm ở toa độ 70°B, 96°T' (trên lãnh thổ Canađa).còn 
từ cực-Nam nằm ở Nam cực, có toa độ 73°N, 156°Đ. 

Đường sức tử 

      Giá Mặt Trời S277 
    Trái Đất Vành đai ngoài 
Hai vành đai phóng xạ Vành dai trong Địa từ trường trong không gian 

Van Alen 

Hinh 2.8 - Từ trường Trái Đất 
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Do các từ cực không trùng với các địa cực nên các kinh tuyến từ 

        

inh tuyến địa lí, Và, vì vậy.2. đầu Bắc. Nam. của - 

g dia bàn thường không. chỉ đúng..phương Bắc 

Nam địa 1 mà có một góc lệch nhất. định tuỳ từng địa phương, Góc 

lệch đó được gọi là độ tiv th Độ từ thiên được tính theo đầu Bắc 

của kim địa bàn và có thể lách v về phía Tây (mang dấu - ) hoặc lệch về 

phía Đông (mang dấu +). Đường nối các địa điểm có. cùng độ từ thiên 

  

gọi là đường đẳng thiên. 

Trong hàng hai va hang không, người ta sử dụng bẩn» đồ địa từ 

(bản đồ biểu hiện các đường từ thiên) để tìm phương hướng. Loại bản 

dé này thường được điểu chỉnh sau một số năm, vì các từ cực luôn 

thay đổi vi trí theo chu kì, gây nên sự biến thiên của từ trường. Từ 

trường cũng có những dao động bất thường - tức là những biến đổi 

đột ngột trong một thời gian rất ngắn — khi đó từ trường bị nhiễu 

loạn, đôi khi có cường độ rất lớn, tạo thành các trận bão từ. 

_Từ trường. Trái Đất đã tạo nên các vành dai bức xạ bao quanh 

Trái Đất ở tầng khí quyển trên cao. Các vành. đai này. được. gọi là £ữ 

quyển. Từ quyển giữ lại các hạt mang điện (các hạt này gây ra tác 

động huỷ điệt sự sống) trong các luéng gió Mặt Trời và các tia Vũ trụ. 

Nhờ vậy từ quyển có tác dụng bảo vệ thiên nhiên ở bể mặt Trái Đất. 

€) Sự phân bố bế lục địa uà dai dương trên Trái Đất 

4d xa 
Điện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km’, trong dé phan dat 

nổi chiếm 149 triệu km? tức. là 29% còn biển và đại dương chiếm 

361 triệu km? tức 71%. Đất nổi gồm các lục địa (đại lục), các quần 

dao va dao. Se be pep wll ba?. 
Ce Ce 

  

Lục địa là khối đất liền rộng lớn trên bể mặt đất, xung quanh 

có biển và đại dương bao bọc. Lục địa là một khái niệm về mặt tự 

nhiên, và có những đặc điểm riêng về địa chất và địa lí. Trên bể 

mặt Trái Dat có 6 lục địa: Á - Âu, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam. 

31



Bảng 4. Các lục địa trên Trái Đất 
  

  

  

          

Lue dia Dién tich Luc dia Dién tich 

(triệu km”) (triệu km2 

Á-Âu 50,7 Nam My 18,1 

Phi 29,2 Nain Cực 13,9 

Bac My 20,3 Ôxtrâyha 7,7     

Ngoài việc phân chia ra các lục địa, người ta còn phân chia ra năm châu 
(châu lục) đó là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại dương 

Bảng ð. Các châu lục của Trái Đất 
  

  

  

  

Châu lục Diện tích Châu lục Diện tích 
(triệu km2) (triệu km”) 

Á 43,6 Âu 10,5 

Mỹ 42,1 Dai dudng 8,5 

Phi 30,3             

Châu là bộ phận của thế giới bao gồm các nước nằm trên-các lục địa 
và các dao phụ thuộc. Châu là khái niệm mang tính lịch sử, chính trị. 

Đảo là bộ phận đất nổi có điện tích nhỏ hơn lục địa, xung quanh có biển 
hoặc đại dương bao bọc. Đảo có thể đứng lẻ loi hoặc tập trung thành quần 
đảo, Một số đảo có nguồn gốc lục địa: chúng cũng là những bộ phận của lục 
địa, nằm ở vùng thểm lục địa. Một số đảo có nguồn gốc đại đương: đó là các 
đảo, quần đảo độc lập nằm xa bờ lục địa, không có liên quan gì đến lục địa 
và thường do núi lửa hoặc các cấu trúc san hô tạo thành. 

Đại dương thế giới gồm 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây 
Đương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 
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Bảng 6. Các đại dương trên thế giới 
  

  

  

  

    

Đại dương Diện tích (triệu km2) 

Thái Bình Dương 178,6 

Đại Tây Dương 93 

An Độ Dương 76 

Bắc Băng Dương 13       

Các đại dương có sự khác nhau về nhiệt độ, độ mặn, chế độ thuỷ triều 

và các dòng biển. Trong mỗi đại đương còn bao gồm các biển và vịnh biển. 

Biển, là một bộ phận.của đại đương nằm ở gần hoặc xa đất liên và có 

những đặc | lêng, khác với. đại. dương bao quanh về nhiệt độ, . 
chế độ thuỷ văn, các vật liệu trầm tích đáy, sinh vật... T 

     

_ Vịnh là một bộ phận của biển, đại đương ăn sâu vào đất liền. Vịnh 

nhỏ còn được gọi là vũng. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Những bằng chứng nào chứng tỏ Trái Đất có hình khối cầu ? 
Những chứng cớ nào cho thấy Trái Đất đẹt ở hai cực ? 

2. Hình đạng và kích thước Trái Đất đã gây ra những hệ quả địa lí nào ? 

3. Trái Đất có cấu trúc bên trong như thế nào ? Tại sao thành phần và 
trạng thái vật chất ở các lớp: Vỏ Trái Đất, Manti và nhân lại khác nhau ? 

4. Nội dung cơ bản của thuyết "Kiến tạo mắng". Sự giống nhau và 

khác nhau giữa thuyết "Lục địa trôi" và thuyết "Kiến tạo mảng" thể 

hiện ở những điểm nào ? 

5. Nêu ý nghĩa của trọng lực và từ trường của Trái Đất. Sự phân bố 

lục địa và đại đương trên Trái Đất có những đặc điểm gì cần lưu ý ? 
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§3. BAI THUC HANH 

3.1. Sử dụng quả 

Địa cầu xác định các 

yéu t6 ding dé tim toa 
độ của một địa điểm ở 
bề mặt đất 

Những yếu tố dùng 

để xác định vị trí địa lí 

của một địa điểm ở bể 
mặt đất được gọi là toạ 

độ địa lí. Các yếu tố này 

bao gồm: 

a) Dia cee 

Trong khi Trái Đất 

tự quay, có hai điểm 

không di chuyển vị trí, 
đó. là địa cực Bắc và dia 
cực Nam (Hình 2.9). 

Mặt phẳng 
xích đi 

Xích đạo     
CyoNem 7 Tyo Trai Đất 

Hình 9.9 - Địa cực, trục Trái Đất, mặt phẳng 
xích đạo, xích đạo 

b) Trục Trái Đất là đường thẳng tưởng tượng nối hai cực Trái Đất và 

qua tâm Trái Đất. 

©) Mặt phẳng xích đạo 

Mặt phẳng qua tâm và vuông góc với trục Trái Dat là mat phẳng xích đạo. 

Mặt phẳng này chia Trái Đất làm hai nửa: bán cầu Bắc và bán cầu Nam. 

ở) Xích đạo 

Giao tuyến giữa mặt phẳng xích đạo với bể mặt Trái Đất là một 
vòng tròn tưởng tượng, đó là xích đạo. 
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Hinh 2.10 - Vĩ tuyến(a), kinh tuyến(b), mạng lưới kinh, vĩ tuyến(c) 

e) Vĩ tuyến 

    

song "song với xíh “dao được, g0 

tuyến (Hình 2.10 a). Các vĩ tuyến chính 

là giao tuyến của bể mặt đất và mặt 
phẳng vuông góc với trục Trái Đất. 

Pp Vi dé 

Mỗi vĩ tuyến đều có một góc đ.tâm 
tương ứng, được gọi là vi dé. Vĩ độ của 

một điểm là góc ở tâm được tạo bởi bí bởi bán 

køh của “Trái Đất.. Tàn điểm. đó-và 

  

đạo định 2.11). Trên 1 hình này, @ là vĩ 

độ của điểm A. 

8) Vòng binh tuyến 

  

Xích đạo 

  
Hinh 2.11 

Vòng kinh tuyến là vòng tròn đi qua bai cực của Trái Đất. Nửa vòng tròn 

từ cực Bắc tối tối cực Nam được gọi là hình tuyến, (Hình 2.10 b). Néu ca cách 1 ở 

tâm lại vẽ một kinh tuyến thì trên mặt Trái Đất gồm 360 kinh tuyến. Kinh 

tuyến gốc là kinh tuyến số 0. Các kinh tuyến tiếp theo phía bên phải là các 

Kinh tuyến Đông: 1°D, 2°D, 3°D .... 179° D. Các kinh tuyến phía bên trái là 

các kinh tuyến Tây: 1°T, 2°T, 3°T .... 179°T. Giữa hai kinh tuyến 179” Ð và 

179°T là kinh tuyến 180°. 
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h) Kinh độ 

Kinh tuyến gốc được quy ước là 

kinh tuyến qua đài thiên văn Grinuych 

ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn của nước 

Anh. Mỗi kinh tuyến đều cách _kinh 

  

định, + Và. được. “gọi, 

đi, kinh độ của một điểm ở bề mặt đất 

là số đọ của góc nhị điện được tạo bởi 
hai nửa mặt phẳng có chung trục Trái 

3 
Đất, trong đó một nửa mặt phẩ 

    

   
kinh tuyến gốc và một nửa mặt phẳng 
chứa kinh.tuyến qua điểm đó. Trên 

hình 2. 12, ^. là kinh độ của điểm A. 

Việc xác định vị trí một địa điểm (toa 

g chứa. 

  

  
Hình 3.12 

độ địa 10 trên bề mặt đất chính là xác định vĩ độ và kinh độ của điểm đó. 

Dựa vào những yếu tố trên đây, hãy tìm trên quả Địa Cầu các địa điểm 
sau và xác định toạ độ địa lí của chúng: Hà Nội, Matxcdva, Bắc Kinh, 

Oasinhtơn, Ốttaoa, Menbuôc, Giacacta, Lima, Braxilia, Sanchiagô. 

3.2. Rén luyện hĩ năng uẽ 

a) Vẽ các hình tuyến 0à uĩ tuyến thường được sử dụng trong Địa lí 

b) Vẽ các lớp uật chất cấu tạo Trái Đất. 
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Chương IH 

NHỮNG VẬN ĐỘNG CHÍNH, CỦA TRÁI ĐẤT 

VÀ CÁC HỆ QUÁ DIA Li CUA CHUNG 

Trái Đất thực hiện nhiều loại vận động khác nhau trong Hệ Mặt 

Trời, dải Ngân Hà và trong Vũ trụ. Trong số đó, 3 loại vận động có ý 

nghĩa quan trọng đối với đời sống của Trái Đất là: vận động tự quay 

. quanh trục, vận động tịnh tiến quanh Mặt Trời và vận động quay quanh 

tâm chung của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng. 

§1. SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT 

VÀ CÁC HỆ QUÁ CỦA NÓ 

1" Sự uận động tự quay quanh trục của Trái Đất 

Trái Đất tự quay và vận động quanh Mặt Trời có liên quan chặt chẽ 

với sự hình thành Hệ Mặt Trời. Theo giả. thuyết được nhiều người chấp 

nhận thì Hệ Mặt Trời được hình thar hững đám bụi khí nguyên 

thuỷ. Những đám bụi khí này: vốn đã có động lượng góc (đại lượng biểu 

  

thị trạng thái chuyển động tròn của một vật t thổ). Sau khi hình thành 

Hệ Mặt Trời, động lượng góc | của nd i (theo dinh luật "bảo       

  

toàn động lượng góc) nên tất nhiên át sinh sự b 

thể bụi, khí trong quá trình tích tụ lần lượt nhận được động lượng góc 

nhất định của đám bụi khí nguyên thuỷ. Vì động lượng góc không đổi 

nên các hành tỉnh trong quá trình co lại sẽ chuyển động ngày càng 
nhanh. Sự phân phối của động lượng góc mà nó thu được sẽ làm chó Trái 

Đất tự quay và quay quanh Mặt Trời. : 
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ˆ chứng minh hiện tượng tự quay ‹ 
Ti
a 

sá
ng
 
mặ
t 

tr
ời
 

  

  

Hình 3.1 —- Vận động tự quay của Trái Đất ` 

Người đầu tiên trong lịch sử đã nhận thức đúng được hiện tượng tự 

  

Vũ trụ và Trái Đất tự quay quanh trục. 

Năm 1858, nhà vật, lí học Pháp. Phụcô (Phoucault) là người đầu tiên 

1 Đất bằng thực nghiệm - con 

  

lắc Phucô. 

Phueô treo một con lắc nặng 28kg bằng một sợi đây dài 40m vào 

trần điện Pantêôn ở Pari và để dưới con lắc một bàn cát réi cho con lắc 

dao động theo một hướng nhất định. Đầu nhọn của cơn lắc đã vạch trên 

bàn cát một đường thẳng theo hướng dao động của quả lắc. Sau một thời 

gian, con lắc vạch thêm những đường thẳng nhưng chéo với đường thẳng 

đầu tiên và lệch dần theo hướng từ Đông sang Tây. 

Theo nguyên lí của eơ học thì mặt phẳng dao động của con lắc không 

bao giờ đổi hướng. Như vậy chỉ có thể đi tới kết luận là bàn cát chuyển 

động, hay nói khác đi chính mặt đất đã đi chuyển. Điều đó chứng tổ là Trái. 

Đất đã tự quay quanh trục theo hướng ngược lại, tức là từ Tây sang Đông. 
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Ngày nay, mọi người đều nhận rõ hiện tượng tự quay của Trái Đất. 

Mọi nơi trên Trái Đất đều Ì lần lượt ở t { 

  

chân trời. phía tay phải tnếu nhìn về phương Bắc) - “đó là lúc Mặt, "Trời 

mọc,.ta. gọi là.phương Đông..Điểm A. đến. vị trí.3 là 1úc.Mặt..Trời.lên.cao 

ina 3.trí-4; lúc này Mặt-Trời.ö.bay 

trái tạ ~. đó. là phương-Tây;-+a-nói.là Mặt Trời lặn..Qua-khôi. vị.tí.4.. về 

- phía 1.thì Mặt Trời lại khuất dưới đường chân. rồi. 

  

   
     trên một. chiếc tàu 1 dang. chuy động. dé nhìn hàng cây và. cột, điện, bên 

đường. Khi đó dường như ta thấy cột điện và hàng cây “chuyển động” 

Ẻ ngược hướng đoàn tàu, còn ta và con tàu thì đang đứng yên. Hiện tượng 

đó là đo thị giác hữu hạn đem đến cho ta. Loại chuyển động này không 

có thật, và được gọi là chuyển động biểu kiến. 

  

Trái Đất tự quay. Chuyển động đó mang lại \ ý niệm phương hướng: Mặt 

Trời “mọc” là phương Đông, “lặn” là phương Tây; nhưng thực ra là do 

Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông, ngược chiều quay của kim đồng hỗ 

(nếu nhìn từ cực Bắc Vũ trụ xuống). 

~ Trái.Đất:tự-quay.guanh.một.trụe.tưởng. tượng... Trục này tạo. nên 
a 4 0 , x 3 ee x x. ^ 4 “ae wf, 

mét, géc-66'33 ¥ mat phẳng chứa quỹ đạo chuyển. động-của Trái Đất 

quanh.Mặt. Trời, Đầu kéo dài của trục xuyên qua cực Bắc này bao giờ 

cũng chỉ gần đúng về hướng của ngôi sao Bắc cực. Hướng này không 

thay đổi trong khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 6 

  

(*) Thực ra trục Trái Đất không giữ nguyên phương trong không gian: trục này 

quay quanh pháp tuyến của mặt phẳng Hoàng đạo với vận tốc góc 50””2 / năm, tức là 

quay với chu kì 26.000 năm. Đó là hiện tượng “Tiến động” (hay “Tuế sai”). 
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— Théi gian. cia mét vòng tu 

quay. quanh. trục của Trái, Đất là 

một ngày đêm. Có hai cách xác 

định thời gian một ngày đêm, đó 

là xác định theo Mặt Trời và xác 

định theo. sao. Ngày. đêm..theo 

Mặt Trời là khoảng thời gian giữa 
bai lần liên tiếp mà tâm Mặt Trời 
qua kinh tuyến chứa. điểm quan 

sắt (ấy trung bình là 24 giờ). Tuy 

nhiên, do hướng chuyển động của 

  

  

  

.Trái Đất quanh Mặt Trời lại 

trùng với hướng tự quay của Trái 

Đất (đều từ Tây sang Đông) cho 

nên ngày đêm theo Mặt Trời dài 

hơn so với thực tế khi Trái Đất tự 

quay trọn một vòng quanh trục. 

Thời gian. thực. tế. này -được- xác 

    

  

Quỹ đạo 
A Trai Dat     

Minh 3.2 - Độ dài ngày đêm theo 

Mặt Trời đài hơn ngày đêm theo sao 

định bằng khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà một. ngôi sao nào 
đó đi qua kinh tuyến của một vị trí bất kì ở bể mặt đất, Thời gian đó dài 
23h 56°04” Dé 1a dé dai thuc.cla một ngày. đêm (hay còn gọi là ngày 
đêm theo sao hoặc ngày đêm thiên văn). 

Trên hình 3.2, một người đứng 

ở A, thấy Mặt Trời và ngôi sao S di 
qua kinh tuyến chứa A ở cùng một 

thời điểm. Khi Trái Đất chuyển 
động trọn một vòng từ vị trí 1 sang 

2, nghĩa là ngôi sao S lai đi qua 

kinh tuyến chứa A. Nhưng để Mặt 

Trời cũng đi qua kinh tuyến đó thì 

Trái Đất phải quay thêm một góc ơ. 

- Bất cứ điểm nào.öở bề-mặt.đất 
(trừ hai cực) đều. quay được một góc 
như nhau trong cùng một đơn vị 
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Hinh 3.3 ~ Xác định tốc độ dai tai 

một điểm bất kì ở bề mặt đất 

ta



  

công thức: 

“.. 
TS 24h XS 2 

=1ð1h   

Như vậy sau 1 giờ, mọi điểm bất kì ở bể mặt đất đều quay được một 

- Trái lại vận tốc dài (V) của các điểm khác nhau ở bề mặt đất lại 
phụ thuộc vĩ độ địa lí của chúng, và được tính như sau: 

— 2.T1T 

T 
Vv Quy (1)   

Trong đó, r: bán kính vòng vĩ tuyến chứa điểm đó 

T: thời gian, tính bằng giây 

©: tốc độ góc. 

Áp dụng công thức (1), tại xích đạo ta có: 

ay. 2 \ 20, 2m _ 
Vách dao = O.R= aR = 862000< .6.378:000m = 463,58 m/s 

Muén tinh: van tốc dài tại địa điểm A có vĩ độ @ ở hình 3.3, ta áp 

dung công thức (1): 

2.5 
Vo = —r=Or 
oT 

Trong tam giác AOI ta có cos @ = 5 

—>r= Rcoso 

Thay vào (1) ta có: Vọ = ORcoso nhưng OR = V ch đạo 

Do đó: Vo = Veien dao» CO8@ / 
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.bị khuất là đêm, song đo Trái Đất tự quay quanh trục nên đã tạ 

1.2. Các hệ quả địa lí của oận động tự quay quanh trục của 
Trái Đất 

Ñ a) Sự luân phiên ngày - đêm trên Trái Đất 

Trái Đất, hình. khối cầu, mộ 

  

lợc chiếu sáng là ngày, một nửa 

      

luân phiên ngày - đêm trên Trái Đất (Hình 3.4). 

            

Hình 8.4 — Sự luân phiên ngày, đêm tại điểm A ở bề mặt đất 

Thời gian 24 giờ cho một ngày đêm của Trái Đất đã hình thành nên _ 

một nhịp điệu thích hợp (không đài quá, không ngắn quá) vì thế ngày 

không quá nóng, đêm không quá lạnh. Đây là điều kiện rất thuận lợi 

cho sự sống phát sinh, tổn tại và phát triển mạnh mẽ ở bề mặt Trái Đất, 

đồng thời tạo nên tính nhịp điệu cho cả giới hữu cơ và vô cơ (đồng hồ 
sinh học, phong hoá, sự biến động của nhiệt, ẩm, gió...). 

Gy? Sự lệch hướng chuyển động của các vat thé 

Do Trái Đất tự quay, mọi vật. thể đang chuyển động trên Trái Đất 

đều chịu tác động đồng thời của hai lực: lực gây nên chuyển động bạn 

đầu và lực do sự tự quay hướng từ.Tây.sang.Đông của 'Trái Đất. Phương 
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của lực tổng hợp này chính là hướng chuyển động của vật thể. Ở bán cầu 

Bắc, vật bị lệch về phía phải và ở bán, cầu Nam.bị lệch về phía trái thẹo 

“hướng. chuyển động (Hình 3.5). Nhự vậy vận động tự quay của Trái Đất 

từ Tây sang Đông. chính là nguyên nhân gây r ' lệch hướng chuyển 

động của vật thể trị " ‘ 

được nhà toán học Pháp G.Côriôlit nêu ra 

vào năm 1835, vì vậy người ta gọi là lực 

Céridlit. 

      

Luc Côriôlit ). được biểu thị i bang 

độ góc của Trái Đất, m: 1: khối lugng vật thể, 

v: vận tốc chuyển động của vật thể, và ola 

vĩ độ địa lí tại nơi vật thể bắt đầu chuyển 

động. Ö xích đạo, lực CôriôHit bằng 0 và. 
tăng theo sự tăng lên của vĩ, 6. dia li. Hình 8.5 — Su léch hướng 

  

Tất cả các vật thể đang chuyển động chuyển động cua vat thể 
đều chịu tác động của lực Côriôlit. Thí dụ 

các dòng khí trong khí quyển, nước trong 
“2 ` A 

các dòng sông, dòng biển, đường đạn bay là 

trong không trung... 

Không những các vật thể chuyển động 

theo chiều nằm ngang, mà cả các vật thể rơi sled Ip 
4 2 

tự do cũng bị lệch hướng do vận động tự 

quay của Trái Đất. 

Do Trái Đất tự quay nên tốc độ dài của 

mỗi điểm ở càng xa tâm Trái Đất càng lớn. 
Một..vật.rơi.-tự- do.từ trên -eao.xuống-mặt 

đất. cũng đồng thời chịu tác động của.hai ° 

lực: lực hút thẳng đứng hướng. vào 
  

  

Hình 8.6 - Vật rơi tự do bị 
Trái Đất và lực theo quán tính nằm ngang . 

lệch về hướng Đông 
theo chiểu từ Tây-sang Đông. Kết quả là 

vật bị lệch về hướng Đông (Hình 3.6). 
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- Độ lệch này được tính theo công thức của cơ học lí thuyết: 

Trong đó: X là độ lệch về phương Đông 

~2 |8h` 
= . COSI i 

a 3TVg 7 

  

T là thời gian rơi của vật 

h là độ cao của vật khi rơi tự do 

ọ là vĩ độ địa lí của điểm mà trên đó có vật rơi tự do 

ø là gia tốc trọng trường, trung bình là 980cm/s?. 

Thí dụ, cho một vật rơi từ đỉnh tháp (A) xuống mặt đất. Trong quá 
trình rơi, do Trái Đất tự quay nên điểm Á chuyển sang A; và B chuyển 
sang Bị (điểm A chuyển động nhanh hơn B vì xa tâm Trái Đất hơn). 
Theo luật quán tính, vật sẽ giữ nguyên tốc độ tại A, do đó vật rơi xuống 
B; ở phía Đông của Bị. 

ce) Sự chênh lệch oễ thời gian ở các địa điểm thuộc các bình tuyến 
khác nhau 

Trong một ngày đêm, các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến sẽ 
có một lần Mặt Trời lên cao nhất trên đường chân trời. Thời điểm đó 
được quy ước là 12h trưa. Trái Đất tự quay từ Tây .sang Đông, do đó giờ 
ở các địa điểm phía Đông sẽ đến sớm hơn ở các địa điểm phía Tây của 
kinh tuyến đó. Thí dụ kinh tuyến 105° Ð đang là 12h thì kinh tuyến 
104° D mới là 11h56 ; còn kinh tuyén 106° D đã là 12h04. 

Như vậy các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến sẽ có cùng một 
giờ, đó là giờ địa phương hay giờ Mặt Trời. Song, giờ địa phương không 
thuận tiện trong hoạt động kinh tế - xã hội. Vì thế, để tránh sự lộn xộn 
về thời gian, người ta chia bể mặt Trái Đất làm 24 múi giờ dọc theo kinh 
tuyến. Mỗi múi bao gồm 1õ kinh độ, có 1 giờ riêng nhưng thống nhất 
trong toàn múi, và được đánh số thứ tự theo quy định sau: 

- Lay kinh tuyến số 0 làm kinh tuyến gốc. 
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Hình 3.7 - Các múi giờ trên Trái Đất 

~ Múi giờ số 0 là múi giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua. Kinh tuyến 

gốc được chọn là đài thiên văn Grinuych (Greenwich) ở ngoại ô thủ đô 

Luân Đôn (nước Anh). Hội nghị quốc tế tại Oasinhtơn (1884) đã thống 

nhất lấy giờ của kinh tuyến qua Grinuyèh làm giờ quốc tế — giờ G.M.T 
(Greenwich mean time) 

— nghia la gid trung 

  

    

                

Phía Đông đường Phía Tây đường 
bình của kinh tuyến ảnh tuyển gốc Green Wich} kinh tuyén géc GreanWi 

inuy idi Thai Binh Dưdng |. |, |. Grinuych. Ranh. giới a| al o 3 ng a la le |g 

của múi giờ này là ð| 3| 5 Ệ 214 |3 |3 |S 

7°30 Ð và 7°30 T. Lùi 1Í ngài 
Đảm > 

- Số thứ. tự múi giờ 

được đánh từ kinh TBng 4 nga 

tuyến gốc sang phía 
A 3 ` 18 tháng 2 7 tháng 2 

Đông lần lượt là 0, 1, ang 17 tháng 

2, 3,.., 23. Các kinh Hình 3.8 - Sự chuyển ngày khi đi qua kinh 

tuyến giữa múi tương tuyến 180 
ting 180°, 15° D, 30° D, 
45° D...165° D, 180°, 165° T, 150° T, 135° T... 15° T. M6i mdi cách nhau 

    1 gid ; con phút, giầy thì như nhau. Do Trái -Đất-hình.cầu nên. múi giờ số 

0 trùng với múi giờ 24. Tuy nhiên trong thực tế, ranh giới các múi giờ 
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không hoàn toàn chạy đọc theo kinh tuyến mà đã được điều chỉnh cho 

thuận tiện với việc tính giờ ở từng khu vực, từng quốc gia (Hình 8.7). 

- Đối diện với.kinh.tuyến. gốc là kinh.tuyến 180°. Chỉ riêng múi giờ 
chứa kinh tuyến 1802 ~ tức là múi 12 có hiện tượng chênh lệch nhau 1 

ngày trên lịch (mặc đù cùng giờ) ở hai bên kinh tuyến 180”. 

Nhu vay là nửa múi bên trái và nủa múi bên phải kinh tuyến 180” có 2 

ngày y khá nhau trên lịch, vì thế người ta quy, định lấy kinh tuyến 180° làm 

kinh tuyến đổi ngày (đường đổi ngày) quốc tế, và quy định như sau: 
  

— Nếu đi từ Tây sang Đông qua kinh tuyến 1802 sẽ lùi lại 1 ngày 

lịch, cồn nếu đi từ Đông sang Tay qua kinh:tuyén. 180° thi sẽ tang thém 

lngay lich (Hình 3.8)... z 

§A. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRAL DẤT XUNG QUANH MAT TROI 

VA CAC HE QUÁ ĐỊA LÍ 

2.1. Sự uận động Thien cầu 

(@ Trái Đất xung : 

'#4uanh Một Trời 

Trong khi tự quay 

quanh trục, Trái Đất 

còn vận động xung 

quanh Mặt Trời. Giữa 

Mặt Trời và Trái Đất 

có một lực hấp dẫn. . Mặt phẳng hoàng đạo 

Tuy nhiên, Trái Đất 

không bị rơi vào Mặt 

"Trời vì lực ñ tâm của 

Trái Đất sinh ra do 

Trái Đất vận động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn với vận tốc rất 

lớn (trung bình là 29,8km/s) vừa đủ để triệt tiêu lực hấp dẫn của Mặt 

Trời đối với Trái Đất. 

   
Hoàng đạo 

Hình 3.9 - Quỹ đạo của Trái Đất và 

Hoàng Đạo 
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Lo DG © @ mewl. Crom . 

ri 4 OM 7 

Quy ¢ an dong cua Trai Da&t.quanh. Mat.Trdi là-một-hình elíp gần. 

tròn. Mặt phẳng chứa quỹ đạo của Trái Đất cắt Thiên cầu theo một 

đường tròn lớn. Đường tròn này được gọi.là Hoàng đạo. Mặt phẳng c chứa 

Hoàng đạo (đồng thời chứa quỹ đạo Trái Dat) được gọi là mặt phẳng 

đạo ( (Hình 3. 9). 

      

Mặt Trời ở một tiêu điểm của elíp. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm 
khoảng 5 triệu km. Như vậy khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất sẽ thay 

đổi trorig năm (Hình 3.10). : 

  

Điểm mà “Trái Đất gần Mặt. hất. được gọi là cận nhật, cách 147 
và thường - vào 3/1, hàng năm. Ngày. 4/7, Trái Đất ở xa Mặt Trời 

  

  

      
ên quỹ ‹ ÿ đạo là từ Tây sẽ sang g Đông (ngược chiều kim đông hể) nếu 

nhìn từ cực Bắc xuống mặt phẳng chứa-quỹ-đạo. 

  

Hinh 3.10 - Quỹ đạo vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời 
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~ Thời gian. để Trái Đất vận động trọn 1 vòng trên quỹ đạo là 365 

ngay 5 giờ 48phút 46 giây (hay 365,2422 ngày). 

— Trong khi vận động, trên. quỹ đạo, trục. Trái Đất không. đổi hướng 

(tức là Tuôn sơ song song với chính mình) và luôn nghiêng với mặt phẳng 

quỹ đạo một góc bằng 66°33' (trong giai đoạn hiện nay). Điều nay _cũng 

có nghĩa là trục Trái Đất luôn tạo với pháp tuyến của mặt, phẳng quỹ 

đạo một góc 28°27' (Hình 3.11). 

39.3. Các hệ quả địa lí của sự uận động của Trái Đất xung 
quanh Mặt Trời 

&) Vận động biểu biến hằng năm của Mặt Trời 

Vận động biểu kiến là vận động nhìn thấy bằng mắt nhưng không có 

- thực. Mặt Trời và nhiều thiên thể khác đã tham gia vào vận động này. 

21/3 
2216 23/9 22/12 

Shh 23°27" 2n Mặt phẳng hoàng đạo 
WT dự TT 

Hình 3.11 ~ Truc Trai Đất không đổi hướng khi vận động trên quỹ đạo 

  

Hình 3.12 - Vận động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời 
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f 
Trong quá trình chuyển động của Trái Đất trên quỹ đạo quanh 

Mặt Trời, do trục Trái Đất luôn › nghiêng như nói ở trên, nên từ 

22/3 đến 22/9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, từ 24/9 đến 20/8 

A Ñam ngã về phía Mặt Trời. Cũng với độ nghiêng đó nên 

phạm vi giữa vĩ độ.23°27'8.và.28°27N là giới hạn xa nhất mà tia 

nắng Mặt Trời có thể tạo được góc 90° với tiếp tuyến ở bề mặt đất 

lúc 12 giồ trưa (hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh), Vì vậy 
đứng ở bề mặt đất ta thấy hằng năm dường như Mặt Trời chỉ đi 

động giữa hai chí tuyến. Đó là sự vận động biểu kiến hằng năm 

của Mặt Trời (Hình 3.13). 

- Vào ngày 213 trục nghiêng của Trai Đất “không quay.. dau nao 

  

tuyến của bể mặt đất tại xích đạo: vào lúc 12. giờ trưa. . Ngày, 21/3 

được gọi là Xuân phân. Sau ngày này, Mặt Trời di chuyển dan lên 

phía Bắc. 

"Tới ngày 22/6 lúc 12 giờ trưa, tia nắng.Mặt Trời chiếu vuông góc với 

tiếp tuyến của bề mặt đất ở vĩ độ 23° 27B. Vĩ tuyến 23 271B đó được gọi 

là Chí tuyến Bắc. Ngày 22/6 gọi là Hạ chí. Sau đó Mặt Trời lại đi chuyển 

dan vé phía xích đạo. 

Vào ngày 23/9, trục nghiêng.của Trái Đất một lần nữa không quay 

đầu nào về phía Mặt Trời, vì vậy tia nắng Mặt Trời lại chiếu vuông góc 

với tiếp tuyến của bể mặt đất tại xích đạo lúc 12 giờ trưa. Ngày 23/9 

được gọi là ngày Thu phân. Sau ngày này Mặt Trời dì chuyển dần xuống 

. phia Nam. 

Ngày 22/12 lúc 12 giờ trưa, tia nắng Mặt Trời chiếu vuông góc với 

tiếp tuyến tại bề mặt đất ở vĩ độ 23° 27N. Vi i tuyén 23° 27N dược gọi là 

Chí tuyến Nam. Ngày 32/12 được gọi là Đông chí. Sau ngày Đông chí, 

Mặt Trời lại trở về xích đạo. 

(*) Thiên đỉnh là giao giữa Thiên cầu với đường thẳng nối từ tâm Trái Đất qua đỉnh 

đầu người quan sát. 

69



23°27'B   

+ 1 

yy à¬ 
23°27'N a IN 

Tháng I IF I IV V VI VH VIH IX X XI XI 

0 
  

                            

Hình 3.13 - Biểu đề chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời 

Như vậy, các địa điểm trong phạm vì giữa hai chí tuyến sẽ có hai lần 

Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm. Ở chính hai chí tuyến, mỗi năm. 
chỉ có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh. 6 những địa điểm từ ngoài hai 

chí tuyến trở về cực, quanh năm không bao giờ thấy Mặt Trời lên thiên 

đỉnh, càng lên vĩ độ cao, góc nhập xạ càng nhỏ. 

Người ta đã thành lập biểu để chuyển động biểu kiến hằng năm của 
Mặt Trời (Hình 2.3 và 3.13). Dựa vào các biểu đổ này, ta có thể xác định 

tương đối đúng thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh của các địa điểm trong 

nội chí tuyến. Thí dụ tại Hà Nội (21902), Mặt Trời lên thiên đỉnh lần 

thứ nhất vào khoảng 25-~26/V và lần thứ hai vào khoảng 18 1X/VII. 

b) Tạo cơ gở cho uiệc làm lịch uà phân chia các mùa trong năm, 

— Lich 

- lách là hệ thống đếm-những.khoảng-thời. gian đài. năm).-Gho. đến 

nay, người ta biết có ba loại lịch: âm lịch, dương lich, âm ~ dương lịch. 

+ Âm lịch: 

Từ khoảng 3500.năm trước Công nguyên, người Xume, tiển thân của 

người Babilon, cư dân cổ đại vùng Lưỡng Hà đã đặt ra âm. lịch. Quan sát 

mảnh trăng non mới nhú nơi chân trời vào lúc hoàng hôn, theo các chu kỉ 
đều đặn, người Xume đã tính được độ đài của một tháng là 29,5.ngày. Một 
năm có 12 tháng, các tháng lẻ: 1; 3, ð..., 11 có 30 ngày còn các tháng chẵn 

có 29 ngày. Năm âm lịch có: 29,5 ngày/tháng x 12 tháng = 354 ngày. Như 

thế, năm âm lịch không dựa vào chu kì thời tiết. Đây là loại lịch cổ của 
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những dân tộc sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, họ chỉ căn cứ vào vận 
động của _Mat Trang xung quanh Trai. Đất.để tính năm, tháng. 
_— Team 

_‡ Dương lịch: 

Cách _đây 42. thế kỉ; người: Ai Cập -căn: cứ vào. thời gian Trái Đất 
chuyển động xung quanh Mặt Trời để tính năm, tháng, vì thế được gọi là 

dương lịcE (dương là thuộc về Mặt Trời. Quan sát bóng của Kim tự 

thần, người Ai Cập đã tính được thời lan. Trái, Đất. chuyển động xụng 

  

(năm thiên văn). 

Dung năm thật để làm lịch sẽ không thuận tiện cho việc tính lịch do 

có số lẻ giờ, phút, giây. Vì vậy người ta chỉ lấy số nguyên ngày là 365 

ngày làm thời gian của một năm lịch. Nhưng như thế thì năm lịch ngắn. 

hợi .năm-thật gần 1/4 ngày.-Cứ-4 năm lại ngắn-hơn một ngày. Sau một 

số năm, lịch sẽ càng sai nhiều với chu kì quay thật của Trái Đất. 

  

Năm 4ð trước Công. nguyên, Hoàng đế La Mã là Giun Xéda (Jules 

Cesar) cho sĩ sửa lại La Mã, quyết định cứ 4 năm. thì thêm    
1 ngày cho n năm cuối để hù vào phần thiếu hụt đó. và gọi là năm nhuận 

(66 ngày). Năm nhuận được quy định là năm mà con số của năm. chia 

hết cho 4. 

  

Xêda quy định mỗi n 12 tháng, tháng lẻ có 31 ngày tháng chan 

có 30 ngày. Như thế năm không phải Ïà 365 ngày mà lã 366 

ngày. Do đó người ta đã cắt bớt 1 ngày của tháng 2 (la thang 6 La Ma 

các tội phạm bị phạt tử hình đều bị hành quyết - đó là tháng bất lợi. 

Người ta muốn tháng bất lợi đó ngắn đi). Vì thế tháng 2 chỉ còn 29 ngày. 

Đó là lịch Giuliêng (Juliên). 
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Hoang dé Ogust (Auguste) k@ nhiém Kéda, sinh vao thang 8 - la 

tháng chẵn, chỉ có 30 ngày. Để biểu thị sự tôn nghiêm giống như Xêda, 

Ôgust quyết định khấu đi một ngày của tháng 2 cho tháng 8 thành 31 

ngày, do đó tháng 2 chỉ còn 28 ngày ; đồng thời sửa các tháng 9 và 11 

nguyên là tháng đủ thành tháng thiếu (30 ngày), tháng 10 và 12 nguyên 

là tháng thiếu thành tháng đủ (31 ngày) những năm nhuận thì tháng 2 

có 29 ngày. Còn các năm không nhuận thì có số cố định của các ngày 

trong tháng như hiện nay. 

Tuy nhiên, cuộc cải cách lịch của Xêda vẫn chưa hoàn toàn đúng, vì 

năm thật lại ngắn hơn năm lịch là 11744”. Sau 384 năm, lịch lại chậm 
mất 3 ngày. Năm 325, hội nghị Kitô giáo họp ở Nixia (Nicia) quy định 

lại việc áp dụng lịch Giuliêng, với cách tính một tuần có 7 ngày tương 

ứng với 7 thiên thể (cách dùng tên Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành 

tỉnh để gọi các ngày trong tuân vẫn được dùng ở phương Tây cho đến 

nay)”, đồng thời hội nghị còn quyết định lấy ngày 21/3 hằng năm làm 

ngày lễ Phục sinh. Đến năm 1582, người ta phát hiện thấy vị trí Mặt 

Trời ở điểm Xuân phân đáng lẽ phải là 21/3 thì lịch mới là ngày 11/3, tức 

là chậm mất 10 ngày. Để loại bỏ sự bất hợp lí này, giáo hoàng La Mã — 

Gorêgoa TH quyết định sửa lại lịch để cho ngày lễ Phục sinh đúng vào 

ngày 21/3, bằng cách cho lịch nhanh lên 10 ngày - đổi ngày 5/10/1589 

thành ngày 15/10/1582 và từ đấy về sau, cứ 400 năm lại bớt đi 3 ngày 

nhuận. Quy luật nhuận được bổ sung như sau: năm nhuận là năm mà 

con số của năm đó chia hết.cho. 4, riêng đối với những năm chứa số 
nguyên thế kỉ (năm chẵn trăm) thì phải chia hết cho 400. 

(*) 

  

  

  

Ngày Tiếng Anh Tiếng Pháp Tên thiên thể 

Chủ nhật Sunday Sun-Mặt trời 

Thứ 2 Monday Lundi Moon, Lune-Mặt trăng 
Thứ 3 Mardi Mars-Hoả tỉnh 

Thứ 4 Mercredi Mercure- Thuỷ tinh 

Thứ 5 Jeudi Jupiter-Mộc tinh 

$ Thứ 6 Vendredi Venus—Kim tinh 

Thứ 7 Saturday Samedi Saturne-Thé tinh       
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Thí dụ: Trong các năm cuối thế kỉ: 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 

2200, 2300, 2400 thì các năm không nhuận là 1700, 1800, 1900, 2100, 
2200, 2300 (mặc dù các con số của năm đều chia hết cho 4). Những năm 

nhuận là: 2000 và 2400. Quy luật nhuận của dương lịch khiến độ dài 

bình quân năm dương lịch gần với độ dài của năm thật, phải qua mấy 

ngàn năm mới chênh nhau 1 ngày. Do đó dương lịch đã phần ánh rất 

chính xác quy luật. của thời tiết, khí "hậu. Ngoài ra dương lịch lại đơn 

lã vào chu kì huyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, Mì 

thế ương lịch (còn gợi là lịch Gorêgoa) là loại lịch thông dụng trên thế 

giới hiện nay chúng ta đang sử dụng. 

  

    

+ Âm - dương lịch: 

Để khắc phục nhược điểm của âm lịch, cách đây khoảng 2600 năm, 

người Trung Quốc đã kết hợp cả hai vận động: vận động của Mặt.Trăng 

quanh Trái Đất và vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời để tạo ra lịch. 

Đó là âm - đương lich. TS 

    

Âm dương lịch lấy thời gian biến đổi của một tuần trăng làm độ dài 

của tháng, và bình quân là 29 ngày 12 giờ 44 phút. Tháng đủ có 30 

ngày, tháng thiếu có 29 ngày. Một năm có 354 hoặc 355 ngày. Để độ dài 

năm âm đương lịch gần thống nhất với độ đài năm đương lịch, người tạ 

đã đặt ra luật nhuận: năm nhuận eó-13.tháng; và cứ 19 năm có 7 nim 

nhuận. Theo quy luật nhuận này, giữa âm =.dương lịch và dương lịch có 

sự trùng khớp kì điệu: (bang 7) 

“Bảng 7. So sánh số ngày trong 19 năm của dương lịch với âm - 

dương lịch 
  

  

      

Dương lịch Âm - dương lịch 

Số 365,2422 ngày/năm | 19 năm x 12 tháng/năm + 7 tháng = 

ngày x 19 năm = 6939,60 235 thang ; 

trong ngày 
19 năm 29,53 ngày/tháng x 285 tháng = 

6939,55 ngày     
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Quy tắc tính năm nhuận (có 13 tháng) của âm dương lịch như sau: 

Lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số sau thì đó 

là năm nhuận: 0, 3, 6, 9, 11, 14 và 17. ` 

Thi du: 

+ Các năm không nhuận: 2000, 2002, 2003, 2005, 2007... 

+ Các năm nhuận 2001 (nhuận hai tháng 4 âm dương lịch) 

2004 (nhuận hai tháng 2 âm đương lịch) 

2006 (nhuận hai tháng 7 âm dương lịch) 

Vì âm dương lịch được tính toán dựa vào chu kì vận động của Mặt 

Trăng để phân chia các tháng nên nó sai với chu kì chuyển động của 

Trái Đất quanh Mặt Trời mỗi năm khoảng 10 ngày. Mặc dù cứ 3 năm đã 

có 1 tháng nhuận, nhưng có năm lịch vẫn sai với chu kì chuyển động của 

Trái Đất tới 20 ngày. Do đó các mùa của thời tiết không tuần hoàn như 

đương lịch. 

Tuy vậy hiện nay bên cạnh dương lịch, nước ta vẫn sử dụng âm 

đương lịch (ta quen gọi là âm lịch) vì âm đương lịch gắn liền với nhiều 
phong tục tập quán của nhân dân ta. 

— Các mùa trong năm 

Mùa là một phần thời gian của năm, nhưng có những đặc điểm-riêng . 

về thời tiết và khí hậu. Những đặc điểm này phụ thuộc vào lượng bức xạ 

Mặt Trời trên một đơn vị điện tích bề mặt đất, cũng như độ dài ngày sơ 

với đêm. Sở đĩ có sự khác biệt về lượng bức xạ Mặt Trời và độ đài ngày 

đêm tai moi địa điểm trên Trái Đất là do trục Trái Đất nghiêng và 

không đối hướng trong khi Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo. Đó chính 
là nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. Ở các nước vùng ôn đới, 

sự phân hoá bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rất rõ rệt (Hình 3.14). 

  

t Trời đi chuyển biểu kiến từ xích 
đạo (21/3) lên Chí tuyến Bắc (22/6). Lượng nhiệt bức xạ Mặt Trời tăng 

dần, ngày dài ra. Song vì mặt đất vừa bị toả nhiệt rất mạnh trong suốt 
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mùa động.. nay mới.bắt đầu được tích luỹ, nên. nhiệt. độ chưa: cao, tiết trời 

ấm dần lên. 

+ Mùa hạ từ 22/6 đến 23/9. Mặt Trời chuyển. động biểu kiến từ Chí 
tuyến Bắc (22/6) về xích đạo (23/9). Mặt đất không những đã tích luỹ được 

một lượng nhiệt lớn trong mùa xuân, mà còn nhận thêm được một lượng 

bức xạ lớn, nên nhiệt độ mặt, đất và không khí tăng cao, tiết trời nóng nực. 

+ Mùa. thu từ 23/9 đến 22/13. Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ 
xích đạo (23/9) về Chí tuyến Nam (22/12). Lượng nhiệt giảm dần do góc 
nhập xạ.ở Bắc bán cầu giảm đi, dự trữ nhiệt ở mặt đất cũng giảm. Tuy 

ấm áo. 

    

    
   

  nhiên, tiết trời vẫn còn 

Hình 8.14— Bốn vị trí phân chia các mùa ở Bắc bán cầu 

+ Mùa đông từ 22/12 đến 21/3. Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ 

Chí tuyến Nam (22/12) lên xích đạo (21/3) lượng nhiệt tuy có tăng dần 

  

Vùng ôn đới ở bán cầu Nam, các mùa hoàn toàn ngược lại với” 

vùng ôn đới bán cầu Bắc. 
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Một số nước ở châu Á cũng chia ra bốn mùa, nhưng ngày bắt đầu các 

mùa được tính sớm hơn các mùa của dương lịch khoảng 45 ngày (Hình 

3.18). 

- Mùa xuân: từ 5/2 (Lập xuân) đến 6/5 (Lập hạ) 

- Mùa hạ: từ Lập hạ (6/5) đến Lập thu (8/8). 

- Mùa thu: từ Lập thu (8/8) đến Lập đông (8/11). 

— Mùa đông: từ Lập đông (8/11) đến Lập xuân (5/2). 

Cac tiét: Lap xuân, Lập hạ, Lập thu và Lập đông là những tiết bất 

đầu một mùa mới nhưng cũng là kết thúc mùa cũ ; các tiết: Xuân phân, 

Hạ chí, Thu phân và Đông chí là những tiết chỉ vị trí giữa các mùa: 

xuân, hạ, thu và đông. 

  

Hinh 8.15 - Sự phân chia mùa theo đương lịch và âm — dương lịch ở Bắc bán cầu 

e) Hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau luỳ theo mùa. Sự 

chênh lệch thời gian giữa mùa nóng uà mùa lạnh ở hai bán cầu 

Trên Trái Đất, hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau một cách 

nhịp nhàng, song độ dài của ngày và đêm lại thay đổi tuỳ theo mùa. 
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Vì Trái Đất hình cầu nên ánh sáng Mặt Trời luôn phân chia điện 

tích bể mặt Trái Đất làm 2 phần bằng nhau. Nhưng do trục Trái Đất 

nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo trong khi chuyển động tịnh tiến quanh 

Mặt Trời nên vòng phân chia sáng — tối thường xuyên thay đổi vị trí. 

~ Trong năm, chỉ có bai ngày: 21⁄8 và 23/9, trục Trái Đất không 

quay đầu nào về phía Mặt Trời, ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng xuống 

. xích đạo lúc 12 giồ trưa. Vòng phân chia sáng, tối đi qua chính hai cực 

Bắc và Nam của Trái Đất, do đó trong hai ngày này mọi địa điểm trên 

Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm. 

- - Từ ngày 22/8 đến 22/9 : 

+ Tại bán cầu Bắc: trong thời gian này, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt 

Trời. Vòng phân chia sáng tối đi qua sau cực Bắc và trước cực Nam. Mặt 

Trời ở trên mặt phẳng xích đạo, do đó ở bán cầu Bắc, diện tích được Mặt 

Trời chiếu sáng nhiều hơn phần bị khuất bóng. Vì thế ngày dài hơn đêm 

(riêng tại xích đạo, quanh năm ngày dài bằng đêm) (Hình 3.16). 

  

Ti
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Mặ
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N Trái Đất 

D Diện tích được chiếu sáng (ngày) q Diện tích bị khuất bóng (đêm) 

Hình 8.16 ~ Diện tích được chiếu sáng (ngày) và khuất bóng (đêm) trong ngày Hạ chí 

Đặc biệt vào ngày Hạ chí (22/6) Mặt Trời lên thiên đỉnh lúc 12 trưa 

tại Chí tuyến Bắc. Trong ngày này, tất cả các địa điểm ở bán cầu Bắc 

đều có ngày đài nhất trong năm. Càng gần cực bắc, ngày càng dài đếm 

-_ càng ngắn. Trái lại, mọi địa điểm ở Nam bán cầu ngày lại ngắn nhất 

trong năm (bang 8). 
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Bảng 8. Độ dài ngày và góc nhập xạ lúc 19h trưa ở ngày 
_ Hạ chí của các vĩ độ khác nhau 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Số giờ | Góc nhập Số giờ we 
Vĩ độ ban xạ lúc Vĩ độ ban | P5SP xạ 

. ` ` lúc 13h 
ngày 12h trưa ngày 

trưa 

90°B 24h - 281/2 10°N 11h32’ B6°1/2 

80°B 24h 33°1/2 20°N 10h55 46°1/2 

70°B 24h 43°1/2 28°27N | 10h30 43° 

66°33B 24h 4? 30°N 10h12’ 36°1/2 

60°B 18h53’ 53°1/2 40°N 9h20 26°1/2 

50°B 16h23 63°1/2 50°N 8h04’ 16°1/2 

40°B 15h01 7891/29 60°N _BhB?' 6°1/2 

30°B 14h08° 88912 | 66°33N 0h 0° 

23°27°B | 18h30 90° 70°N Oh 0° 

20°B 13h21 86°1/2 80°N 0h 0° 

10°B 12h43’ 76° 1/2 90°N Oh 0° 

0° 12h07’ 66° 1/2 
  

Chính ở vĩ tuyến 66°383'B, trong ngày Hạ chí này, số giờ ban ngày 
dài 24h, không có đêm. Vĩ tuyến 66°33'B được gọi là Vòng cực Bắc (Bắc 

cực khuyên). Ngày có số giờ ban ngày dài 24h được gọi là ngày địa cực.. 
Tại cực Bắc ngày địa cực kéo dài tới 186 ngày đêm. Thời gian này là 

+ Tại bán cầu Nam: 
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Hiện tượng boàn toàn ngược với bán cầu Bắc: tại mọi địa điểm đều 

có đêm dài hơn ngày. Càng gần cực Nam, đêm càng dài ngày càng ngắn. 

Ngày 22/6, chính ở vĩ tuyến 66°33'N đêm dài 24 h, (không có ngày). Vĩ 

tuyến 66°88N gọi là Vòng cực Nam (Nam cực khuyên). Đêm dài 24h 

được gọi là đêm địa cực. Ö cực Nam, đêm kéo dài tới 179 ngày đêm. Thời 

gian này là mùa lạnh của bán cầu Nam. 

- Từ 24/9 đến 20/3: 

+ Ö bán cầu Nam: 

Trong thời gian này, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, vòng phân 

chia sáng tối đi qua trước cực Bắc và sau cực Nam của Trái Đất. Mặt 

Trời ö đưới mặt phẳng xích đạo. Do vậy ở tất cả các địa điểm của bán 

câu Nam, điện tích được chiếu sáng nhiều hơn phần bị khuất. Vì thế độ 

đài ngày lớn hơn đêm (tại xích đạo ngày dài bằng đêm). 

Riêng ngày Đông chí (22/12), Mặt Trời lên thiên đỉnh tại Chí tuyến Nam lúc 

15 giờ trưa. Trong ngày này, mọi địa điểm ở Nam bán cầu đều có ngày dài nhất, 

đêm ngắn nhất trong năm. Càng gần địa cực ngày càng đài đêm càng ngắn. 

Ti
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t 
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ET—] Diện tích được chiếu sáng (ngày) 

ÉZZ⁄⁄2: Diên tích bị khuất bóng (đêm) 

Hình 3.17 -~ Diện tích được chiếu sáng (ngày) và khuất bóng (đêm) trong ngày Đông chí 
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Tại vĩ tuyến 66°33’N, vao ngay 22/12 ngày dài 24h, không có đêm. 

Thời gian này là mùa nóng của bán cầu Nam. Sau ngày 22/192 ở Nam 

bán cầu ngày ngắn dần, đêm dài ra và đến 21/3 thì ngày bằng đêm. 

+ Ö bán cầu Bắc: 

Hiện tượng ngược với bán cầu Nam. Tại mọi địa điểm đêm dài hơn 

ngày. Càng gần cực Bắc đêm càng đài, ngày càng ngắn. 6 cực Bắc, đêm 

léo dài 179 ngày đêm. Chính ngày (22/12) ở vĩ tuyến 66°337B đêm dài 

24h, không có ngày. 

Thời gian này là mùa lạnh của bán cầu Bắc. 

Như vậy độ dài ngày đêm ở tất cả các địa điểm trên bể mặt Trái Đất 
(trừ xích đạo) đều có sự thay đổi trong năm (bảng 9). „ 

Bảng 9. Độ dài ngãy đêm ở các vĩ độ khác nhau trong các 

ngày phân và chí 
  

    

    

  

  

  

  

  

                    

Viđộ — 21/8 29/6 ˆ 28/9 29/19 

90° | Ngày địa cực 

66°1/2 12h 24h 12h 0 

502 12h 16h1/2 12h 8h 

23°1/2 12h 13h1/2 12h - 10h13 

0° 12h 12h 12h 12h 

28°1/2 12h 10H12 7 12h 18h1/2 

66°1/2 12h 0 12h 24h 

Ngoài sự chênh lệch về độ dài ngày - đêm tuỳ theo mùa ở các địa 

điểm trên Trái Đất (trừ xích đạo), vận động của Trái Đất quanh Mặt 

Trời còn gây nên sự khác nhau về độ dài của thời kì nóng và lạnh ở hai 
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bán cầu. Có sự chênh lệch này vì từ 21/3 đến 23/9, Trái Đất chuyển động 

trên quỹ đạo ở xa Mặt Trời hơn so với thời gian từ 23/9 đến 21/8. Do vậy 

sức hút của Mặt Trời yếu hơn. Vận tốc Trái Đất giảm, và nhỏ nhất là 

29,3km/s, Trái Đất phải chuyển động trong 186 ngày đêm để đi hết 

chặng đường này. (Đây là thời kì nóng của bán cầu Bắc). Ngược lại, từ 

23/9 đến 21⁄3, Trái Đất di chuyển trên quỹ đạo gần Mặt Trời hơn, sức 

hút của Mặt Trời mạnh hơn nên vận tốc của Trái Đất tăng, lớn nhất là 

30,3km/s. Vi thé Trai Dat chi mat 179 ngay đêm để thực hiện nốt quãng 

đường còn lại (Đây là thời kì nóng của bán cầu Nam). 

d) Cac vanh dai nhiệt trên Trái Đất 

Do trục Trái Đất nghiêng và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, 

nên vùng được ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc lúc 12h trưa trên bể 

mặt đất được mở rộng tới tận chí tuyến Bắc và Nam. Bức xạ Mặt Trời 

không chỉ tập trung quanh năm ở xích đạo, mà phân bố rộng ra trong 

toàn vùng nội Chí tuyến. Vì thế vùng nội chí tuyến là vùng nhận được 

nhiều nhiệt của Mặt Trời nhất, nóng quanh năm và được gọi là nhiệt đới. 

Hai vùng từ chí tuyến đến vòng cực nhận được lượng nhiệt trung 

bình của Mặt Trời nên ấm áp, đó là các vùng ôn đới. Hai vùng từ vòng 

cực đến cực nhận được lượng nhiệt Mặt Trời ít nhất, nên bị giá lạnh 

quanh năm, đó là các vùng hàn đới (Hình 3.18). 

YY. Hàn đới Ậ 093 A9055 24/224246 ERIE RRR SOSA ARNE 7 A an 
SS ROS = ZZ On asi š Xích dao SoSS SE Soe A 
SRS Nhiệt đối    ex ete 

Pg 

SENSES Chi tuyen Namen” RSS REE xxx xi 

N 

Hình 8.18 - Các vành đai nhiệt trên Trái Đất 
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§3. SU VAN DONG CỦA HỆ THỐNG TRÁI ĐẤT - MẶT 

TRĂNG VÀ CÁC HỆ Qua DIA Li 

3.1. Sự uận động của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng 

Mọi thiên thể trong Vũ trụ đều hấp dẫn lẫn nhau. Mặt Trăng là 
thiên thể gần Trái Đất nhất (khoảng cách trung bình là 384000 km), 

giữa chúng có lực hấp dẫn khá mạnh. Song Mặt Trăng không rơi vào 

Trái Đất, vì lực hấp dẫn giữa chúng cân bằng với lực li tâm khi Mặt 

Trăng quay quanh Trái Đất. Tuy nhiên, do khối lượng Mặt Trăng nhỏ 
bằng 1/81,3 lần khối lượng Trái Đất nên trọng tâm chung (8S) của hệ 
thống Trái Đất - Mặt Trăng không phải ä giữa hai vật thể này, mà ở chỗ 

cách tâm Trái Đất 0,73 bán kính Trái Đất (Hình 3.19). 

Hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng cùng vận động xung quanh Mặt 

Trời. Trái Đất vận động xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elíp. 

Mat ‘Trang vận động quanh Trái Đất trên .quỹ đạo hình elip gần tròn. 

Mặt phẳng ‹ chứa quỹ đạo này cắt thiên cầu theo một đường. tròn lớn gọi ` 

là Bạch đạo. Mặt phẳng Bạch đạo lệch với mặt phẳng Hoàng đạo một góc 

5°9’, _Thời gian Mặt Trăng vận động trọn một vòng quanh Trái Đất là 

27,32 ngày. Tốc độ trung bình là 1017m/s (hay 3660km/h). Trong khi vận 

động quanh Trái Đất, Mặt Trăng cồn tự quay quanh trục cũng với.tốc độ 

đó. Vì thế ở Trái Ì ất ta luôn chỉ nhìn thấy một phía của Mặt Trăng. 

   

   

Trái Đất 

| 
© 

Mặt Trăng 

  

  

Hình 3.19 - Hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng nhìn từ cực Bắc thiên cầu (P: cực và 

trục quay của Trái Đất ; 8: trọng tâm chung của hệ thống) 
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3.2. Hé qua dia li 

Sự vận động của hệ 
thống Trái Đất - Mặt Trăng 

đã gây nên một số hệ quả 

sau: 

a) Qui dao cita Trdi Dai 

không phải là một đường 

cong đâu đặn 

  

Do quay quanh một tâm 6 o 8 

chung nên khi Mặt Trăng : 7 

quay quanh Trái Đất th Trái ` . Hình 3.20- Các tuân trăng 

Đất cũng vận động quanh tâm 

chung. Do đó trong khi vận động quanh Mặt Trời thì quỹ đạo của Trái Đất 

không phải là một đường cong đều đặn mà hơi gợn sóng: Trái Đất có lúc ra 

xa, có lúc nhích lại gần Mặt Trời một khoảng cách bằng 0,73 bán kính Trái 

Đất (tức khoảng 4800km). 

b) Tuần trăng 

Mặt Trăng là một quả cầu tròn, một thiên thể không tự phát sáng. 

Ánh sắng mà ta nhìn thấy là nhờ sự phản chiếu ánh sáng Mặt Trời. Như 

vậy, khi phần Mặt Trăng được chiếu sáng quay về phía chúng ta thì ta 

mới nhìn thấy Trăng. Song phần nhìn thấy này luôn thay đổi, có lúc 

tròn lúc khuyết. Sự thay đổi tuần hoàn này trong một tháng âm ~ dương 

lịch chính là các tuần trăng. 

Như vậy, tuần trăng là chu kì biến đổi các pha nhìn thấy Trăng. 

Chu kì tuần trăng bằng 29,5 ngày đêm trên Trái Đất. Thời gian này 

còn được gọi là tháóng giao hội (là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp 

mà Mặt Trời và Mặt Trăng ở cùng một phía đối với Trái Đất và vết chiếu 

của Mặt Trăng lên mặt phẳng Hoàng đạo nằm trên đường thẳng nối 

tâm Mặt Trời và tâm Trái Đất). . 
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oy af ono 

wi ques ce EME 

Đo Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, còn Mặt Trăng lại quay 

xung quanh Trái Đất nên vị trí tương đối của Mặt Trăng đối với Mặt 

Trời và Trái Đất thay đổi. Đó là nguyên nhân tạo nên các tuần trăng. 

~ Ngày cuối tháng âm - đương lịch, Mặt Trăng ở vị trí giao hội (giữa 

Mặt Trời và Trái ĐấU, phía Mặt Trăng quay về Trái Đất không được 

Mặt Trời chiếu sáng. Lúc đó ta không thấy có Trăng, đó là ngày sóc 

(Hình 3.20, vị trí 1). 

Ngày đầu tháng, Trăng ở chếch một chút so với Mặt Trời, do đó có 
một phần được chiếu sáng, có hình lưỡi liém, dé 1A trang non. 

~ Ö vị trí 3, Mặt Trăng đến vị trí vuông góc với đường nối tâm Trái 

Đất và tâm Mặt Trời, nó quay một nửa phần được Mặt Trời chiếu sáng 

về phía Trái Đất, và ta nhìn thấy Trăng có hình bán nguyệt, đó là Trăng 

thượng huyền. 

— Tại vị trí 5, Mặt Trăng, Mặt Trời ở vị trí xung đối (Mặt Trăng đối 

diện với Mặt Trời). Mặt Trăng hướng toàn bộ phần được chiếu sáng về 

phía Trái Đất, nên ta thấy Trăng tròn, đó là ngày uọng. 

- Đến vị trí 7, Mặt Trăng lại đến vị trí vuông góc với đường nối tâm 

Trái Đất và tâm Mặt Trời, ta lại thấy hình bán nguyệt - đó là Trăng họ 

huyền. Qua ngày hạ huyền, Trăng lại tiếp tục nhỏ dần thành hình lưỡi 
liểm rồi tới cuối tháng lại không có Trăng. 

co) Nhật thực oà nguyệt thực 

Trong khi Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất thì Trái Đất vẫn 

chuyển động quanh Mặt Trời. Khi 3 thiên thể này thẳng hàng hoặc gần 

thẳng hàng với nhau thì sẽ sinh ra hiện tượng Mặt Trời bị Mặt Trăng 

che khuất (nhật thực) hoặc Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất (nguyệt 

thực) (Hình 3.21). 

Tuy nhiên, do mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của Mặt Trăng 

nghiêng trên mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của Trái Đất nên 

không phải tháng nào cũng xảy ra nhật, nguyệt thực. Nếu gọi giao 

tuyến của hai mặt phẳng này là điế? tuyến, thì các tiết tuyến này luôn 

" 
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luôn song song với nhau ; nhưng chỉ có hai vị trí 1 và 3 thì cả ba thiên 

thể này mới nằm trên tiết tuyến (Hình 3.22). 

  
    

  

Hình 3.29 — Các vị trí xung đối và giao hội: điều kiện để xảy ra nguyệt, nhật thực 
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Như vậy, trong một năm chỉ có hai đợt xây ra nhật, nguyệt thực 

(cách nhau 6 tháng). Vì cả ba thiên thể không phải là những chất điểm 

mà chúng đều có kích thước lớn, nên nhật, nguyệt thực đã có thể xảy ra 

khi các thiên thể này ở gần tiết tuyến. 

Theo tính toán, nhật thực có thể xảy ra trong suốt thời gian Mặt 

Trời đi chuyển trên một cung hoàng đạo bằng 33°. Ta biết mỗi ngày Mặt - 

Trời đi chuyển trên hoàng đạo gần 1, do đó muốn di chuyển hết cung 

33” nó phải cần 34 ngày. Mặt khác, tháng giao hội chỉ là 29,53 ngày, nên 

trong 34 ngày đó ít nhất cũng có 1 lần giao hội và nhiều nhất là 2 lần. 
Như vậy, quanh một ziết điểm (giao điểm của Hoàng đạo và Bạch đạo) có 

ít nhất 1 lần nhật thực và nhiều nhất là 2 lần. Vì có 2 tiết điểm, nên 
trong 1 năm ít nhất có 2 lần nhật thực và nhiều nhất là 4 lần. 

Trên hình 8.21, Mặt Trời dọi sáng Trái Đất, Khi Mặt Trăng đi vào 

khu vực giữa Mặt Trời và Trái Đất thì bóng Mặt Trăng in lên mặt đất, 

Mặt, Trăng che toàn bộ Mặt Trời, ta có Nhật thực toàn phần (Hình 3.93). 

  

Hình 3.28 ~ Ảnh chụp nhật thực toàn phần từ trên tàu Apôlô 12 
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Các địa phương ở Trái Đất bị một phần bóng của Mặt Trăng lướt 

qua (vùng nửa tối) thì Mặt Trời chỉ bị che một phần, ta có nhật thực một 

phần. Có lúc do khoảng cách Mặt Trời ở xa Trái Đất, khung Mặt Trăng 

nhỏ không che hết Mặt Trời, đo đó ta còn nhìn thấy mép của Mặt Trời. 
Đó là nhật thực uòng hay nhật thực hình khuyên (Hình 3.24). 

Do Mặt Trăng chuyển động và Trái Đất tự quay nên vết bóng tối chỉ 
quét một dải trên mặt đất. Vì thế không phải trên nửa Trái Đất đang là 

ban ngày thì đều quan sát thấy nhật thực. Hơn nữa, các địa phương không 

những thấy nhật thực không giống nhau (nhật thực một phần, nhật thực 

toàn phần), mà còn thấy ở những thời điểm khác nhau. Nhật thực chỉ xảy 

ra vào kì không Trăng (ngày sóc - đầu hoặc cuối tháng âm — dương lịch) và 

tất nhiên là vào ban ngày. 
   

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt 
Trăng đi vào vùng bóng tối của 

Trái Đất trong khoảng ngày rằm 
âm dương lịch (ngày øọng). Mặt 

Trăng là một vật thể nguội nên 

khi đi vào vùng bóng tối thì bị che 

khuất ngay. Do đó nguyệt thực 

được thấy đổng thời và giống 
nhau đối với các khu vực trên co 
mặt đất đang nhìn thấy Trăng.- Hình 3.24 - Nhật thực vòng 

Mặt khác, do bóng tối của Trái Đất (ở cự H quỹ đạo của Mặt Trăng) có 

đường kính khá lớn, nên Mặt Trăng vượt qua bóng tối này có thể mất 

khoảng 1 giờ. : ‘ 

Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra trong thời gian Mặt Trời đi chuyển 

trên một cung hoàng đạo bằng 21, tức là khoảng 22 ngày. Trong thời 

gian này chỉ có một lần Mặt Trăng và Mặt Trời xung đối, tức là một lần 

nguyệt thực. Như vậy, quanh một tiết điểm chỉ có thể xảy ra nhiều nhất 
là một lẫn nguyệt thực. Vì có hai tiết điểm một năm chỉ eó nhiều nhất là 

2 lần. 

Khi phát sinh nguyệt thực, nếu một phần bóng râm của Mặt Trăng 

đi vào vùng bóng tốt của Trái Đất thì đó là nguyệt thực từng phân, còn 
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khi toàn bộ bóng râm của Mặt Trăng bị bóng tối của Trái Đất che khuất 

thì gọi là nguyệt thực toàn phần. 

d) Hiện tượng sóng triêu trên Trái Đất 

Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Niutơn, lực hấp dẫn (F) 6 tam 

Trái Đất là: 

— Mm 

(60.R} — 
  

Fo 

Trong đó: M: khối lượng Trái Đất 

m: khối lượng Mặt Trăng 

(GOR: khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng 

TR: bán kính Trái Đất ` 

Trái Đất 

x A ~ © 
59R Mat Trang 

  

  

Hình 3.35 - Khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng 

Tại các điểm A và B (nằm trên đường thẳng nối tâm Trái Đất và 
tâm Mặt Trăng - Hình 3.25) lực hấp dẫn sé là: 

Ự Th = Mim  Fy= Mm | 

\ GOR) — (6LRY. 
  

Từ đây suy ra EA >Fp 

Do Trái Đất và Mặt Trăng đều quay xung quanh tâm chung (8) của 

hệ thống, nên đã sinh ra lực li tâm, lực này đồng đều ở khấp mọi điểm 

trên Trái Đất và có hướng ngược về phía Mặt Trăng (Hình 8.26). Ở tâm 
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Trai Dat, fide hut cia Mat Trang bang luc li tâm. Ổ A lực hút lớn hơn hic 
1i tâm. Ở B, lực li 4mN6n han luc hút. 

° 

ặt trăng    x— Lực tâm ~-- 

Trái Đất. oo 4 Lực hút của Mặt trăng 

——”” ~~~--v + Lực thuỷ triểu - 

Hình 3.26 — Lie thuy trigu trén Trai Dat 

Tác động qua lai gitia hic hut cha Mat Trang va luc li tam da sinh ra 

hiện tượng sóng triều. Kết quả là vật chất trên Trái Đất (cả ở vô Trái 

Đất, bao Manti và có lẽ cả nhân Trái Đất) có xu hướng dâng cao cả hai 

phía: phía hướng về Mặt Trăng và phía đối diện. 

Hiện tượng sóng triều biểu biện rõ rệt nhất là ở Đại dương Thế giới. 

Ở phía nữa Trái Đất hướng về Mặt Trăng, lực hút.của Mặt Trăng 

lớn hơn lực li tâm, còn ở phía nửa không hướng về Mặt Trăng thi luc li 

tâm lớn hơn lực hút. Tại A, vì ở gần Mặt Trăng nhất nên lực hút lớn 
nhất, do đó triểu lên cao nhất (nước ở C và D đồn tới). Tại B, lực li tâm 

lớn hơn lực hút, nên thuỷ triều cũng lên cao (triều lên). - 
+ 

Trái Đất. tự. quay.quanh.trục trọn một vòng trong một ngày đêm, vì 
thế bất cứ điểm nào trên Trái Dất cũng có hai lần triển lên và hai lần 
triểu xuống. Tuy nhiên, một chụ kì đầy đỗ - hai lần triểu lên, bai lần 

triệu gyre dién..va-khéng: phai trong- mét..ngay. dém_(24 gid),.ma 1A 

id 6G Sự kéo dai. 50. phiit.d6.1a-do-huéng-van..déng.cha.Mat.Trang 

xung quanh Trái Đất trùng với hướng tự quay của Trái Đất quanh trục. 

"Thí dụ một điểm A ở bề mặt Địa Câu (Hình 3.27), ngày hôm nay hướng 

về phía Mặt Trăng, thì ngày mai hướng về phía Mặt Trăng không phải 

cùng giờ với ngày hôm nay mà chậm hơn 50 phút. 
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Quỹ đạo Trái Đất 
` 

    

    
` Xô vết + ; 
` een Quy dao Mat Trang 

eee , . . 

~a-s 

      Mặt Trời j Mặt Trăng 
/ 

` Trarbat „⁄ 
` z 
“eee 

1 Quỹ đạo Mặt Trăng 
i 

Hình 3.27 - Vị trí của Mat Trang(B) và điểm A sau một chu kì đầy đủ của thuỷ 

triểu (nhìn từ cực Bắc của Vũ trụ): P là cực và trục quay của Trái Đất 

Khối lượng của Mặt Trời rất lớn so với Mặt Trăng, nhưng vì Mặt 

Trời ở xa Trái Đất nên sức hút của Mặt Trời đối với Trái Đất chỉ bằng 

1/2,17 lần sức hút của Mặt Trăng. Tuy vậy sức hút của Mặt Trời cũng 

góp phần sinh ra thuỷ triều. 

Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng mà Mặt Trăng ở 

giữa (ngày trăng non hay ngày sóc), thì Mặt Trăng và Mặt Trời đều hút 

nước về cùng một hướng ; khi đó thuỷ triều lên cao nhất,(Hình 3.28). 
  

Ngày Sóc Ngày Vọng © Ha huyén 

F—©-©———® Oo @ ©- + C———€@—] 

Thượng huyền ° 

  

      

  

        

Hình 3.28 ~ Tuần trăng và con nước thuỷ triểu 
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Khi ba thiên thể đó thẳng hàng nhưng Trái Đất ở giữa (ngày trăng 

tròn hay ngày vọng) thì Mặt Trăng và Mặt Trời đều hút nước về phía 

mình (tuy không cùng hướng) song nước triều cũng lên cao. 

Những lúc Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng ở vị trí vuông góc với 

nhau (thượng huỷển hoặc hạ huyền) thì hai sức hút của Mặt Trăng và 
Mặt Trời phân tán theo hai hướng vuông góc với nhau, do đó nước triều 

lên và xuống ít nhất, đó là hai lần thuỷ triều nhỏ (nước kém). 

Hai lần nước cường cách nhau nửa tháng, hai lần nước nhỏ cũng 

cách nhau nửa tháng. Giữa những lần triểu cường và triều nhỏ mực 
nước triều lên ở mức trung bình. 

Trong thực tế, thuỷ triểu diễn ra rất phức tạp và không hoàn toàn 

đúng với thời gian nói ở trên, vì các địa phương có địa hình bờ biển khác 

- nhau, đáy biển nông sâu khác nhau, thể tích nước biển khác nhau và có 

những sóng dao động khác nhau. 

Hiện tượng sóng triểu gây nên sự giảm dẫn vận tốc tự quay của Trái 
Đất. Hệ quả này do một phần năng lượng của Trái Đất phải tiêu phí vào 

việc chống lại sức ma sát của thuỷ triều. Có ý kiến cho rằng vào đại Thái 
Cổ, một ngày đêm trên Trái Đất có lẽ chỉ khoảng 20 giờ. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG ITI 

1. Tại sao Trái Đất tự quay ? Bằng quan sát của bản thân, anh chị 

thấy những hiện tượng nào xảy ra hằng ngày có thể chứng minh cho 

hiện tượng tự quay của Trái Đất ? 

2. Trái Đất tự quay đã gây ra những hệ quả địa lí nào ? Hãy trình 

bày về những hệ quả đó. 

3. Tại sao năm nhuận theo dương lịch có ngày nhuận, còn năm 

nhuận theo âm — dương lịch lại có tháng nhuận ? 
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4. Mùa là gì ? Nguyên nhân nào gây nên hiện tượng mùa trên Trái 

Đất ? Tại sao sự biểu hiện mùa ở các vùng nội chí tuyến không giống với 

các vùng ôn đới ? 

5. Tuần trăng là gì ? Nguyên nhân nào gây ra các tuần trăng ? Tại 

sao Mặt Trăng tự quay một vòng quanh Trái Đất hết 27,3 ngày, nhưng 

chu kì tuần trăng lại là 29,5 ngày? 

6. Khi nào sẽ xảy ra hiện tượng nhật, nguyệt thực ? Tại sao trong 1 

năm có 12 lần trăng tròn, 12 lần không trăng nhưrg chỉ có 2 lần xảy ra 

nguyệt thực ? 

7. Trái Đất có hình khối cầu det 6 2 cực nhưng tại sao nước đại 

đương ở xích đạo lại không dồn về 2 cực ? 
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§4. THUC HANH 

41, Xde dinh huéng vén déng tu quay cia Trai Đất quanh trục 

Dùng quả Địa cầu và một ngọn nến (hoặc đèn) để chứng minh vận 

động tự quay của Trái Đất. 

~ Đặt quả Địa cầu và ngọn nến, mỗi thứ ở một phía của một chiếc 
bàn phẳng (Hình 3.29). Đánh đấu vị trí điểm A trên mặt Dịa cầu. 

Quay Trái Đất từ trái sang phải (theo mũi tên), cho sinh viên nhận xét:   

  

Hình 3.29 - Xác định bướng tự quay của Trái Đất quanh trục 

+ Điểm A ở từng vị trí 1, 2, 3, 4 sơ với ngọn nến là vào thời điểm nào 
trong ngày (đêm, sáng sớm, giữa trưa hay chiều). 

| + Vì sao ngọn nến chỉ chiếu sáng được 1/2 quả Địa cầu ? Phần được 
| chiếu sáng gọi là gì ? Phần bị khuất bóng gọi là gì ? 

ị 
+ Vì sao mọi địa điểm trên Trái Đất đều có sự luân phiên ngày và đêm ? 

4.9. Tính uận tốc dài của một số địa điểm thuộc các uĩ tuyến 

khúc nhau 

ga) Xác định công thức tính uận tốc dài (như phần lí thuyết đã nêu)



  

Trong dé: V: van tốc dai (m/s, km/h) 

, r: bán kính vĩ tuyến chứa điểm cần xác định vận tốc dai. 

T: thời gian = 24h hay 86400”. 

Tại xích đạo, tốc độ được tính theo công thức: 

2.1 
Vựa =TR= QR 

Vì R đã biết nên tính được v„a = 464m/s. 

Tốc độ đài tại một địa điểm có vĩ độ bất kĩ: vụ= v„ạ. cosọ (1) 

b) Ấp dụng công thức (1, xác định tốc độ dài tại các địa điểm nằm 
trén cde vi dé: p= 30° ; 45° ; 60° va 90°. 

4.3. Tính góc nhập xạ lúc 12 giờ trưa tại một số địa điểm có 0ï 
độ khúc nhau 

“) Khái niệm góc nhập xg 

“Góc nhập xạ là góc hợp bởi tia nắng Mat Trời và tiếp. tuyến với ì bể 

mặt đất tại điểm. đó”. mờ 

b) Xích vi cua Mat Trời tgóc nghiêng của Mặt Trời). 

“Xích vĩ Mặt Trời là khoảng cách góc từ Mặt Trời đến mặt phẳng 

xích đạo của Trái Đất”. Xích vĩ Mặt Trời dao động từ 0° đến 28927B và 
từ 0° đến 23°27N. 

œ) Thiết lập công thức 

— Trường hợp vĩ độ ọ (của điểm cần tính góc nhập xạ) lớn hơn xích vĩ 

cua Mat Troi (8): (9 = ® 
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Hình 3.30 - Cách tính góc nhập xạ: trưởng hợp @ > (A); ¢ < 6(B) 

+ Tại bán cầu mùa hạ: 

Góc nhập xạ tại A là SAT. Kí hiệu góc nhập xạ là hạ ta có: 

ha= 90° ~ pat & 

+ Tại bán cầu mùa đông: Góc nhập xa hp = SBM’ 

hz = 90° — ọp —õ 

~ Trường hợp vĩ độ @ < ö 

+ Tại bán cầu mùa hạ: góc nhập xa SAT = hy 

hạ= 90° + gA—ô 

+ Tại bán cầu mùa đông: Góc nhập xạ hụ = SBM’ 

hg = 90° - ọp ~ ỗ 

Tra Địa cầu dé (Hình 2.3) ta sé được trị số ô. Các trị số trên trục 
tung của Địa cầu đổ là vĩ độ (ọ) của địa điểm mà tại đó tia sáng Mặt 

Trời chiếu thẳng góc với mặt đất vào những ngày tương ứng ; đồng thời 

cũng chính là trị số xích vĩ Mặt Trời (6) của ngày đó. 
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Trỏ lại thí dụ ở trang 38: vào ngày 10 — 9, ánh sáng Mặt Trời chiếu 

thẳng góc với bể mặt đất ở vị tri 5°B , thì cũng tại ngày này xích vĩ Mặt 

Trời tại Hà Nội (6) là 5° ; còn vào ngày 20 - 11, ánh sáng Mặt Trời chiếu 

thẳng góc với bể mặt đất ở vị trí 20 N, thì ngày này xích vĩ Mặt Trời tại 

Hà Nội (8) là 200. 

4.4. Tỉnh giờ khu oực tại một số thành phố trên thế giới khi ở 
Grinuych là 12h trưa 

g) Chọn một số thành phố lón trên thế giới (dựa uào Bản đồ giáo 

bhoa hành chính thế giới) 

b) Xác định kinh độ của từng dia điểm (thành phố) 

e) Xác định múi giờ của thành phố đó (Hình 3.7) 

d) Từ mút giờ này tính ra giờ khu uực hhi giờ ở Grimuych là 12h trưa. 

4.5. Vẽ sơ đồ, giải thích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác 

nhau ở các uš độ khác nhau uà hiện tượng mùa ở hai bán cầu 

&) Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khúc nhau 

-Vé so do. 

- Chứng mình: 

Lấy một địa điểm A bất kì trong phạm vi giữa hai vòng cực của Trái 

Đất. Qua A kẻ một đường song song với xích đạo. Đo độ dài đoạn được 

chiếu sáng và đoạn bị khuất bóng. Sự chênh lệch về độ dài đó (trừ xích 
đạo) là biểu hiện độ đài ngày đêm khác nhau trên Trái Đất. 

- Giải thích: 

Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục, thì trục Trái Đất luôn 

nghiêng, do đó, vòng tròn sáng tối (vòng phân chia Trái Đất làm hai 

phần bằng nhau) sẽ không đi qua hai cực Trái Đất (trừ ngày 21/3 và 

23/9). Vì vậy dẫn tới sự chênh lệch về độ đài ngày và đêm tại bất kì địa 
điểm nào trên Trái Đất (trừ xích đạo). 
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b) Hiện tượng các mùa ở hai bán cầu 

— Nguyên nhân: 

Trục Trái Đất không vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo làm sinh ra 

các mùa khác nhau ở các địa điểm của hai bán cầu. Nguyên nhân đó đã 

tạo ra sự thay đổi về góc nhập xạ, lượng nhiệt nhận được và độ dài ban 

ngày ở từng địa điểm trên Trái Đất. 

Những thay đổi nói trên càng rõ rệt ở những vĩ độ trung bình, vì thế 

ở đó sự biểu hiện mùa rõ rệt nhất. 

Ở các vĩ độ thấp (nhiệt đới) hoặc các vĩ độ cao (hàn đới), sự thay đổi 

không rõ rệt, do vậy các mùa biểu hiện không rõ hoặc độ dài các mùa 

không như nhau. 

4.6. Giải thích sự chênh lệch thời gian giữa hai thời bì nóng, 

lạnh của hai bán cầu 

ø) Vẽ quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, uị trí Trái 
Đất uào các ngày phân uà chí, xác định các điểm cận uà niễn nhật. 

b) Tính thời gian Trái Đất di chuyển từ 3113 đến 23/9 uà từ 23/9 

đến 21/3. Xác định thời kì nèo là mùa nộng, mùa lựnh của bán câu Bắc. 

©) Tìm nguyên nhân uà giải thích vi sao lại có sự chênh lệch đó. 
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PHAN B - THACH QUYEN 
  

Chương IV 

KHÁI NIỆM, THÀNH PHẦN VẬT CHẤT 
VÀ NGUỒN GỐC THẠCH QUYỂN 

§1. KHÁI NIỆM THACH QUYEN 

Thạch quyển hay cồn gợi là quyển đá vì vật chất cấu tạo nên quyển này ở 
trong trạng thái cứng, gầm chủ yếu là các đá. Có hai quan niệm về thạch quyển. 

3 1.1. Thạch quyển đồng nghĩa uới khái niệm v6 Trái Đất 

Theo quan niệm này, khạch.quyển-1là-phân: vỗ cứng-ngoài -cùng-của 
„trái Đất, được ngăn cách với quyển Manti bên đưới bằng bể mặt- 
Mohorovisic (Mohd), ở đó tốc độ sóng chấn động dọc (Vp) va ngang (Vs) 
thay đổi đột ngột. Bề dày vỏ Trái Đất thay đổi từ 5 đến 10km ở đại 
dương và từ 20 đến 70km ở lục địa, chiếm khoảng 15% thể tích và 1% 
trọng lượng toàn bộ Trái Đất. Lớp này có tỉ trọng vật chất trung bình là 
2 ,8g/cmẽ, Vỏ Trái Đất không đồng nhất theo chiểu thẳng đứng và cả 
theo chiều nằm ngang ; điểu này được biểu hiện bằng các đị thường từ, 
dị thường trọng lực. Sự không đồng nhất theo chiều thẳng đứng được 
thể hiện qua độ dày khác nhau ở mỗi khu vực mà chủ yếu là độ dày của 
lốp granit, và theo chiểu nằm ngang được thể hiện qua sự không cớ mặt 
của lớp granit ở các nền đại dương (Hình.4.1). 

Căn cứ vào thành phần vật chất và cấu tạo, vỏ Trái Đất được chia 
- thành hai kiểu: vỏ lục địa và vô đại dương. 

a) V6 luc dia 
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Vỏ lục dia phân bố ở các lục địa và một phần dưới mực nước biển có 
bé day trung bình 35—40km (ở miền núi cao đến 70—80km), cấu tạo gồm 

ba lớp: trên cùng là đá trầm, tich cổ + có bể dày 3-5km, tỉ trọng 
1,8-9,5giemŠ, tốc độ truyền sóng chấn động là 3-Bkm/s. Lớp granit ở 
giữa có bề day 20-70km, ti trong 2,6-2,7g/em®, toe độ truyền sóng chấn 

động là 5,5~6,0km/s. Dưới cùng là lớp bazan dày trung bình là 20km, tỉ 

trọng 2,7-8,9g/em), tốc độ truyền sóng chấn động là 6,1-7,0km/s. Mat 

phân cách giữa lớp granit và bazan là mặt gián đoạn không liên tục 

(mặt Conrad) (Hinh 4.1). 

b) Vỏ đại dương 

Vỏ đại dương phân bố ở các nền đại dương, dưới tầng nước biển và ` 

đại đương, bể dày trung bình là 5-10km. Từ trên xuống gồm ba lớp: 

Trên cùng là lớp trầm tích trẻ (1) có bể đày từ Om (ở vùng sống núi đại 
dương) đến vài km (vùng gần £äc lục địa), trung bình khoảng 300m, tỉ 

trọng 1,93-2,3g/em”, tốc độ truyền sóng 2kmús. Lớp bazan (2) ở giữa có 

bể dày từ 1,7 + 0,8km, tốc độ orien sóng là 4-6kmứs, tỉ trọng là 

9.59g/emŠ, Dưới cùng (3) là lớp đại dương, thành phần là serpetin®) 

chúng được hình thành do quá trình hydrat hoá của phần trên Mandi. 

Lớp này có bề đày 4,8 + 1,4km, tốc độ truyền sóng chấn động là 6,7km/s, 

tỉ trọng là 9,95g/cmŠ. : 

1.2. Thach quyển là phần cứng ngoài cùng của Trái Đất 
2 

Theo quan niệm này, thạch quyển là phần cứng ngoài cùng của Trái 

Đất so với phần vật chất nằm bên dưới được gọi là quyển mềm. Về cấu 

tạo, thạch quyển bao gồm vỏ Trái 

'cùng của quyển.Manti.có. 

). Phần cứng trên cùng của Manti có tốc độ truyền sóng chấn động 

(Vp) là 8km/s, tỉ trọng 3,4g/cmŠ (Hình 4.1). 

     

  

(1) Từ tiếng latin serpens có nghĩa là cúng rấn, đó là nhóm khoáng vật có công 

thức chung Mgz(OH)s[Si4Og], chúng được hình thành chủ yếu do olevin và piroxen 

trong đá siêu mafic bị biến đổi nhiệt dich. 
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Những kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy: Quyển mềm do trạng 
thái vật chất ở trạng thái nửa nóng chảy, nửa kết. tỉnh, ít đặc hơn nên 
mật độ vật chất thay đổi ở từng khu vực do đó xuất hiện các đồng di 
chuyển vật chất. Theo quy luật chung, vật chất nóng chảy sẽ lỏng hơn, 
bị đẩy lên rồi chảy rộng ra và tỏa nhiệt, sau đó trổ.nên ít lồng hơn rồi sẽ 
lắng xuống sâu. Vòng tuần hoàn này khi đi lên sẽ tác dụng vào thạch 
quyển dẫn tới hiện tượng nâng cao bề mặt Trái Đất (ở đại đương hình 
thành các sống núi, ở lục địa hình thành các cao nguyên). Chính sự uốn 
cong này ở đỉnh các miền nâng cao làm vỏ Trái Đất bị nứt võ, vật chất 
nóng chảy di chuyển theo khe nứt xâm nhập vào vỗ có thể nằm lại hoặc 
di chuyển ra ngoài bể mặt để hình thành các núi lửa. Đồng thời chúng 
tách thành hai dòng nằm ngang đi chuyển ngược hướng nhau. Trong 
quá trình di chuyển, hai đồng này sẽ lôi cuốn các vật chất của vỏ nằm kể 

. với nó chuyển địch đi nơi khác. Tai day, vd Trai Dat bị giãn ra, đứt đoạn 
thành các địa hào. Nơi hai dòng gặp nhau thì chúng sẽ chìm xuống và 
lôi cuốn vật chất vào Manti. Kết quả là sự di chuyển các đồng vật chất 
trong quyển mềm đã làm thay đổi cấu trúc phần vỏ và hình thái địa 
hình bể mặt Trái Đất. : 

V6 dai dugng ——» | «—— V6 luc dia 
Trầm tích trẻ Noho 

Nước 40 Thạch quyển       
A 'Trầm tích cổ 150 Lop 52 200 

20 Mặt gián đoạn s Moho Công = 30 400 § 

40 ° 
Moho 

c s0   700 km 

  

fe Co tee Poke 

  

101



g2. THANH PHAN VAT CHAT VA NGUON GOC THACH QUYEN 

2.1. Thanh phén vat chét cia thach quyén - 

a) Thành phần hoá học 

Các nhà địa hoá đều khẳng định: Trong thạch quyển. có mặt hầu hết các 

nguyên tố hoá học trong Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố noá :học của 

Menđêlêép (Mendeléev). Qua nhiều năm nghiên cứu, năm 1889, lần đầu tiên 

Clac - nhà nghiên cứu người Mỹ đã công bố hàm lượng trung bình của các 

nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất: Sau này, nhiều nhà nghiên cứu cũng đưa 

ra các số liệu tương tự và gọi trị số này là số Clac (bảng 4.1). 
  

  

          
  

` Theo T 

Nguyện tố hoá TH | A.Fecsman Vinoosedov 

. (1933) (1952) 

Ø 50,02 49,13 46,80 

Si 25,80 26,00 27,30 

Al 7,30 1,45 8,70 

Fe 4,18 _ 4,20 5,01 

Ca 3,22 2,40 3,60 

Na 2,36 2,35 2,60 

K 2,28 2,35 2,60 

Mg 2,02 2,35 2,10 

Các nguyên tố 2,76 2,73 1,20 
con lai 

Bang 4.1 

Nếu sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ lớn của số Clac, thì ta có thứ 

tự các nguyên tố hoá học O, 8i, AI, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, €, Cl va 

tổng khối lượng của ba nguyên tố đâu (O, Si, AI) phổ biến nhất chiếm 

84,55% ; chín nguyên tố đầu chiếm 99,8% ; mười hai nguyên tố đầu 
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chiếm 99,67% ; 80 nguyên tố hoá học còn lại chiếm 0,33%. Hình 4.2 là đề 

thị biểu điễn hàm lượng của 50 nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất. 

Trong thạch quyển, trị số Clac c các nguyên tố hoá _họe còn.thay đổi ở 

ting. khu yuc.. Tri số này tổ thể cao hơn hay thấp hơn trị số Clac. Nơi có 

trị số cao hơn trị số Clac chứng tổ có sự tập trung các nguyên tố hoá học 

để hình thành các mỏ quặng: Sự tập trung này phụ thuộc: vào tính linh 

động của nguyên tố hoá học. Các nguyên tố Zn, Cu, 8, P.... thường dễ tập 

trung hơn, do tính linh động của chúng cao mặc dù trị số Clac nhỏ. 

Ngược lại, các nguyên tố hoá học Ti, Ni lại dễ phân tán, ít tập trung mặc 

~ đù có trị số Clac trung bình cao hơn. 

Ngoài ra sự tập trung hoặc phân tán còn phụ thuộc vào môi trường 

tự nhiên. Sắt, nhôm dễ tập trung ở môi trường lục địa ; còn Ca, Na... tập 

trung ở môi trường biển ; cácbon tập trung trong cơ thể sinh vật khi bị 

vùi lấp và biến đổi thành đá. 

Trong lịch sử phát triển của Trái Đất, trị số Clac của các nguyên tố 
hoá học còn thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này có thể do: 

~ Thạch quyển tiếp nhận thêm hàm lượng các nguyên tố hoá học ở 

Vũ trụ đưa tới qua các thiên thạch và các tia vũ trụ. Theo O.I.U.Smit, 

khối lượng vật chất rơi vào Trái Đất dưới dạng thiên thạch là 400 

tấn/năm. Những tài liệu mới nhất thì cho biết số lượng này tăng gấp 10 

lần. Như vậy trong suốt thời gian tổn tại cho tới nay, Trái Đất tiếp nhận 

một khối lượng vật chất là 8x10! tấn. Lúc đầu số lượng tiếp nhận cao 
hơn và giảm dần theo thời gian cho tới nay. 

~ Một số đồng vị của các nguyên tố hoá học xuất hiện trong lớp trên 
của quyển khí. Ở đó các phần tử khí bị các hạt-tia vũ trụ có năng lượng 

lớn bắn phá, tạo nên các đồng vị phóng xạ như Hồ (Triti), c“ (cácbon 

(1) Trong các thiên thạch, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều khoáng vật mới 

chưa hể gặp trên Trái Đất như : Troilit (FeS), Ongamit (Ca8), Dobrelit (EFeSCrzSa), 

Sreibeczit (Fe,NiCo)sP... 
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phóng xạ). Các sản phẩm C! được nước mưa hấp phụ rơi xuống bể mặt 

Trái Đất hoặc trực tiếp đi vào cơ thể sinh vật. Sau này sinh vật chết đi, 

bị vùi lấp, chúng nằm lại trong thạch quyển. 

- Thạch quyển cũng mất đi một số nguyên tố khí nhẹ như hydro, 

heli... Do tỉ trọng nhỏ, chúng được đưa lên tầng cao của khí quyển. Ö đây, 

dưới áp lực của tia nắng Mặt Trời, chúng phá tán vào không gian vũ trụ. 

Theo tinh toán của các nhà nghiên cứu, lượng khí heli có hiện nay trong 

thạch quyển chỉ bằng 1/1000 lượng heli thành tạo trong thời gian lịch sử 

của Trái Đất, do kết quả của quá trình phân huỷ nguyên tố phóng xạ. 
125+ 

n [rr† 500 

400 

300 

200 

100                         

  

Hình 4.3 ~ Đề thị biểu diễn hàm lượng của 50 nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất 

(Theo Á.A.Xaukov.1980) 
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- Sự thay đổi trị số Clac còn liên quan tới sự chuyển hoá nguyên tế 

hoá học. Điều này được thể hiện rõ ở các nguyên tố phóng xạ mạnh như 
UZ2Š (J285 Th232 4o nuối - 

U28 — Pp?®S+ 8He K* —> A?0 

U?5 ——*_ Ph?‡ 7He Rbể ———* groŠ? 

Th? ——* Pb”” 6He 

Chu kì bán phân huỷ của Th (thorj) là 1,4x10!'năm và U?” lạ 
7,1x10Ÿnăm, với thời gian tổn tại của Trái Đất cho tới nay các nguyên tế 
trên đã kịp thời phân huỷ và chuyển hoá thành các sản phẩm bền vững 
Pb và He. 

Theo tính toán của G.V.Voikevit, cách đây ba tỉ năm, U”ŠSŠ gấp 18 
lần, KỶ” gấp 5,3 lần so với hiện nay ; U””P giảm khoảng một phần tư, Th 
giảm khoảng một vài phần trăm... so với trước. Những sản phẩm do quá 
trình phân huỷ như heli, chì, argon tạo thành một khối lượng lớn. Thực 

tế toàn bộ chì hiện nay trong vỏ Trái Đất là sản phẩm phân huỷ của 
urani va thori (Pb7°*. 25,2% ; Ppb??”, 21,7% ; Pb? ð1,7%) chiếm tới 

98,60%. Như vậy trước kia khối lượng chì ít hơn hiện nay rất nhiều. 

Sự phân bố các nguyên tố hoá học trong thạch quyển cũng thay đổi 

nhiều so với trước. Ban đầu chúng phân bố đồng đều, thuần nhất ; đến 
nay chúng phân bố không đồng đểu theo chiểu thẳng đứng cũng như 
theo chiều nằm ngang. Đo có sự phân đị tỉ trọng và quan hệ hoá học của 
các nguyên tố, nên kết quả là nhóm Fe, Mg, 8... có xu hướng chuyển vào 
các quyển bên trong. Nhóm các nguyên tố O, Si, AI, K, Ca, phóng xạ di 

chuyển từ các quyển sâu ra tập trung ở thạch quyển. 

b) Thành phần hợp chất hoá học 

Trong thạch quyển, thành phần hoá học chủ yếu là các hợp chất 
silicat của Ca, Na, K, Fe... hình thành các khoáng vật silicat là thành 

phần tạo đá chính. Ngoài ra còn có các hợp chất oxýt, sunphat, 

photphat, sunphua hình thành các khoáng vật quặng, các vật chất thuộc 
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nhóm hữu.cơ để hình thành các đá hữu cơ như than đá, đá vôi, đá vôi 

táo, san hô... 

c) Sự di chuyển uật chất trong thạch quyển 

€ó ba kiểu di chuyển chính: 

~ Kiểu di chuyển ật lí. Các đá được hình thành trước (máema, biến 
chất, trầm tích) khi lộ ra bề mặt đều bị phá huỷ bởi các quá trình ngoại 

sinh (phong hoá, nước, gió) thành các mảnh vụn. Sản phẩm này lại được 

nước và gió đi chuyển đi nơi khác, tích tụ lại trên bề mặt thạch quyển. 

Theo thời gian, bề dày tích tụ tăng dần, lớp trên đè lấp lớp đưới. Do khối 

lượng lớn, chúng lún sâu vào thạch quyển ; với áp suất lớn, nhiệt độ cao, 

chúng bị biến đổi hoặc nóng chảy thành vật chất mới. 

~ Kiểu đi chuyển. hoá học: Trong trường hợp khác, va chất 

dưới tác dụng hoá học biến thành các dung dịch thật, 

      

trong đá 

“địch kẹo, 

dung địch hoà tan. Sau đó chúng được dòng nước di chuyển, “tích tụ, qua 

biến đổi trở thành đá. Kiếu đi chuyển này phụ thuộc vào tính bền vững 

của các nguyên tế hoá học dưới tác dụng của Og, CO», H,0... Bén trong 
thạch quyển, maema (vật chất nóng chảy) đi chuyển từ dưới sâu lên bể 

mặt qua các khe nứt, với nhiệt độ cao chúng đồng hoá các loại vật chất 

xung quanh thành macma chuyển sinh. Macma nguyên sinh (vật chất 

nóng chảy ban đầu) có thành phần khác hẳn macma chuyển sinh. 

- Kiểu di chuyển sinh uật: Trong quá trình phát triển, s b_vật có 

khả.năng, tổng hợp các.nguyên.tế .hoá.học tân mạn.trong nước (Ca, S1, 8 

P, ), trong đá, không khí để thành các hợp chất hữu cơ trong cơ thể. 

Khi chết, chúng được tích tụ lại. Qua quá trình biến đổi, chúng trở 

thành đá có nguồn gốc hữu cơ như than đá, lưu huỳnh, đá vôi san hô, đá 

vôi tảo, đá silie... 

9.9. Nguồn gốc thạch quyển 

. Đa số các nhà khoa học cho rằng hoạt L động của núi lửa là cd.sở để 

hình, thành lớp trên cùng, của thạch. quyển (vỏ Trái Đất). Bề mặt ban 
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đầu của Trái Đất khi mới hình thành là mặt Mohorovisic, phần trên 

cùng của Manti. 

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, trong suốt thời gian phát 

triển từ khi Trái Đất mới hình thành cho tối nay, mỗi năm hoạt động 

phun trào (núi lửa) đã đưa từ bên trong ra ngoài bề mặt khoảng 3 tỉ tấn 

vật chất. Như vậy, qua 4,5 tỉ năm, lượng vật chất phủ kín bề mặt 
Mohorovisic tương đương với khối lượng các lục địa. 

G.Meranda, qua tính toán cho biết thể tích của vỏ Trái Đất nằm 

trên quyển Manii là 8,5 tỉ km”, trong đó phần vỏ lục địa là 7 tỉ, vỏ đại 

dương là 1,5 tỉ km". Theo M.M.Ermôlaep, khối lượng của vỏ Trái Đất là 

29,517 x 101 tấn. Nếu khối lượng này quy đổi ra thể tích, chúng cũng 
gần tương đương con số trên của G.Menarda. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 

1. Địa mạo đại cương, Đào Đình Bắc, NXB Đại học Quốc gia—2000 

2. Dia hod hoc, A.A.Xaukov, NXB KHKT, HN-1981 

3. Từ điển địa chất, NXB KHKT - 1979. 

CÂU HỎI 
1. Trình bày các quan niệm về thạch quyển ? 

2. Cấu tạo thạch quyển ? Yếu tố quyết định sự khác nhau giữa các 
kiểu thạch quyển. 

3. Trong thạch quyển, nguyên tố nào chiếm thành phần chủ yếu ? 
Vai trò của nó trong thạch quyển, thuỷ quyển và sinh quyển. 

4. Những nguyên nhân nào dẫn tới sự thay đối trị số trung bình các 

nguyên tố hoá học (trị số Clac) trong thạch quyển. 

5. Nguồn gốc của thạch quyển. 

6. Quá trình phát triển vỏ Trái Đất đã dẫn tới những hệ quả nào về 
phân bố lại vật chất ? Vì sao ? 
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Chương V 

ĐỊA HÌNH BỀ MẶT THẠCH QUYỂN 

§ 1. ĐỊA HÌNH VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI ĐỊA HÌNH 

1.1. Khái niệm uề địa hình 

Địa hình là thể tổng hợp tất cả các dạng hình thái của bể mặt Trái 
Đất nói chung hay một khu vực nói riêng. Nó là kết quả của tác đụng 

tương hỗ giữa các quá trình nội sinh và ngoại sinh được thể hiện trên bề 

mặt Trái Đất. 

Về phân loại, có nhiều cách khác nhau như: theo kích thước hoặc theo 

quy mô phát triển, theo hình thái, theo nguồn gốc hình thành, theo tuổi. 

Theo kích thước hoặc quy mô phát triển, địa hình bể mặt Trái Đất 

được chia ra các cấp từ lớn đến nhỏ như sau: : 

— Dia hinh eép hanh tinh la nhting bo phan lén nhất của bề mặt đất 

như các đại lục, các đại dương. 

~ Vĩ địa hình là những bộ phận lớn nhất trong phạm vị của địa hình 

cấp hành tỉnh như miền núi, miển sơn nguyên, miền đồng bằng trong 
các đại lục ; các thềm lục địa, đồng bằng đáy đại dương. 

- Đại địa hình những bộ phận lớn của bể mặt Trái Đất nằm trong 

phạm vì của vĩ địa hình như: một dải núi trong miền núi, bổn trũng giữa 
núi, thung lũng sông lớn trong miền núi... hoặc các vùng đất cao, vùng 

đất thấp trong miền đồng bằng. 

- Trung địa hình những bộ phận của bề mặt đất có diện tích từ vài 

ba kilômet vuông tới vài trăm mét vuông như quả núi sót trên đồng 

bằng, dãy đổi, cánh déng karst, ph&u karst loại lớn... 

- Vị địa hình những bộ phận của bể mặt đất có diện tích nhỏ nhất 

thường chỉ đạt từ vài chục mét vuông tới vài trăm mét vuông, có va1 trồ 

làm phức tạp thêm bề mặt địa hình của các cấp lớn hơn ; như: các cồn 
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cát, giổng cát, carư hoặc đá tai mẻo, giếng hay phễu karat v.v... Những 

ảnh hưởng của quá trình nội sinh ở đây là rất nhỏ hay không có, chủ yếu 

là các quá trình ngoại sinh. 

1.2. Một số khúi niệm liên quan tới địa bình 

a) Dang dia hình, 

Đạng địa hình là yếu tố cơ bản của địa hình bề mặt đất, có kích thước 

_không lớn, có quá trình thành tạo liên quan với các nhân tố tạo địa hình 
xác định. Về mặt hình thái, những dạng địa hình đơn giản có thể là dương 

như: quả đổi, côn cát, đơi cất ; hoặc âm như: phễu karst, mương xói, khe 
rãnh, yên ngựa. Còn những dạng địa hình phức tạp có thể đương như: dãy 

núi, cao nguyên ; hoặc âm như: thung lũng sông lớn, bổn địa v.v... 

  

  

  

  

       L / 

1251 z5] :[ =>] :&ã] sE--| s|£P] 

            

109



  

  

địa hình dương phức tạp 

fia
 
hì
nh
 
dư
ơn
g 

    
140+ 6 8 Đỉnh 4140 
1802 sổ +130 

os, địa hình âm phức tạp 
12012 — Em mm 4120 
1101 410 

   

  

    

\ 

' 
! a 

4004 ' 2 
ne 

t a 

90 ‘ > 
oo 

1 Ss ` 
¡ C06 1Ã, Thêm II 

mo ' hôm F Tạại bẩi (nzŸt 
80 

704 ! pc ( 
    379 

Vách dốc       

H. 5.1 - Các đạng và các yếu tố địa hình trên bản đổ và lát cắt địa hình 

1, Đường bình độ cao ; 2. Đường bình độ phụ ; 3. Hướng đi chuyển của nước ; 

4. Vách đốc ; 5. Đường sống núi ; 6. Bãi bồi 

Quá trình hình thành các dạng địa hình đơn giản, kể cả âm hoặc 

dương thường liên quan tới một nhân tố tạo địa hình chủ đạo, rất ít khi 
lién quan tới nhiều yếu tế. Ví dụ mương xói có nhân tố tạo địa hình là 

nước chảy không thường xuyên ; cồn cát có nhân tố tạo địa hình là gió. 

Còn những dạng địa hình phức tạp bao giờ cũng liên quan tới nhiều 

nhân tố tạo địa hình. Ví dụ một dãy núi hoặc một cao nguyên núi lửa 

liên quan tới cả nhân tố nội sinh (hoạt động kiến tạo, phún trào) và các 

nhân tố ngoại sinh (phá huỷ, bóc mòn, chia cắt...). Các bậc thẩm sông 

được hình thành cũng liến quan tới cả nhân tố ngoại sinh (tích tụ đồng 

thường xuyên) và nhân tố nội sinh (kiến tạo - chuyển động nâng cao). 

Tập hợp các dạng địa hình có cùng nguên gốc hình thành tạo nên 

hiểu địa hình. 

b) Yếu tố địa hình 

Yếu tố địa hình là những bộ phận hợp phần cơ bản thể hiện hình 

thái địa hình. Ví dụ một quả đổi có các yếu tố cơ bản là đỉnh, sườn, 
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đường chân sườn ; một dải núi, ngoài các yếu tố trên còn có đường chia 

nước, đường sống núi, đường tụ nước, bề mặt đỉnh. 

©) Hình thái địa hình 

Hình thái địa bình là điện mạo của dạng địa hình trên bề mặt đất. 

Những điện mạo này quyết định sự phân bố vật chất và năng lượng tự 

nhiên trên bể mặt đất. 

Việc xác định đúng những đặc trưng hình thái địa hình rất quan 

trọng vì nó chi phối hoạt động của các quá trình thành tạo và biến đổi 

địa hình, từ đó nhằm đánh giá khả năng sử dụng vào các mục đích khác 

nhau. Ngoài ra hình thái còn phản ánh cấu trúc địa chất, thành phần 

thạch học, các quá trình kiến tạo. 

Ví dụ: Hình thái địa hình đốc thì các quá trình phá huỷ, bóc mỗn 

phát triển ; hình thái địa hình bổn trũng có quá trình tích tụ phát triển. 
Hình thái địa hình bằng phẳng sử dụng vào mục đích trồng cây lương 

thực, thực phẩm, địa hình đốc trồng cây công nghiệp, cây lâu năm. Dĩ 

nhiên còn phải chú ý tới các điều kiện tự nhiên khác. 

€ó hai thông tin về hình thái: 

- Hình thái mô tả: cho biết những đặc điểm chung về các yếu tố bên 

ngoài, gồm độ cao (sâu) tương đối, hình đạng bể mặt đỉnh (bằng phẳng, 

lỗi lõm...), độ đốc sườn (đốc, trung bình, thoải) „hình dáng sườn (dốc đều, 

không đều, lồi...), hình khối (vòm, chóp...), kiểu sắp xếp (rời rac, dải... 

- Trắc lượng hình thái: Là những thông tin chính xác vé dang dia 

hình như: điện tích phân bố, độ cao tuyệt đối hoặc trung bình, độ đốc, 

mức độ chia cắt sâu, chia cắt ngang. 

đ) Tuổi địa hình 

Tuổi địa hình là khoảng thời gian địa hình được thành tạo, mà hình 

dáng của nó còn giữ lại những đường nét chính cho tới ngày nay. 
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Thí dụ: Trong một thung lũng sông, dọc hai bền bờ có một dải đổi với 

độ cao xấp xỉ nhau so với mặt nước là õ0m được xác định là thềm bậc II. 

Qua phân tích mẫu cổ sinh bào tử phấn hoa, các tích tụ aluvi hình 

thành bậc thểm này có tuổi Qị,. Như vậy bậc thềm IT được hình thành 

vào Qi hay cé tuổi Qi. , 

Tuổi địa hình có hai loại: 

~ Tuổi tuyệt đối: được xác định bằng số năm cụ thể với các phương 

pháp phóng xạ. Tuỳ theo việc sử dụng nguyên tố phóng xạ mà có 

phương pháp tương ứng như: phương pháp Kali-Argon (K-Ar) ; 

phương pháp cM... 

~ Tuổi tương đối: được xác định theo thời gian của bang Địa niên 

biểu để xem dạng địa hình nào thành tạo trước, địa hình nào thành tạo 

sau thông qua di tích sinh vật tìm thấy trong các địa hình tích tụ. Với 

các đạng địa hình bóc mồn, việc xác định tuổi thường khó khăn vì bề 

mặt địa hình không trùng với bề mặt trầm tích, nên người ta sử dụng 

phương pháp trầm tích so sánh. Cơ sở của phương pháp này là dựa vào 

tuổi của các vật liệu vụn tích tụ lại ở những vùng trũng kề bên địa hình 

bóc mòn cần xác định tuổi. Như vậy, tuổi của địa hình trùng với tuổi của 

vật liệu tích tụ mà chúng sinh ra. (Hình..ð.2) 

Với các địa hình bị chôn vùi, tuổi của chúng được xác định theo tuổi 

của trầm tích phủ trên và trầm tích nằm dưới bề mặt chúng. 

Giữa hình thái, trắc lượng hình thái, nguồn gốc và tuổi của địa hình 

có mối liên hệ mật thiết với nhau. Những dạng dịa hình có kích thước 

lớn, hình thái phức tạp thường có nguồn gốc nội sinh và có tuổi cổ như 

vùng núi, miển núi, Những dang dia hinh có kích thước nhỏ, đơn giản 

thường có nguồn gốc ngoại sinh, có tuổi hình thái trẻ như cổn cát, 
mưởng xói. 
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H. 5.9 - Mô hình mình hoạ xác định tuổi địa hình bóc mồn 

1. Bề mặt địa hình khi mới hình thành ; 

9. Bề mặt địa hình sau quá trình bóc mồn ; 

- et 

3. Các tích ty ứng với thà gan bóc mòn. cle fy f 

NG wh vét { 4 fo Aves 
~ gx, ậ 

1.3. Nguồn gốc địa hình doe coc nigheog x 

Tat cả các quá trình làm thay đổi hình dạng bể mặt thạch quyền của 
Trái Đất được gọi là quá trình hình thành địa hình. Dựa vào nơi xuất 
phát của nguồn năng lượng, nhân tố igo hành thái chủ đạo mà chia ra: 

a) Cac quá trừnh nội sinh 

(La các quá trình hình thành địa hình liên quan tới các nguồn nhiệt 

tạo ra trong thạch _quyển. Nguồn nhiệt này sinh ra do quá trình phân 

huỷ các nguyên tố phóng xà (urani, thori), (do cac phan tiny ứng hoá học toa 

nhiệt) do thay đổi mật độ vật chất theo quy luật trọng lực. Tuc. Su tang nhiét 

đố cao làm vật chất nóng chảy, tăng thể tích. Quá trình này dẫn tới các 

đá trầm tích bị uốn nếp hoặc nứt võ | làm thay đổi cấu trúc ban đầu, tạo 
` a DEUCE Dan Cavs! a0 

nên cấu trúc mới, từ. đó làm biến n đổi bể mặt của thạch quyển) 
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b) Các quá trình ngoại sinh 

Ta các quá trình tạo địa hình, diễn ra trên bể mặt hoặc ở độ s: độ sâu 

Mãi đồi tà vui sự phan dj trong lực của vật chất.' Dưới tác dụng : nhiệt ‹ của 

Mặt Trời, đá trên bề mặt thạch quyển bị phá huỷ. Sự luân chuyển của 

khí quyển và thuỷ quyền đã đi chuyển. vật liệu pha. huỷ tới nơi khác, tích 

  

Trong sự hình thành núi, các quá trình ngoại sinh không n ngừng phá 

huỷ đá rổi vận chuyển đi nơi khác ngay từ khi có quá trình nâng cao. 

Nhưng sở dĩ núi vẫn tiếp tục nhô cao hơn trước chính là do tếc độ nâng 
cao lớn hơn tốc độ của các quá trình ngoại sinh. 

Nhìn chung các quá trình nội sinh có khuynh hướng tăng tính gỗ 

ghề của bề mặt thạch quyển. Còn các quá trình ngoại sinh thì có khuynh 

hướng ngược lại. 

Mặc dù các quá trình nội sinh và ngoại sinh đối lập nhau, song 

chúng vẫn ảnh hưởng lẫn nhau để phát triển. Ở những nơi vỏ Trái Đất 

hạ thấp, quá trình tích tụ phát triển, bể dày trầm tích tăng. Chính sự 
tăng khối lượng trầm tích dẫn tới vùng hạ thấp lún sâu hơn trong vỏ 

Trái Đất. Tại đây nhiệt độ tăng cao, các lớp trầm tích dưới bị nóng chảy, 

thể tích tăng, nén ép các tầng trầm tích phía trên nó, làm uốn nếp rồi 
nâng cao bề mặt đất. 

Tuy cùng tham gia trong quá trình hình thành địa hình, song ở các 

dạng địa hình cụ thể, quá trình nội sinh và ngoại sinh có vai trò khác 

nhau, Thông thường ứng với dạng địa hình lớn, nội sinh đóng vai trò chủ 

yếu; còn đối với dạng địa hình nhỏ là ngoại sinh. 

Dựa vào quá trình hình thành chủ yếu, địa hình trên bể mặt thạch 
quyển được cha ra: 

~ Địa hình kiến tao được hình thành chủ yếu do các quá trình 
nội sinh. 
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- Địa hình bóc mòn~ bồi tụ (các dạng địa hình điêu khắc hình thái) 

được hình thành đo các quá trình ngoại sinh. 

Riêng địa hình cấp hành tĩnh là các dạng địa hình cực lớn, nguyên 

nhân hình thành được đa số các nhà nghiên cứu cho rằng: chúng liên 

quan tối sự biến đổi vật chất sâu sắc bên trong thạch quyến tới tận lớp 

Manti trên và không thể thiếu các lực của Vũ trụ. 

§2. DIA HINH LUC DIA 

2.1. Dia hinh kién tao 

a) Khai niém 

Trong quá trình hình thành, bất cứ dạng địa hình nào cũng là kết 

quả tác dụng tương hỗ của hai nhân tố nội sinh và ngoại sinh. Vì vậy gọi 

tên địa hình kiến tạo thực chất chỉ đúng với nghĩa quy ước tương đối. Có 

nghĩa là những dạng địa hình này chịu sự chỉ phối của nhân tố kiến tạo 

là chủ yếu, như: địa hình núi uốn nếp, địa hình liên quan với đứt gãy 

kiến tạo, địa hình núi lửa v.v:.. Với những dạng địa hình kiến tạo cụ thể, 

thường có tên ghép bao gồm cả nội dung hình thái địa hình (thung lũng 

sông, vùng núi, trũng) cùng với loại biểu hiện kiến tạo tương ứng (đứt 

gãy, uốn nếp, địa hào). 

Thí dụ: Địa hình miển núi uốn nếp Tây Bắc, thung lũng đứt gãy 

sông Hồng, vùng trũng địa hào sông Hồng v.v... 

Trong phạm vì lục địa, các dạng địa hình kiến tạo lớn gồm: miền núi 

tương ứng với các cấu trúc địa chất uốn nếp tạo núi ; miển đồng bằng 

tương ứng với cấu trúc địa chất vùng nền. (Hình 5.3.) 

b) Miền núi 

Núi là dạng địa hình dương có độ cao tương đối trên 200m so với các 

địa hình tạo mặt bằng xung quanh. Trên bản đô địa hình, nó được giới 

hạn bể mặt bởi các đường bình độ khép kín tăng dẫn trị số vào trung 

tâm. Trên mặt cắt, nó tạo nên khúc gãy, chuyển một cách đột ngột từ 

ay 

é 115)



ay 
& 

sườn núi sang địa hình xung quanh. Núi có thể đứng đơn lẻ hoặc tập hợp 
thành dãy núi, vùng núi hoặc miền núi hoặc rộng lớn hơn tạo nên cảnh 

quan miền núi, 

Miền núi là tập hợp của nhiều vùng núi, phân bố trên một điện 
tích rộng lớn. Về mặt địa chất, miển núi được cấu tạo bởi nhiều cấu, 
trúc địa chất, có các đá tuổi khác nhau của vỏ lục địa được nâng cao. 
trên mặt nước biển- đại dương hoặc đồng bằng lân cận. Về hình 

thái, có sự phân dị rõ nét: đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu, độ 
cao thay đổi trên những khoảng cách không lớn. Bên cạnh những 
dạng địa. hình đương, còn có những dạng. -địa.hình âm: các thung 
lũng, bên địa tạo nên sự chênh lệch độ cao tương đối từ vài trăm mét 

đến vài nghìn mét. 

Thí dụ: ở miền núi Tây Bắc Việt Nam ngoài những vùng núi còn có 
các bổn địa Điện Biên, Văn Chấn, Than Uyên. Miền núi Đông Bắc có các 
bồn địa: Cao Bằng, Lạng Sơn v.v... 

Địa hình miền núi chiếm 36% diện tích lục địa. 

v8 quá trình hình thành, quan điểm thuyết kiến tạo "Địa máng" cho 
rằng miền núi ứng với miền có quá trình tạo núi. Đó là miền đã diễn ra 
các pha nâng cao uốn nếp tạo núi sau thời kì sụt lún mạnh của địa 
mắng. Miển núi còn có thể hình thành bởi các đứt gãy sâu dạng khối 
trong các miền nền hình thành từ trước đo ảnh hưởng các pha nâng cao 
uốn nếp của các địa máng nằm kể. Địa hình miển núi hiện nay là kết 
quả của quá trình nâng cao tân kiến tạo điễn ra từ kỉ Neogen tới nay 
(N-Q) với cường độ nâng cao lớn hơn cường độ noon bite 

(Pree quan điểm của thuyết "Kiến tạo mảng" thì miển núi được 
ình thành đo sự va chạm giữa các mảng thạch quyển khi đi chuyển 

ngược chiều nhau hoặc do quá trình tách giãn trong nội bộ mắng ở lục 
địa. Khi hai mảng thạch quyển va chạm nhau sẽ dẫn tới hiện tượng 
một máng luồn xuống, mảng kia chờm lên trên. Mảng chờm lên do lực 
cân bằng đẳng tĩnh nên được dâng cao và các đá bị uốn nếp, đút gãy. 
Do các đá cố độ cứng khác nhau, cấu trúc địa chất khác nhau nêy/ 
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dưới tác dụng của quá trình ngoại lực, bể mặt bị phá huỷ, chia cắt 

thành vùng núi. Mảng luồn xuống, do nhiệt độ cao nên vật chất nóng 

chảy, độ đặc kém, chúng theo khe nứt của mảng chờm lên thoát ra 

ngoài mặt hình thành các trung tâm núi lửa. Trong nội bộ mảng ở lục 

địa, quá trình tách giãn hình thành các trũng địa hào và các vùng cao 

nằm kể. Dưới tác dụng của quá trình ngoại lực, các vùng cao bị chia 

cắt thành vùng núi. 

Những vùng rộng lớn trên lục địa có độ cao từ vài trăm mét hoặc lớn 

hơn so với mực nước biển-đại dương, tạo vách rõ với các địa hình xung 

quanh, bề mặt bằng phẳng hoặc lượn sóng, cấu trúc địa chất đơn giản 

với các lớp đá trầm tích gần nằm ngang hoặc các đá phun trào (núi lửa) 
được gọi là co nguyên. Thí dụ: Cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Kon 

Tum, Pleiku tỉnh Gia Lai, Bảo Lộc, Di Lãnh tỉnh Lâm Đồng... được phủ 

đá bazam. 

Ốnhi cao nguyên tiếp bục được nâng cao trên 1000m, quá trình bóc 

mòn phát triển, địa hình bị chia cắt mạnh mẽ hơn hình thành các bề 

mặt đỉnh tương đối bằng phẳng xen kẽ các thung lũng sâu, sườn dốc 

được gọi là Đùnh sơn nguyện/ Các bình sơn nguyên điển hình gặp ở miền 

trung Xibia của Liên bang Nga. Một số nhà nghiên cứu Việt Nam cũng 

xếp khu vực Đà Lat, Lâm Đềng là bình sơn nguyên. 

Những bộ phận lớn trên lục địa bao gồm các dãy núi, khối núi, cao 

nguyên, bình sơn nguyên và các lòng chảo bằng phẳng xen kẽ được 

gọi là sơn nguyên. Các sơn nguyên điển hình phân bố ở Iran, đông 

Pamia. Một số nhà nghiên cứu Việt Nam cũng xếp vùng Tây Nguyên 

là son nguyén: 

Có nhiều cách phân loại miền núi. Trên cơ sở nguồn gốc và quá trình 
thành tạo miền núi, theo quan điểm thuyết "Địa máng" chia ra 3 nhóm: 

các miển núi trẻ, các miền núi tái sinh, các miền núi lửa. 

(4g ~ Các miền núi trẻ là các miễn núi hình thành do các pha nâng cao 

n nếp tạo núi của chu kì kiến tao Anpo ở các địa máng trong dai 

Kainozoi (Hinh.5.3). Theo thoi gian duge chia ra: 
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Cac đồng Cac đồng DA ng ni ÑÑjthứno núi 
ằng cao ái sinh rìa bằng thấp tái sinh rìa 

đại dương địa máng 

    
  

    

Những núi 
uốn nếp trễ 

  

H. 5.3 - Những yếu tố cấu trúc hình thái trên lục địa (theo Đã Hưng Thành. 1998) 

+ Những miền núi trẻ được hình thành do các pha nâng cao uốn nếp 

bắt đầu từ Paleogen giữa cho tới nay của địa máng Địa Trung Hải đang 

vào giai đoạn kết thúc, rìa tây châu Mỹ. Do cường độ nâng cao lớn, liên 

tiếp nhau nên đa số các dấy núi cao nhất thế giới được hình thành ở đây 

như Coocdie, Anđét (rìa tây châu Mỹ), Pirênê, Anpơ, Cacpát, Capeadd 

(nam châu Âu), Apganistan, tây Pakistan, Hymalaya (Nam Á). 

+ Những miển núi trẻ được hình thành muộn bởi các pha chuyển 

động nâng cao uốn nếp vào đầu kỉ Đệ Tứ chủ yếu ở địa máng Thái Bình 

Dương. Các yếu tố sơn văn ở đây phù hợp với các cấu trúc địa chất: các 

nếp lôi (vồng) lớn ứng với các dãy núi cùng các vòng cung đảo: Curin, 

Nhật Bản, Philippin, Inđônêxia... Các nếp võng (lõm) lớn ứng với các hố 
sâu đại dương. ' 
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Theo thuyết "Kiến tạo mảng", miển núi Hymalaya là kết quả va 

chạm kiểu xô húc giữa hai mảng thạch quyển đều là vỏ lục địa: Âu-Á và 

Ấn D6 (H.5.4c). Cac miền núi cao Anđơ phân bố ở rìa tây Nam Mỹ, đãy 

Pirênê-Anpd-Cacpat-Capcadd phân bố ở phía nam châu Âu là kết'quả-- 

va chạm kiểu hút chìm giữa một mảng có vỏ đại dương như Thái Bình 

Dương, châu Phi và một mảng thạch quyển có vỏ lục địa như châu Mỹ 

và Âu-Á (H.5.4a) Vòng cung đảo phía đông châu Á kéo đãi từ 

Curin=Nhật-Bản=Philpin-Inđônêxia cùng các vùng núi cao ở trên các ( 

quần đảo này là kết quả va chạm kiểu hút chìm của hai mảng thạch 

quyển đó cùng vỏ đại dương là Thái Bình Dương và Âu-Á (Hình 5.4b). 

Vỏ đại dương. Vỏ lục dia 

Núi lửa      
Máng biển sâu 
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H.5.4 ~ So dé khéi minh họa ba kiểu va chạm giữa các mảng thạch quyển hình 

thành các hệ thống núi lớn trên bể mặt Trái Đất (theo Tom.L.Mekinight. 1994) 

Dựa vào hình thái địa hình phản ánh cấu trúc địa chất, các miển núi 

trẻ được chia ra: 

(D+ Mién núi trẻ hình thành từ những nếp vông đơn độc. Các nếp vồng 

đãi) này y thường có kích thước rất lớn (hàng chục km 2 cao vài nghìn 
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mét. Quá trình bào mòn để lộ ra móng kết tỉnh. Chính do các khối xâm 

nhập lớn này đã dẫn tới các lớp đá trầm tích bị uốn cong thành nếp lỗi: 
điển hình là khối núi Blech Hin ở Bắc Mỹ. 

  

+ te + be ì 
ot at a Ty N 

  

H.5.5 — Mặt cắt khối núi hình thành từ nếp lồi.(Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

1.Đá macma ; 3. Các lớp đá trầm tích ; 3. Đỉnh núi. 

+ Miễn-núi-hình-thành-từ các nếp lỗi, nếp lõm nằm kế tiếp nhau kéo 
dài, hình thành miễn núi uốn nếp. Tuỷ thuộc vào kiểu uốn nếp, độ cứng 
của các đá được chia ra: 

* Kiểu miển núi dura phân bố giữa Pháp và Thuy Sỹ. Về cấu trúc 
địa chất gồm những nếp uốn thẳng với các trục nếp uốn gần song sơng 
kéo dài. Khi mới hình thành các đỉnh nếp lỗi (vồng) trùng với sống núi, 
thung lũng ứng với nếp lõm. Sau quá trình phát triển lâu đài chúng 

chuyển thành địa hình đảo ngược. Mạng lưới thuỷ văn có hướng vuông 
góc (Hình 5.6). 

  

    

  

  

H. 5.6~ Mặt cắt địa hình miển núi trẻ kiểu Jura 
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* Miền núi trẻ được hình thành từ những vùng có cấu trúc địa chất 

phức tạp với các nếp lổi, nếp lõm có kích thước, hình thái khác nhau xen 
kẽ các đá macma dạng mạch, dạng khối. Địa hình có hình thái phức tạp, 

các núi có đỉnh cao ứng với nơi phân bố đá macma (Hình 5.7). 

* Miền núi kiểu địa di (nếp tả? được hình thành từ các đứt gãy chm 

nghịch. Hình thái địa hình gồm các dải núi nằm song song kéo dài, đã có 

thế nằm ngang hoặc gần nằm ngang. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng địa hình miển núi sông Đà là kiểu 

miền núi địa đi ở miền Tây Bắc Việt Nam. 

  

Lai Châu 8, Đà S.Đà 2 SĐà     
      
  

H. 5.7 - Mặt cắt địa hình miền núi trẻ có cấu trúc địa chất phức tạp 

ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam (Theo Địa chất miền Bắc Việt Nam.1965) 

1. DA macma ; 2, Đá trầm tích ; 3. Đá biến chất. 

~ Các miền núi tái sinh là các miền núi hình thành do việc nâng lên 

với biên độ lớn những miền núi cổ đã qua san bằng. Về phương diện cấu 

trúc địa chất, các miển núi tái sinh tương ứng với miền nền. 

Việc hình thành núi tái sinh không phải chỉ là đư âm của việc hình 

thành các núi uốn nếp trẻ trong các địa máng đại Tân sinh (núi tái sinh 

vìa địa máng) mà còn là một quá trình độc lập có liên quan tới việc mở 

rộng và đào sâu của các hố đại đương, Hiện tượng này kéo theo sự nâng 

lên đền bù của vùng lục địa kể bên, tạo thành các "núi tái sinh ria dai 
dương". Cường độ nâng lên ở rìa các lục địa cũng không giống nhau: 

mạnh nhất là ở rìa phía đông. của các lục địa. Av-A, Bắc Mỹ rồi đến rị mia 

phía đông của a chau Phi, châu Đại Dương ŒHnh 5. 3) ~ 

oe 
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Nhìn chung, đặc điểm các vận động kiến tạo thay đổi theo tuổi của 

miền nền. Những vận động kiến tạo khối tảng là điển hình cho các miền 

nền Tiền Cambri. Trong khi đó, đối với những miền nền mới hơn, những 

vận động uốn nếp có bán kính lớn ngày càng trổ nên quan trọng. 

Trong những miền núi tái sinh mới hình thành gần đây, thường thấy 

có sự phù hợp giữa địa hình với các yếu tố cấu trúc: núi tương ứng với các 
địa luỹ, còn thung lũng và bồn địa giữa núi tương ứng với các địa hào. Thí 

dụ thung lũng sông Ranh hình thành trên địa hào cùng tên (Hình 5.8). Các 

bồn địa giữa núi này thường cũng hay gặp, đôi khi chúng đóng kín thành 

hồ như các hồ Niaxa, Ruđôp v.v... trên địa hào Đông Phi. 

Theo thuyết "Kiến tạo mảng", các miển núi tái sinh là những miền 
nứi cổ đã trải qua san bằng sau đó được nâng cao thêm do chúng nằm kề 
bên các các miền núi trẻ đang hình thành. Ví dụ như miền núi Thạch 
Sơn (Bắc Mỹ), Thiên Sơn, Antai, Côn Luân-Tân lãnh, Côlưma (châu Á), 

vùng Đông Úc v.v... Ngoài ra các miền núi tái sinh cồn được hình thành 

do quá trình tách giãn trong nội bộ mảng thạch quyển, tạo nên các 

thung lũng địa hào và các dải núi cao nằm kể được phân bố ở phía đông 
châu Phi và kéo dài từ Êtiôpia-Kênia-Môzambie. 

Cách sắp xếp các thung lũng sông trong miền núi tái sinh phụ thuộc 

vào kích thước các khối riêng biệt, Trong trường hợp các khối rộng, 

mạng lưới thuỷ văn có dạng toả tia. Trong trường hợp các tầng dài và 
hẹp thì mạng lưới thuỷ văn có đạng lông chim. 

‡ 2 

777 ALR 
1 - NÚI VÔ GIƠ 2 - NÚI RỪNG ĐEN 

8- DJA HAO RANH 

HH. 5.8 ~ Mặt cất ngang thung lũng địa hào sông Ranh (theo DS Hung Thanh.1998) 
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YS 
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H. 5.9 — Mang ludéi thuy vin. 1, Dang toa tia; 2. Dang léng chim. 

Trong những miển núi tái sinh cổ, đá chứ không phải cấu trúc địa 

chất mới đóng vai trò quyết định trong việc hình thành những nét chi 

tiết của địa hình, như trong trường hợp núi Apalat (Hình 5.10): những 

lớp đá cứng tạo thành các sống núi và những lớp đá mềm tạo thành 

thung lũng. 

  

H. 5.10 - Cấu trúc và địa hình kiểu Apalat.(theo Đã Hưng Thành.1998) 

~ Nui lia 1A biéu hiện của quá trình phun trào macma trên bể mặt đất. 

ee 
ˆ Maema là những hợp chất silicat nóng chảy, bão hoà các chất khí 

(COs, HS, F, CI, 8... và hơi nước) ở nhiệt độ cao, áp suất rất lớn hình 

thành bên trong thạch quyển. Tuỳ theo thành phần, macma có hai loại: 

mmaacma mañc sẫm màu, độ nhớt thấp, linh động ; macma axit sáng màu, 

nhẹ, độ nhớt cao, độ linh động kém. Do áp suất lớn nên khi mới hình 
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thành đã gây nứt võ các đá nằm kể rổi theo khe nút di chuyển lên phía 
trên. Nó có thể nằm lại trên đường đi chuyển, rồi nguội lạnh thành các 
mạch, các khối đá macma xâm nhập dẫn tới bề mặt thạch quyển nâng 
cao. Do áp lực khí lớn nên khi ra ngoài, macma phá vỡ đá bề mặt tạo 
nên một cái miệng hình phễu ở đỉnh núi - miệng chính kèm theo tiếng 
nổ lớn cùng với mảnh vụn đá, cuội, tro cát, xỉ, và tiếp theo là sản phẩm 
lỏng gọi là /œua hay dung nham.. Ngoài miệng chính còn có miệng phụ ở 
bên sườn. Macma còn có thể theo khe nứt kiến tạo ra ngoài mặt đất, đó 
là phun trào khe nứt. Tuỳ theo cách thức phun trào cũng như tính chất 
của vật liệu từ trong đưa ra mà có thể xuất hiện những dạng địa hình 
tích bụ gồm nón núi lửa và cao nguyên núi lửa cũng như dạng phá huỷ 
là phễu nổ. 

+ Nón núi lửa là dạng địa hình đương do các dung nham axit tích tụ 
lại mà thành. Giữa nón có một miệng núi lửa là nơi thoát các vật liệu từ 
bên trong ra ngoài mặt. Nón núi lửa có ba loại chính: 

*-Nón vật liệu vụn hình thành bởi tro, cát, bom xung quanh miệng 
núi lửa. Tuỳ theo kích thước của vật liệu mà độ đốc của sườn nón thay 

. đổi từ 85°- 40° đến 50°-60°, Loại nón núi lửa này điển hình cho các núi 
lửa Xtrônbôli và Vuneanô ở Italia. 

; * Nón cấu tạo từ những lớp dung nham xen kế với các vật liệu vụn. 
Đây là loại nón phổ biến nhất mà điển hình là trường hợp của núi 
Vezuvi (talia), các nón này thường có sườn lõm và miệng rất rộng. Trên 
sườn thỉnh thoảng lại có các nón phụ. 

* Nón cấu tạo từ dung nham rất giàu silic, có độ nhớt cao. Do nguội 
đi nhanh, nên dung nham không trào ra mà lại nhô lên khổi miệng núi 
lửa dưới dạng một mũi kim. Điển hình nhất cho kiểu núi lửa này là ở 
núi Pêlê (đảo Mactinic). 

Nếu nón núi lửa được cấu tạo bằng nhiều loại vật liệu khác nhau thì 
sau một quá trình xâm thực lựa chọn lâu dài, chỉ những chỗ cứng mới 
còn lưu lại trong địa hình. Do đó trong nhiều trường hợp là xuất hiện địa 
hình đảo ngược. 
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      + Cao nguyé wa 1A những bể mặt rộng lớn, tương đối bằng 

phẳng, cấu tạo b c dung nham mafic. Dua vao kích thước và hình 

thái, cao nguyên núi lửa được chia làm hai loại: 

CH Cao nguyên núi lửa kiểu Haoai cấu tạo bằng nhiều nón núi lửa 

liên tiếp nhau có diện tích rất lớn, một phần nằm ở dưới đáy biển. Độ 

dốc của sườn nón rất nhỏ (8°-4?). 

  

“*-Cao nguyén núi lửa kiểu Aixơlen có kích thước nhỏ hơn nhiều, 

nhưng độ đốc của sườn lại lớn hơn. Độ cao dao động từ 100- 1000m. 
Ngoài ra, ở đây còn gặp cả những cao nguyên rộng lớn hình thành từ sự 

trào các sản phẩm dọc theo một số đường nứt kiến tạo kéo dài. Đây là 

nơi duy nhất trên lục địa hiện nay còn gặp hiện tượng phun trào theo 

khe nứt. Theó thời gian, các dòng sông hình thành trên cao nguyên núi 

lửa sẽ chia cắt nó thành nhiều mảng nhỏ. 

Trong trường hợp hiện tượng phun núi lửa chỉ giới hạn hoàn toàn 

trong việc nổ hơi mà không kèm theo trào dung nham lỏng, lúc ấy miệng 

nổ sẽ có dạng một chỗ trũng tương đối tròn, rộng 300- 3000m. Đôi khi 

miệng nổ ấy được bao quanh bởi một con trạch cấu bạo bằng các vật liệu 

vụn nguồn gốc núi lửa hay không có liên quan gì với macma. Ngày nay 

loại núi lửa này không còn thấy hình thành nữa. 

Hiện tại, người ta thống kê được hàng vạn núi lửa nhưng trong đó 

chỉ có hơn 500 đang hoạt động, chúng tập trung thành một số vùng lớn 

trùng với những miền động đất và tạo núi. 

Ở nước ta địa hình núi lửa cũng rất đáng được chú ý. Do ảnh hưởng 

của vận động tạo núi Himalaya, nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam xuất 

hiện những đứt gãy và kèm theo đó là hiện tượng phun trào dung nham 

mà chủ yếu là bazan. Có những nơi dung nham chỉ đủ lấp những chỗ 

trũng của địa hình, tạo thành những dòng chảy dung nham. Nhưng 

cũng có nơi dung nham bao phủ cả những miền rộng lớn tạo thành 

ˆ những cao nguyên núi lửa rất điển hình thuộc Tây Nguyên và miển 

Đông Nam Bộ. Tùy từng nơi, các dạng địa hình này ở vào những giai 

đoạn khác nhau. Nếu bể mặt cao nguyên Bảo Lộc - Di Linh còn tương 
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dối bằng phẳng thì bề mặt cao nguyên "Ba biên giới" đã bi cắt xẻ để lộ ra 

cả tầng đá phiến bên dưới lớp bazan. Trong khi nón núi lửa được bảo tồn 

khá tốt ở Long Khánh, những miệng núi lửa tròn tạo thành hể như ở 

Plâycu, thì ở một số nơi khác nón núi lửa lại bị chia cắt đến mức khó 
nhận ra nổi như ở Phủ Quỳ (Nghệ An) thậm chí biến thành địa hình đảo 
ngược như đã gặp ở Định Quán. 

  

@ a. Ha oai 

b. Xtronboli 

  

c. Vuncan 

d. Vâduvi 

e. Pêlê 

  

£..Maard (miệng nổ hoặc ống nổ kimbeclit)     

  

H. 5.11 - Các kiểu nón núi lửa. 

(Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 
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ay - Ảnh huéng etia cdc qué trinh ngogi sinh trong viée hinh thanh 

tên núi 

Tuy vận động kiến tạo đóng vai trò chủ yếu, nhưng các quá trình 

ngoại sinh cũng góp phần quan trọng trong quá trình hình thành miền 

núi. Vấn để này được thể hiện rõ trong độ cao cũng như tính phân tầng 

của địa hình miền núi, 

+ Độ cao miễn núi. Từ lâu người ta đã nhận thấy những đỉnh núi 

cao nhất trên cùng một đới khí hậu thường xấp xỉ bằng nhau. Điều này 

nói lên sự phụ thuộc của độ cao miển núi với khí hậu và được giải thích 

như sau: Cùng với quá trình nâng lên tạo núi, tốc độ bóc mòn cũng 

ngày một tăng cho đến một lúc, tốc độ của cả hai quá trình đối lập kia 

vừa bằng nhau thì núi không tiếp tục cao lên nữa. Độ cao đó của đỉnh 

núi duy trì cho đến khi tốc độ nâng lên thua tốc độ bóc mòn. Tốc độ bóc 

mòn phụ thuộc trước hết vào các điểu kiện khí hậu, sau đó trong một 

chừng mực nhất định còn phụ thuộc cả vào độ cứng của đá thành tạo 

trên núi. Vì vậy, ngay trong cùng một đới khí hậu các đỉnh cao nhất 

cũng có sai biệt nhất định về độ cao, mặc dù như trên đã nói, chúng 

thường cao xấp xỉ như nhau. 

Độ cao tối đa của đỉnh núi thường bắt gặp ở vành đai chí tuyến, vì ở 

đây thiếu tác nhân bóc mòn chủ yếu là nước (Hình 5.12). 

+ Tỉnh phân tầng của địa hình miễn núi. Sự thay đối của khí hậu 

không chỉ điễn ra theo vĩ độ mà còn cả theo độ cao. Điều đó đã ảnh 

hưởng tới địa hình và là nguyên nhân của việc phân chia địa hình 

miền núi thành một số tầng với những đặc trưng riêng biệt của chúng. 
Đối với vùng ôn đới (nơi mà hiện tượng này được nghiên cứu kĩ hơn cả) 

thì có ba tầng: 

* Tổng băng hè bắt đầu từ trên đường ranh giới tuyết hiện đại. 
Trong phạm vi tầng này đang hình thành những đấu băng, những đỉnh 

hình tháp. 

* Tổng ngoại u¡ bằng hè bắt đầu từ trên đường ranh giới rừng cho 
đến đường ranh giới tuyết vĩnh cửu. Ở đây quá trình phong hoá vật lí 

xây ra rất mạnh. Các vật liệu phong hoá rơi xuống, dưới tác dụng của 
.trọng lực hay được cuốn đi nhờ nước mưa và nước tuyết tan trong điều 
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kiện độ đốc lớn và thực vật thưa thớt. Trong phạm vi của tầng này, 

người ta còn tìm thấy những địa hình băng hà hình thành từ Pleixtoxen 
(khi đường ranh giới tuyết xuống thấp hơn ngày nay) đang bị các quá 
trình ngoại lực khác phá huỷ. 

* Tổng ôn đới là tầng có thực vật và đất che phủ. Đỉnh núi tròn, 
sống núi rộng. Hiện tượng rửa trôi trên sườn và đào sâu lòng sông, suối 
là quá trình địa mạo chủ yếu. 

Trong khi so sánh những tầng địa hình (theo chiều thẳng đứng) với 
những đới địa hình (theo chiều ngang), bên cạnh những điểm giống 
nhau, chúng ta còn thấy những điểm khác nhau rất cơ bản do sự thay 
đổi nhiệt độ và lượng mưa khi lên cao, cũng như do can thiệp của sườn 
đốc gây ra. Thí dụ: ảnh hưởng qua lại giữa các tầng địa hình rất rõ so 
với ảnh hưởng qua lại giữa các đới địa hình. Phù sa được đưa từ tầng 
trên xuống trong lúc quá trình(xâm thực giật lùi]lại bắt đầu từ dưới lên. 
Sườn đốc đã làm tăng cường phong hoá (do lớp trên bể mặt không ngừng 
bị rửa trôi), xâm thực tiến hành với cường độ lớn trên các tầng địa hình 

cao so với các tầng địa hình thấp. Điều này không thấy biểu hiện khi ta 
đi từ cực Trái Đất về xích đạo. 
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HH, 5.12 - Biến đổi độ cao của núi theo vĩ độ địa lí. (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

Theo nhiều tác giả, việc có mặt hay không của tầng băng hà và 
ngoại vi băng hà là tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt núi cao và 
trung bình. Vì vị trí của tầng địa hình nói trên có quan hệ chặt chẽ với 
điều kiện khí hậu địa phương, nên không thể có một độ cao tuyệt đối 
được dùng là tiêu chuẩn để phân định núi cao và núi trung bình ở mọi 
khu vực trên Trái Đất. Điều này giải thích vì sao có sự sai khác rất lớn 
về ranh giới này: 1500 — 2000 — 2500m. 
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Ở nước ta, các nhà địa lí đều coi dấy Hoàng Liên Sơn đài 180km với 

các đỉnh Phanxipăng 3143m, Tả Giang Phình 3096m, Puluông 2988m, 

Xa Phình 2879m là núi cao. 

Ngày nay, tuy trên các đỉnh núi này không có khí hậu ngoại vi băng 

hà nhưng trong những băng kì vào đầu kỉ Đệ Tứ, rất nhiều khả năng 
các đỉnh núi có độ cao vượt 2800m đã có địa hình ngoại vi băng hà. Điều 

này biểu hiện bằng bộ phận đỉnh rất hẹp, thậm chí răng cưa, sườn dốc, 

có nơi tới 40-50”, đá lộ nhiều, cây làn và các cành bất đối xứng. Những 
cảnh tượng ấy rất giống những gì đã thấy ở tầng ngoại vi băng hà của 

các dãy núi cao trên 1500m thuộc Cacpat phía đông. 

Cũng cần hiểu rằng không có một độ cao tuyệt đối nào được mợi 

người công nhận dùng làm ranh giới phân biệt giữa núi trung bình và 

núi thấp. 

Núi thấp là núi có độ cao tuyệt đối dưới 1000m, độ cao tương đối 

không quá vài trăm mét, sườn thoải, các đai cao không có hoặc biểu hiện 

không rõ. 

~ Đổi 

Đổi là dạng địa hình đương, kích thước không lớn, đường nét mềm 

mại, có đạng vòm thoải kế tiếp nhau kiểu. bát úp, kéo đài với độ cao 

tương đối không vượt quá 200m. Độ cao tuyệt đối của địa hình đổi không 

giống nhau. Đối với các đổi phân bố trên các bề mặt đồng bằng trung du, 

độ cao tuyệt đối không vượt quá độ cao tương đối là bao nhiêu. Nhưng 

đối với đổi phát triển trên các bể mặt san bằng bóc mòn cổ được nâng 

cao, chúng có độ cao tuyệt đối lớn, có thể tới 1500m hoặc lớn hơn nữa. 

Thí dụ những dãy đổi trên cao nguyên Tả Phình, Xin Chải thuộc vùng 
Tây Bắc, cao nguyên Đồng Văn vùng Đông Bắc Việt Nam. 

Căn cứ vào quá trình hình thành, có thể chia vùng địa hình đổi 

thành hai loại: 

+ Đổi xâm thực được hình thành do quá trình phân cắt các vùng 

nâng lên yếu. Kiểu các dãy đổi phân bố đọc theo thung lũng sông lớn do 

phân cắt các bậc thẩm hai, bậc thềm ba như các đải đổi đọc theo thung 
lũng sông Hồng, sông Kỳ Cùng thuộc thị xã Lạng Sơn, sông Cả (Nghệ 

An), sông Kôn (Bình Định)... 
oN 
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+ Đổi tích tụ được hình thành do tích tụ của gió (gò cát, cồn cát...), 

của sông băng (đổi hình rắn, đổi lỗm chổm...). 

ce) Miền đồng bằng 

/{Œ - Khái niệm 0à phan loại 

tích đáng kể peas vai i km), thường ‹ cố 6 độ œ: cao 0 tuyét đối không lớn. Đôi khi 

độ cao tuyệt đối của đồng bằng có thể đạt tới vài trăm mét. Song độ cao 
tương đối giữa các bộ phận trong đồng bằng luôn luôn không đáng kể, từ 
vài mét tới vài chục mét. 

“Những khu vực rộng lớn của lục địa, trong đó bao gồm nhiều đồng 
bằng có nguồn gốc phát sinh hoặc cấu tạo địa chất khác nhau được gọi là 
miễn đồng bằng. Trong miễn đồng bằng có thể có núi, song điện tích của 
nó không đáng kể. 

Có nhiều cá h phân loại khác nhau. 

  

+ Dựa vào độ cao, đồng bằng được chia ra hai loại: 

* Đồng bằng thấp là đồng bằng có độ cao tuyệt đối từ vài mét tới hàng 

chục mét. Thi dụ: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Hậu và sông Tiền 

(Việt Nam) ; đẳng bằng Tây Xibia Tên bang Nga), đồng bằng Đông Âu... 

* Đồng bằng cao có độ cao tuyệt đối có thể đạt tới vài trăm mét. 

Chúng thường phân bố ở những khu vực có mực gốc xâm thực địa 

phương khá cao so với mực gốc xâm thực chung của bể mặt đất. Thí dụ 

đông bằng Đông Xibia ([ảên bang Nga), đồng bằng ở châu Phi, Braxin, 
hay các dải đồng bằng ở Tây Nguyên Việt Nam. 

+ Dựa vào điều kiện hình thành, đồng bằng được chia thành hai nhóm. 

* Đồng bằng.hình thành trong điều kiện kiến tạo tương đối yên tĩnh. 
hay còn gọi là chế độ nền. Thuộc nhóm này là các đổng bằng phát triển 
trên các nền lục địa (cổ hoặc trẻ). Về hình thái bề mặt đồng bằng thường 
lượn sóng, diện tích phân bố rộng. Tuy vào nhân tố gây ra bóc mòn mà 

các đồng bằng này có tên gọi khác nhau: đổng bằng mài mòn (đo biển) ; 

đồng bằng băng thuỷ (do nước của sông băng khi tan) ; đồng bằng thổi 

mồn (do gió) ; đẳng bằng kiến trúc (nguyên sinh) được cấu tạo bởi các lớp 
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đá trầm tích nằm ngang hoặc gần nằm ngang là tầng phủ nền như đồng 
bằng Tây Xibia, Đông Âu... 

quan tới quá trình hạ thấp tương đối hoặc tuyệt đối xảy ra có tính địa 

phương trong khung cảnh chưng của toàn vùng là nâng cao. Diện tích 

phân. bố hẹp, độ cao đồng bằng khác nhau. Thuộc nhóm này là các đẳng 
bằng bổn địa giữa núi, thung lũng sông lớn. Thành phần là bổi tích - lũ 
tích hỗn hợp như: bổn địa Điện Biên (Lai Châu), Văn Chấn, Than Uyên 

(Yên Bái), thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn, đổng bằng châu thổ sông Hồng, 
sông Tiền, sông Hậu, đồng bang ven biển miền Trung. 

* Đồng bằng phát triển trong điểu kiện kiến tạo động. Chúng liên 

+ Dựa theo tuổi của nền, người ta chia ra đồng bằng nền mới và 
đồng bằng nền cổ. 

  * Đồng bằng. nới chiếm khoảng gần 20% diện tích các đồng bằng. 

Điển lĩnh cho loại đông bằng này là các đồng bằng Tây Âu, Patagônie, 

Tây Xibia. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là tính tương phản cao của 

địa hình, bên cạnh những khối núi sót, những đồng bằng móng nền (bóc 

mòn) lại thấy những đồng bằng mặt lớp, các đông bằng bổi tụ. 

* Đồng bằng nên.cổ chiếm hơn 80% diện tích các đồng bằng trên thế 
giới, khác với đồng bằng nền mới ở chỗ địa hình của chúng rất đơn điệu 
trên toàn bộ diện tích. Do đó, đối với miền nền cổ, ta có thể nói đến độ 
cao trung bình của chúng. Dựa vào chỉ tiêu này, đồng bằng nền cổ được 

chia thành đồng bằng nền cổ cao (thí đụ các đồng bằng Đông Xibia, châu 
Phi, Braxin, Tây Nguyên của nước ta) và đồng bằng nền cổ thấp (như 
các đồng bằng Nga, Bắc Mỹ). , 

Ngoài ra, căn cứ vào đặc điểm hình thái mà đông bằng được chia ra: 

đồng bằng ngang có bể mặt bằng phẳng nằm ngang hoặc có độ nghiêng 

nhỏ, đồng bằng nghiêng, đồng bằng gợn sóng, đồng bằng trũng... ( 
` š | 

- Tính phân đói theo chiều ngang của địa hình đông bằng 

Nếu trong việc làm xuất hiện các miền đồng bằng, quá nth kién 
tạo đóng vai trò chủ yếu thì trong việc tạo ra những đường nét chỉ tiết, 

các quá trình ngoại sinh lại đóng vai trò chính. Một miền đồng bằng trải 
rộng trên nhiều đới khí hậu khác nhau sẽ bao gồm nhiều dải có hình 
thái đặc trưng cho từng đới khí hậu đó. Người ta gọi hiện tượng này là 
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tính phân đới theo chiểu ngang của địa hình đồng bằng. Vì ranh giới 
giữa các đới khí hậu đã thay đổi theo thời gian trong lúc mà địa hình 

chưa biến đổi kịp, nên đới địa hình không chỉ liên quan với các ranh giới 

khí hậu hiện tại mà với cả các ranh giới khí hậu của thời kì đã qua. 

Có bốn đới địa hình sau đây: 

+ Đổi địa hình băng hà. Ö đây thường gặp những địa hình do xâm. 
thực và bồi tụ do băng hà, đất chảy, các đất đóng băng... 

+ Đới địa hình khí hậu ôn hoà. Vai trò chính trong việc hình thành 

địa hình nơi đây là nước chảy. 

+ Đới địa hình khi hau khô hạn. Các yếu tố địa hình thường gặp là 

những bể mặt ngổn ngang đá (sản phẩm của phong hoá vật l9, những 

cén cat do gid... 

+ Déi dia hinh khi hau nóng ẩm. Phong hoá hoá học và vận chuyển 
dưới dạng hoà tan là các quá trình hình thành địa hình chủ yếu: ở đới này. 

d) Trung du 

Ở phần trên đã trình bày các thuật ngữ "Miền núi" và "Miền đồng 

bằng". Ngoài các thuật ngữ đó, ở nước ta cũng thường sử dụng một thuật 

ngữ khác không có trong các sách vở địa lí thế giới, đó là trung du. 

Thuật ngữ này dùng sớm nhất cho đải đất cao ven sông ở đẳng bằng Bắc 

Bộ, ngày nay được một số người dùng cho cả các khu vực khác có địa 

hình tương tự. 

Trung đu là khu vực mang tính chất chuyển tiếp giữa đồng bằng và 

miển núi cả về vị trí lẫn hình thái. Về vị trí, trung đu nằm giữa đồng 
bằng và miền núi. Về hình thái, trung du không giống hẳn miển núi, 

cũng không giống hẳn đồng bằng (vùng bán sơn địa). Đó là khu vực gồm 

nhiều đổi thấp, ngăn cách nhau bởi các thung lũng tương đối rộng. 

Trung du cần có đẩy đủ hai tính chất nêu trên. Một vùng đổi xen 

thung lũng rộng nằm giữa đồng bằng hay giữa một miền núi không được 
gọi là trung du. Ngược lại, giữa đồng bằng và miền núi nhiều khi không 

có đải trung du nếu địa hình không phải là đổi xen thung lũng rộng. 

Do phụ thuộc vào hình thái của đồng bằng và miền núi kể bên nên 

hình thái trung du ở mỗi nơi một khác. Thí dụ: đổi ở khu vực trung du 
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Thái Nguyên có diện tích hẹp hơn so với thung lũng, độ đốc cũng nhỏ 

hơn so với khu vực trung du Vĩnh Yên - Phú Thọ. Tuy nhiên, sự khác 

biệt đó cũng không vượt quá một giới hạn nhất định. 

Về nguồn gốc phát sinh, trung du thường tương ứng với bộ phận được 

nâng lên yếu và bị chia cất của một bề mặt san bằng (hiểu theo nghĩa rộng). 

Xác định ranh giới của trung du là việc làm khó vì nó liên quan mật 

thiết đến khái niệm "đổi" vốn không có tiêu chuẩn dứt khoát. Để khắc -` 
phục điểm này, Đỗ Hưng Thành (1993) đã đề nghị dùng phương pháp 

toán và lấy Hà Bắc (cũ), một vùng có diện tích trung du rộng và điển 

hình, làm thí dụ. Kết quả cho thấy, dải trung du chiếm khoảng 20% diện 
tích của tỉnh (cũ) này. Trong đõ, đổi có độ cao tương đối 72m, độ đốc bình 

quân 745 và chỉ chiếm 31% trên diện tích chụng. Đúng như Fritlan 

(1962) nhận định: đây là vùng "nhiều ruộng ít đổi". 
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2 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Nêu thí dụ để chứng minh rằng các quá trình nội và ngoại lực tuy 

mâu thuẫn nhau nhưng lại ảnh hưởng đến nhau trong quá trình hình 

thành địa hình. 

2. Vì sao lại nói miền núi tương ứng với đơn vị cấu trúc là miền tạo 
núi mà không nói là tương ứng với địa máng? 

Ne vt oman ad’ Aras Hoenn NÊN 
3. Sự khác nhau về quan niệm tinh thành “núi của + thuyết "Địa 

máng" và thuyết "Kiến tạo mảng". : 

   

‘4. Phan tích ảnh hưởng của các điều kiện địa lí tự nhiên tới độ cao 
và hình thái các đỉnh núi. , 

5. Dựa vào số liệu trong bảng 1 đưới đây, lập biểu để vòng tròn về tỉ 
lệ điện tích (%) giữa các yếu tố địa hình kiến tạo lớn nhất cho từng lục 
địa trên bản đồ thế giới (chỉ có đường viền). 

Bảng 1. Diện tích các miền đồng bằng nền và miền núi 
(bạo sơn) trên lục địa 
  

  

  

Các yếu tổ địa | Tuy | Châu | Châu | Châu | Bắc | Nam | Châu 
hình kiến tạo dia* A A Phi My Mỹ Đại 

lớn nhất 18 u , 7 bể Dương 

Các miền đồng 
64,0 70,3 40,3 84,1 61,0 76,6 73,8 

bằng - nền 

Các miền núi 36,6 | 297 | 570 | 15,9 | 39,9 | 984 26,2 
tạo sơn >                   

* Trừ những miền cồn nằm dưới các khiên băng hà hiện đại, 
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Có thể nhận thấy những quy luật nào về tỉ lệ giữa các yếu. tố địa 
hình kiến tạo lớn nhất cho từng lục địa cũng như cho toàn thể lục địa 

của Trái Đất nói chung. Nêu những trường hợp không phù hợp với quy 
luật chung đó và giải thích nguyên nhân. 

Hướng dẫn: Khi lập biểu đổ vòng, cần tôn trọng sự khác biệt về kích 
thước vòng tròn. Chúng phải phù hợp với diện tích lục địa tương ứng. Có 

thể sử dụng tỉ lệ gần đúng giữa các bán kính của các vòng tròn đại điện 
cho các lục địa: Nếu lấy châu Đại Dương là 1 ; thì châu Âu là 1,1; Nam 

Mỹ là 1,5 ; Bắc Mỹ là 1,6 ; châu Phi là 1,9 ; châu Á là 2,3. 

6. Thành lập bản đề phân tầng độ cao (hypsometric) từ bản đề (Hình 
5.13) theo các tầng trên 800m; giữa 800m và 700m; giữa 700m và 600m; 
dưới 600m. , 

Huớồng dẫn: Bản đỗ phân tầng độ cao là một loại bản đổ địa hình mà 
trên đó những đải kẹp giữa hai đường bình độ (tẢng độ cao) được tô màu 
theo nguyên tắc càng cao càng đậm (trong trường hợp bản đồ màu) hay 

được trải nét với mật độ tỉ lệ thuận với độ cao (trong trường hợp bản đổ 
đen trắng). 

Quá trình thành lập bản để này gồm một số bước sau: 

— Vạch ranh giới khu vực định làm trên giấy can. | 

— Tô ñhững đường bình độ dự kiến sẽ dùng làm đường ranh giới giữa 
các tầng độ cao. Không nên lựa chọn những đường bình độ này một cách 

máy móc, mà phải phù hợp với những ranh giới địa lí tự nhiên. 

~ Tô lại những sông suối chính. 

Tô màu hay trải những đường kẻ có sắc độ và mật độ phù hợp với độ 

cao của từng tầng. 

- Ghi độ cao của các đường bình độ, tên và độ cao của một số đỉnh 
núi chính, một vài địa danh quan trọng. 

Về mặt địa hình, bản đổ độ cao cho thấy những đặc điểm sơn văn 
chủ yếu: hướng núi, hướng thung lũng, khu vực núi, khu vực đồng bằng, 
các lòng chảo... 
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7. Sự khác nhau giữa các khái niệm: núi, miển núi, cao nguyên, bình 

sơn nguyên, sơn nguyên. 

8. Sự khác nhau cơ bản giữa miển núi trẻ và miền núi tái sinh. 

9. Các nón vật liệu núi lửa. 

10. Phân loại đồng bằng theo độ cao. Dựa vào bản dé dia hình Việt 

Nam (tập bản đổ giáo khoa, NXB GD), anh (chị) liệt kê những đồng 
bằng cao và đồng bằng thấp. 

11. Phân loại đồng bằng theo điều kiện hình thành. Dựa trên các khái 

niệm, anh (chị) cho biết các đồng bằng nước ta thuộc nhóm nào, vì sao ? 
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Bể mặt san bằng 400 m vào Plioxen sớm (N}) ở bờ trái sông Kì Cùng thuộc thị 

xã Lạng Sơn (Ảnh: Phùng Đĩnh) 

  

Đồng bằng phát triển trong điều kiện kiến tạo động. Đồng bằng thung lũng sông 

Bôi thuộc thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thuỷ - Hoà Bình. 
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Địa hình do đồng nước tạm thời tạo nên mương xói, khe rãnh... 

trên sườn Đông dãy núi Hoàng Liên Sơn (trên đường từ Lào Cai đến 8a Pa). 

    
    

Tiện tượng trượt đất trên các đá có tuổi Triát giữa - muộn (T2 - 3), 

Phía Tây thị xã Lạng Sơn 
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* 38.9. Các dang dia hình bóc mòn — bồi tụ 

~ Địa hình bóc mòn — bồi tụ là những dạng địa hình được tạo nên do 

các quá trình ngoại lực là chính. Chúng phát triển trên các dạng địa 

hình kiến tạo và đem lại cho những dạng địa hình kiến tạo ấy dáng vẻ 

riêng. Thực vậy, vận động kiến tạo là nguyên nhân làm xuất hiện một 

mién núi, còn những nét độc đáo của miền núi ấy như các thung lũng 

rộng hay hẹp ; các đỉnh nhọn hay tròn ; các sườn đốc đứng hay thoải lại 

là sản phẩm của quá trỉnh ngoại lực. Trong việc hình thành các dạng: 

địa hình bóc mòn - bổi tụ, các quá trình ngoại lực đóng vai trò chính, 

nhưng các quá trình nội lực cũng ảnh hưởng sâu sắc tới nó, ít nhất là 

qua việc quy định phương hướng cho các quá trình ngoại lực. Thí dụ: 

Nếu vận động kiến tạo nâng lên sinh ra miền núi thì chính nó cũng đem 

lại cho các quá trình ngoại lực ở đây phương hướng chung là phá huỷ và 

vận chuyển. Ngoài ra, cường độ và biên độ nâng lên cũng ảnh hưởng tối 

việc đào sâu các thung lũng sông, hình thành các sườn dốc... 

A ea) Các tác nhân uà quá trình 

~ Túc nhân là các yếu tố của khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển như 

sông, biển, băng, tuyết, gió, sinh vật... đã biến đổi hình dang bể mặt 

thạch quyển để tạo thành địa hình. Năng lượng của các tác nhân này 

trực tiếp hay gián tiếp đều có liên quan đến bức xạ Mặt Trời và được 

dùng cho sự vận động và di chuyển vật liệu từ chỗ cao xuống chỗ thấp. 

Vì bản thân tính chất lổi lõm của bề mặt lại đo nội lực tạo thành, nên có 

thể coi các quá trình nội lực như nguồn năng lượng thứ hai của các tác 

nhân ngoại lực (N.V.Basénhina—1967). 

~ Cơ thức của các tác nhân phá huỷ khoáng vật, đá và chuyển chỗ 

các sản phẩm phá huỷ được gọi là quá trình ngoại sinh. Các quá trình 

ngoại sinh bao gồm phong hoá, bóc mòn, vận chuyển và bồi tu. 

+ Phong hoá là tất cả những quá trình làm vỡ nhỏ hay làm thay đổi 

thành phần khoáng vật và thành phần hoá học các đá trong điểu kiện 

của nhiệt độ và áp suất thường, khi tiếp xúc với khí quyển, thuỷ quyển, 

sinH quyển. 

Phong hoá được chia thành phong hoá vật lí và phong hoá hoá 

hoc. Phong hod vét lí là quá trình phá huỷ đá thành mảnh vụn có 
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kích thước khác nhau, liên quan tới sự đao động nhiệt độ của khí 
quyển. Phong hoá hoá học là quá trình làm thay đổi thành phần 
khoáng vật và thành phần hoá học của đá. Sinh vật cũng tham gia 
một cách tích cực vào quá trình phong hoá bằng con đường cơ học hay 
hoá học. Vì vậy, ngoài hai loại phong hoá kể trên, có ý kiến muốn 
phân ra loại phong hoá thứ ba là phong hoá sinh học, nhưng xét về cơ 
thức thì cũng không nằm ngoài hai loại phong hoá nói trên. Quá trình 
này đã làm biến đổi phẩn vật chất trên cùng của thạch quyển tạo 
thành iớp 0uỏ phong hoá. Tính chất và chiều đày của lớp vỏ phong hoá 
phụ thuộc vào hàng loạt các điều kiện mà trước hết là vào khí hậu, đá 
gốc và địa hình, 

Dựa vào thời gian hình thành, người ta chia ra: lớp vỏ phong hoá cổ 
và lớp vỏ phong hoá hiện đại. Việc phân tích lớp vỏ phong hoá cổ cho 
phép hiểu biết các điều kiện địa lí tự nhiên khi nó ra đời (có thể rất khác 
ngày nay). Thí dụ: J.Trica và A.Cayơ (1965) cho rằng tầng đá ong trong 
lớp vỏ phong hoá feralit ở Đông Nam Á được hình thành đưới điều kiện 
khí hậu khô nóng đã xảy ra nhiều lần trong kỉ Đệ tứ ở vùng này. 

Nghiên cứu lớp vỏ phong hoá hiện đại có tác dụng rất lớn đối với việc 
cắt nghĩa hình thái của địa hình hiện đại vì một mặt, đặc điểm của lớp 
vỏ phong hoá phản ánh các điểu kiện địa lí tự nhiên trong đó có địa 
hình, mặt khác, chính những đặc điểm của lớp vỏ phong hoá lại có ảnh 
hưởng rất lớn tới việc hình thành địa hình. Thí dụ, lớp vỏ phong hoá 
giàu thành phần sét hình thành trong điều kiện khí hậu nóng và ẩm 
của nước ta là nguyên nhân của sự phát triển rộng rãi những máng khô 
ngăn cách các quả đổi bát úp thường gặp ở|địa hình Việt Nam. 

Nhìn chung, phong hoá là quá trình chuẩn bị vật liệu cho các quá 
trình ngoại lực khác. Nhờ đó, các vật liệư được làm nhỏ dễ dàng được 
gió, dòng nước, băng hà mang đi. Tuy nhiên, cẩn tránh quan niệm cho 

. rằng phong hoá là giai đoạn bắt buộc phải có trước sự phá huỷ đá của - 
các tác nhân ngoại lực. Thực vậy, băng hà có thể cà nát các đá chưa bị 
phong hoá, cũng như các dòng nước cùng với các vật liệu mang theo đã 

công phá ngưỡng đá rắn chắc trong lòng sông. 
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+ Bác màn là quá trình các tác nhân ngoại lực làm đời chuyển các sản 

phẩm pheng heá khỏi vị trí vốn có của nó. Đối với đá chưa bị phong hea, 

các tác nhân khác cũng có thể phá vỡ, rỗi lôi cuốn đi. Tuỳ theo nhân tố tác 

động mà quá trình bác mèền có các tên gại khác nhau. Thí dụ, xâm thực là 

quá trình béc mèn đe nước chảy; mài mèn là quá trình béc mèn de nước 

biển, thổi mền là quá trình bác mèn de gió... 

+ Vận chuyển là sự tiếp tục của quá trình bóc mòn. Vận chuyển có 

thể xảy ra trực tiếp nhờ trọng lực như trong hiện tượng đá lở, đất trượt 

hoặc gián tiếp nhờ một tác nhân nào đó như gió, nước chảy, băng hà... 

+ Đổi tụ thực chất là sự kết thúc của quá trình vận chuyển. Dựa vào 

nhân tế đã đem theo và để lại vật liệu, người ta chia quá trình bổi tụ 

thành: quá trình bồi tụ đo nước chảy trên mặt Qũ tích, bồi tích...), quá trình 

bồi tụ do các băng hà (băng tích) v.v... 

Việc phân tích hoạt động thành tạo địa hình của các tác nhân ngoại 

lực thành bốn quá trình trên nhiều khi mang tính quy ước vì ranh giới 

giữa chúng không rõ ràng và khó có thể xác định lúc nào quá trình này 

kết thúc để bắt đầu một quá trình khác. 

Trong bốn quá trình này, chỉ có bóc mòn và bổi tụ là tạo thành địa 

hình. Vì vậy, có tác giả dùng thuật ngữ "các yếu tố bóc mòn — béi tụ" để 

chỉ các dạng địa hình do quá trình ngoại sinh tạo thành, tương ứng với 

thuật ngữ "hình thái điêu khắc" của I.P.Ghêraximôp (1946). 

Các quá trình bóc mồn-bổi tụ hướng tới việc hình thành những bể 

mặt san bằng. Đây là những bề mặt tương đối bằng phẳng, kết quả của 

sự hạ thấp các vùng núi cao (bể mặt san bằng bóc mòn) và bổi tụ các 

vùng thấp (bể mặt san bằng bổi tụ) nhờ hoạt động của sông, biển, băng 

hà, gió, trọng lực. Bề mặt san bằng ra đời trong điều kiện tương đối ổn 

định về mặt kiến tạo và khí hậu. Khi xảy ra vận động nâng lên, những 

bề mặt san bằng sẽ bị chia cắt dẫn và cuối cùng tạo thành những đính 

núi có độ cao xấp xỉ bằng nhau (Hình 5.14). 
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H. 5.14 - Bề mặt san bằng (Theo Đỗ Hưng Thành,1998) 

Do tính chất phức tạp của hoạt động vỏ Trái Đất, nên trong nhiều 

trường hợp, một bể mặt san bằng duy nhất trước kia có thể bị uốn lên 

thành làn sóng hay chia thành nhiều bậc cao thấp khác nhau. Tình 

trạng đó gây khó khăn rất nhiều cho việc xác định độ cao của tuổi bề 
mặt san bằng. 

Ở nước ta cũng vậy, chưa có ý kiến thống nhất về những vấn đề trên, 
nhiều tác giả cho rằng ở Việt Nam có các bể mặt san bằng sau: trên 

2000m hình thành vào Paleogen; 1700-1800 vào Mioxen; 1200—-1400m 

vào Plioxen; 600-900m vào Plioxen muộn; các bề mặt san bằng thấp hơn, 

đọc thung lũng hay ven biển hình thành vào Plioxen sớm. 

4b) Các quá trình sườn 

Thuật ngữ các quá trình sườn dùng để chỉ sự đi chuyển của vật liệu 

trực tiếp dưới tác dụng của trọng lực không thông qua tác động của môi 

trường trung gian như nước sông, băng hà, nước biển, gió... do đó, cồn 

được gọi là các quá trình trọng lực. Sự tự chuyển dịch này cũng cồn được 

gọi là chuyển địch theo khối vì nó xây ra trên cả bể mặt rộng chứ không 
hạn chế trong một dải hẹp nhất định như trong đa số trường hợp của sự 
đi chuyển nhờ các tác nhân bên ngoài (trừ sự đi chuyển của gid). 

~- Nhitng nguyén nhan gay nén chuyén động WP 
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc vật liệu từ trạng thái tĩnh 

chuyển sang trạng thái động, làm dễ dàng cho sự biểu hiện của trọng 

lực. Những nguyên nhân đó là: 
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+ Tăng bhối lượng: Vật liệu mịn đồng thời cũng là vật liệu nhẹ có 

thể nằm tương đối ổn định ngay cả trên sườn đổi tương đối dốc. Còn vật 

liệu thô, khối lượng lớn chỉ ổn định đối với sườn tương đối thoải. Sự tăng 

thêm khối lượng có thể xây ra bằng những con đường sau đây: dồn vat 

liệu từ trên đỉnh xuống, tăng chiểu dày của lớp vỏ phong hoá và sự thấm 

ướt. Toàn bộ những quá trình trên thường xảy ra ở bộ phận thấp của 

sườn vì đấy không chỉ có khả năng tiếp nhận thêm vật liệu từ trên 

xuống, mà còn vì đấy là nơi tập trung nước nên quá trình phong hoá 

cũng như sự thấm ướt đều xảy ra mạnh hơn. 

+ Thay đổi thể tích: Những thay đổi về thể tích có thể xảy ra do sự 

đao động nhiệt độ, đặc biệt là sự dao động nhiệt độ ngày đêm. 6 những 

vùng vĩ độ thấp, sự tăng thể tích có thể do sự đốt nóng về ban ngày, cồn 

ở vĩ độ cao thì đó là sự đãn nở do đóng băng vào ban đêm. Sự dao động 

nhiệt độ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với vùng ít có thực vật che 

phủ. Sự thay đổi thể tích, bất luận theo hướng nào, tăng thêm hay giảm 

đi, đều làm vật liệu di chuyển về phía chân sườn. Khi thể tích tăng sẽ 

tạo ra sức ép tác động về mọi phía, nhưng hiệu quả lớn nhất vẫn là yề 

phía chân sườn, vì nó phù hợp với đường đốc của sườn. Vật liệu dưới tác 

dụng của trọng lực sẽ chuyển xuống phía dưới để lấp kín các khoảng 

trống ở đó. 

+ Tác động của sinh uật: Sự phát triển cũng như tần lụi của hệ 

thống rễ, việc tạo thành các lỗ nhỏ của một số động vật đã làm thay đổi 

thể tích trong lớp vỏ phong hoá. Áp lực của rễ cây cũng có thể gây ra sự 

đi chuyển vật liệu, nhưng kém quan trọng hơn. Ngoài ra, sức nặng của 

bản thân cây cối hay đàn súc vật di chuyển cũng làm tăng khối lượng 

của vật liệu trên sườn mà qua đó tác dụng tới địa hình. 

- Các yếu tố ủnh huông tới sự chuyển động 

+ Độ đốc: sườn càng dốc thì vật liệu chuyển dịch càng nhanh. 

+ Tính gắn kết: đá kém gắn kết thì vật liệu có thể di chuyển tương 

đối dễ dàng. 
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+ Tính ma sắt sinh ra trong quá trình vận động của vật liệu. Ma sát 

có hai loại: ma sát ngoài và ma sát trong. Ma sắt ngoài sinh ra giữa hai 

khối vật liệu đang chuyển động với phần đáy bất động. Ma sát trong là 

ma sát giữa các phần tử vật liệu. Ma sát trong phụ thuộc vào hàng loạt, 
yếu tố: Wa cat dán, (he ve ø 

Cade bặi 

    

* Ma sắt mạnh khi vật liệu có hạt nhỏ và sắc cạnh. tự 

* Ma sát yếu khi chứa nhiều sét và bị thấm ướt. 

* Ma sát mạnh ở phần dưới của lớp vỏ phong hoá vì bị sức nén từ 
trên xuống, 

* Ma sát trong giai đoạn chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái 

động bao giờ cũng lớn hơn ma sát trong khi vật liệu đang chuyển động. 

Vì thế, phần trên của sườn (nơi xuất phát của chuyển động) thường có 
độ đốc lớn hơn phần dưới. 

Nếu ở chân sườn, do độ đốc giảm mà ma sát tăng thì ở đấy cũng xuất 
hiện hàng loạt các yếu tố góp phần làm giảm ma sát như mức độ mài 
tròn cao và độ Ẩm lớn của vật liệu. Nhờ vậy, vật liệu khó lòng đạt tới giai 

đoạn ngừng chuyển dịch hoàn toàn. 

+ Tâm quan trọng của thực uật: Thực vật có tác dụng to lớn trong 

việc làm giảm lực rơi của giọt mưa, ngăn cản sự tập trung của dòng 
nước, tăng lượng nước thấm vào lớp vỗ phong hoá thông qua hệ thống 

.. do đó ngắn cần sự đi chuyển vật liệu nhanh chóng và đột ngột. Tuy 

vậy, thực vật vẫn góp phần duy trì sự chuyển địch đều trên bể mat một 

cách thường xuyên nhờ việc đẩy mạnh phong hoá hoá học, chuẩn bị các 

vật liệu mịn cho quá trình đi chuyển. 

_ Các biểu di chuyển 

Dựa vào tốc độ đi chuyển, người ta chia ra kiểu đi chuyển nhanh và 

kiểu đi chuyển chậm. 

+ Kiểu di chuyển nhanh gồm đá lỗ, đất trượt: 
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4 
` 

* Đá iở là hiện tượng đặc trưng cho các sườn có độ dốc lớn, lớp vỗ 

phong hoá mỏng, điển hình nhất và hay gặp là ở các vùng khí hậu khô 

hạn hay ngoại vi băng hà. Ở nước ta, gặp nhiều ở các vùng đá vôi và đá 

`. biến chất có vách kiến tạo. Đá có thể lỗ từng cục dưới dạng rơi tự đo khi 
Mee 

sườn đốc đến gần 90° hode lan khi sườn ít đốc hơn. Trên các sườn bằng 
phẳng, đá lăn tạo thành ở dưới chân cả một vạt đá đổ. Còn nếu trên 

sườn có một số rãnh, đá sẽ lăn theo đó và tạo ra ở chân sườn nón đá lăn 

mà các tảng to nằm xa, còn tảng nhỏ nằm gần trên đỉnh nón. Ở miền 
núi cao hay miền cực, phong hoá vật lí chiếm ưu thế, hiện tượng đá lở 
từng cục cũng mang tinh chu kì rõ rệt, phù hợp với chu kì thay đối nhiệt 

độ. Đá lở từng khối thường mang tính ngẫu nhiên. Những khối đá lở 

không có sự sắp xếp thứ tự mà tung toé theo nhiều phía. 
  

  

  

    
  

Á - Trong lát cẳt; B- Trên mặt phẳng 

a - Vách tách rời; b- Mặt trượt;  e- Trấn đất trượt; đ - Thân đất trượt; 

b' và b" - Mặt trượt tương lai 

H. 5.15 - Các bộ phận của đất trượt (Theo Đỗ Hưng Thành. 1998) 

* Đất trượt là sự đi chuyển tự nhiên của khối đất đá trên một bề mặt 

nghiêng, thường là ẩm, dưới tác dụng của trọng lực. Đất trượt xây ra do 

sự mất cân bằng trọng lực và ma sát trong của khối đá, gây ra dưới tác 

động của một quá trình tự nhiên hay của cơn người. Trượt đất gầm có 

các bộ phận chính sau đây: thân đất trượt, vách tách rời, trần đất trượt 

và mặt trượt (H. 5.18). 

Hiện tượng đất trượt xây ra với ba điều kiện cơ bản sau đây: 
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e Đá có chứa nhiều sét (nhất là sét mônmôrilônit) hay đá nằm trên 

một lớp sét. Trong trường hợp thứ nhất, khi khô khối đất thường nút nẻ. 

Khi mưa, nước theo các khe nứt đi sâu vào bên trong làm ướt cả khối 

đất. Sét là chất khoáng đễ hút nước. Nước làm tăng trọng lượng khối đất 

có chứa sét lên rất nhiều, đo đó khối đất rất dễ trượt xuống. Trong 
trường hợp thứ hai: Khi lớp đất sét nằm giữa các lớp đất đá khác nhau 

thì sét bị thấm ướt (do nước sông, nước ngầm hay do nước mưa từ trên 

thấm xuống), nên bị đàn mồng sang hai bên, kéo theo cả lớp trên làm nó 

trượt đi. Lớp sét khi gặp nước, mau chóng trở thành tầng không thấm 

nước và khiến tầng đất nằm trên nó trở thành tầng nước ngầm. Nước 
ngầm có thể đưa vật liệu đi bằng con đường hoá học hay cơ học, làm 

giảm liên kết giữa các khối đá với lớp sót. Khối đá nằm trên dưới tác 
dụng trọng lực, sẽ trượt xuống dưới chân sườn. 

« Nước là điều kiện không thể thiếu được của quá trình trượt đất. 

* Độ đốc của sườn có tầm quan trọng to lớn đối với hiện tượng đất 
trượt. Độ đốc lớn dễ gây nên trượt đất. 

Ngoài những điều kiện kể trên thì động đất, mưa kéo dài, xổ sườn 
làm đường giao thông... cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây nên 

trượt đất. 
  

    
    

* . ^^ ag 

BI à 

ae Toner Oo ae 
H. ð.16 ~ Địa hình đất chảy. (Theo Đã Hưng Thành.1998) 
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Có nhiều cách phân loại trượt đất tuy theo muc dich cu thé. 6 day 
trình bày cách phân loại đựa trên bể đày lớp vật liệu bị chuyển dịch. 

Trượt trong áo đất gồm hai loại: đất chảy và đất chảy giả. Loại đầu 

xảy ra khi lớp đất bên trên đã tan băng, trong lúc lớp dưới vẫn còn đóng 

băng. Loại thứ hai xảy ra ở những nơi lớp đất có chứa nhiều sét vào 
những thời kì mưa kéo đài. Đối với miển ôn đới, đó là những khu vực 

phát triển đá sét vôi và vào những mùa xuân và thu. Còn với miền nhiệt 

đới ẩm thì các điều kiện này mang tính phổ biến tới mức cho phép ra đời 

thuật ngữ "đất chảy nhiệt đới". Do bão hoà nước, đất chứa nhiều sét nhão 

ra và xệ xuống tạo thành những lưỡi đất nhỏ trên sườn không cao quá 1m 

(Hình 5.16). Trên lưỡi đất, các lớp cô vẫn giữ được tính chất liên tục, 

không bị đứt ra. 

Trượt trong lớp uỏ phong hoá. Trên mặt phẳng, thân đất trượt 

thường có hình bầu dục, vách tách rời, cao từ 1 đến 3m. Trên thân đất 

trượt có một số nếp uốn nhỏ song song với vách tách rời. 

Dựa vào quan hệ của mặt trượt với mặt lớp đá, được chia ra: 

e Kiểu thuận hướng, mặt trượt phù hợp với mặt lớp đá. Kiểu này có 
thể phát triển trên những sườn có độ đốc rất nhỏ. 

« Kiểu nghịch hướng, mặt trượt cắt qua cả các lớp đá. Kiểu này phát 

triển trên những sườn có độ đốc lớn. 

Ở nước ta, đất trượt gặp nhiều ở Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, 

+ Kiểu di chuyển chậm là đi chuyển với tốc độ rất nhỏ, khó nhận 

thấy nhưng lại rất phổ biến vì nó xây ra trong lốp vỏ phong hoá của tất 

cả các sườn với độ đốc rất khác nhau. Sự đi chuyển chậm bao gồm hiện 

tượng trượt ngắn, sự đập của giọt mưa, hiện tượng rửa trôi trên mặt.... 

* Trượt ngắn là sự đi chuyển hết sức chậm chạp của từng hạt vật 

liệu nhưng có tác dụng rất to lớn vì nó xảy ra ở khắp mọi nơi, ngay cả 

đưới lớp phủ thực vật. 
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* Tac dung đập và phân tán những vật liệu mịn của các giọt mưa rơi 

có tác đụng phá vỡ sự kết gắn các hạt, tung chúng về mọi phía. Nhưng 

do sườn đốc nên phần tử nào được bắn về phía chân sườn sẽ đi được một 
đoạn xa hơn, khuynh hướng chung của chúng là chuyển địch xuống phía 

chân sườn. Tác dụng này phụ thuộc vào kích thước của hạt mưa, tốc độ 

rơi, tính gắn kết và kích thước vật liệu và đặc biệt vào mật độ thực vật. 

* Rửa trôi trên mặt còn gọi là xói mòn bể mặt hay xâm thực bề 

mặt là sự vận chuyển những hạt vật liệu nhỏ bằng nước chảy trôi. 6 

đây nước làm thành những dòng chảy song song. Khi mưa to, nước 

không kịp tiêu, tràn qua nhau, tạo thành một màng nước trên mặt 

sườn. Do đó, nước chảy không còn theo đường. Tính chất này làm 

người ta xếp rửa trôi trên mặt vào quá trình sườn. Thực ra mà nói, nố 

không phải là quá trình trọng lực. Các điều kiện ảnh hưởng tới rửa 
trôi trên mặt là: 

e Lượng mưa lớn với cường độ ít nhất 10mm/h mới gây ra rửa trôi. 

Theo Đỗ Hưng Thành ®, đối với Tây Bắc, cường độ này là 12mm/h. ˆ 

s Thực vật làm giảm tốc độ và giảm lượng nước chảy trên mặt bằng 

cách tăng lượng bốc hơi và nước thấm do đó làm cần trở quá trình rửa 

trôi trên mặt. 

e Độ đốc lớn làm giảm lượng nước thấm và làm tăng tốc độ nước 

chảy, do đó làm tăng mức độ rửa trôi trên mặt. 

- ® Bườn đài làm tăng độ dày lớp nước trên mặt khi có mưa, do đó 

cũng làm tăng rửa trôi trên mặt. 

Trong các đặc tính vật lí và hoá học của đất thì có ý nghĩa nhất 

đối với xói mòn bể mặt là hệ số thấm, độ bền gắn kết va ti 16 SiO./ 

RạO; trong đất. Đất dễ bị xói mòn là đất thấm nước kém, các hạt đất 

dé bị nát ra trong nước và ti 16 SiO./ R,O, trong đất lớn. Những 

(1) Đỗ Hưng Thành, Bước đầu tìm hiểu về các điều kiện tự nhiên Tây Bắc trên 

quan diểm nghiên cứu xói mòn gia tốc, TC Các khơa học về Trái Đất, H — 1982. 
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nghiên cứu trên các loại đất chính ở Tây Bắc nước ta cũng cho kết 

quả tương tự, : 

Xới mòn bề mặt có tác hại vô cùng lớn đối với lớp đất màu. Ở Việt 
Nam, bên cạnh các hình thức xói mòn khác, xói mòn bề mặt là hình thức 

phổ biến nhất. Bởi vì có tới 2/3 điện tích là đất đốc, các sườn trên 2ð° 
không phải là hiếm thấy, lượng mưa bình quân năm đạt tới 

1500-2000mm, trong đó 80% lại tập trung vào mùa mưa, cùng với việc 

lớp phủ thực vật bị phá hoại nghiêm trọng. Gần 5000ha đất bị xói mồn 

đến mức trơ sôi đá; trên các nông trường chè và cây công nghiệp, do 

thiếu các biện pháp chống xói mòn hợp lí nên hàng năm mỗi ha đất mất 

đi 200 tấn đất màu, vượt xa giới hạn cho phép đối với đất trông ở vùng 

nhiệt đới là 19,5tấn/ha®), 

~ Phân tầng của các quá trình sườn 

Có ba tầng kể từ trên đỉnh xuống với những đặc điểm riêng về hình 

thái vật liệu và các quá trình chiếm ưu thế. 

+ Tầng trên cùng cấu tạo bằng tàn tích. Đây là vật liệu phong hoá 

nằm lại tại chỗ sau khi đã mất đi một số thành phần hoá học hay mảnh 
vụn. Quá trình sườn chiếm ưu thế ở đây là rửa trôi trên mặt. 

+ Tầng trung gian cấu tạo bằng sườn tích. Đây là vật liệu từ tầng trên 

chuyển xuống và còn tiếp tục chuyển đến tầng thấp nhất. Quá trình địa 
mạo chủ yếu ở tầng này là trượt ngắn, rửa trôi và có khi cả trượt đất. 

+ Tầng dưới cùng là tầng chuyển tiếp giữa sườn và bể mặt địa hình 

nằm ngang ở đưới. Tầng này có độ đốc nhỏ, độ ẩm rất cao nên sườn tích 

(1) Đỗ Hưng Thành và một số người khác, Bước đầu tìm hiển quan hệ giữa lượng 

đất bị xói mồn bằng sây mưa với một số đặc tính ở Tây Bắc trên quan điểm nghiên cứu 

xói mòn gia tốc, TC Các khoa học về Trái Đất, H-1991. 

(2) Nguyễn Ngọc Sinh và một số người khác, Môi trường và tài nguyên Việt Nam, 

NXB KH&KT, Ha N6i-1984 
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đến đây vốn đã mịn lại càng mịn hơn do phong hoá hoá học rất mạnh. 

Nhìn chung quá trình bổi tụ chiếm ưu thế ở tầng này. Do đó tầng này 

được gọi là tầng tích tụ hay “tà sườn tích”. 

Việc phân tầng vừa trình bày sẽ không áp dụng được với sườn cấu 

tạo bằng đá cứng có một vách dựng đứng thường gặp ở các vùng hoang 

mạc. L.Kinh (1967) chia kiểu sườn thứ hai này thành bốn bộ phận: trên 

cùng là sườn lỗi rêi đến vách đứng; chân vách là sườn đá vụn; dưới cùng 
_là sườn lõm với độ dốc giảm (Hình 5.17). 

Chuyển động khối 

    
Dồng nước 

  
H.5.17 - Các bộ phận của sườn có vạt gấu xâm thực (Đỗ Hưng Thành.1998) 

- Nguồn gốc phát sinh uà quá trình phát triển của sườn, 

+ Nguồn gốc hình thành sườn. Theo lí thuyết, sườn là tất cả các mặt 

nghiêng có độ dốc trên 0”, còn trong thực tế người ta thường dùng thuật 

ngữ này cho những bể mặt dốc ít nhất từ 2°-8” trở lên. Sườn có nguồn 
gốc khác nhau: nguồn gốc ngoại sinh như các sườn cổn cát hay nón 

phóng vật; nguồn gốc nội sinh như sườn nón núi lửa, cánh nếp uốn hay 

mặt trượt của đứt gãy. Tuy nhiên, đa số các sườn có nguồn gốc liên quan 

đến hiện tượng đào sầu của mạng lưới các thung lũng sông đi kèm với 

vận động nâng lên của vỏ Quả Đất. 

+ Quá trình phát triển của sườn. Theo V.M.Đêvit (1889), vận động 

kiến tạo có một tốc độ khá lớn khiến những cấu trúc địa chất mới được 

hình thành về căn bản còn rất ít bị biến đổi do các quá trình ngoại sinh. 
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Sau khi các sườn kiến tạo đã ra đời, các sông bất đầu chia cắt chúng. 

Sông đào sâu đến một mức nhất định thì ngừng lại, lúc ấy các quá trình 
đi chuyển vật liệu trên sườn chiếm vị trí độc tôn. Sườn có dạng lôi ở 

phần trên và lõm ở phần dưới. Miền đất phân thuỷ không ngừng hạ 
thấp cho đến khi trổ thành một miền đồng bằng lượn sóng, trên đó nhô 

lên những núi sót cấu tạo bằng đá cứng. Đêng bằng này được gợi là bán 
bình nguyên (peneplen) (Hình 5.28). 

  

    

  

  

H.5.18 - 8ø đề bình thành bán bình nguyên theo Đêvit (những mũi tên chỉ sự đào 

sầu của nước và hạ thấp dẫn của sườn). (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

Quá trình hình thành bán bình nguyên là điển hình cho những vùng 

có khí hậu ẩm ướt, ở đấy xâm thực trên mặt chiếm ưu thế và tiến hành 

trong điều kiện sườn có lớp vỏ phong hoá và thực vật che phủ. Mặc dù 

bán bình nguyên và bán bình nguyên cổ là các thuật ngữ rất thường gặp 

trong các tài liệu địa lí Việt Nam trước đây, nhưng việc sử dụng chúng 

vẫn rất cần thận trọng vì về mặt nguồn gốc phát sinh, không phải mọi 

chỗ tương đối bằng phẳng đều là bán bình nguyên. Thue ra, bin bình 

nguyên. chỉ là một trong những kiểu của bề mặt san bằng bóc mòn mà bề 

mặt bóc mòn cũng không phải là toàn bộ bể mặt san bằng hiểu theo 

nghĩa rộng. Đấy là chưa nói tới bán bình nguyên cũng có những đặc 

điểm hình thái mà không phải lúc nào ta cũng có thể xác định đúng din 

theo cảm giác của mình. Theo Lê Đức Anf”, trong các bể mặt san bằng ở 

nước ta chỉ eó bể mặt 1600-2700m hình thành vào Paleogen được coi là 

bán bình nguyên cổ. 

(1) Lê Đức An: Địa mạo Việt Nam. Luận án tiến sĩ khoa học Địa lí, Matxcdva 

(tiếng Nga) - 1985. 
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H. 5.19 ~ Sudn thing (A,B) và sườn lõm (C) (Theo Đã Hưng Thành.1998) 

V.Peneơ (1924) và những người ủng hộ ông có một quan niệm khác 

về quá trình phát sinh và phát triển sườn, Lúc đầu, khi vận động nâng 

lên còn mạnh, chiều cao của sườn tăng lên không ngừng. Đạng sườn 

trong giai đoạn này thường là thẳng hay lỗi vì tốc độ đào sâu của sông 

vừa bằng hay lớn hơn tốc độ giật lùi sườn do các quá trình sườn (Hình 

5.19). Sau đó khi vận động nâng lên đã yếu đi, quá trình đào sâu của 

sông chậm dần và ngừng hẳn trong lúc vai trò của sự lùi sườn ngày càng 

trở nên chiếm ưu thế. Ở phần chân sườn xuất hiện một bộ phận mới hơi 
nghiêng được cấu tạo bằng đá cứng trên phủ một lớp mỏng vật liệu vụn 

đi từ trên sườn đốc xuống gọi là vạt gấu xâm thực. Các vật liệu vụn này 

thường bị phong hoá ngày càng nhỏ và được chuyển xuống bằng các cách 

khác nhau như trượt ngắn, đất chảy, rửa trôi, xâm thực hoá học... Vạt 

gấu xâm thực kết hợp với sườn đốc phía trên làm cho sườn trong giai 
đoạn này có đạng lõm (Hình 5.20). 

4 

2) 3 4 5 123.45 

on mm mm xa...    

H. 5.20 - Sườn lõm (Theo Đã Hưng Thành.1998 ) 

A. Giảm tốc độ đào sâu; B. Giảm hẳn đào sâu 
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Trong quá trình lùi sườn, lúc đầu chỉ có độ cao tương đối của sườn đốc 

(độ chênh giữa rìa trên của vạt gấu xâm thực với đường chia nước) giảm 

- xuống. Về sau khi các sườn đối lập cắt vào nhau, lúc đó độ cao tuyệt đối 

cũng bắt đầu giảm dân. Việc giảm độ cao tương đối cũng như tuyệt đối 
làm giảm vật liệu cung cấp cho các vạt gấu xâm thực. Do phong hoá, kích 

thước các vật liệu ấy không ngừng nhỏ đi và trổ nên dễ vận chuyển hơn. 

Độ dốc của vạt gấu xâm thực ngày một giảm, thậm chí cồn khoảng từ 1° 

đến 7°. Lúc này, vạt gấu xâm thực được gọi là đồng bằng đá gốc trước núi 
(pediplen) (Hình 5.21). Nhiều pediplen nối lại với nhau tạo thành đổng 

bằng san bằng bên pediplen. Pediplen rất rộng và phẳng, trên đó chỉ 

thỉnh thoảng nhô lên những núi đảo, bằng chứng của những địa hình cao 

trước đó đã bị thanh toán gần hết do quá trình lài sườn. Pediplen điển 

hình thường gặp ở những miền có khí hậu khô hạn và nửa khô hạn, ngoài 

ra còn gặp ở miễn ngoại vi băng hà. Ở những miền này, sườn núi lài song 

song dưới tác dụng của quá trình trọng lực (Hình 5.22). 
  

  

    

H.5.21 ~ Địa hình Pediplen (hình thành nhờ quá trình lòi sườn) ở Mông Cổ 

(Theo Dé Hung Thanh.1998) 

Ở nước ta, thuật ngữ pediplen được sử dụng ngày càng rộng rãi, bắt 

đầu từ Lê Đức An và Ma Công Cọ (1981). 

  

Bề mặt san bằng cổ     
Núi đảo  Pediplen trẻ       

H. 5.22 - Bề mặt san bằng cổ bị phá huỷ trong quá trình lùi sườn và hình thành 

Pediplen mới (Nam Rôđêdia) (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 
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Đỗ Hưng Thành, Ta Xuan Hiéu (1983)” trong khi nghién cứu bổn 
địa Than Uyên (Tây Bắc) cho rằng Pediplen chân núi ở đây phát triển 

trong điều kiện khí hậu khô hạn vào Pleitoxen muộn và một số điểu 

kiện địa phương như độ dốc và độ cao của sườn, độ cứng của đá... Lê Đức 
An (1985) cho rằng phần lớn các bề mặt san bằng ở nước ta vốn là các 
pediplen. 

©) Địa hình do dòng nước tạo thành 

Địa hình do dòng nước tạo thành là kiểu địa hình phổ biến nhất trên 

lục địa, bao chiếm không những miển nhiệt đới và ôn đới, mà cả miền 

khí hậu khô hạn hay băng hà dưới dạng những địa hình tạm thời hay 

tan dư. Địa hình do đòng nước tạo thành rất đa dạng, có thể lớn như 

những thung lũng sông đến nhỏ như những mương xói. Các đạng địa 

hình này ra đời do tác dụng phá huỷ và bổi tụ của dòng nước. Tác đụng 

phá huỷ của dòng nước được gợi là xâm thực theo đường. Xâm thực theo 

đường phụ thuộc vào lực sống của đồng nước mà bản thần lực sống lại là 
hàm số của lượng nước và bình phương tốc độ dòng chảy: 

" mv? 

2 
F   

Xâm thực của dòng nước bao gầm xâm thực sâu (đào lòng) và xâm 

thực bên (phá bờ). Cả hai quá trình này xảy ra đồng thời, nhưng xâm 

thực sâu chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển của 

thung lũng, nhất là ở bộ phận của thượng nguồn. Xâm thực bên chiếm 

ưu thế ở khu vực hạ lưu và điển hình cho giai đoạn già. Các sản phẩm bị 

xâm thực được mang đi bằng con đường hoà tan và cơ học. Đó là tác 

dụng vận chuyển của đòng nước. Ở đâu mà tốc độ dòng chảy nhỏ đi hay 
lượng nước giảm xuống thì ở đó xảy ra quá trình bổi tụ. Quá trình này có 

thể tiến hành trên suốt dọc sông nhưng chủ yếu vẫn là ở bộ phận hạ lưu 

và cửa sông. Do tính chất kéo dài hoạt động của dòng nước, ta có thể 

(1) Đỗ Hưng Thành, Tạ Xuân Hiếu, Góp phần tìm hiểu bên địa Than Uyên, TC 

Các khoa học về Trái Đất, Hà Nội, 1983. 
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chia địa hình nước chảy thành địa hình đo các dòng thường xuyên và địa 

hình do các đồng tạm thời tạo thành. 

~ Địa hình do các dòng chảy tạm thời tạo thành 

Ở tất cả những nơi có sườn đốc và lượng mưa đáng kể, ta có thể gặp 

địa hình các đồng tạm thời. Tuỳ theo tính chất của lớp phủ thực vật, đặc 

biệt là của đất đá cấu tạo nên sườn mà các dạng địa hình này có những 

nét khác nhau rất cơ bản. 

Ở những khu vực cấu tạo bằng các đất đá vụn bở, thực vật thưa 

thớt, ta thường thấy các rãnh nông, mương xói, khe rãnh và máng khô. 

Mỗi dạng địa hình vừa kể trên đánh dấu một giai đoạn của từng bước 

một, tiến trình hướng tới việc tạo ra trắc điện dọc cân bằng cho các dòng 

tạm thời, đồng thời cũng là hướng tới việc hoàn chỉnh các bộ phận tạo 

nên địa hình đó bao gồm: 

* Bồn thâu nước là nơi trên đó mương xói hay khe rãnh tập trung nước 

mưa. Xâm thực trên mặt và theo đường là quá trình chính xảy ra ở đây. 

* Kénh dẫn là máng trũng tiêu nước và các sản phẩm vụn nhận 

được từ bổn thâu nước. Hoạt động chính của dòng nước trên kênh dẫn là 
vận chuyển. Tuy nhiên, ở đây nước cũng tiến hành xâm thực sâu trong 

giai đoạn đầu và xâm thực bên trong giai đoạn sau. 

* Nón phóng uật là đạng địa hình bổi tụ cấu tạo bằng các vật liệu 
vụn do kênh dẫn đem tới, có hình một cái nón, vật liệu ở đỉnh nón thô, 

càng xuống chân nón càng nhỏ. 

+ Rãnh nông là địa hình sơ đẳng nhất hình thành nhờ sự đào sâu và 

mở rộng của nước đối với những chỗ lõm trên mặt sườn không có vật che 

phủ: Rãnh chỉ rộng đến 0,õm, sâu khoảng 0,1— 0,4m, dài vài mét, sườn 

thoải, đáy tương đối bằng. Độ dốc của trắc điện đọc tương tự như đệ dốc 

của sườn mà rãnh phát triển trên đó. 

+ Nương xói là do rãnh nông không ngừng được đào sâu thêm biến 

thành. Mương xói thường xuất biện ở những nơi có độ đốc nhất trên 
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sườn. Độ sâu nói chung khoảng 0,5 ~ 1,õm, cũng có thể tới 2,5m, rộng 

dưới 2m. Chiều đài của mương xói ngắn hơn so với chiều dài của đoạn sườn 
mà nó khoét vào. Trắc điện ngang ở phần trên (gần đỉnh} có hình chữ V, ở 

phần dưới (về phía chân sườn) có hình chữ U. Trắc điện đọc của mương xói 

đại thể vẫn phù hợp với trắc diện đọc của sườn. Mương xối chỉ có một bộ 

phận duy nhất là kênh dẫn, còn nón phóng vật chỉ mới ra đồi mà không 

ngừng bị đẩy xuống chân sườn cùng với việc kéo dài mương xói (Hình 5.28). 

  

H. 5.23 - Các giai đoạn phát triển dọc của khe rãnh (Theo Đễ Hưng Thanh.1998) 

1— Mương xói; II - Khe rãnh trong giai đoạn lùi vách đỉnh; 

III - Khe rãnh đang đào sâu lòng; IV - Máng khô 

+ Khe rãnh là do những mương xói đào sâu và kéo dài mà thành. 

Khe rãnh có cửa còn "treo" trên sườn nên ở đó hình thành một vách nhỏ 

(gợi là thác hàm ếch), dưới chân vách là nón phóng vật đã ổn định trên 

nền đất bằng chung quanh. Đầu kia của khe rãnh cũng hình thành một 

vách gọi là vách đỉnh. Vách này lùi dẫn làm khe rãnh ngày một dài. 

Tương ứng với khu vực sườn đốc nhất, vách đạt được độ chênh lớn nhất, 

có khi tới 10m. Mặc dù chưa có hình dạng đều đặn nhưng trắc điện dọc 

của khe rãnh không cồn được phù hợp với trắc điện của mặt sườn. Trong 

giai đoạn tiếp theo, vách ở cửa không còn nữa, cửa khe cố định lại. Bồn 

thâu nước phát triển đẩy đủ với cả một hệ thống các rãnh nông và 

mương xới. Độ chênh lệch của vách đỉnh chỉ còn rất nhỏ. Xâm thực giật 
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lài đã căn bản dừng lại. Trắc điện dọc có hình dạng gần như đều đặn. 

Xâm thực sâu yếu đi, trong lúc xâm thực bên mạnh lên làm cho lòng mở 

rộng ra, nhưng sườn vẫn đốc. 

+ Máng xói (máng khô) là do khe rãnh trưởng thành. Máng khô có 

sườn rất thoải nhờ tác động của các quá trình trọng lực. Rìa máng không 

biểu hiện rõ rệt. Đáy máng lấp đầy các sản phẩm vụn cũng như sườn 

tích, trên đó phát triển thực vật. Trong các sườn cấu tạo bằng các vật 

liệu mịn, gắn kết yếu, thỉnh thoảng có lẫn những khối đá lớn. Các khối 

đá lớn này sẽ tác dụng như tấm áo giáp bảo vệ cho bộ phận đất mềm bên 

dưới chống lại tác dụng xâm thực ở nước. Từ đó, hình thành nên những 

cột đất, trên có đội một khối đã gọi là "ống khói nàng tiên" (Hình 5.24) 

hoặc những "tháp bằng đất”, gặp ở khu vực Cát Đỏ (Phan Thiết). 

  

        

  

  

H. 5.24 - Quá trình hình thành các ống khói nàng tiên 

Trong những điểu kiện thuận lợi, mương xói và khe rãnh có thể tạo 

thành địa hình "đất xấu”. Đó là những khoảng sườn gồm toàn những khe 

rãnh ngăn cách nhau bằng những luống đất sắc nhọn hình thành từ sự 

giao nhau của sườn hai khe rãnh song song cạnh nhau. Những điều kiện 

thuận lợi để hình thành khe rãnh là đá vụn bở mà tốt nhất là cát pha, 

không có cây cối che phủ, mưa với cường độ lớn và sườn có độ đốc lớn, 

nhất là khi trên đó lại có sẵn những luống dọc do sự canh tác không hợp lí 

của con người tạo thành. Những điều kiện thuận lợi kể trên đều tập trung 
ở vùng bán hoang mạc làm cho ở vùng này, khe rãnh (tự nhiên) phát triển . 

nhất. Sự phát triển khe rãnh có ảnh hưởng rất xấu đối với sản xuất nông 
nghiệp như: làm mất lớp đất màu do xâm thực theo đường nên ảnh hưởng 
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rõ rệt đến năng suất cây trồng, tăng mức độ chia cắt làm cản trở việc cd 

khí hoá nông nghiệp, tăng diện tích bốc hơi và hạ thấp mực nước ngầm 

làm giảm độ ẩm, rất bất lợi đối với đời sống cây trồng v.v... Ở nước ta, 
những khe rãnh có kích thước tương đối lớn có thể gặp ở Quảng Yên, 

Quảng Ninh, Hoàng Mai, Nghệ An, thung lũng Hương Khê (Hà Tinh) và 

ở nhiều nơi khác. Ngoài ra, trên sườn đốc mà cây cối bị phá hoại nhiều lần 

do canh tác hay do thả trâu bò cũng gặp địa hình "đất xấu". Trên những 

sườn cấu tạo bằng vật liệu sét hay các sườn thoái (đo đó không có điều 

kiện tạo thành các đồng nước tạm thời mạnh) có thể gặp các máng khô với 

đáy rộng, sườn thoải, rìa biểu hiện không rõ, chưa từng qua giai đoạn 

phát triển khe rãnh (N.V.Basênhina, 1967). Dạng địa hình này ở Việt 

Nam phổ biến vì lớp vỗ phong hoá mang tỉnh chất sét và thực vật có tốc 

độ phát triển cao, không thuận lợi cho việc tạo thành đồng nước mạnh 

trên sườn. Nhưng khi thực vật bị phá huỷ nhiều lần thì chính trong lòng 

máng lại xuất hiện mương xói (nhân sinh). 

- Địa hình do dòng chảy thường xuyên tạo thành 

Dòng nước chảy quanh năm được gợi là đồng nước thường xuyên. Nó 

có kích thước tương đối lớn, được cung cấp bằng nước mưa, tuyết tan, 

nước dưới đất. Nước chảy trong lòng máng do chính nó tạo ra được gọi là 

sông hay suối. Cũng như dòng tạm thời, sông suối có tác dụng xâm thực, 

vận chuyển và bởi tụ để tạo tHẳnh thung lũng sông và đồng bằng châu 
thổ. Đó là những dang dia Hình tương tự với kênh và nón phóng vật của 

các đòng tạm thời. 

A + Thung lũng sông là dạng địa hình âm kéo đài do xâm thực của 

Ag đồng nước thường xuyên tạo thành, có hướng đốc phù hợp với hướng đốc 

của dòng chảy,Thung lũng có trắc điện dọc và trắc điện ngang. 

(† Trắc điện dọc của thung lũng là hình chiếu trên mặt phẳng thẳng 

đứng của đường nối liền các điểm thấp nhất của thung lũng (đường đáy). 

Điểm cuối cùng của trắc diện dọc là mực gốc xâm thực. Gọi là mực gốc vì 

dưới mức này hoạt động xâm thực về căn bản đã đình chỉ và sự thay đổi 

vị trí của nó ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn bộ trắc điện trên nó. 

Đối với đa số sông lớn, mực nước đại dương là mực gốc xâm thực của 
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chúng, còn đối với các sông nhỏ thì mặt hồ hay mặt nước dòng sông lớn 

mà các sông ấy đổ vào là mực gốc xâm thực địa phương của chứng. Hình 

thái của trắc điện dọc.phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố, nhưng trước hết 
là vào quá trình phát triển của nó. 

rong. giải. đoạn đầu (thời kì trẻ), trên khoảng cách không xa nhau 

lắm, người ta gặp những đoạn sông có lòng đốc và thoải xen kẽ nhau, ao 

đó tốc độ của dòng nước cũng thay. đổi bất thường khi tăng,.khi giảm. 

Tuỳ theo tốc độ của dòng nước ở từng địa điểm trong thung lũng khiến 

hực và vận chuyển chiếm ưu thế, lúc thì trầm tích vật 

Nhưng nhìn chung trên toàn bộ con sông thì tại 1 khu 

vực trung. hượng lưu, do độ đốc của lòng sông. lổn, nên ở đoạn này tác 

dụn ng đào sâu lòng là chủ yếu, . Trắc điện dọc của sông trong thời kì "trên 

bị cắt đoạn bởi nhiều ngưỡng. Đến trước ngưỡng, nước chảy chậm hẳn 

lại, do đó ngưỡng đã tạo thành các mực gốc xâm thực địa phương trên 

dọc sông. |Nếu ngưỡng cao, mực, nước trước và sau ngưỡng chênh nhau 
lổn ] c đổ từ mực cao xuống mực thấp tạo thành thád,(Ngưỡng đá 

không cao hay bị phá huỷ thành khối đá đứng cô lập sẽ làm dòng nước ở 

nơi đó chay xiết và được gọi là ghềnh. Sự xuất hiện của ngưỡng có thể 

liên quan với “dia hinh ban đấu, cũng ¢ : có thể.do.lòng.sông có cấu. tạo bởi 

các đá có độ rắn khác nhau: các khối đá mềm sẽ bị nước.khoét, sâu xuống 
nhanh hơn đá cứng, lâu dần khối đá cứng nhô cao hẳn lên trong. lòng 

Sống tạo thành ngưỡng... Ngưỡng không ngừng bị phá huỷ bằng nhiều 

Sách khác nhau. Trước hết đòng nước dùng vật liệu kéo theo ở dưới đáy 

khía rạch mặt ngưỡng đọc theo hướng dòng chảy. 6 những chỗ nước 

xoáy, nước dùng cuội sôi khoan xuống tạo thành những hố sâu, miệng 

tròn, đường kính có thể tới vài mét gọi là "nổi của người khổng lễ". Nổi 
mỗi ngày một mở rộng, cuối cùng ăn thông với nhau làm mặt ngưỡng bị 

phá huỷ mạnh. Hoặc cách khác là nước từ thác đổ xuống với tốe-độ lớn, 

    

  

  

  

những ngưỡng cấu tạo bằng những loại đá cứng mềm khác nhau, trong 

đó thường thường lớp đá cứng tương ứng với mặt ngưỡng, còn lớp đá 

mềm tương ứng với chân ngưỡng. 
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Tat cả các đều dẫn tới việc. làm thác lùi 

dẫn về về, phía nguồn mà do đó được gọi là sự xóm, thực giới lùi. Hiện tượng 

này xây ra cả đối với các ngưỡng cấu tạo bằng đá mềm và rời rạc không 

cần có sự tham gia của cuội. Xâm thực giật lùi xảy ra đồng thời ở mọi nơi 

có độ đốc tăng lên đột ngột, bất luận đó là cửa sông hay đầu nguồn. Xâm 
thực giật. lài ở đầu nguễn.làm..sông.kếo. dài ra. Nếu bất gặp.con sông 

   

khác chảy châm hơn (thường là sông có độ dốc nhỏ hơn, mực. gốc xâm 

thực cao hơn), nó sẽ.thu hút.nước của sông. đó. về. phía. mình, làm.,cho 

nước của một phần lưu. vực sông này đổ vào lựu vực sông kia và cả một 

đoạn sông phía dưới nơi hai sông.gặp nhau nói trên bị khô cạn, còn gọi 

là sông chết. Hiện tượng này được. gọi là sự cướp dòng (Hình 5.25). 

  

  

H. 5.25 — Các kiểu cướp đồng của sông (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

I- Cướp dòng bên (A-trước; B-Sau cướp đồng); ÏI - Cướp dòng ở đỉnh BB.- Phân thuỷ 

trước và sau cướp dòng; III - Cướp đồng do uốn khúc 

Ở nước ta cũng có một số trường hợp điển hình về hiện tượng cướp 

dòng đã được nói từ lâu. Đồ, là trường hợp sông Thạch Hãn đã cướp mất 

C8 ngắn đôi: một bên là hai con sông „ Rào Quán và Đa krông chảy vào 

sông 8êpôn trên một cao nguyên thoải; một bên là sông Thạch Hãn đổ ra 

biển trên một sườn rất đốc. Do cường độ xâm thực sâu lớn hơn nên sông 

Thạch Hãn đẩy lòi đường chia nước về phía Lào cho tới một lúc nguồn 
của nó bắt gặp hai sông Rào Quán và Đa krông, bắt chúng phải đổ nước 
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#    

về Biển Đông. Di tích của đoạn sông chết còn tìm thấy ở đèo Lao Bảo, 

nơi đường 9 chạy qua. 

Còn có thể gặp hiện tượng cướp dòng ở nhiều nơi khác mà chúng ta ít 
để ý. Thí dụ thung. lũng Kinh Tráng - Thông Lênh đài 16 km, ở đông bắc 

bến địa Lạng Sơn, nguyên trước được tạo thành do một đồng suối lớn quy 

nhất. Ất. Sau do hiện tượng ø cướp. động: của nhiều s oc lưu. vực 

Đông Đăng và z nên st in hũ 
đoạn a ngăn cách nhau bởi nhiều phân, thung lũng sông gần như khô.. 

  

   

  

  

  

Thác_ghềnh. không. tân, lâu...Trắc. diện. dọc. của..sông dần. dần có 

dạng một đường cọng parabôn. với.kốc.độ. giảm dân đều từ nguồn tới cửa 

sông. Su. giảm. dan. .của..tốe- độ: -Xây. ra, nang với sự giảm dân của, kích 

  

không bồi tụ. Trong trạng thái này, trắo diện doc được gọi là trắc điện cân 

bằng. Trắc diện cân bằng là đặc trưng của sông ở thời kì "trưởng thành", 

Ngoài ra, trắc điện dọc của thung lũng sông còn phụ.thuộc.vào nhiều 

điểu kiện.tự nhiên khác-nhau-như khí.hậu;nham-thạch; kiến bạo... 

Ở nhiều khu vực thuộc đới xích đạo, do phong hoá hoá học hết sức 
mạnh mẽ nên cuội trong lòng sông bị bở ra một cách dễ dàng. Ding nước 

không có công cụ để phá huỷ thác ghềnh, đo đó sông khó đạt được trắc 

diện cân bằng. 6 vàng khí hậu nửa khô hạn, vật liệu phong hoá thô, 

nước lại ít đo đó nói chung trắc diện dọc ở đây phải dốc hơn trắc điện của 
sông vùng ôn đới mới đảm bảo vận chuyển được vật liệu vừa thô vừa 

kém mài tròn (Hình 5.26) 

  

  

H. 5.26 — Trắc điện dọc của sông trong những đới khí hậu khác nhau 

1 - Xích đạo; 2- Nửa khôhạn; 3 - Đới ôn hoà 
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Nếu thung lũng sông cắt qua các loại đá có độ rắn gầẦn ngang nhau, 
lúc ấy trắc diện dọc của nó dễ đạt tới giai đoạn cân bằng hơn so với trong 
trường hợp cắt qua nhiều đá có độ rắn khác nhau. Còn khi đã đạt tới 

giai đoạn cân bằng rồi thì trắc điện sông hình thành trên tập hợp các đá 

cứng sẽ dốc hơn trên tập hợp các đá mềm. 

Vận động nâng lên hạ xuống có thể làm thay đổi độ đốc chung của 
trắc điện dọc của thung lũng, hay làm biến đạng có tính chất địa phương 

trắc điện dọc ấy. Đôi khi quá trình nâng lên đã dẫn tới hình thành cả 

một dãy núi vắt ngang dòng sông. Dãy núi này trẻ hơn đồng sông nên 

người ta gọi dòng sông này là sông sinh trước, tức là dòng hình thành 

. trước cấu trúc. Ở đây, cần phân biệt với sông sinh sau là sông trong quá 

trình đào sâu lòng cắt vào những cấu trúc hình thành từ trước, được phủ 

một lớp trầm tích bở rời, nghĩa là sông ra đời sau cấu trúc địa chất. Tại 

nơi dòng chảy cắt qua cấu trúc đó, trắc điện ngang của thung lũng sẽ 

thu hẹp rõ rệt, gọi là hiện tượng thung lũng xiên thủng. Những đoạn 

sông như vậy rất có ý nghĩa trong xây dựng các đập thuỷ điện v.v... 

Nếu toàn bộ lưu vực sông được nâng lên, thì lúc ấy mực nước xâm 

thực được hạ thấp một cách tương đối. Giữa mực gốc cũ và mới xuất hiện 

một khoảng sườn có độ đốc lớn hơn độ đốc của trắc điện đọc cũ. Quá 

trình xâm thực giật lùi sẽ xảy ra mạnh mẽ bất đầu từ khoảng sườn dốc 

ấy và trắc diện dọc trở thành dạng bậc. 

Sông lớn. thường có trắc diện dọc. ít dốc hơn. “sông 1 nhỏ vì lượng nước 

lồn của.nó-cho. phép vận chuyển vật liệu ngay cả trên ¡ độ đốc ;. nhỏ của 

đòng.sông. 

  

dB Trắc điện ngang là giao tuyến của thung lũng sông với mặt phẳng 

thẳng. đứng:cắt ngang thung lũng. Trong trắc điện ngang, ta có 

biệt đễ dàng những bộ phận chính của thung lũng sông là sự 

thung.lũng. Sườn phân- bố hai bên thung- lũng-.với. hình thái r: 

nhau; thẳng, lỗi, lõm hay đạng bậc. Về phía trên, sườn chuyển tiếp với 

bộ phận chia nước bằng một chỗ gấp khúc gọi là rìa thung lũng. về > phia 

dưới, giữa sườn và-đáy thung lãng cũng tạo thành một.chỗ.gấp. khúc đồ 

la.chén-suon: 
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Đáy sông nói -chung tương. đối. bằng. phẳng. và. được. giới. hạn..trong 

phạm vị giữa bai chân-sườn: Đáy sông có thể chia thành hai bộ phận; 

lòng sông và bãi bồi. Lòng sông còn gọi là .đáy nhỏ là bộ phận đá 
thường xuyên có nước chảy. Bãi bồi là bị 

ước vào mùa lũ, 

sông 

ô.phân tường đối rộng phẳng của 

  

    
   

Cũng như trong trường hợp trắc diện dọc của thung lũng, hình thái 

của trắc điện ngang liên quan mật thiết với các giai đoạn của quá trình 

phát triển của thung lũng (Hình 5.27). 

  

thời kì trưởng thành), thi x xâm. thus. sAu.. nhường, gi, cho. xâm. thự 

    

của thung lũng, được 2h là khúc, ud of cua song đinh 5. 28), ree ie lúc 

  

H.5.27 - Những giai đoạn phát triển khúc uốn kế tiếp nhau (A, B) 

(Theo Đễ Hưng Thành.1998) 

1~ Phù sa; 2 - Những vị trí kế tiếp của lòng; 

8- Lòng hiện tại; + Hướng dòng chảy. 
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H. 5.28 — Cáo giai đoạn phát triển khúc uốn kế tiếp nhau 

và sự tạo thành thung lũng bãi bồi. (Theo Đã Hưng Thành.1998) 

Bãi bồi -là- bê. mặt tích. tụ. tương. đối.bằng phẳng được phân. hố ven 
đòng chảy và tạo nên bề mặt. đáy thung-lũng-sông không hoàn chỉnh. 

Vào mùa cạn, bãi bổi nằm trến mực nước sông và tạo vách khi chuyển 
sang lòng chảy. Vào mùa lũ lớn, bãi bôi bị ngập nước và chịu.sự tác động 

của dòng chảy hiện tại trong thụng,lũng sông. Mặt cắt ngang bãi bổi 
gầm ba bộ phận: con trạch ven lòng với vật liệu thô như cát, cuội, sỏi tạo 

thành gò cao vượt hẳn bãi bồi chạy men theo lòng chảy; phần trung tâm 

bãi bểi có bề mặt tương đối bằng phẳng, trên mặt là các vật liệu mịn 
như sét, bột, cát hạt nhỏ, bên dưới sâu là vật liệu hạt thô hơn. Lạch 

trũng nằm cách xa lồng chảy hiện tại chạy sát sườn thung lũng sông hoặc 

chân thểm sông và thấp hơn mặt bãi bổi. Các lạch trũng thường không 

liên tục, vào mùa nước lũ nhỏ, nước có thể lưu thông tạo nên dòng chảy 

phụ, còn mùa khô chứng biến thành các đải nước đọng. (Hình. 5.29). 

    

   

Mặt bãi bồi Trạch ven lòng 
Lạch trũng với vật liệu mịn với vật liệu thô 

  

  

H.5.29 - Cấu tạo bãi bồi (Từ điển địa chất) 
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Khúc uốn của sông không những chỉ di chuyển theo chiều ngang như 
nói ở trên mà còn di chuyển theo chiều đọc. Mỗi khúc uốn đều chuyển dần 
từ cửa sông về nguồn của nó. Sự di chuyển theo chiều đọc của khúc uốn 

làm cho thung lũng sông mở rộng đến mức lòng sông hoàn toần chuyển 

dịch trong tầng vật liệu do chúng bồi tụ. Việc .mỏ.rộng.thung lũng sông 

thường } lam. cho. .chúng.ta có cảm tưởng rang. Song. ngay. xua 2.26 dong. chay 

   

   lạ: én của sông vẫn tôn t tại trước mắt. Sự. đi chuyển 

Kiúc uốn theo chiều lọc kế hợp với sự di chuyển theo chiều ngang làm 

cho khoảng đất giữa hai khúc uốn mà người ta gọi là cổ khúc uốn ngày 

càng hẹp lại đến một lúc nào đó có thể bị đồng nước xẻ thẳng qua. Khúc 

uốn bị đồng nước bổ qua biến thành hồ móng ngựa. Chính Hồ Tây (Hà 

Nội) đã hình thành theo cách trên. Sự di chuyển của khúc uốn cũng có thể 

dẫn đến hiện tượng cướp dòng. Nguyên nhân..hình.thành.khúe.uốn..vất 

phong phú nhưng chủ yếu là dọ nước sông thường chảy xoáy, rất phức 
n n thuận, lợi đối. với việc: xâm- m-thực Ichi ôn. phải, khi thì     

    

dai do. “dé. độ dốc của trắc. diện, dọc giar ti, sức sống, của dong nước 

ừa đủ. để, vận chuyển phù sa vào mùa lũ. Vì vậy, không những chỉ 

xâm thực sâu mà cả xâm thực bên cũng sẽ, dừng lại, Nước sông chảy 

chậm, nhiều khi biến mất trong lốp phù sa chứ không ra được đến cửa 

sông. Thung lũng lúc này có thể rộng gấp 5-8 lần, thậm chí, còn hơn nữa. 

Đây là thời kì già của quá trình phát triển thung lũng sông. 

Bai béi có thể không còn bị ngập nước n ngay cả vào mùa lũ lớn, lúc ấy 

người ta _gọI lÀ. thêm sông, Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc hình 

thành thêm sông. Khi mực gốc xâm thực hạ xuống thì sông sẽ đào sâu 

bắt đầu từ cửa sông (xâm thực giật lài), do đó nước không còn dâng tới 

mặt bãi bổi nữa. Sự hạ thấp mực gốc xâm thực có thể là tương đối khi 
lưu vực sông được nâng lên do nguyên nhân kiến tạo trong lúc mực gốc 

xâm thực giữ nguyên. Sự hạ thấp mực gốc xâm thực cũng có thể là tuyệt 

đối khi lưu vực sông giữ nguyên vị trí cũ trong lúc mực gốc xâm thực hạ 

thấp. Người ta cho rằng trong kỉ Đệ Tứ, có bốn lần mực đại dương thế 

giới thấp tương ứng với bốn giai đoạn băng hà. Liên hệ với nước ta thì 
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trong băng kì Vuốc, các đồng bằng ven biển có thể kéo dài ra tới đảo Hải 

Nam (Trung Quốc) ở phía bắc và một số đảo của Inđônêxia ở phía nam. 

Sau mỗi băng kì, mực nước lại đâng lên nhưng không trở lại được mức cũ 

vì đáy đại dương có khuynh hướng lún dần xuống, kéo theo cả sự hạ thấp 

của mực nước đại dương. Hiện nay, mặc dù chúng ta đang ở giai đoạn tột 

cùng của biển tiến sau băng hà Vuốc, nhưng mực nước đại dương thế giới 
ngày nay vẫn thấp hơn mực nước đại dương thế giới đầu kỉ Đệ Tứ. 

Quá trình. đào-sâu-lòng-cũng-eó-thể-xây-»a-lkhi-vị-trí-mufc gốc xâm 

thực kbông.thay-đổi. Đó là khi vận động nâng lên làm thay đổi độ đốc 
của toàn bộ trắc diện dọc của sông hay của một bộ phận nhất định của 

.. nó (nguyên nhân kiến tạo) hoặc khi có sự thay đổi lượng nước và lượng 

phù sa của dòng sông theo hướng tăng năng lượng dư thừa dùng cho 

xâm thực sâu (nguyên nhân khí hậu). Các bậc thẩm sông Bôi (chảy 

- trong phạm vi Hoà Bình và Ninh bình) hình thành do nguyên nhân này. 

hi sông bắt đầu đào sâu vào lòng của nó để tạo bậc thểm, người ta nói 

rằng dòng sông đang bước vào một chu kì xâm thực mới hay nó đang trẻ 

lại. Nếu dòng sông cắt vào bãi bồi của chu kì trước, lúc ấy sẽ xuất hiện 

'thểm bổi tụ. Nếu cắt qua cả lớp phù sa của bãi bồi và để lộ ra tầng đá 
gốc bên dưới, nó là thểm hỗn hợp. Còn khi cắt vào đá gốc của lòng sông 
(thường gặp ở thượng lưu) sẽ xuất hiện thềm xâm thực (Hình 5.30). 
  

  

    
  

Tx- Thểm xâm thực hay thềm đá gốc 

Th- Thềm hỗn hợp; Tb- Thểm bồi tụ 

H. 5.80 - Cac kiéu thém sông (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 
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M@t-con.s6ng ¢6, thé trai-qua-nhiéu-chu-ki-xdm.thuc,.méichu.kixam. - 
thuc, dé dé. Jai mot bac thém. Các thểm già nằm.cao hơn. thể ẻ và khó 
nhận r -hơn vì. chúng. bị uỷ mạnh bơn, Thểm sát bãi bồi n tide 
gọi oi là thẩm số 1, tiếp theo là thẩm số 2, số 3 theo thứ tự từ thấp đến cao, 
từ trẻ đến già. Cách gọi tên như trên tiện cho việc đặt tên các thẩm già 
mới được phát hiện bằng cách tiếp tục các số đã được dùng cho các thềm 
trước mà không cần thay đối chúng. ,Gó.khi thẩm- -không còn..là.những 

   
     

  

    

    

      khoảng rộ ao bằng nhau chạy dọc hai bên sông. Ở nước ta, do mưa 
ñhiểu nên thềm sông bị chia cắt mạnh, việc xác định thềm sông rất khó 

  

khăn. Cũng chính vì thế, với những sông lớn như sông Hồng, số lượng 
các bậc thểm sông vẫn còn chưa được thống nhất. Đấy là còn chưa nói 
đến nguồn gốc và tuổi của chúng. 

_Ngoài-sự-Hiên-quan- đến. các. giai đoạn của quá trình phát triển của 
thung lũng,- -hình-thái-trắc điện ngang còn liên quan mật thiết với các 

yếu tố địa chất, -khí.hậu.và cả sự quay. của. Trái Đất. 

Khi thung lũng sông trùng với trục của nếp uốn đứng, lúc ấy trắc 
diện ngang của thung lũng thường đối xứng. Trong trường hợp thung 
lũng sông kéo dài theo phương của một lớp đã cứng hợi nghiêng, lúc ấy 
trắc điện ngang của nó thường bất đối xứng: sườn cắt vào các lớp sẽ đốc 
hơn sườn cùng chiều với mặt lớp. Dãy núi nằm giữa hai thung lũng bất 
đối xứng đó tất nhiên là bất đối xứng được gọi là đơn nghiêng (cueta). Ta 
có thể gặp địa hình này ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Tính chất của đá có ảnh 
hưởng rất lớn tới trắc diện ngang của thung lũng. Nếu mỗi sườn thung 
lũng cấu tạo bằng một loại đá khác nhau thì sườn cấu tạo bằng đá cứng - 
dốc hơn sườn cấu tạo bằng đá mềm. Nếu cả hai sườn thung lũng đều cấu 
tạo bằng cùng một loại đá, đá mềm thường cho thung lũng một trắc diện. 
ngang rộng và bãi bổi, trong lúc ấy đá cứng tạo thành những thung lũng 
sâu và hẹp với các sườn gần như thẳng đứng gọi là hém vue. 

Trắc điện ngang của thung lũng còn chịu ảnh hưởng của nhân tố khí 
hậu. Khi các điều kiện khác tương tự thì sườn thung lũng trong miền 
khí hậu khô hạn dốc hơn sườn thung lũng ở các miền khí hậu Ẩm wet. 
Sườn nhận được mưa nhiều hơn như sườn quay về hướng tây của các 
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thung lũng sông ở Tây Âu và sườn được chiếu nắng nhiều hơn như sườn 

quay về phía nam của những thung lũng sông miền ôn đới bán cầu Bắc 
đều thoải hơn sườn đối diện vì lượng mưa lớn cũng như cường độ tuyết 

tan liên quan với số giờ chiếu nắng lớn hơn đã thúc đẩy các quá trình hạ 

thấp sườn. Trong một vùng núi thuộc Cacpat Đông (Ruman)), có tới 

88,23% đến 98,12% (tuỳ loại đá) các sườn thung lũng hướng về phía nam 

thoải hơn? 

Ngoài ra, do sự tự quay của Trái Đất mà các sông lớn chạy theo 

phương kinh tuyến luôn có một phía bờ đốc hơn do bị xói lở nhiều hơn: 
Đó là bờ phải đối với các con sông ở bán cầu Bắc và bờ trái đối với các 

sông ở bán cầu Nam. 

+ Châu thổ: Pht sa 1 song ra đến biển nói chung sẽ lắng đọng lại do hai 

nguyên nhân: đối với các hạt vụn, đồ là sự giảm dần đến mức triệt tiêu 

của động năng dòng nước; còn đối với phù sa lơ lửng thì đó là sự thay đổi 

thành phần hoá học của nước sông khi hoà cùng nước biển. Trong những 

điểu kiện thuận lợi nhất định, phù sa lắng đọng đó sẽ tạo thành châu thổ. 

Những điều kiện thuận lợi đó là: lượng phù ‹ sa i ing Mn eee 

cửa sông ni nông, sóng ̀ biết n nhỏ và thuỷ tr 

kiện này mà châu thổ có các kiểu khác. nhau (Hình 5. 31. 

* Châu thổ hình. mỏô.chịm hình thành trong điểu kiện sóng biển 

tương đối mạnh, do đó chỉ có một nhánh chính với lượng phù sa lớn, có 

khả năng béi tụ cả hai bên sông. Đồng bằng sông Tibrơ ở Italia là điển 

hình cho kiểu châu thổ này. 

    

* Châu thổ -hình chân. chữm hình thành trong điều kiện lượng phù sa 

rất lớn khiến nhiều nhánh cùng tiến ra biển một lúc với tốc độ rất lớn để 

lại giữa chúng những vịnh biển. Đểng bằng sông Mixixipi là điển hình 

cho trường hợp này. 

(1) Đề Hưng Thành, Bết đối xứng về độ dốc của các thung lũng trong nút Domic. 

Báo cáo trong hội nghị khoa học của trường Đại học Sư phạm Xuchêva (Rumani), 1974. 
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* Châu thổ hình quạt hay tam giác châu tạo thành 6 những vùng 

biển rất rộng. Trong điều kiện này, cửa sông bị lấp đẩy phù sa một cách 

nhanh chóng tạo thành một đảo chắn giữa dòng chảy. Đảo này chia sông 

chính thành hai nhánh, rồi các nhánh có thể lại bị phân nhỏ hơn nữa 

theo cách trên. Phù sa cứ lấn dẫn ra biển tạo thành một khu vực tam 

giác, đỉnh hướng về phía đất liển từ đó mà có tên gọi tam giác châu. 

Điển hình cho châu thổ này là đồng bằng sông Nin (Ai Cập), sông Hoàng 
Hà (Trung Quốc) và sông Cửu Long, sông Hồng của Việt Nam. 

  

   
    

a. Sông Tibrơ 
  

    ơ.SôngNin “3 
  

    

  

  

H. 5.31 - Các kiểu châu thổ (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

Ngoài cách phân nhánh sông nhờ hình thành các đảo trước cửa sông, 

còn có một cách phân nhánh khác. Trong khi bồi châu thổ, sông không 

thể ngừng kéo đài. Quá trình này làm cho độ đốc chung của đáy sông 

giảm xuống, khả năng vận chuyển phù sa của sông kém đi. Hiện tượng 

béi tụ phù sa ở đáy sông xây ra ngày một mạnh làm cho nước không kịp 

tiêu trong các mùa lũ. Nước sẽ phá bờ để tạo ra một con đường mới — 
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một nhánh sông mới. Theo Lê Bá Thảo, các sông: Đáy, Ca Lé và Đuống 

trong hệ thống sông Hồng đã được hình thành như vậy. 

Trong trường hợp không thuận lợi cho việc hình thành tam giác 

châu, có thể gặp một loại cửa sông loe ra gọi là cửa sông hình phẫu. Cửa 

sông hình phẫu hình thành ở nơi sông ít phù sa, nước triều lại lớn. Khi 

triểu đâng, nước biển đông vào cửa sông, phá huỷ mạnh mẽ hai bờ. Lúc 

triểu xuống, nước rút nhanh chóng với tốc độ lớn vì có sự hỗ trợ của nước 

sông đổ từ lục địa ra. Nước đào sâu lòng xuống và lôi cuốn phù sa đi rất 

xa, kết quả là hình thành cửa sông hình phẫu. Đối với nước ta, cửa các 

sông thuộc hệ thống sông Thái Bình là cửa sông hình phu điển hình: cửa ˆ 

sông nào cũng loe ra, chỗ tiếp giáp với biển có khi rộng tới 3 - 4km. Sự 

hình thành các cửa sông hình phễu ở đây chắc có liên quan với lượng phù 

sa ít của các sông này, với hoạt động thuỷ triểu mạnh và với cả vận động 

sụt lún tương đối của khu vực. 

Những suối nhỏ đổ. ra. từ. miễn. núi.khi gặp déng ban bao quanh 

-thường tạo ra ở đấy những dạng bồi tụ mang tên nón phóng. vật. giống 

như trong trường hợp các dòng nước tạm thời, Nhiều nón phón vật nối 

_ liển tạo thành một bề mặt rộng nghiêng,. chuyển. tiếp giữa, miền.núi với 

/ Gong bằng gọi là đồng bằng bồi tụ núi 

đồng bằng nghiêng trước núi: Động bằng bôi tụ. chân núi. điển hình. xuất 

  

pied-mont),,còn.được gọi là 

"hiện trong điều kiện nhất. định về kiến tạo và khí hậu. Có thể coi dai 
  

đồng bằng dạng đổi thoải cao 20-B0m cấu tạo bởi vật liệu Tũ tích ở phía 

đông núi Ba Vì (Hà Tây) được hình thành vào cuối Pleitoxen giữa và đầu 

Pleitoxen muộn là kiểu đồng bằng bổi tụ chân núi. 

Rhi miền núi được nâng lên mạnh, trong lúc đó đồng bằng chỉ bị hạ 

thấp nhẹ thì các sông suối miển núi có khả năng vận chuyển những vật 

liệu có kích thước lớn. Những vật liệu nay dé bi để lại ở ngay của suối để 

tạo thành nón phóng vật. 

Khí hậu khô hạn hay khí hậu phân ra mùa khô và mùa mưa rõ rệt 

.:là điểu kiện tốt để hình thành đồng bằng bổi tụ chân núi. Mùa khô là 

lúc chuẩn bị vật liệu để đến mùa mưa (ượng mưa nhỏ nhưng cường độ 

lồn) các đồng nước mang theo một, khối lượng lớn các vật liệu rất thô từ 

170



- các sườn trở trụi xuống biến thành dòng bùn đá (seli). Các vật liệu này 

không được mang đi quá xa ngoài phạm vi của suối, chúng sẽ tích tụ 

thành những nón phóng vật ở cửa suối. Dòng bùn đá có thể gây nên 

những thảm họa thực sự đối với vùng khí hậu khô hạn và nửa khô hạn. 

Ö nước ta, li bùn đá không phổ biến, nhưng có thể gặp ở Lai Châu, Lào 

Cai, Hà Giang trong điều kiện sườn có độ dốc cao, thực vật trơ trụi và 

sau những giai đoạn mưa cực lớn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nêu sự khác nhau về hình thái cũng như nguồn gốc phát sinh giữa 

bán bình nguyên (peneplen) và đồng bằng san bằng bên (pediplen). Thành 

lập bằng so sánh theo mẫu dưới đây để trả lời câu hỏi cho ngắn gọn. 
  

  

ề mặt san ban: é Ằ 
. 8 Ban binh nguyén Dong bang 

gee (peneplen) san bang bén 
Dac diém pi (pediplen) 

- Hình thái 

- Cơ thức bình thành 

~- Điều kiện thuận lợi           
3. Những điều kiện hình thành khe rãnh. Liên hệ với tình hình ở 

nước ta. 

3. Những điều kiện thuận lợi cho xói mòn bề mặt và liên hệ tại địa 

phương anh (ch‡). 

4. Nêu sự biến đổi trắc điện dọc trong chu kì phát triển của dòng sông. 

5. Nêu dẫn chứng để chứng minh: Trong các đới khí hậu khác nhau, 

trắc điện dọc có hình thái khác nhau. 

6. Bãi bểi là gì ? Hình thái cấu tạo, nguyên nhân hình thành chúng. 
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7, Bông sinh sau khác sông sinh trước ở chỗ nào ? 

8. Nêu những nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các thung lũng 
cất ngang dãy núi. 

9. Những nguyên nhân nào dẫn đến sự bất đối xứng của trắc diện 
ngang của thung lũng sông ? 

10. Nguyên nhân nào dẫn tới sự tạo thành các chỉ lưu ? 

11. Có phải ở cửa sông nào cũng có châu thổ không ? Điều kiện hình 
thành châu thổ. Kể tên các kiểu châu thổ chính. 

12. Đồng bằng bổi tụ chân núi là gì ? Điều kiện hình thành chúng. 

18. Căn cứ vào bảng "Diện tích các kiểu địa hình khí hậu trên lục 

địa", hãy cho biết kiểu địa hình khí hậu nào chiếm ưu thế trên toàn lục 
địa nói chung. Lục địa nào không theo quy luật chung đó ? Vì sao ? Kiểu 

địa hình khí hậu khô hạn khá nổi bật trong những châu. lục nào ? 

Bảng 3. Diện tích kiểu địa hình khí hậu trên lục địa (%) 
  

Kiểu địa | Toàn | Châu | Châu | Châu | Nam | Bắc | Châu 

  

  

hình bộ Au A ‘Phi Mi Mi Dai 

khi hau luc : Duong 

dia 

Ngoai vi 1,0 0ð | 1,4 = - 2,3 — 

băng hà 

Băng hà 19,1 45,9 17,1 - 8,5 52,8 1,2 
  

Amuét | 56,9 | 52,1 | 57,2 | 576 | 82,8 | 37,5) 542 
                    Khéhan | 28,0 | 15 | 24,3 | 42,4 | 8,7 | 69 | 446 
  

d) Dia hinh cacxto (karst) 
U 

là Địa hình cacxtơ là địa hình liên quan với sự lưu thông của nước 

trong các đá dễ hoà tan. Thuật ngữ "cacxtd" bắt nguồn từ tên một miền 
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Le 
so Xe 
x. 

thuộc cộng hoà Xlôvênia, nơi mà 5 

Địa hình cacxtơ rất phổ biến ở n s Š 
z cae oA. bes Bi 

- Các quá trình va diéu kién 8 8 & 

+ Có 3 quá trình hinh than 2 YP oR N 

phong hoá sinh hoá học, trong đ as 83 
ad Say ` A Ee BSB wm x» 
An mon là sự hoà tan gây r #8 # = E & 

* Xam thực là sự pha buy b: Zn +h FB 
* ý gỷ ý g © mm. 
Phong hoá sinh hoá học Ì 5 = sẽ 

liên quan với các hoạt động sinl 

+ Các điều kiện để xuất hiệ 
của đá dễ hoà tan và nước ở th 

khác ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và đặc điêm cua 01a nu ay sus 

chế độ kiến tạo, các điều kiện tự nhiên. 

- Các đặc điểm thuỷ uăn va dia chất thuỷ uăn 

_ Các dạng cacxtd có thể được tạo thành từ sự hoà tan của nước trên mặt 

cũng như nước ngầm. Sự vận động của nước được thể hiện như trong Hình 5.32. 

  

H. 5.32 - Hướng di chuyển của nước ngầm trong đá vôi 

(Theo Đã Hưng Thành.1998) 

J - Tang nước trên mặt; ÏI - Tầng nước thẳng đứng; III - Tầng nước.chuyển tiếp; 

TV - Tầng nước chảy ngang; V ~ Tầng nước áp lực 
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6 ra dude goi lA nguồn nước cacxtd. Dựa vào thời 

„# nguồn nước cacxtd sau: 

„4© tạm thời chỉ hoạt động sau khi mưa. Nguồn nước này 

tang nước thẳng đứng. 

don nude dinh ki dic trưng cho tẳng nước chuyển tiếp, bao gồm - 
a trong loại thứ nhất, thời kì hoạt động xen kẽ đều đặn với thời kì 

48 nghỉ, loại thứ hai, lúc phun nước, lúc lại hút nước. 

„ “+ Nguồn nước thường xuyên là nguồn nước có liên quan với tầng 
„⁄. nước chảy ngang. Trong đó, đáng chú ý nhất là vôclurơ. Đó là chỗ lộ của 

“ các suối ngầm cacxtd chảy thường xuyên với lưu lượng lớn. Trong trường 

⁄ hợp kênh dẫn ra ngoài không nằm ngang mà lại thắng đứng hay gần 

thẳng đứng, lúc ấy nó có tên là sưối phut vì nước bị đẩy mạnh từ tầng 
nước áp lực lên. 

- Các dang địa hình cacxtơ trên mặt 

Địa hình cacxtơ trên mặt là những dạng thấy được từ bên ngoài. 

Kích thước của chúng có thể thay đổi từ vài centimet đến vài kilômét 

(Hình 5.33). 

+ Các dạng địa hình âm: 

* Caren, là những địa hình âm sâu vài centimét đến vài mét, được hình 

thành nhờ quá trình ăn mòn xảy ra trên những khe nứt hay trên những 

chỗ hơi thấp xuống của bề mặt địa hình. Caren thường gặp nhất dưới hình 
thức những rãnh, giữa chúng là các mào đá sắc mà nhân dân ta quen gọi là 

đá tai mèo. Caren không những hình thành trên những bề mặt tương đối 

bằng mà còn gặp cả trên vách núi, trong hang động, trên bờ biển v.v... Khu 

vực có caren phát triển dày đặc được gọi là cánh đồng caren. 

* Liing cacxto (phẫu cacxto) là những dạng lòng chảo gần tròn hay 
bầu dục, đường kính từ vài mét đến hàng chục mét và sâu từ 2~ 4m đến 
40 — 50m. Về hình thái, lũng cacxtơ có ba loại. 
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CoO, 40 - 

  

  

    

  

H.5,33 — Mặt cất qua khối núi đá vôi 

1 - Phếu cacxtơ; 2 - Hang treo; 3 - Hang nằm ngang; 4 - Vú đá; 5 - Măng đá; 6 - Cột đá 

* Máng cœcxiơ hay lũng hình máng là những chỗ trũng với nhiều 

hình đạng khác nhau: tròn, bầu dục hay hình lá cắt. Chúng có đường 

kính khoảng 500 -1000m va sâu khoảng 100m. Khi nhiều lũng kéo dài 

theo phương của vỉa hay theo khe nứt nối lại với nhau sẽ hình thành 

lũng hình máng điển hình. 

* Cánh đông cœextơ là dạng địa hình âm lớn nhất: rộng 7 - 10km và 

dai 30km. Cánh đồng cacxtơ có nhiều hình dạng khác nhau như tròn, 

"bầu đục, dài và không đều đặn. Ở rỉa của các cánh đồng cacxtơ thường 
AC chúng hợp lại thành suối thậm chí thành 

sông, chảy vào cánh đồng để rồi lại mất đi trong các hố hút nước ngay 

trên cánh đồng hoặc rìa đối diện. Dựa vào chế độ thuỷ văn người ta chia 

cánh đồng cacxtơ thành ba loại: thường xuyên khô cạn, ngập nước định 

kì và dạng hồ. Đáy của cánh đồng cacxtơ có thể phẳng, mấp mô, thường 

được phủ vật liệu tàn tích của đá vôi hay phũ sa do các suối đem đến. 
Cánh đông cacxtd có thể có nhiều nguồn gốc khác nhau và thường gặp 

nhất là: 

  

   có các nguồn nước cacx 
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* Canh déng cacxtơ nguồn gốc kiến tạo là cánh đồng hình thành trên 
những địa hào hay nếp lõm cấu tạo bằng các đá hoà tan. 

« Cánh đồng hình thành bằng cách nối hiển các lăng lớn và các mang 
cacxtg. Những cánh đồng cacxtơ của khu vực đá vôi Trùng Khánh thường 

l mu thuộc kiểu này. 

se Cánh đồng hình thành đo sụt trần những sông ngắm, đôi chỗ còn 

lưu lại cầu tự nhiên. 

* Giống cacxtơ là hố sâu tự nhiên và hang thẳng đứng. Giếng cacxtơ 
là những khoảng rỗng hình trụ thẳng đứng hay gần thẳng đứng, sâu 
không quá 20m. Đường kính của giếng nhỏ hơn chiều sâu. Giếng cacxtd 
có thể có các nguồn gốc sau: mổ rộng tường khe nứt do hoà tan, sụt trần 
các hang nằm ngang hoặc các sông ngầm. Nếu có độ sâu từ 20m đến 

hàng trăm mét, giếng cacxtd được gọi là hố sâu tự nhiên. Khi hố sâu tự 
nhiên bao gồm nhiều đoạn hẹp xen kẽ với những luồng rộng, người ta 
gọi nó là hang thẳng đứng. Không có sự khác biệt về mặt nguồn gốc phát 
sinh giữa chúng với giếng cacxtd. 

-3# Các dạng địa hình dương là các dạng caxtơ tàn tích còn sót lại sau 

quá trình mở rộng và nối liển các dạng địa hình âm vừa trình bày ở trên. 
Caexto tàn tích đặc trưng cho giai đoạn gần cuối của quá trình phát 
triển cacxtd, thường gặp ở miển nhiệt đới trong điều kiện khí hậu nóng 
ẩm như ở nước ta. Có bốn kiểu địa hình cacxtơ tàn tích sau đây: 

* Tháp cạcxtg (núi đã vôi hình tháp) điển hình là cacxto 6 Nam 
Trung Quốc và Việt Nam. Độ cao của chẳng từ 100 đến 300m. Tỉ lệ giữa 

đường kính của đáy (đ) và chiều cao ot =1,5 

* Nón caexte (nui da voi hinh chép) dién hinh nhất là Xiera do 16 

Ôcganôt (Cuba), cao 50-200m: a =1,5+3,0 
€ 
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* Vom cacxto (nti da véi dang vom) dién hinh 1a cao nguyén da véi 

Xêvu (Inđônêxia) cao 30 — 120m: a =3,0+8,0 
€ 

* Vòm cacxtơ thoải (núi đã vôi dạng vòm thoải) điển hình là cacxtd ở - 

đông nam bấn đảo Mã Lai. Đây là những dang tàn tích nhỏ nhất (chỉ 

cao 10 — 15m) và thoải, 4 > 8,0. 
c 

* Ham ếch được coi như dạng chuyển tiếp giữa caoxiơ trên mặt và 
hang động (những dạng cacxtơ ngâm). Hàm ếch thường được hình thành 

ở chân vách đá vôi do sự hoà tan mạnh mế của nước sông hay nước biển. ˆ 

Ở nước ta, hàm ếch cacxtd không những gặp ở ven sông, ven biển (vịnh 

Hạ Long) mà cồn thấy rất phổ biến trên các cánh đồng ngập nước định 

kì (vùng Ninh Bình). 

- Các dạng địa hình cacxid ngẫm. 

Nước xâm nhập vào khối đá cacxtơ bằng nhiều đường khác nhau đã 

gây ra ở đây tác dụng phá huỷ (bao gồm ăn mòn và xâm thực) cũng như 

béi tụ (bao gồm kết tủa hoá học và trầm lắng vật liệu bằng con đường cơ 
học) mà kết quả là hình thành các hang động (Hình 5.33). 

+ Hang ; động là những khoang rỗng kéo dài, được hình thành trong 

mọi độ sâu khác nhau của khối đá cacxtd. Nhưng những hang dài nhất 

thường là những hang hình thành trong đới nước di chuyển theo chiều 

ngang, vì vậy hang cũng thường nằm ngang. Hình dạng của hang 

thường phức tạp là do quá trình mổ rộng các khe nứt của nước dưới đất. 

eas Ka 
a @ Dựa vào mức độ phức tạp, chia ra: hang đơn giản, là các hang chỉ có 

một hành lang ngắn, duy nhất được ánh sáng chiếu đến tận đáy, hình 

thành do nước thấm từ trên xuống mở rộng các khe nứt hay mặt lớp đá; 

hang phức tạp là hang có nhiều buông và nhiều tầng, xuất hiện nhờ sự 

đào sâu lòng nhiều lần của con sông ngầm. 

* Dựa vào sự có mặt hay không có mặt của nước, có thể chia ra: 

hang ướt và hang khô. Hang ướt là hang có đồng nước chảy. Hang khô ra 
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đời do nước từ bỏ eon đường vốn đĩ của nó để chảy ở mức thấp hơn khi có 

hiện tượng nâng lên của khu vực hay để chảy theo một đường khác khi 

đường chảy cũ bị tắc ở một nơi nào đó do hiện tượng sụt lỗ hay bởi tu quá 
nhiều vật liệu. Động Phong Nha (Quảng Bình) dài nhất nước ta: 7721m 

(Theo Nguyễn Xuân Trương và T.AIlen, 1993) là một hang ướt. Còn động 

Hương Tích (Hà Tây) được ca tụng "đẹp nhất trời Nam" là một hang khô. 

* Dựa vào vị trí của cửa hang so với các phần cồn lại ta có: hương 
xuống là hang mà cửa ở cao nên muốn vào trong hang phải đi xuống; 

hang lên thì ngược lại và cuối cùng là hang nằm ngang. 

* Dựa vào nhiệt độ không khí trong hang, người ta chia hang ra 

thành các loại: nóng, lạnh, và nóng — lạnh. 

* Dựa vào số đường thông với bên ngoài ta có: hơng một cửa, hơng 

bai của và hang nhiêu cửa. 

Trong hang có nhiều địa hình nhỏ. Những dạng địa hình này được 

phân loại trước hết theo nguồn gốc phát sinh, sau đó là vị trí trong hang và 

kích thước của chúng v.v... Dựa trên nguồn gốc phát sinh, các địa hình nhỏ 

trong hang được phân thành hai nhóm: nhóm ăn mòn và xâm thực; nhóm 

lắng đọng hoá học và bồi tụ cơ học. 

Những đạng xâm thực và ăn mòn bao gồm: cột xâm thực, nổi ở đáy 

và thẩm đá. Cột xâm thực là dấu tích còn lại của tường ngăn cách giữa 

hai suối ngầm cạnh nhau sau khi chúng mở rộng nhờ xâm thực và ăn 

mòn. Nồi hình thành từ xoáy nước. Thềm là sàn của những hàm ếch khá 

rộng thường gặp bên bờ lõm của sông ngầm do nước xoáy. Ngoài ra, trên 

vách động còn gặp các rãnh đá vôi (caren), các vết khía xâm thực v.v... 

Những dạng hình thành do lắng đọng hoá học và bổi tụ cơ học rất đa 

Tuỳ thuộc vào vị trí trong hang mà thạch nhũ có những đặc điểm 

riêng. Những dang trén trần hang rất phong phú và được hình thành 
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như sau: nước chứa canxi bicacbonat di xuéng theo những khe nứt nhỏ 

trên trần hang. Ở nơi tiếp xúc với không khí trong hang nó chuyển 

thành canxi cacbonat (canxit, aragonit, giải phóng nước và cacbon 

bioxit. Canxi eacbonat lúc đầu tạo thành những ống nhỏ đường kính 0,5 

~ 1,0em và đài 15 - 20em gọi là "mì ống". Các ống này đài ra và lớn dần 

theo chiều ngang, thõng từ trên xuống tạo thành hình nón mà đáy gắn 

vào trần hang gọi là chuông đá. Măng đó là những kết tủa của canxit từ 
nước có chứa canxi bicacbonat từ các chuông đá rơi xuống. Trong quá 

trình tăng lên về chiều dài, chuông đá và măng đá có thể gặp nhau, hình 

thành cột đá. Ngoài ra, trên những mốc nhỏ của sàn hang, ta cồn gặp 

những kết hạch hình cầu hay bầu đục có tên là ngọc động. Ở nước ta, 

nhân dân một số vùng thường gọi những kết hạch này là "trứng tiên". 

~ Quá trình phát triển của cảnh quan cacxtd 

  

H. 5.34 — Các giai đoạn phát triển của cacxto (Theo Dé Hung Thanh.1998) 

Dựa trên sự quan sát các giai đoạn phát triển riêng biệt trong thiên 

nhiên, bằng phương pháp quy nạp người ta đưa sơ đổ phát triển của 

cảnh quan cacxtd gồm bốn giai đoạn sau đây: (Hình 5.34) 

+ Giai doan. đầu là giai đoạn khối đá vôi lộ ra ngoài mặt, trên đó 

phát triển rãnh đá vôi (caren). 

+ Giai doan thứ hai là giai đoạn phát triển mạnh mẽ các dạng caextơ 

ngầm, “đồng thời ngoài mặt cũng xuất hiện những lũng cacxtd. Các cao 
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nguyên Tà Phình, Sin Chải ở Tây Bắc (Bắc Bộ) nước ta có thể đang ở vào 
giaI đoạn này. 

+ Giai đoạn thứ ba là giai đoạn -sụt các trần bang, xuất hiện các lũng 

Bảng, Đồng Văn đang ở ng Ca đau đoạn | nay. “Caexto Cao Bằng có thể 

xếp vào đây nhưng ở một mức độ phát triển cao hơn. 

+ Giai on, t ứ tư là gial, doan của các cánh đồng cacxtơ trên đó rải 
rác những đun" “Bot | Ao Sing ‘chexto ở thị xã Lạng Sơn, Bắc Sơn, Hoà 
Đình, Ninh Bình và Hạ Long là thuộc giai đoạn này. Các cao nguyên 

Mộc Châu, Sơn La, theo M.Đubasencô (1964) là những khu vực ở vào 
giai đoạn tột cùng của quá trình phát triển cacxtơ vì thế cũng được xếp 
vào đây nhưng ở mức độ phát triển cao hơn. 

Cảnh quan cacxtơ có thể không đạt tới giai đoạn cuối cùng không 

những dø những nguyên nhân bên ngoài như thay đổi khí hậu, vận động 
nâng lên v.v... mà còn do cả nguyên nhân bên trong như sự lấp đầy các hố 
hút nước bằng các vật liệu tàn tích làm cẩn trở quá trình phát triển 

những dạng cacxtơ ngầm. Trường hợp vừa được nhắc tới thường gặp trong 
những miền đá vôi kém tỉnh khiết và không có mưa rào. 

— Các biểu cacxtơd 

Dựa trên vị trí của lớp đá hoà tan, cacxtơ có thể được chia làm ð kiểu: 

+ Cacxto hé là địa hình cacxtd trong đó đá hoà tan nằm ngay bên 

ngoài. Kiểu này thường hình thành ở những khu vực mà lượng mưa lớn 

cũng như cường độ mưa lớn làm mất đi lớp tàn tích vốn rất ít phủ trên 
đá hoà tan tương đối tỉnh khiết. Cacxtơ này phổ biến ở vùng Địa Trung 
Hai nên còn gọi là cacxtơ Địa Trung Hải, Ở nước ta cũng thường gặp 

cacxtơ hở trên đá vôi tỉnh khiết tuổi Cổ sinh muộn. 

+ Cacxto tự phủ là cacxtd trong đó đá hoà tan bị phủ bởi chính lớp vật 
liệu tàn tích, sản phẩm của sự phá huỷ bản thân đá hoà tan. Các núi sót 
thuộc loại cacxtd này thường có đỉnh tròn và sườn thoải như các núi phiến. 
Điều kiện thuận lợi để xuất hiện cacxtơ tự phủ là lượng mưa nhỏ hay đá 
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hoà tan có chứa nhiều tạp chất. Kiểu cacxtd này điển hình cho miền Trung 

Âu nên nó có tên là cacxtơ Trung Âu. Ở nước ta, cacxtơ tự phủ phát triển 

trên các núi đá vôi Triat như khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn). 

+ Cacxtơ nửa tự phủ là kiểu trung gian giữa cacxtd hổ và cacxtd tự 

phủ. Điện tích hầu hết là caextơ hở nhưng cũng có một số bộ phận là 
cacxtơ tự phủ. Cacxtơ phát triển trên đá vôi tuổi Đêvôn ở nước ta có thể 

xếp vào kiểu này. 

+ Cacxtơ bị pERủ là kiểu cacxtd trong đó lớp đá hoà tan nằm dưới 

những trầm tích vụn bở không có liên quan gì về phương diện phát sinh 

với quá trình eacxtd. Các khe nứt trong đá hoà tan được nước thấm qua 

lớp phủ, ăn mòn và mổ rộng dần. 

+ Caexto bi visi (các hoá thạch) là địa hình cacxtơ bị lấp kín bởi các 

trầm tích trẻ hơn mà người ta chỉ biết được nhờ các mũi khoan hay bằng 

các phương pháp địa vật lí. Ở nước ta cũng gặp kiểu cacxtơ này vì giữa 

các đá vôi Cổ sinh muộn và phiến Triat có giai đoạn phát triển cacxtd. 

Ngoài ra, ở một số nơi thuộc Lạng Sơn, núi sót hình thành trên đá 

vôi tuổi Cacbon-Pecmi (C¿ — Pg) đã bất đầu lộ ra dưới lớp trầm tích 

Triat. Có thể gọi nó là kiểu cœcxở tái lộ. 

  

Cường độ của quá trình cacxtd phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khí 

hậu, do đó mặc dù địa hình cacxtd gió được từ cực cho tới xích đạo nhưng 

tương ứng với mỗi đới khí hậu, địa hình cacxtơ lại có những nót riêng. 

¡ Vòm caocxtg otal Thap cacxtd 
Ị I 1 
1 

1 Xa /¬. Bề mặt xâm thực hoá học 

H. 5.85 ~ Lát cắt về sự phân bố các kiểu cacxtơ nhiệt đới (theo Biro—1960) 
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6 mién nhiệt đới, do nhiệt độ cao nên lượng CO¿ hoà tan trong 

nước ít hơn so với miền cực, nhưng quá trình cacxtơ vẫn phát triển 

với cường độ rất lớn nhờ lượng mưa và nhất là nhờ hàm lượng axít 
hữu cơ rất cao. Cảnh tượng điển hình là những nứi sót với mật độ 
khác nhau nhô lên trên những cánh đổng hay những bến địa rộng 
lớn. Ngoài ra, cũng gặp ở đây các dạng của cacxtơ ôn đới phát triển 
trên những đá vôi không tỉnh khiết hay ở những khu vực mới được 

nâng lên như trường hợp cao nguyên Tà Phình và Sin Chải ở nước 
ta. Giữa những dạng địa hình đặc trưng cho cacxtơ nhiệt đới có mối 

quan hệ rất chặt chẽ về phương điện phát sinh. Sự phân bố của 
chúng trong không gian cũng tuân theo những quy luật nhất định. 

trung tâm của khối đá vôi là những vòm cacxtơ, tiếp đó là nón 
cacxtơ, thấp cacxtơ và ngoài cùng là cánh đổng ngoại vi cacxtd. Mức 

độ tiến hoá của các dạng địa hình cũng tăng dẫn theo hướng từ 
trung tâm ra ngoài. 

Vom va nén cacxtơ tạo thành bộ phận núi của khu vực đá vôi. Trong 

phạm vi bộ phận núi này chỉ có các bổn địa dạng lống chảo (cockpis) là 
có những mặt bằng có thể canh tác được. Nếu nhiều bổn địa lòng chảo 
phát triển cạnh nhau thì ngăn cách giữa chúng là các sống núi hẹp và 

răng cưa có độ cao tương đối 100 - 500m, giống như sống núi ở các miền 
băng hà núi cao, còn bản thân bổn địa lại giống các đấu băng. 

Tháp cacxtơ là những địa hình dương, sườn rất đốc, đứng riêng rẽ 

với nhau. Giữa chúng là các bổn địa. Các bổn địa mở rộng dần dân, nối 
lại với nhau và ăn thông với đồng bằng ngoại vi cacxtd. Do cánh đồng 

hay bị ngập nước nên chân tháp bị hoà tan nhanh chóng để tạo thành 

hàm ếch. Phần trên hàm ếch lỗ xuống thường xuyên nhưng do hoà tan 

mạnh nên không tạo thành các vạt sườn tích ở dưới chân. 

Déng bằng ngoại vi cacxtơ là bộ phận của khối đá vôi bị san bằng do 

hoà tan. Hiện tượng san bằng này xảy ra mạnh vì đồng bằng ngoại vi 

tương ứng với khu vực ngập nước thường xuyên hay định ki. Bé mat 

đồng bằng thường được phủ các vật chất có nguôn gốc ngoại lai hay tàn 
tích đá vôi làm cho khó nhận thấy ranh giới cũ của miển đá vôi. Có thể 
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dùng đoạn thung lũng sông Thương ở khu vực Chi Lăng (Lạng Sơn) làm 

thí dụ cho kiểu đồng bằng ngoại vi cacxtd. Ở đây, trên khoảng rộng phù 

sa bổi tụ còn thấy những mô đá vôi làm chứng cho sự Jai dần của ranh 

giới đồng bằng ngoại vi, từ những đổi núi đá phiến tuổi 'Triat thuộc dãy 

Bảo Đài về phía khối đá vôi Bắc Sơn. 

Những dạng cacxtơ nhiệt đới điển hình với cách bố trí theo trật tự vừa 

trình bày ở trên có thể gặp ở khu vực Cao Bằng và Bắc Sơn (Lạng Sơn) ở 

nước ta (J.Gladêc, 1966). Nguyên nhân chủ yếu đưa đến việc hình thành 

các cảnh quan cacxtd nhiệt đới này trước hết là tốc độ ăn mòn lớn liên 

quan với điều kiện khí hậu nóng ẩm và sự phát triển mạnh của thực vật ở 

nước ta chứ không phải là thời gian kéo đài của quá trình cacxtơ. Thực 

vậy, qua những địa hình tàn dư cho thấy: trên lãnh thổ nước ta có ít nhất 

hai giai đoạn khô hạn trong kỉ Đệ Tứ làm ngắt quãng quá trình phát 

triển cacxtơ(, : 

Những quan sát về địa mạo của bổn dia Lạng Sơn cũng cho thấy rõ 

điểm này -- 

Bên địa Lạng Sơn gần như tương ứng với một địa luỹ, trong đó đá 

vôi Cổ sinh muộn được đội lên nằm kể ngay với đá phiến Triat bao 

quanh. Khu vực trải qua nhiều giai đoạn san bằng được đánh dấu bằng 

những bậc thểm và mực hang tương ứng (7,12 và 22m) cũng như bằng 

mực đỉnh của các đổi đá phiến và các núi sót đá vôi (40m) hình thành 

vào kỉ Đệ Tứ. Bằng cách lấn dẫn từ các phía, mở rộng cánh đồng ngoại 

vi cacxtơ, cùng một lúc với việc phát triển các địa hình âm, cả khối đá 

vôi rộng chừng 12km? đã bị phá huỷ gần hết (trong khoảng thời gian 

(1) ~ Đỗ Hưng Thành, Tạ Xuân Hiếu, Góp phần tìm hiểu bồn địa Than Uyên. Tc ` 

Các khoa học về Trái Đất, Hà Nội, 1983. 

- Đỗ Hưng Thành, Nguyễn Thế Hoa, Bước đầu khảo sát các bậc thêm sông Bồi. Tc 

Các khoa học về Trái Đất, Hà Nội, 1988 
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nóng ẩm xen giữa là các giai đoạn khô hạn) để chỉ còn lại một số núi sót 
(1) caocxtơ như ngày nay`”. 

Trên cơ sở chung về sự thay đổi mực nước biển kèm theo sự thay đổi 
khí hậu, các điểu kiện khác như nham thạch, vận động kiến tạo, và tuổi 
hình thái của địa hình cacxtơ (các giai đoạn khác nhau trong tiến trình 
phát triển cacxtơ) đã đem lại cho địa hình cacxtơ của mỗi địa phương ở 
nước ta những màu sắc riêng. 

  

Dạng địa hình cacxtơ trên mặt. Phía Tây Bắc thi tran Chi Né, 

huyện Lạc Thuỷ - Hoà Binh 

(1) Đỗ Hưng Thành, Sơ lược về lịch sử hình thành Karst bồn địa Lạng Sơn. Tc 
Các nhà khoa học về Trái Đất, Hà Nội, 1995 
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Thém mai mdn có độ cao 2ð - 30m 

  
. Phía Nam thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá 

Ảnh: Phùng Đĩnh 
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Dạng địa hình tích tụ do sự di chuyển vật liệu tích tụ 

dọc theo bờ biển quá trình lấp góc 

Ảnh: Phùng Đính 

d) Dia hình, băng hà 

Băng hà là nhân tố tạo địa hình quan trọng nhất của vùng khí hậu 
lạnh. Ngày nay băng hà chiếm 11% điện tích lục địa. Vào Pleitoxen, diện 

tích này còn rộng hơn rất nhiều: Đăng hà không ¡ phải là nước sông hay 

nude bi biển ] bi đóng. bang mà A do tuyết tích | tụ lâu ngày, nên biến đổi mà 

  

địch. Bang ha dude chia lam "hăng hà miền núi và băng hà đại lục, 

Băng hò miễn núi chỉ chiếm 3% tổng điện tích của băng hà hiện đại 

trên toàn Trái Đất và phần bố một cách rải rác nên người ta còn gọi là băng 
hà địa phương. Băng hà miền núi thường dài và hẹp vì phù hợp với những 

thung lũng sông vốn có từ trước nên còn có tên là băng hà thung lũng. 
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Băng hà đại lục là những lớp băng rộng lớn bao phủ lên mọi địa 

hình miển cực, từ núi đến đồng bằng. Độ dày của chúng có thể đạt tới 

vài kilômét. 

— Băng hà miễn núi 

+ Các bộ phận của băng hà miễn núi gồm: 

* Thân băng là bộ phận thường xuyên được bổ sung thêm tuyết để từ 

đó chuyển thành băng. Thân băng hình thành trên một bổn thâu nước 

của một đồng chảy trước kia hay một nơi nào đó có điều kiện tích tụ tuyết, 

tạo thành địa hình âm mà ta gọi là đấu băng. Bườn đấu băng thường dốc. 

Đôi khi giữa sườn và thân băng có một khe hở mang tên timaye. 

* Lưỡi băng là nơi dải băng bất nguồn từ thân băng kéo dài theo 

thung lũng có từ trước mà ta gọi là máng băng. Lưỡi băng ngăn cách với 

thân băng bởi một ngưỡng. Khác với thân băng, lưỡi băng có trắc điện 

ngang hơi phổng. Trên lưỡi băng, ta có thể quan sát thấy rất nhiều 

đường nứt dọc ngang mà tập trung nhất là ở trên ngưỡng băng - nơi gd 

lên ở đầy thung lũng. Lưỡi băng kết thúc bằng một sườn hơi đốc gọi là 

trần của lưỡi băng (Hình 5.36). Lưỡi băng là khu vực băng bị tiêu hao do 

tan chảy và bốc hơi. Nếu lượng băng mới bổ sung vừa bằng lượng băng 

hao hụt, lúc ấy lưỡi băng không tiến xuống thêm. Nếu lượng băng bổ 
sung kém lượng bao hụt thì lưỡi băng rút gần về đấu băng. Ngược lại, 

lưỡi băng sẽ kéo đài ra. Nhìn chung, sự dao động về độ đài của lưỡi băng 

theo mùa không đáng kể (khoảng 10-20 em). Chỉ những thay đổi lớn về 

khí hậu mới có ảnh hưởng quan trọng tới sự tiến thoái của lưỡi băng. 

Trong quá trình di chuyển, băng hà có tác dụng phá. huỷ rất ]ớn (tác 

dụng nạo mòn). Băng hà không những dùng các mảnh đá kích thước 

khác nhau mà nó mang theo để, khía, 1 rạch, bào, nạo mà _ còn _ dùng sứ sức 

nặng ' của bảm, -khân.nó ¢ để ép võ, đôi, đi các đá ở sườn và đáy. thung lũng 

(máng băng). Những vật liệu mà băng hà mang theo có thể nằm lại đâu 

đó trên đường đi của nó hay ở rìa cuối của lưỡi băng gợi là băng tích. 

Trong trường hợp này chúng không phân lớp và thiếu sự tuyển chọn về 

mặt kích thước. Một phần của những vật liệu do băng hà mang theo 

187



cũng có thể được lắng đọng trong nước tan, tạo thành một loại trầm tích 
có sự tuyển lựa về mặt kích thước và đôi chỗ có tính phân lớp mang tên 
trầm tích băng thuỷ. 
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H. õ.36 - Các bộ phận của băng hà miền núi (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

a- Thân bằng; b- Iaiõi băng, p— Ngưỡng băng chia đôi hai bộ phận trên; 

A- Trên bể mặt; B- Trong lát cắt. Thân băng tương ứng với đấu băng; còn lưỡi 

: băng tương ứng với máng băng 

+ Địa hình băng hà miền núi. 

* Những dạng địa hình xâm thực chủ yếu gồm: đấu bang, song } núi 
rang | cưa vA mang | 

  

Đếu.băng là những lòng chảo có dạng nửa hình bầu dục trong đó đã 
hay đang chứa băng. Đấu băng được bao bọc ba chiều bởi các sườn khá 
dốc. VỊ VÌ trí của đấu băng phù hợp với những ‹ chỗ có khả năng tích tụ 

: tuyệt đối một cách lâu dài trên sườn nổi. Tuyết ‹ chuyển thành tuyết hạt 
rồi thành băng. Rhi đạt tối một chiều dày nhất định, băng vượt khỏi 
phạm vi của đầu băng để hình thành lưỡi băng. Về phân bố không gian, 
đấu băng có nhiều hình thức kết hợp. Sự phát triển tiếp tục của chúng 
có thể dẫn tới việc hình thành chóp núi dạng những kim tự tháp và sống 
núi răng cưa. 
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H. B.37 — Địa hình xâm thực của băng hà miển núi (nhìn từ trên xuống) 

A: a- Các đấu băng đối diện; b- Các đấu băng song song; c— Các đấu băng hình hoa; 

B: Các đấu băng một tầng và hai tầng; 

€: các đấu băng: a ~ Đơn; b— Kép; c- Ghép ba. 

D: p đấu băng chính; s đấu băng phụ; 

E: Sống núi răng cưa do băng hà (a) và chóp núi kim tự tháp Œ) 

Mang băng là lòng sông suối trước kia được gia công lại bởi băng hà. 

_ Trắc điện dọc của máng băng bao gồm nhiều bền địa cách nhau bằng các 

ngưỡng đá. Trắc điện ngang của máng băng hình chữ U. 

* Những dạng tích tụ. Trong khi di chuyển, băng hà đã lôi theo một 

lượng lớn các vật liệu trên đường, trên đáy của đấu băng và của thung 

lũng băng. Băng hà cũng lôi theo một lượng lớn các vật liệu kích thước 

nhỏ do gió mang tới và những tảng đá lăn từ sườn núi xuống. Tất cả 

những vật liệu này nếu đang trên đường di chuyển cùng với khối băng 

thì được gọi là băng tích di động. Dựa vào vị trí so với khối băng người 

ta chia băng tích đi động thành: băng tích. "bên, băng tích giữa, bằng tích 

trong và băng tích dưới (Hình 5.38). Đăng tích bên hợp thành băng tích 

giữa ở chỗ gặp nhau của hại sông băng. Băng tích trong là do băng tích 
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trên mặt chui vào theo khe nứt hay do những bộ phận đưới của băng 

tích bên kết hợp lại ở chỗ hạ lưu. Sau khi bảng tan, các băng tích di 

động trở thành băng tích cố định. Băng tích cố định có thể được đánh 

đống trên đáy của máng băng và được gọi là băng tích đáy. Băng tích cố 

định cũng có thể tập trung ở rìa cuối của lưỡi băng tạo thành một con 

trạch cong, phần lỗi về phía đồng bằng và được gọi là băng tích cuối. 

  

1 - Miền nguễn ~ miền cung cấp 

tuyết hình thành băng hà. 

9 - Thân băng hà. 

ä - Băng tích giữa và sườn trên mặt. 

4 - Băng tích cuối. 

õ - Dòng nước do băng tan. 

6 - Tích tụ băng thuỷ. 

- la hình băng hà đại lục (Pile MINA bang Hồ Gọi. 

Khác với băng hà núi cao 

mang tính địa phương, băng hà 

đại lục chiếm những điện tích 

rộng lớn, bao phủ phần lớn hay, 

toàn bộ những hòn đảo và đại lúc 

như Xpitbecghen, Grơnlen và châu Nam cực. ` : 

    

  

  

H. 5.38 ~ Toàn cảnh băng hà núi 

(theo J.Trica và Cayd.1965 } 

Vào Pleitoxen, các khiên băng còn rộng hơn nhiều. Phần bắc của 

châu Âu và Bắc Mĩ, thêm vào đó cả một phần của Bắc Á đã được bao 

phủ bởi những khiên băng rộng lớn. 
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Địa hình băng hà đại lục hiện tại do còn bị băng hà bao phủ nên rất 

khó quan sát trực tiếp. Những dang được mô tả dưới đây là những dang 

tàn dư của băng hà Pleitoxen rất phổ biến ở bán đảo Xeandinavi, đồng 
bằng Đức - Ba Lan, đồng bang Nga, Canada va Hoa ki. 

Địa hình băng hà châu lục cũng bao gầm dạng xâm thực và các dạng 

béi tu, 

+ Địa hình xâm thực điển hình lãi những cao nguyên b băng hà, vịnh 

hep bang ha (phio), nunatac và đá trán cừu. 
  

* Cao nguyên băng hà là những đồng bằng cao cấu tạo bằng đá cứng 
đã chịu tác động gọt giữa của băng hà. Thỉnh thoảng trên mực chung 

của cao nguyên còn gặp những khối đá cao sắc nhọn, sườn rất dốc được 

gọi là nunatac. 

* Phio 1a nhiing thung lũng băng đài, hẹp ngang, vạch đứng, phân 

nhánh ì mạnh, được nước biển hậu băng hà tiến vào làm ngập, tạo thành 

những vịnh rất đẹp. 

* Đá trán cừu là những khối đá bầu dục và gần tròn, đường kính từ 
vài mét đến vài trăm mét, trên đó thấy nhiều vết khía, dấu tích của sự 

cọ sát, mài giữa của những băng tích dưới. 

+ Pia binh bei tụ đa dạng và phổ biến hơn những dạng địa hình bào 

tích cuối và vật. liệu băng thuỷ. 
  

Địa hình băng đáy gồm những dạng lỗi và những dạng lãm. 

Đổi băng tích hình bầu dục là những địa hình lỗi, dài 400 - 1000m, 
rộng 150 - 200m, cáo tong đối 10 - 40em. Chúng thường tập trung 
hăng trăm tới hàng nghìn ở cùng một chỗ, song song với nhau theo 

hướng tiến lên của băng hà. Đổi hình bầu dục hình thành nhờ sự tích tụ 

các băng tích đưới, trước những chướng ngại vật của địa hình đáy. Cũng 

có ý kiến cho rằng: tương ứng với những chỗ nhô lên trong địa hình dưới 
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khiên băng, băng bị nứt ra. Băng tích sẽ rơi vào đó để hình thành đổi 
băng tích bầu dục. 

Đổi hình rắn có dạng như một con đê kéo dài theo hướng di chuyển 
của băng hà, cao khoảng 5 — 60m, rộng 100 — 200 m, dài hàng kilômét 
và vất qua tất cả các dạng địa hình bên dưới, không phân biệt đổi hay 
đâm lây. Vật liệu cấu tạo nên đổi hình rắn đã được tuyển lựa và mài 
nhẫn đến mức nhất định, đồng thời cũng đã phân lớp một cách sơ sai 
như trong trương hợp dòng nước tạm thời. 

F.Nanxen (1880) cho rằng giữa khối băng có dòng chảy. Sau khi băng 
tan, phù sa của dòng này phủ lên mặt đất tạo thành đổi hình rắn, bất 
chấp hình thái bể mặt bên dưới. Œ. de Geer (1897) cho rằng đưới lớp băng 
có đòng suối ngắm; trong quá trình băng hà rút lui, nón phóng vật của 
những suối ngầm này kéo dài dẫn để hình thành đổi hình rắn (Hình 39). 

  

I. Theo FNaxen: II. Theo De Gee 

a- Bang ha; b- Séng Trong bang; c- Trẩm tích băng thuỷ; 

d- Đổi hình rắn;  đ- Các giai đoạn lùi băng hà. 

H.ð.39 ~ Sơ đồ hình thành dạng địa hình đổi hình rắn (Theo Đỗ Hưng Thanh,1998) 

Đồi băng tích là dạng địa hình dương kéo dài, đỉnh tay, céu tao bằng 
cát sỏi có phân lớp. Chững thường 6 ria của khiên băng. Vật liệu tạo 
thành đổi băng tích chính là vật liệu của hồ xuất hiện trên lớp băng hà. 
Sau khi băng tan, các tích tụ này nằm lại trên bể mặt địa hình dưới 
băng tạo thành đổi băng tích. 
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Đồng bằng băng tích là những khoảng rộng bằng phẳng hay hơi gợn 
sóng gồm nhiều gò thấp, đưới 10m, tròn, thoải, cấu tạo bằng đất sét, cát 
và đá tảng. Đồng bằng băng tích hình thành trên những địa hình tương 
đối bằng phẳng trong quá trình băng hà rút lui một cách đều đặn. 

+ Địa hình băng tích cuối. Nếu vị trí của-rìa khiên băng không thay 
đổi trong ' một thời gian nhất định thì hình thành những băng tích cuối 
dài hàng trăm km, rộng vài km, cao 60 - 80m. Do sự thay đổi khí hậu 
mà hàng loạt dãy băng tích ít nhiều song song được hình thành. Giữa 
chúng là những hành lang đáy bằng và rộng khoảng vài chục km.   

Đá lang thang là những tảng đá lớn không có liên hệ về phương diện 
thạch học với các đá xung quanh. Đá lang thang 6 kích thước rất khác 
nhau từ nhỏ (bằng gian nhà) đến lớn (50 - 80m 3. Người ta cho rằng 
băng hà đẻo có thể xâm nhập vào những khoảng trống trong đá ở dưới 
móng làm võ một số tảng rểi lôi đi. 

+ Những dạng địa hình do trầm tích băng thuỷ tạo thành. Đồng 
bằng băng thuỷ là miền tích tụ vật liệu của các dòng nước băng tan xuất 
phat ti ria cua day băng tích cuối. Độ đốc đồng bằng cũng như kích 
thước của các vật liệu tạo nên nó, lan dần về phía hạ lưu. Những vật 
liệu mịn có thể tiếp tục đi xa hơn bằng nhiều con đường, trong đó quan 
trọng nhất đó là gió. 

^ 9) Địa hình các miễn khí hậu khô hạn ˆ 

ờ 
/ Yo 4 Miền khí hậu khô han là miền có lượng mưa rất nhỏ, nhưng nếu 

/_ | có mưa thì cường độ mưa lồn. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau rất 
| / nhiều, gió thổi rất mạnh. 

f 
i 

- Đặc điểm chung: 

+ Thiếu lớp phủ thực vật, vì thế được gọi là miển hoang mạc. Lớp 
Iphủ thổ nhưỡng kém phát triển. 

i 
i 
| 
i 

| + Rhông có nước chảy thường xuyên và thiếu mạng lưới sông suối ổn định. \ 
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- Các biểu hoang mạc trên Trái Đất 

Dựa vào đặc điểm khí hậu người ra chia ra 

  

+ Hoang mac nia khé hạn. chiếm 14,6% diện tích lục địa. Lượng 

mưa trung bình là 200 - 300 mm/ năm. Thường là mưa rào. Trong 

hoang mạc không có dòng chảy thường xuyên cũng như không có nguồn 

nước ngầm. Thực vật thường gặp là các cây bụi xuất hiện vào mùa mưa. 
6ì Ở Hơn Q6 

+ Hoang mạc bhô hạn chiếm 15% điện tích lục địa. Lượng mưa dưới 

200 mm. Không có mùa ẩm mà chỉ có ngày ẩm. Mưa rào lớn. Thực vật 

chỉ mọc được một thời gian ngắn sau các trận mưa, `. đường nước chảy 

tạm thời. Có hoang mạc khô hạn nóng như Xahia. Với nhiệt độ trung 

bình năm khoảng 15 — 20°C. Cũng có hoang mạc khô hạn lạnh như Tây 

Tạng với nhiệt độ trung bình năm khoảng -10” đến +B” C; không có mưa 

  

vào, chỉ có tuyết. 

+ Hoang mạc khô hạn cực độ là hoang mạc mà chỉ mưa sau vài năm 

hay vài chục năm. Lượng mưa khoảng vài chục milimet. Thực vật chỉ 

tôn tại được vài ngày sau khi mưa. Loại hoang mạc này bao gồm hai 

kiểu: lục địa và hải dương. Kiểu lục địa có biên độ nhiệt ngày đêm nhỏ. 

Thí dụ: hoang mac Atacama. Hoang mạc khô hạn cực độ chiếm 4% điện 

tích lục địa. 

- Địa hình các miễn khô hạn uà nha khô hạn 

Nhờ những đặc điểm khí hậu, các miển khô hạn và nửa khô hạn là 

một thể tổng hợp địa hình rất độc đáo. 

+ Địa hình do phong hoá: 

* Địa hình do phong hoá vật lí. Vì không có đất và cây che phủ nên 

với sự dao động nhiệt độ rất lớn, các đá võ ra để tạo thành dưới chân núi 

những rìa đá lở. 6 những mặt bằng cấu tạo bằng các đá có hạt như 

granit, đá vỡ cho những lớp áo vật liệu tàn tích dày, phủ kín đá gốc bên 

dưới. Những biến đổi về độ ẩm dẫn đến sự phá huỷ một cách cơ học. 

Nước, dù rất ít song vẫn hoà tan các muối trong đá. Sau khi bốc hơi, 
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muối kết tinh lai làm mở rộng thêm khe nứt. Thời gian gần đây qua thí 
nghiệm, người ta thấy đóng băng là nguyên nhân chủ yếu của phong 
hoá vật lí. ) 

* Địa hình do phong hoá boá học. Nước hoà tan muối rồi đưa đi một, 
đoạn ñgắn sẽ tạo ra màng gỉ hoang mạc, những lớp muối kết tỉnh và 
những rãnh nhỏ. Màng gỉ hoang mạc là lớp mỏng-ôxit sắt 9à mangan 
bao phủ mặt đá, có tác dụng ngăn cần hoạt động-khoét.mòn. Những lớp 
muối kết tĩnh (các clorrua, sunfat) thường gặp trên mặt bổn địa cấu tạo 
bằng sét. Những rãnh nhỏ dài khoảng vài cm, hình thành trong các đá 
dễ hoà tan như đá vôi, đôlômit. Đây là kết quả hoà tan của các giọt 
sương tập trung lại. Nước đi chuyển trên cự li lớn có mang theo các sản 
phẩm hoà tan đến một bên địa nào đó. Sau khi bốc hơi, các chất hoà tan 
sẽ tạo thành còi vôi hay các lớp muối. 

+ Địa hình do nước chẩy. 

Tuy lượng nước nhỏ ñhưng tác dụng của nước chảy vô cùng to lớn, 

* Mương xói. Trên những sườn cấu tạo bằng đá mềm, khi lượng mưa 
của khu vực vào khoảng 200 — 300mm ta thấy hình thành nhiều mương 
xói. Với mật độ cao, mương xối tạo thành địa hình đất xấu, 

* Uet (tên gọi của người Arập đối với những thung lũng sông suối 
hoạt động gián đoạn) là những thung lũng có bổn thâu nước ở miền núi, 
lòng đất nông chỉ có nước trong lúc mưa rào lớn. Nước từ miền núi chảy 
vào rìa hoang mạc rồi mất đi do bốc hơi và ñgấm xuống đất. Nước trong 
uet dâng lên nhanh. Tốc độ chảy có thể tới 15-20km/giờ. Do có tốc độ lớn 
như vậy nên nước trong uet có thể mang theo nhiều vật liệu đi xa. 
Lượng vật liệu nhiều đến mức đồng bùn làm uet không có khả năng đào 
sâu lòng mà chỉ tiến hành xâm thực bên. Nhiều uet mở rộng đến mức 
nối lại được với nhau để tạo ra pediplen (đồng bằng xâm thực trước nti). 
Dang địa hình này còn có thể do phong hoá vật lí mạnh làm lùi sườn 
một cách song song và nhanh chóng. Những uet nhỏ có thể tích tụ vật 
liệu ngay ở chân núi, tạo thành nón phóng vật với vật liệu thường rất 
thô. Những uet lớn có nhiều nước nên có thể đưa được vật liệu như cát, 
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bùn và các chất hoà tan đến những vùng thấp giữa hoang mạc. Những 

vùng thấp này được gọi là /œcư ở vùng Tiéu A hay playa ở Mỹ La Tĩnh. 

+ Địa hình do gió. 

Ở vùng hoang mạc, vai trò của gió trong việc hình thành địa hình 

nổi bật hắn lên không phải đo gió lớn và thổi thường xuyên mà đo thiếu 

lớp phủ thực vật và tính chất khô hạn của đất. Địa hình do gió cũng còn 

gặp ở các vùng của các đới khí hậu khác mà ở đó vai trò của gió chiếm 

ưu thế. Tác dụng của gió bao gồm xâm thực (thổi mòn và khoét mòn), 

vận chuyển và tích tụ. 

* Địa hình xâm thực do gió. 

Thổi mòn là tác dụng của gió làm cuốn đi những hạt nhỏ đã bị phá 

huỷ bởi bụi, cát. Những mảnh lớn hơn so với khả năng mang đi của gió 

sẽ được để lại tại chỗ tạo ra một lớp đá toàn những mảnh to, trên đó ô tô 

đi lại được. Thổi mòn có thể làm những lớp mềm mất di dé tao thanh 

hàm ếch thổi mòn. Trong các lớp đá có những phần cứng mềm khác 

nhau thì thổi mòn sẽ làm mất đi chỗ mềm để tạo thành những hốc thổi 

mòn. Thổi mòn có tác hại rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp vì nó làm 

mất đi lớp đất mặt là lớp đất màu mỡ nhất. Chỉ riêng trong nửa thế kỉ 

mà ở đồng bằng Canađa gió đã cuốn đi lớp đất mặt dày 25cm. Ö nước ta, 

đo điều kiện độ ẩm lớn và thực vật phát triển nên nói chung tác dụng 

thổi mòn không lớn. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn cần quan tâm đúng 

'_ mức, đặc biệt đối với một số khu vực ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 

Khoát mòn là tác dụng phá huỷ của gió khi nó mang theo những hạt 

đá nhỏ. nô. TÁC ‹ dụng của nó bị hạn chế trong phạm. vi 2m gần mặt đất, do 

đồ các khối đá sẽ bị khoét đi nhiều hơn so với trên hình thân nấm phong 

thành. Khi cuống nấm bị đứt sẽ để lại khối đá dung đưa. Trong phá huỷ 

có chọn lựa, khoét mòn cũng tạo ra bể "mặt tổ ong! Trên những cánh 

đổng sét ở hoang mạc, ta gặp những luống dọc theo hướng gió, sâu 

khoảng 2 — 3m. Giữa chúng là những sống đất được cố định bởi những 

bụi cổ, các luống này gọi là luống khoét mòn vì chúng là sản phẩm của 

quá trình khoét mòn (theo tiếng Arập là yardanghi). 
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Bồn địa thổi mòn và những luống khoót mòn thường gặp ở những: 
chỗ phẳng, cấu tạo bằng các lớp đá cứng ở phía trên và những lớp đá 
mềm ở dưới. Sau khi đã khoét thủng được các lớp đá cứng ở trên, gió phá 
huỷ nhanh lớp đá mém ở bên dưới để tạo thành những bổn địa rộng 
khoảng vài km” (Hình 5.41). 

  

H. 5.40 - Các dạng địa hình do gió phá huỷ (Theo Đã Hưng Thanh.1998) 

a- Nấm phong thành; b- Đá đu đưa 

  

    

  

  

H. õ.41-- Bên địa thổi mòn và khoét mòn (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

* Những dạng tích tụ. Đa số những dạng tích tụ được hình thành 

trên các phù sa hình thành trong các thời kì mưa nhiều của kỉ Đệ Tứ. 
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Các dạng này vô cùng phong phú nhựng có thể quy về 3 nhóm: nhóm 

sóng cát và gò cát; nhóm cễn cát và nhóm cánh đồng cồn cát. 

Gợn sóng cát thường chỉ vài cm và dài 20 - 30em thẳng với góc 

hướng gió thổi. 

Go cát hình thành từ một nhóm cây nhỏ hay một mô đá. Gò cát cao 

dưới 1 - 3m, dài khoảng 4m. Trên mặt phẳng, gò cát giống như một cái 

lưỡi, kéo đài đọc theo hướng gió thổi và luôn thay đổi theo gió. 

Cồn cát là những đợt sóng cát khổng lồ, bất đối xứng, có kích thước 

lớn hơn các dạng kể trên. Cổn cát hình thành trong điều kiện có nhiều 

cát. Không những có thể gặp chúng ở hoang mạc mà cồn gặp ở dọc bờ 

  

. Cồn cát 
ne 

ven bién 

. Cồn cát 
lưỡi liềm 

, Cồn cát 
WwW 

. Cồn cát 
parabôn 

. Cần cát 
dọc 

  

    
  

H. 5.42 - Cac dang cén cát 

(Theo Dé Hung Thanh, 1998) 

biển và bờ sông (Hình 5.42). 

Ở dọc bờ biển, lúc đầu hình thành 
côn cất phôi thai quanh các bụi cây 

sau nối lại thành những cổn cát ven 
bờ chạy song song với bờ và di chuyển 

về phía lục địa cho đến lúc nào cát cồn 

ít thì ngừng lại. Ở nước ta, những cổn 
cát ven bờ rất phát triển ở khu vực 

đồng bằng Bình Trị Thiên. Chúng có 

dạng lưỡi liểm, cao trung bình 20 - 

30m, tối da 50 —- 60m, cái nọ nối với 

cái kia tạo thành những day dai thang 
góc với hướng gié Dong Bac”. Vật liệu 

cấu tạo nên các cồn cát này là phù sa 

ven biển đã tham gia vào việc bồi đấp 
những vụng biển cũ. Cên cát thường 
tiến về phía đất liền với tốc độ trung 

bình 15 - 30m trong một năm, tối đa. 

có thể tới 100m hay hơn nữa. Chúng 

(1) Lê Bá Thảo: Thiên nhiên Việt Nam, NXB KHET, Hà Nội, 1977. 
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vùi kín ruộng nương, đường sá, chặn các con lạch tiêu nước, làm úng 
những cánh đồng màu mỡ. Trồng phi lao để ngăn cát là biện pháp tốt 
mà chúng ta đã áp dụng rộng rãi trong nhiều năm gần đây. 

Cổn cát lưỡi liệm cé ong hình bán nguyệt, thẳng góc với hướng 
gió thổi mạnh là sườn lỗi. Sườn này chỉ dốc khoảng 10 - 20, trong lúc 
sườn đối điện dốc 35°. Cổn cát lưỡi liểm có tốc độ đi chuyển đến vài chục 
mét trong một năm. Trong trường hợp nhiều cát, cồn cát lưỡi liềm có thể 
dính vào nhau thành côn cát chữ W. Côn cát parabôn được hình thành 
như sau: Gió thổi đào thành hố tròn hay bầu dục. Vật liệu đưa lên tạo 
thành một cần cát hình bán nguyệt mang tên cổn cát parabôn. Trên mặt 
phẳng, sườn đón gió là sườn lõm. Sườn này đốc khoảng 10 ~ 20°, trong 
lúc sườn đối diện đốc 35”. Cổn cát parabôn có tốc độ di chuyển nhỏ. 

Cánh đồng cồn cát là những vùng rộng lớn (100 ~ 100km”), trên đó 
gặp được nhiều kiểu địa hình bồi tụ do cát khác nhau. Độc đáo nhất đối 
với cánh đồng cổn cát là các cổn cát dọc. Chúng do những cồn cát lưỡi 
liểm hay cổn cát W biến thành (Hình 48). Cên cát đọc cũng có thể hình 
thành nhờ kéo dài các cổn cát parabôn. Cổn cát đọc chạy đài hàng chục 
km, giữa chúng là những thung lũng rộng, Gió xoáy thổi tung những lớp 
cát trên mặt để đôi chỗ lộ ra cả đá gốc nằm bên dưới. Các chỗ trũng này 
có độ ẩm hơn nhờ mực nước ngầm ở nông hơn (nguồn gốc do nước mưa 
thấm hay do hơi nước ngưng tụ). Nhờ độ ẩm đó mà cây trồng có thể phát 
triển được. Đó là các ốc đảo. 

I 

a CC 
| - Tu cde con cat 
a . > ee 

lưỡi liễm đơn lẻ 

> CS ` => 
6 ~ 
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tổ Œ Œ II 
a—>- 

II - Từ cồn cát 

W = (@ By o là những Ere 
giai đoạn trong quá Bo eee 

trinh hinh thành cồn 

cat doc). “E—tT— 

H. 5.48 — Quá trình hình thành các kiểu cồn cát dọc (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

1 ~ Từ các côn cát lưỡi lềm đơn lẻ. 

II— Từ cỗn cát W (a,b,c là những giai đoạn trong quá trình hình thành cồn cát dọc) 

Gió thổi nhiều hướng khác nhau thường làm cho cảnh tượng cánh 

đồng cồn cát trở nên lộn xộn. Những côn cát ở đây thường có đỉnh hình 
chóp mà người ta gọi là cổn cát kim tự tháp. 

~ Các kiểu hình thái của hoang mạc 

Tuỳ thuộc vào các điều kiện tự nhiên như khí hậu, kiến tạo, nham 
thạch, thực vật v.v... mà hoang mạc có nhiều màu sắc khác nhau về 

phương điện hình thái. 

+ Hoang mạc trên núi được đặc trưng bằng kiểu địa hình đổ nát tạo 

thành từ nhiều sống núi hay quả núi kế tiếp nhau, nổi lên giữa những 

bổn địa và cánh đồng bao quanh. Ở chân núi tích tụ rất nhiều vật liệu 

phù sa do sông từ miền núi đưa tới. Phù sa cũng được vận chuyển đến 

những bên địa giữa núi. 

+ Hoang mạc đá là những vùng bằng phẳng hay lượn sóng bị phủ 

kín đá tảng hay cát thô. Vùng này gần như hoàn toàn không có thực vật. 

Đá bị các lớp mang gi hoang mạc bao bọc càng lam tăng thêm vẻ âm 

đạm ở đây. 

+ Hoang mạc cát là những vùng rất phong phú về cát và các dạng 

tích tụ của chúng (các kiểu cổn cát và cánh đồng cồn cát). 
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+ Hoang mac sét chi chiém dién tich nhd, thường nằm giữa các bồn 
địa trong hoang mạc, bằng phẳng, các vật liệu tích tụ là sét. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Dia mao dai cương, Đào Đình Bắc, NXB ĐHQG Hà Nội 2000. 

2. Dia lí tự nhiên đại cương, Hoàng Thiếu Sơn, ... tập II NXB ŒD, 
Hà Nội -1966. 

3. Co sé Dia lí tự nhiên, Lê Bá Thảo (chủ biên), tập II, NXB GD, Ha 
Nội - 1987. - 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Vĩ sao các hang lớn thường nằm ngang và thường có dòng nước 

chảy ngầm trong đó ? Vì sao có nhiều mực hang nằm trên các độ cao 

khác nhau ? 

2. Vú đá (thạnh nhũ) là gì ? Quá trình hình thành chúng như thế nào ? 

3. Các dạng cacxtd tàn tích là gì ? Kể tên và nói rõ đặc điểm của 

từng dạng, cách bố trí trong không gian của chúng. 

Gợi ý: Có thể lập một bảng gồm 3 cột và 3 hàng. Cột thứ nhất: vòm 

cacxtd; cột thứ hai: nón cacxtơ; cột thứ ba: tháp cacxtd. Hàng thứ nhất: 

độ cao tuyệt đối; hàng thứ hai: tỉ lệ giữa đường kính đáy và chiều dài; 

hàng thứ ba để vẽ hình. 

4. Trình bày những địa hình chủ yếu điển hình cho 4 giai đoạn của 

quá trình phát triển cacxtd. 

5. Cacxtơ nhiệt đới ở vào giai đoạn nào của quá trình phát triển 

cacxtơ ? Vì sao quá trình caextơ ở vùng nhiệt đới có tốc độ lớn ? 
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6. Các bộ phận của băng hà miền núi ứng với những đạng địa hình nào ? 

7. Sự khác nhau giữa băng tích đáy, băng tích cuối và trầm tích 

băng thuỷ. 

8. Hãy giới thiệu những dạng địa hình tạo ra do nước chảy ở hoang mạc. 

9. Trình bày về các dạng cồn cát và cánh đồng cồn cát. 

10. Nguồn gốc hình thành cồn cát và cánh đồng côn cắt, 

g) Địa hình miền bờ biển 

TA 
(hồ Khái niệm 

Đường bờ biển là đường ranh giới giữa mặt biển và đại dương với bể 
mặt lục địa bao quanh. Theo ước tính, tổng chiều dài đường bờ biển của 

thế giới là khoảng 216.000km, cồn đường bờ biển nước ta từ Móng Cái 

tới Hà Tiên dài 3260km. Đường bờ biển không có một vị trí cố định mà 

đi chuyển theo sự thay đổi của mực nước biển. Có nhiều nguyên nhân 

gây ra sự thay đổi vị trí đường bờ biển như: sự lên xuống của thuỷ triểu, 

sự đồn nước do sóng đuổi, sự mài mòn hay bổi đắp thêm của bờ biển, sự 

thay đổi mực nước biển có liên quan tới vận động kiến tạo hay những 

thay đổi khí hậu. , 

Bờ biển là dải lục địa ngay sát đường bờ, trên đó có những dang địa 

hình do sóng ở mực nước biển hiện nay tạo ra. 

Suon bd ngém là dai day biển nằm sát đường bồ, chịu tác động 
thường xuyên của những vận chuyển do sóng từ trên mặt truyền xuống. 

Bờ biển và sườn bờ ngầm tạo thành đới bờ biển. Trong phạm vi của 

đới này đang thường xuyên điễn ra sự tác động qua lại một cách phức 

tạp của thuỷ quyển, khí quyền, sinh quyển và thạch quyển. 

Miền bờ biển là đải thạch quyển trên đó không những chỉ phát triển 

các dạng địa hình liên quan tối mực nước biển hiện tại, tức là những 

dạng địa hình ở đới bờ biển, mà còn phát triển cả những đạng địa hình 
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liên quan với mực biển cổ nằm cao hơn hay thấp hơn mực nước biển hiện 

tại. Vì vậy, miền bờ biển tất nhiên rộng hơn đới bờ biển và trong trường 

hợp đầy đủ nhất sẽ gồm ba đới: đới đường bờ được nâng cao (khu ven 
biển), đới bờ biển hiện tại và đới đường bờ bị chìm ngập (thềm bị ngập). 

~ Túc nhân uà quá trình hình thành các dạng địa hình bờ biển 

Các dạng địa hình bờ biển được hình thành do nhiều nhân tế: sóng, 

thuỷ triều, dòng vê ở. Trong đó, sóng do gió tạo nên có vai trò quan trong 

hơn cả, bởi nó thường xuyên, liên tục với cả ba quá trình: xâm thực (mài 
mòn), vận chuyển và tích tụ. 

Gió thối trên mặt nước làm cho các phần tử nước chuyển động theo 

một quỹ đạo hình tròn. Sóng thực chất là một tập hợp của nhiều phần tử 

nước đang ở vào vị trí khác nhau trên quỹ đạo chuyển động của chúng. 

Vì thế, hình dạng sóng liên quan mật thiết tới hình dạng và kích thước 

quỹ đạo của các phần tử nước. Đỉnh sóng hình thành vào lúc phần tử 

nước ở vào vị trí cao nhất trong quỹ đạo, còn hõm sóng thì ngược lại. Độ 

cao của sóng chính là đường kính của các quỹ đạo. Trong trường hợp gió 

lớn, độ cao này có thể đạt tới 12 hay 13m. Càng xuống sâu, quỹ đạo 

chuyển động của các phần tử nước càng nhỏ lại (Hình 5.44). Trong 

trường hợp đáy nông, do ma sát với đáy nên quỹ đạo sóng sẽ biến dạng 

thành hình bầu dục hay hình bánh giầy. Trục thẳng đứng của hình bầu 

dục ngày càng ngắn lại đến mức khi đến đáy thì phần tử nước chỉ còn 
chuyển động theo hai hướng ngược nhau trên một mặt phẳng song song 

với bể mặt đáy, gây ra sự di chuyển vật liệu vụn có tầm quan trọng đặc 

biệt trong quá trình tạo ra trắc điện đáy biển ở vùng ven biển. Khi quỹ 

đạo chuyển động đã biến dạng, các phần tử nước đã chuyển động với tốc 
độ khác nhau giữa nửa trên và nửa dưới của quỹ đạo. Do cần phải vượt 

qua một đoạn đường dài hơn nên ở nửa trên của quỹ đạo, phần tử nước 

có tốc độ lớn hơn. Hiện tượng này dẫn đến sự thiếu hụt nước ở phần 

sườn trước của sóng, do đó sinh ra sự bất đối xứng của sóng. Mức độ bất 

đối xứng ngày một tăng và cuối cùng ngọn sóng đổ xuống gây ra tác 

đụng phá hoại đối với b. ‘ 
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H.5.44 - Sự biến đạng của quỹ đạo sóng khi xuống sâu (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

~ Các dạng địa hình bờ biển 

+ Các dạng địa hình mài mòn 

Bờ biển sâu và cấu tạo bằng đá cứng là bờ biển chủ yếu chịu tác 

dung pi phá huỷ của sóng. Khi sống vỗ bò, bản t thân nó có sức đập lớn, lại 

thém n những tảng đá mà nó mang theo làm cho bờ bị ăn lõm vào, tạo 

thành hàm ếch sóng vỗ. Hàm ếch ngày càng ăn sâu, đến một mức độ 

nhất định thì cả phần đá ở trên hàm ếch sẽ sụp xuống và sóng lợi dụng 

những vật liệu ấy làm công cụ để phá huỷ bờ đốc. Những vật liệu ấy bị 

mài tròn và làm nhỏ dần do cọ sát vào nhau và vào đáy. Cuối cùng 

chúng bị lôi đi xa và tích đọng lại dưới chân sườn tạo thành sườn bờ 

ngầm. Sườn được mở rộng mãi ra. Bản thân đáy cũng bị mài mòn nên hạ 

thấp dẫn và trở nên bằng phẳng hơn. Bộ phận đáy biển trước kia thuộc 

. sườn đốc sau hình thành nhờ quá trình lùi dần của hàm ếch được gọi là 

nền mài mòn. Nền mài mòn thường tương đối bằng phẳng và hơi đốc về 

- phía biển. Nền mài mòn chỉ mở rộng đến mức độ nhất định thì ngừng lại 

vì toàn bộ năng lượng đã bị tiêu phỉ để khắc phục ma sát với đáy, do đó 

năng lượng của sóng không còn đủ để tạo thành hàm ếch. Lúc ấy người 

tả nói: bờ biển đã đạt được trắc diện cân bằng. Trong trường hợp này, 

day không còn bị đào sâu cũng như không được bổi thêm. Phía trên của 

hàm ếch bị các quá trình bóc mòn khác làm thoải dân (Hình 5.45). 
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Chúng ta vừa xét tới quá trình xảy ra đối với bờ biển đá rắn chắc. Ở 

đây, tốc độ của quá trình phá huỷ có thể chậm nên việc bảo vệ các dạng 

mài mòn được dễ dàng. Còn đối với bờ được cấu tạo bằng đá mềm thì 

hàm ếch điển hình không được hình thành. Bờ dốc vắng mặt vì quá 

trình sụt lổ, trượt đất thường xuyên tác động với bờ. Khu vực bờ biển 

Thuy Anh (Thái Bình) và Hải Hậu (Nam Định) là điển hình cho hiện 

tượng mài mòn đối với bờ cấu tạo bằng đá mềm. 

  

H.B.45 - Những giai đoạn kế tiếp nhau của quá trình phát triển bờ đốc (-TV) 

(Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

Nền mài mòn nếu được nâng cao lên khỏi mặt nước sẽ trở thành thềm 

biển mài mòn. Nguyên nhân làm chúng nâng lên khỏi mặt nước có thé là 

sự nâng lên kiến tạo; cũng có thể là sự hạ thấp mực nước biển, liên quan 

với sự thay đổi khí hậu theo hướng làm giảm mực nước biển. Ở nước ta, 

thém biển gặp được cả ở trong Nam cũng như ngoài Bắc. Đặt vào tính 

chất tương tự về độ cao của chúng, ta thấy có sáu bậc thềm: 2-3m; 4-Bm; 

10~15m; 25-80m; 40-B0m; 70-80m. Cũng chính tính chất tương tự về độ 

cao của các bậc thẩm có khi rất xa nhau cho phép nghĩ tới sự liên hệ chặt 

chẽ của nguồn gốc các thểm này với sự dao động của mực nước đại dương 

vào thời kì băng hà. Những tài liệu phân tích tuổi tuyệt đối cho thấy các 

bac thém 2-3m va 4-5m tương ứng với mực biển tiến Flandri, còn thẩm 

10-15m 1A vào thời kì gian băng Vuốc III-IV, cuối Pleitoxen muộn 

(E.8aurin, 1963). Sự tham gia của vận động nâng lên, hạ xuống đã đem 

lại những sự khác nhau nào đấy về độ cao của các bậc thêm cùng tuổi. 

+ Các dạng bổi tu. 
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* Cac dang béi tụ tạo thành do sự đi chuyển vật liệu tích tụ vuông 
góc với đường bờ biển. Trong trường hợp bờ biển thoải và cấu tạo bằng 
các vật liệu vụn thì quá trình điễn ra như sau: 

Vì đáy nghiêng nên ở đây có sự tham gia tích cực của trọng lực, đồng thời 
cũng có sự khác biệt trong phân phối tốc độ của nước ở nửa trên và nửa dưới 
của quỹ đạo chuyển động của các phần tử nước. Quỹ đạo lúc ấy đã biến thành 
nửa hình bầu đục (hình bánh giầy). Ở khu vực xa bờ, tốc độ hướng về phía 
biển lớn hơn tốc độ hướng về phía lục địa vì trọng lực tham gia làm nước trượt 
xuống. Ở gần bờ, quỹ đạo sóng bị biến dạng rất mạnh nên tốc độ hướng vào bờ 
lớn hơn hướng ra biển nhiều. Giữa hai khu vực nói trên, tổn tại một khu vực 

trung gian, ở đây vật liệu vụn dao động tại chỗ. Ở hai bên khu vực trung gian, 
do vật liệu bị mang đi về hai phía ngược nhau nên hình thành hai chỗ lõm. Từ 

chỗ lõm phía trên, vật liệu được chuyển lên bờ tạo ra bãi biển. Từ chỗ lõm phía 
dưới, vật liệu bị đưa ra phía biển, mỏ rộng sườn bờ ngầm. 

  

  

H.5.46 - Các giai đoạn phát triển của bờ nông (A, B, C) % 

(Theo Đỗ Hưng Thành.1998). Hướng chuyển động của các vật chất khi sóng vào 

(mũi tên phía trên) và chuyển động ra (mũi tên dưới) 

Độ đốc trên đại bộ phận chiều rộng hai bên khu vực trung gian giảm dân 
cho đến khi tác dụng của trọng lực trở thành không đáng kể, tức là không 
làm tăng tốc độ của dòng về phía biển. Độ đốc nhỏ cũng làm cho quỹ đạo đỡ 
biến dạng. Riêng ở phần sát bồ, độ đốc có tăng lên. Chính vì vậy, tốc độ vận 
chuyển về phía biển của phần tử nước được tăng lên nhờ tác dụng của trọng 
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lực đủ để triệt tiêu tốc độ vận chuyển về phía bờ, vốn tăng lên nhiều do sự 

biến dạng của quỹ đạo ở phần bờ nông nhất. Trắc điện bờ biển vào giai đoạn 
này là trắc diện cân bằng. Trên mợi điểm của trắc diện ấy chỉ có sự dao động 

của các phần tử quanh một vị trí nhất định. Nói khác đi là khu vực trung 

gian đã lan rộng ra và bao chiếm toàn bộ trắc diện (Hình 5.46). 

Bờ biển nông do chịu tác dụng của quá trình bổi tụ nên mở rộng 

dần. Bộ phận lục địa này, chỉ trừ phần rìa ngoài cùng (đoi cát bờ), còn 

đại bộ phận không ngập nước, kể cả lúc bão được gọi là thểm bổi tụ hiện 
đại của biển. Khi bờ biển được nâng lên hay mực nước biển bị hạ thấp, 

thém béi ty hién dai trở thành thềm biển bổi tụ. 

Ở độ sâu bằng hai lần chiều cao của sóng thường có sự hạ thấp 

mạnh tốc độ sóng và do đó dẫn đến tích tụ vật liệu vụn. Khối vật liệu 
vụn vừa hình thành làm cho quá trình tích tụ xảy ra càng mạnh mẽ 

hơn. Kết quả là tạo ra một đê ngầm dưới biển, còn gọi là cẩn ngầm (con 

trạch ngầm). Sau khi vượt cồn ngầm, sóng sẽ có kích thước nhỏ hơn lúc 

đầu và chính chúng lại tạo ra các con trạch ngầm với kích thước tương 

ứng. Các cồn ngầm cứ phát triển theo chiểu cao cũng nhự theo chiều 
ngang, đồng thời lại.tiến về phía bờ (sồn ngầm nằm trên khu vực mà vật 

chất có xu hướng di chuyển về phía bờ). Cuối cùng, chúng có thể nhô lên. 

khỏi mặt nước và được gọi là cần cát duyên hải. 
  

V     
  

      
  

H.5.47 — Các giai đoạn khác nhau của quá trình tạo thành cên ngầm và côn cát 

duyén hai (theo V.PDencévic) ° 
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Khi cồn cát duyên hải đầu tiên về phía biển nhô lên khỏi mặt nước, 

sẽ ngăn cần quá trình phát triển của các côn ngầm khác ở giữa nó và bờ 
(Hình 5.47). Cồn cát duyên hải có thể áp sát bờ làm mở rộng thẩm bồi tụ 

hiện đại, những cũng có thể dừng lại ở cách bờ một đoạn. Dải trũng chứa 

nước nằm giữa cổn cát và bờ được gọi là Vịnh. Khi Vịnh bị cỗn cát vây 

kín được gọi là phớ. Cũng có ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu biến 

côn ngầm thành cồn cát duyên hải là sự hạ thấp mực nước biển. Ở nước 
ta, cổn cát duyên hải hết sức phát triển trên bờ biển các đồng bằng Bắc 

Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. 6 Thuy Anh (Thai Binh), sé day cén cát 

lên tới 26. 6 đồng bằng Nam Bộ, cồn cát duyên hải lùi sâu đến 50~-60km 

so với bờ biển hiện tại. Kích thước của chúng có thể rất lớn: cao đến 5m, 

rộng vài trăm mét và dài tới 18km. Điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển rộng rãi cỗn cát duyên hải này chính là độ dốc nhỏ của. đáy biển. 

Cén việc làm khô phần đỉnh cên ngầm biến c chúng thành cên cát duyên 

hải chắc có liên quan tới hiện tượng tiến dẫn vào bờ của các cồn ngầm 

theo: sơ để của Dencôvic. Lượng phù sa lớn mà các vụng biển này nhận 

được có thể thúc đẩy quá trình tiến vào bờ của côn ngầm (theo quan 

điểm của Xamôilôp, 1952)”, ngoài ra, sự hạ thấp chung của mực nước 

biển gần đây (được đánh dấu bằng các bậc thểm 4-õm và 2-3m) có thể 

cũng đóng góp những phần nhất định trong việc làm cồn ngầm lộ ra. 

  

* Các dạng bổi tụ tạo thành do sự di chuyển vật liệu tích tu dọc theo 

đường bờ biển. 

Khi sóng tiến vào bờ đưới một góc nhọn thì hướng của các dao động 

sóng và trọng lực không phù hợp với nhau. Điều đó khiến cho vật chất 

vụn di chuyển đọc theo bờ và trong những điều kiện nhất định chúng sẽ 

trầm tích lại để hình thành hàng loạt các dạng địa hình độc đáo. 

Ö Hình 5.48, vật chất A nếu chỉ chịu tác đụng của sóng sẽ tiến lên 

theo hướng Am, nhưng do còn chịu tác dụng của trọng lực nên đã lệch đi 

một góc nhất định và di theo AA’. Tai diém A’, do sự chỉ phối của trọng 

lực nên vật chất đã không di chuyển theo một đường song song với MA 

(1) .V.Xamôilôp, Cửa sông, NXB Hội địa lí Maxcơva (tiếng Nga). 
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mà lại chuyển đến A". Theo cách trên, cuối cùng vật chất sẽ đi chuyển 

đọè theo bờ biển tức là theo hướng mũi tên trong hình vẽ. 

BO RRO IA 

Ys 

  

H.5.48 ~ Vật chất di chuyển đọc theo bờ (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

Ngoài năng lượng sóng (phụ thuộc vào sức gió), tốc độ di chuyển đọc 

theo bờ của vật chất còn phụ thuộc c rất nhiều vào kích thước hạt của vật 

liệu cũng như góc hướng tới bờ ờ của tịa sóng. Thông thường, vật liệu với 

kích thước trung bình có tốc độ di chuyển lớn nhất vì nếu hạt quá nhỏ, 

chúng luôn ỏ trạng: thái lo lửng. Con néu hat qua | to thi chting chỉ có 6 thé 

chuyén với tốc độ lớn "nhất vì n vì nếu U góc ấy quá “lồn thì vật chất s sé di 

chuyén “gan nhu cl chi theo 5o hướng thẳng góc với bờ tức là lên hay xuống 

theo sườn chứ không di chuyển dọc theo bờ. Còn nếu góc ấy quá nhỏ thì 

mặc dù về mặt lí thuyết, vật chất sẽ được vận chuyển theo bờ nhiều nhất 

nhưng trong thực tế thì tốc độ di chuyển lại nhỏ vì năng lượng của sống 

đã bị tiêu hao rất nhiều do phải vượt qua một đoạn đường dài là bở biển 

nông. Trong quá trình di chuyển dọc bờ, nếu lực sóng giảm xuống mà 

nguyên nhân chủ yếu là do góc sóng có thay đổi liên quan tới sự thay đổi 

hình dạng đường bờ thì vật chất trầm tích lại tạo thành địa hình béi tụ. 

¢ Qua trình bổi tu bao quanh chỗ lổi (Hình ð.49a). O doan AB, tia 

sóng hợp với đường bờ tạo thành gốc 9 = 46° là góc có tốc độ vận chuyển 

tối đa. Ở đoạn BC, góc này chỉ còn là @' = @ -en, do đó tốc độ vận chuyển 

của trầm tích giảm xuống và mũi tên cát được hình thành. Địa hình này 

gặp nhiều ở bờ biển Trung Bệ nước ta. Khi thì chúng nối liền các cồn cat 
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duyên hải hay các hòn đảo lại với nhau tạo thành các bãi biển phẳng và 

dài; khi thì chúng chắn ngang các vịnh, biến vịnh thành vụng hay phá. 

« Quá trình lấp góc (Hình 5.49b): ở đoạn BC, tỉa sóng tạo thành với 

bờ một gốc @' = ọ + n. Với góc này, tốc độ vận chuyển giảm xuống và đo 

đó phát sinh bổi tụ bắt đầu từ điểm B dưới dạng một bãi biển. 

  

  

  

  
  

  

          
  

H. 5.49 - Quá trình tích tụ vật chất (Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

a- Bao quanh chỗ lồi; b- Lấp góc; c- Hình thành bãi nối liền đảo 

e Hình thành bãi nối liền đáo (Hình 5.49c): Đảo tạo ra ở bờ một khu 

vực "bóng sóng" (ở đáy, năng lượng sóng giảm xuống). Trầm tích vận 

chuyển dọc theo bờ, đến khu vực bóng sóng thì lắng lại tạo thành một 

doi cát (mũi tên cát). Doi cát này dân dân kéo dài đến đảo, biến nó 

thành bán đảo. Bãi cát nối lục địa với đảo, tiếng Italia gọi là ¿ômbôlô 

(bãi nối liền đảo). Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) hình thành chính nhờ 

một bãi nối liền đảo. 
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—Phén loai bé bién 

Trên cơ sở về đặc điểm hình thái, nguồn gốc phát sinh và tuổi của bờ 

biển, người ta phân bờ biển thành ba nhóm, mỗi nhóm bao gồm một số kiểu. 
hờ 

2 > “ V lg 2 

+ Nhóm bờ biển có nguồn gốc ngoại sinh và nội sinh. Nhóm bờ biển 

này biến đổi do biển (Hình 5.50). 

vàn W2 S18. 2 "` 2 z 2 x oe 
* Kiéu danmat 1a kiéu bo bién cé nhiéu dao, ban dao va vinh song 

song với đường bờ: Những địa hình này tương ứng với các nếp uốn bị 

chìm ngập. Kiểu này điển hình cho bờ biển Đanmat ở Địa Trung Hải. 

tf 

* Kiéu ria, Bo bién kiéu này xuất hiện là do sự chìm ngập các thung 
lũng ở miễn núi. bờ biển gầm các vịnh hình cái chêm mà tiếng Tây Ban 

Nha goi 14 ria, giữa chúng là các mũi đất rộng, dấu tích các khu vực 

phân thuỷ của các con sông trước kia. Kiểu bồ biển này gặp ở miền nam 

nước Anh, bắc Tây Ban Nha, Trung Quốc và các nước kháe. 

  

          

  

   

  

    
9 rete? Ca 22 as SS 
25% 88 1 

Kiểu đảo đá 
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Aug Sas"               

  

Kiéu dan mat Kiéu aran 

H5.50 — Cac kiểu bờ biển chia cắt nguyên sinh ít bị biến đổi do biển 

(Theo Đễ Hưng Thành.1998) 

: . 2 ^ Rg = N ` ` ` i 2 

* Kiéu liman. (vịnh cửa sông) gầm những bờ hình thành nhờ biển 
SA, ` 4 ” a dt : ý 4 a È —— 

tiến vào các khu vực thung lũng sông chia cắt các đồng bằng ven biến. 

Phần thung lũng bị ngập tạo ra vịnh được gọi là l;¿maơn. 

* Kiéu phio bao gdm nhiing bd biển có nhiều vịnh hep, sườn dốc ăn 

sâu vào trong lục địa mà tiếng Nauy gọi là pho. Phio nguyên là những 
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máng băng về sau bị ngập nước vào thời ki bién tién hau bang ha. Kiéu 

bờ này điển hình cho phần bắc bán đảo Xeandinavi. 

* Kiểu bờ đảo đá là kiểu bồ biển có đường bồ bị chia cắt mạnh và 
nhiều đảo. Trong đa số trường hợp các đảo này vốn là các tầng đá trần 
cừu bị ngập nước. Kiểu bờ này điển hình cho bờ biển Phần Lan. 

xã % 2 ` 2 a 2 x “ . * Kiéu aran, đặc trưng bằng những đảo và bán đảo nhỏ mà trước kia 

vốn là nhữngliển cát hình thành trên các đồng bằng ven biển. Kiểu này 
điển hình cho bờ biển phía đông biển Aran.swg# x. 

Ngoài ra, còn có các kiểu bờ biển liên quan đến đứt gãy kiến tạo và 

núi lửa. 

+ Nhóm bờ biển có nguồn gốc sinh vật. Ở đây chỉ trình bày các kiểu 
bờ biển chưa được nhắc tới trong phần "Kiểu bờ châu thể" (xem Địa hình 

đo dòng nước thường xuyên). 

* Bờ biển sú uẹt: Sú vẹt là những quần lạc thực vật nhiệt đới điển 
hình, thường phát triển ở các bờ bằng phẳng, ứ bùn và bị ngập nước vào 

lúc thuỷ triều lên. Sú vẹt có một hệ thống rễ, có tác dụng như một màng 

lọc đối với các sản phẩm vẩn đục từ phía biển đổ vào cũng như từ phía 

bờ đổ ra làm cho lục địa được mở rộng mau chóng. Sú vẹt không chỉ giữ 

lại các vật chất lục nguyên mà cồn cung cấp một khối lượng lớn tàn tích 

thực vật chết. Ở nước ta, các bãi bùn hình thành ở ven cửa sông và các 

bãi phù sa biển được củng cố bởi những quần lạc thực vật nước mặn như 

st, vẹt, đước... chiếm những diện tích rất lớn. Đó là những đoạn bờ biển 

kéo dài từ Móng Cái tới Cẩm Phả, Thái Bình tới Ninh Bình, các đảo phù 

sa ở đồng bằng sông Đồng Nai và Vàm Cỏ, rìa phía tây rừng U Minh và 
mũi Cà Mau. O phía bắc, sú vẹt thường thấp (không quá 2m), trong khi 

đó ở Cà Mau, đước cao tới 20—95m. 

* Bờ biển san hô: San hô là động vật phát triển chủ yếu ở vùng nhiệt 

đới. Chúng tạo ra những cấu trúc vôi (ám tiêu) mà đôi khi có thể lớn tới 

hàng km. Cấu trúc san hô có hình dang và tên gợi khác nhau. Ám tiêu 

uòng là cấu trúc dạng vành khăn với đường kính đôi khi tới 60km. Cấu. 
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trúc này vây lấy một cái vụng sâu khoảng 30~100m. Ấm tiêu vòng điển 

hình nhất thường gặp ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Các tập hợp 

của các đảo san hô trong quần đảo Hoàng 8a cho ta ấn tượng về ấm tiêu 

vòng. Ám tiêu bờ là cấu trúc san hô bam sat lấy bờ làm thành một bãi đá 

hay một tường đá chạy dài. Ö bờ biển Trung Bộ, từ Đà Nẵng trổ vào có 

nhiều ám tiêu bờ. Đặc biệt là ở bờ biển Bình Thuận, ám tiêu bờ làm 

thành thềm đá cao dựng đứng trên mặt biển. Ấm tiêu chắn là cấu trúc 

san hô dài hàng chục đến hang trăm km, song song với bờ và cách bờ 

một dải nước rộng. Nổi tiếng nhất là ám tiêu chấn ở bờ đông bắc 

Australia (dài hơn 2000km). S.Dacuyn va J.Dana cho rằng ám tiêu san 

hô hình thành trên móng đang hạ thấp từ từ. Về sau, người ta tìm được 

các tài liệu chứng tỏ rằng sự dao động mực nước biển liên quan tới sự 

thay đổi khí hậu vào thời kì băng bà cũng có ảnh hướng tới việc hình 

thành các ám tiêu. 

+ Nhóm các bờ biển hình thành do sóng là chủ yếu. Đây là những bờ 

biển thường gặp hơn cả. Tất cả các kiểu bờ biển lỗi lõm thuộc hai nhóm 

vừa trình bày đều có khuynh hướng bị san phẳng để trở thành bờ biển 

không khúc khuỷu với trắc điện ngang cân bằng. Một bờ biển kiểu ri~a 

sẽ qua năm giai đoạn của quá trình san phẳng: 

* Trong giai đoạn đầu, hình thành các mũi đất và đảo giữa các vịnh 

biển sâu. Giai đoạn này còn thuộc nhóm bd biển 1. 

* Trong giai đoạn thứ hai, đầu các mũi đất sẽ bị sóng đánh mạnh tạo 

thành các vách biển. 

* Trong giai đoạn thứ ba, hình thành nhiều mũi tên cất và bãi nối 

liên đảo. Cuối vịnh xuất hiện những bãi cát. 

* Trong giai đoạn thứ tư, bãi biển còn lùi nhiều hơn nữa. Các mũi 

tên cát nối lại với nhau tạo thành đê chắn và biến vịnh thành vụng hay 

phá. Những vịnh ft nhiều kín này dẫn dẫn bị lấp cạn do phù sa sông hay 

do những vật liệu mà thuỷ triều mang vào. 
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* Trong giai đoạn cuối cùng, các mũi đất lòi đến ngang phần cuối 

của vịnh. Trên suốt dọc bờ biển là bãi cát chạy dài, ngăn cần tác dụng 

mài mòn của sóng đối với vách biển phía trong (Hình 5.51). 

  

H.5.51 - Quá trình san phẳng bờ biển ria (Theo Dd Hung Thanh.1998) 

Tương ứng với các giai đoạn trên là các kiểu bờ biển khác nhau. 

Thực tế, chưa có bờ biển của khu vực nào đạt đến giai đoạn cuối cùng vì 

lần biển tiến Flandri mới xảy ra cách đây mấy nghìn năm. Phần lớn bờ 

biển Trung Bộ nước ta đang ở vào giai đoạn thứ ba và thứ tư trong tiến 

trình được trình bày ở trên. 

Các mũi tên cất chắn ngang vịnh cửa sông, các cổn cát duyên hải 
hình thành trên các đông bằng châu thổ là những thí dụ khác nói lên vai 
trò ưu thế của sóng trong việc thay đổi các kiểu bờ biển thuộc nhóm 1 và 

2 để hình thành các kiểu bờ biển mới thuộc nhóm 3. 

§3. ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 

Mặc, dù còn rất ít được nghiên cứu so với địa hình lục địa, nhưng 

cũng đã có đủ cơ sở để nói rằng địa hình dưới đáy đại dương thực ra 

phức tạp hơn trước kia người ta tưởng rất nhiều. Những dạng địa hình 

cơ bản ở đáy biển và đại dương là: rìa lục địa ngập nước, đới chuyển tiếp, 

các sống núi giữa đại đương và lòng đại dương. Nguồn gốc hình thành 

những yếu tố trên còn chưa được khẳng định. Các quá trình nội — ngoại 

sinh quen thuộc với chúng ta chỉ đóng vai trò làm phức tạp hoá chúng. 
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H. 5.52 — Những yếu tố cơ bản của địa hình vỏ Trái Đất đưới đại dương 

(Theo Đỗ Hưng Thành.1998) 

1~ Rìa lục địa ngập nước; 2- Đới chuyển tiếp; 3-Lòng đại dương; 

4- Những mạch núi giữa đại dương 

3.1. Ria lục địa ngộp nước 

Bộ phận này chiếm gần 20% điện tích toàn bộ đáy đại đương, cấu 

tạo bằng vỏ lục địa nhưng bị phủ bởi nước đại dương. Người ta chia rìa 

lục địa ngập nước thành thềm lục địa, sườn lục địa và chân lục địa. 

a) Thém luc dia (tu nhién) 

Đây là phần tiếp tục của đồng bằng nền dưới mực nước đại dương. Ở 
mỗi nơi, thêm lục địa có thể đạt tối một độ sâu khác nhau, thường là từ 

195m tới 200m, cũng có thể đến 500m, còn trung bình là 132m. Thểềm 

lục địa chiếm khoảng 7,5% điện tích đại đương. Thềm lục địa đốc 1°—5° 

và hơi nghiêng về phía biển. Giữa thểm lục địa và sườn lục địa có sự 

chuyển tiếp đột ngột, biểu hiện bằng một chỗ gấp khúc trong lát cắt của 

đáy. Đây cũng là tiêu chuẩn quy định giới hạn dưới của thểm lục địa. 

Thẩm lục địa có thể là nền mài mòn cộng với sườn bờ ngầm cổ, cũng có 

thể là đồng bằng ven biển (xâm thực hay bổi tụ) bị chìm ngập do biển 
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tiến hậu băng hà hay do su ha thap kién tao cla khu vuc. Thém luc dia 

lại cồn có thể tương ứng với cánh thoải của nếp oằn bị ngập nước biển. 

Thểm lục địa mang tính chất của địa hình đồng bằng lượn sóng hay 

dang đổi, đôi khi cũng có dạng bậc. Các bậc này thường liên quan tới các 

đứt gãy kiến tạo. 

Thém lục địa gồm hai bộ phận: phía trong và phía ngoài. Thềm lục 

địa phía trong có giới hạn độ sâu là 100-300m. 6 đây tác dung của sóng 

thường rất mạnh nên địa hình nói chung là bằng phẳng hon. Thém luc 

địa phía ngoài đo ít chịu tác dụng của sóng biển nên còn giữ được nhiều 

dang địa hình tàn dư vốn trước kia được hình thành trên lục địa như các 

đổi băng tích, các thẩm mài mòn, các thung lũng sông, các máng băng... 

Thẩm lục địa là nơi phát triển các dạng địa hình có nguồn gốc hữu cơ. 
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H.6.63 - Đường đẳng cao và đẳng sâu (A), Trắc điện khái quát của đáy đại dương 

T-Ria luc dia ngập nước; II-Déi chuyén tiép; 

III-Mach nti gifta đại dương; TV-Lòng đại dương 

b) Sườn lục địa 

Bộ phận này cũng được cấu tạo bằng vỏ lục địa, nhưng lớp granit ở 

đây mỏng hơn. Trong trường hợp điển hình, sườn lục địa có độ đốc lớn 
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7-15° ở phần phía trên và thoải dẫn ở phần dưới nhờ sự lắng đọng các 

vật liệu trầm tích. Điển hình đối với địa hình sườn lục địa là các 

ca-nhông (khe hẻm) giống như những thung lũng sông với sườn dốc 

30°-502 và sâu đến 2000m, rộng vài kiômet, dài từ vài chục đến vài 
trăm kilômet. Thường thường ca-nhông bắt đầu từ mép ngoài của thềm 

lục địa và kết thúc ở chân sườn bằng nón phóng vật. Sườn của ca-nhông 

thường bị phá hoại bởi trượt đất. Chưa có ý kiến về nguồn gốc các 

ca-nhông, ngoài trường hợp là cửa sông bị ngập nước như sông Cônggô, 

sông Inđuxơ; đại đa số các ca-nhông còn lại là những đường đứt gãy 

kiến tạo được gọt giũa bởi những đồng nước và dòng bùn. Sườn lục địa 

còn bị chia cắt bởi những máng nhỏ hơn ca-nhông và do các dòng bùn 

tạo thành. Trên các sườn lục địa, đất thường trượt xuống tạo thành đổi 

nhấp nhô ở đưới chân. Sườn lục địa có ngun gốc khác nhau: khi thì 

tương ứng với cánh chuyển tiếp trong nếp uốn kiểu đầu gối, khi thì 

tương ứng với mặt trượt của một đứt gãy hay hệ thống đứt gãy. 

ce) Chân lục địa 

Bộ phận này tạo thành một đải dài hàng nghìn kilômet quanh sườn 

lục địa. Vì chân lục địa là địa hình bổi tụ nên khác với thẩm và sườn lục 

địa; tâng trầm tích ở đây dày hơn (3 - 4,Bkm). Dưới tầng trầm tích này 

là tầng granit mỏng dần về phía đại đương. Thường thường, chân lục địa 

có dạng một đổng bằng nghiêng, lượn sóng nhẹ, cấu tạo bằng cách nối 

liển những nón phóng vật của dòng bùn và các khối đất trượt. 

3.9. Đới chuyển tiến của đáy đại dương 

Đới này chiếm khoảng 9% điện tích toàn bộ đáy đại dương và có 

những đặc điểm đáng chú ý sau: 

~ Trong phạm vì của đới, vừa gặp kiểu vỏ đại dương, vừa gặp kiểu vỏ 

lục địa. 

~ Địa hình hết sức tương phản: núi cao bên cạnh những vực sâu. 

~ Vô quả đất rất bất ổn định. 
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Toàn bộ những đặc điểm ấy cho thấy khu vực đang ở vào giai đoạn 
đầu của địa máng. Trong trường hợp điển hình, đới chuyển tiếp bao gồm 
ba bộ phận (từ bờ ra ngoài): biển ven rìa, vòng cung đảo và máng nước 

sâu. Nhưng trong một số trường hợp thì vòng cung đảo được thay thế 
bằng những núi trẻ rìa lục địa và lúc ấy biển ven rìa không còn nữa. 

Trong trường hợp khác, vòng cung dao có đến mấy dãy và uốn cong rất 
mạnh, còn máng nước sâu không biểu hiện rõ hoặc hoàn toàn vắng mặt. 

Có ý kiến cho rằng tính đa dạng của địa hình đới chuyển tiếp phản ánh 

giai đoạn phát triển của đới ấy liên quan tới các quá trình xảy ra ở dưới 
sâu trong bao manti (tầng áo lót). 

Đáy biển ven rìa nơi thì có địa hình phức tạp như ở biển Nhật Bản, 
nơi thì :địa hình đơn giản như ở biển Bêrinh. Ở đáy biển, không còn lớp 
granit. Vòng cung đảo có số lượng và cấu tạo khác nhau tuỳ nơi, phản 
ánh những giai đoạn của tiến trình chung: biến đáy biển thành lục địa. 

Trong giai đoạn đầu, xuất hiện một vòng cung đảo nằm xa lục địa. 
Về phương diện địa chất, đó là một nếp vồng kép gồm nhiều nếp uốn 
thoải của tầng badan được phủ bởi các cấu tạo núi lửa. Toàn bộ tạo 
thành một mạch núi lớn. 

Trong giai đoạn hai, thường thường số lượng mạch núi chính đã 
tăng lên đến hai. Mạch núi bên trong hầu như được cấu tạo bằng đá núi 
lửa. Cồn mạch bên ngoài cấu tạo bằng đá trầm tích nhẹ hơn, bên dưới 
phát hiện có tầng đá granit. 

Các vòng cung đảo được đặc trưng bởi các hoạt động núi lửa và động 
đất mạnh. 

Các máng nước sâu nằm cùng phía của các vòng cung đảo và cũng 

uốn cong theo chiều của vòng cung đảo. Máng nước sâu là những rãnh 
rất hẹp (dưới 20km). Trắc diện ngang của máng gần như hình chữ V, 
nhưng sườn về phía lục địa thường cao và dốc hơn sườn đối điện. Các 
sườn này bị chia cắt bởi các rãnh và ea-nhông sâu. Vật liệu từ các sườn 
trượt xuống tạo thành một lớp phủ trên đáy dày từ 1,5—2km. Vì hai sườn 
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của hẻm không có cấu tạo đồng nhất nên người ta cho rằng đây chính là 

ranh giới giữa hai kiểu vỏ lục địa và đại đương. 

3.3. Những mạch sống núi giữa đại dương 

Đây là cả một hệ thống núi khổng lỗ kéo đài hơn 80.000km trên khắp 

các đại dương. Chiều rộng của chúng dao động từ 300km đến 1000km. 

'Trên lục địa không có dãy núi nào lớn như vậy. Mạch núi bao gồm phần 
trục và hai cánh. Phần trục có biên độ lớn nhất so với đáy các máng biển 

lân cận, trung bình là 2-8lem. Phần này gồm nhiều sống núi song song 
ngăn cách nháu bởi các thung lũng địa hào (rift). Thung lũng ở giữa sâu 

nhất có thể tới 5km. Dọc theo các thung lũng này, núi lửa và động đất 

hoạt động rất mạnh. Càng xa trục, các sống núi càng thấp dân để chuyển 

từ từ sang cánh. Cánh của mạch núi bị chia cắt ít nên có dạng một cao 

nguyên rộng và hơi nghiêng (đốc vài độ). Chiều dày của vỏ Trái Đất ở khu 

vực sống núi tương đối lớn, lớp trầm tích mông, mặt Môhô nằm tương đối 
sâu so với khu vực bên cạnh (long đại dương). Người ta cho rằng mạch 

sống núi giữa đại dương tương đối trẻ (khoảng 10 triệu năm). 

  

        

  

    mạ Miếng nước sâu 
  

H.5.54 — Sơ đồ mạch núi giữa đại dương, đứt gãy và hẻm vực 

(theo Đỗ Hưng thành. 1998) 
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Những đặc điểm vừa trình bày không phải là điển hình đối với tất cả 

các mạch núi. Có nơi, mạch núi dạng một con trạch rộng 1000-1700km 

và thoải, cao 1,B-2km so với đáy, bể mặt ít bị chia cắt bởi đứt gãy, biên 

độ chia cắt của địa hình không vượt quá 600m. Vỏ Trái Đất ở khu vực 

này mồng, mặt Môhô nằm không sâu. Những nét độc đáo vừa rồi cho 
phép nhiều tác giả gợi nó là con trạch giữa đại dương để phân biệt với 

mạch núi giữa đại dương điển hình. 

Các mạch sống núi giữa đại đương không những bị chia cắt theo 

chiểu dọc mà cồn bị cắt khúc bởi những đứt gãy ngang làm thành nhiều 

đoạn đài khoảng vài trăm km. Các đoạn này đi chuyển tương đối so với 

nhau dọc theo những đứt gãy ngang. Như vậy, mạch núi thực ra không 

đài liên tục. (Hình 5.54). 

3.4. Lòng đại dương thế giới 

Đây là bộ phận rộng lớn nhất của đại dương, nằm giữa các mạch núi 
giữa đại dương và đối chuyển tiếp, chiếm hơn 60% diện tích đáy đại 
dương, sâu trung bình 3-4km. 

Vỏ Trái Đất ở đây là kiểu vỏ đại dương điển hình: mỏng và không 
có tầng granit; có tầng trầm tích nhưng mỏng. Địa hình lòng đại đương 
thế giới rất đa dạng. Ngoài đồng bằng biển thẳm là đạng địa hình phổ 
biến chiếm gần nửa diện tích của lòng đại dương, còn gặp cả những 
miền đất cao có nguồn gốc khác nhau. Đồng bằng biển thẩm là kết quả 
của sự bổi tụ trong điều kiện kiến tạo không mạnh. Ở nơi các trầm tích 
biển khơi hay dung nham lấp kín được hết các chỗ ghổ ghể sẽ tạo 
thành đổng bằng bằng phẳng. Ngược lại, nếu vật liệu không đủ, ta sẽ 
có đồng bằng dạng đổi. 

Trong lòng đại dương còn gặp những khối nâng dạng tảng tạo thành 

từ những đứt gãy có thể được bao phủ bởi nhiều nón núi lửa. Những 
khối lớn tạo thành mạch núi hay cao nguyên. 

Thường gặp trong phạm vi lòng đại đương là những núi lửa dưới 

nhiều dạng khác nhau, từ những nón riêng lẻ đến những mạch núi 

220



  

khổng lễ. Một số núi lửa nhô lên khổi mặt nước tạo thành dao. Điển 

hình cho lòng đại dương là eác gơiô. Chúng là các nón núi lửa đỉnh bằng, 

ở sâu khoảng 1000-2000m, đơn độc hay tập trung thành nhóm, trên đó 

hình thành các ám tiêu san hô. . 

Theo thuyết kiến tạo toàn cầu thì những yếu tế địa hình cơ bản của đáy 

đại dương vừa trình bày ở trên có mối liên hệ mật thiết về mặt phát sinh với 

nhau. Theo thuyết mới này, những đòng đối lưu trong tầng áo lót (tầng Manti) 

sinh ra những khe nút của vỏ Trái Đất trong phạm vi của đại dương hay lục 

địa, qua đấy bazan trào ra tạo thành lớp đá núi lửa. Khe nứt chạy dài đó là 

thung lũng địa hao (rift), con vat héu tw tầng áo lót trào ra hai bên cạnh tạo 

thành sống núi giữa đại dương. Những mắng vỏ Trái Đất hai bên thung lũng 

địa hào, một mặt luôn được các bazan mới xuất hiện gắn thêm vào, mặt khác 

không ngừng rời xa nhau theo phương thẳng góc với thung lũng địa hào. Nếu 

độ tách giãn của các mảng nhỏ (rung bình 1cm/năm) thì sống núi giữa đại 

dương thường dốc, bị chia cắt mạnh, lớp đá núi lửa dày, thung lũng địa hào 

biểu hiện rõ. Đó là kiểu sống núi giữa Đại Tây Dương. Nếu tốc độ lớn (khoảng 

2,9cm/năm) thi sé hình thành sống núi kiểu đông Thái Bình Dương với những 

đặc điểm ngược lại với những điều vừa trình bày trên. 

Các nhà địa chất Việt Nam khi nghiên cứu các quá trình địa động 

lực xảy ra trong phạm vi nước ta và vùng kế cận, trên quan điểm kiến 

tạo toàn cầu, đã phác hoạ địa hình dưới đại dương trong những giai 

đoạn lớn của lịch sử khu vực(1). 

§4. VAI TRÒ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỊA HÌNH TRONG 

CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

4.1: Lĩnh oực địa chất 

Độ bển vững của đá trước tác dụng xâm thực và những dạng địa 

hình vô cùng phong phú do chúng tạo nên cho phép chúng ta có thể dựa 

(1 Các thành hệ địa chất — Địa động lực Việt Nam, NXB KHKT, Hà Nội- 1992. 
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vào ảnh hàng không và ảnh vệ tinh để vạch ra ranh giới giữa các loại đá 
và vẽ được các cấu trúc địa chất. Thí dụ: ta phân biệt dã dàng những địa 
hình sắc nhọn của đá vôi và địa hình mềm mại của đá phiến. Trong đá 
vôi còn có thể dựa vào mức độ che phủ địa hình bởi các tàn tích đá vôi để 
suy ra các loại đá vôi: đá vôi màu sáng tuổi Cổ sinh thượng, đá vôi xám 
tuổi Đêvôn và đá vôi sẫm màu tuổi Triat. 

Qua những bậc địa hình có thể phát hiện những dot nâng lên kiến 
tạo hay những đợt hạ thấp của nước biển, 

Bên cạnh những nghiên cứu địa chất và địa vật lí, nghiên cứu địa 
hình cũng giúp phát hiện những kiến trúc chứa dầu và khí, chẳng hạn 
có những cuốn sách mang tên "ứng dụng các phương pháp địa mạo trong 
nghiên cứu cấu trúc địa chất" hay "Phân tích cổ địa mạo những vùng 
đầu khí". 

Nghiên cứu quy luật hình thành và phân bố các đạng địa hình béi tu 
còn giúp tìm kiếm, khai thác có hiệu quả các khoáng vật nặng nằm lẫn 
trong cát sông, biển. Ở nước ta những quặng có giá trị như vàng, crôm, 
thiếc, titan... được khai thác dưới dạng sa khoáng ở các thềm tích tụ cửa 
sông và cất ven bờ biển. Có những mỏ liên quan đến một đạng địa hình 
nhất định như quặng nhôm (bôxit) thường hình thành trên mặt các cao 
nguyên cấu tạo bằng đá bazan. Lợi dụng quy luật đố, các nhà địa chất 
Việt Nam đã phát hiện được các mổ nhôm ở Tây Nguyên và Nam Trung 
Bộ nước ta. 

4.2. Lĩnh oực địa chất thuỷ uăn 

Những tài liệu địa mạo trong nhiều trường hợp cũng. cấp những đấu 
hiệu quý báu đối với vị trí và phân bố của các tầng nước ngầm. Những vùng 
chia cắt sâu mạnh đễ lộ nước ngầm hơn so với vùng chia cắt sâu kém. 

Các thẩm bổi tụ hay hỗn hợp là dấu hiệu chắc chắn của sự có mặt 
nước ngầm. 
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Bản đổ các kiểu địa hình phát sinh, thí dụ khu vực chia nước, các 

thung lũng và địa hình bổi tụ, cho thấy quy luật phân bố của nước ngầm 

và cho phép phân vùng nước ngầm. 

4.8. Lĩnh uực nông nghiệp 

Nông nghiệp là lĩnh vực mà Địa mạo học cố nhiều đóng góp nhất, thí 

dụ trong công tác phân vùng trồng trọt và tổ chức lãnh thổ, tưới tiêu đất 

đai, cơ khí hoá, chống xói mòn đất đai trông trọt và đất rừng. 

Về phương diện hình thái, chỉ lấy độ dốc làm thí dụ để hiểu tim 

quan trọng của địa hình đối với nông nghiệp. Ngày 1-2-1969, Bộ Nông 

Nghiệp ra quyết định 342 QĐ/QH quy định với độ dốc nào được phép 

trồng cây gì để đất đỡ xói mòn. Độ dốc của những bãi cổ cũng ảnh hưởng 

đến lượng sữa mà bò cung cấp. Trên một độ đốc nhất định, bò không còn 

cho sữa nữa. Độ dốc ảnh hưởng tới tiển chi phí cho máy cày: độ dốc càng 

cao thì tiển chi phí càng tăng. 

Không những hiểu biết về hình thái, mà hiểu biết về nguồn gốc phát 

sinh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn ở gần thị xã Lạng Sơn, người dân 

muốn đào sâu thêm bồ để thả cá và nuôi vịt nên tiến hành nạo vét bùn. 

Nhưng hồ ấy lại vốn nằm trên một phễu cacxtơ lớn với những hố hút 

nước đưới đáy hồ nên khi nạo hết lớp sét tàn tích và đá vôi bịt kín, toàn 

bộ hề bị rút hết nước. , 

Trong việc chống xói mòn trên đất đốc, người ta phải cắt ngắn đồng 

chảy và giảm bớt độ dốc. Đây là các biện pháp tác động lên địa hình 

được đúc kết trong các cuốn sách hướng dẫn xây dựng đổi, ruộng và 

canh tác trên đất đốc” và hàng loạt công trình nghiên cứu tại các trạm 

xói mòn Sơn La, Hoà Bình, Tây Nguyên, Vĩnh Phú (cũ). 

(1) Vũ Ngọc Tuyên, Nguyễn Văn Tặng, Biện pháp xây dựng đổi, ruộng và canh tác 

trên đất dốc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội— 1978. 
Bùi Quang Toản, Quy hoạch sử dụng ruộng đất trong quá trính tổ chức sẵn xuất, 

NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 1980. 
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Các nhà địa mạo cũng tiến hành phân vùng nhằm chỉ ra những khu 
vực có mức độ đe doạ khác nhau bởi xói mòn”, Một số tác giả còn thử dự 
báo lượng đất bị xói mòn cho các điểm hay một số vùng ở nước ta®, 

4.4, Linh vite thổ nhưỡng sinh vét 

Ban dé địa mạo giúp các nhà thổ nhưỡng và thực vật thiết lập 
nhanh hơn các bản đổ chuyên ngành của mình qua việc giảm bớt số 
phẫu diện và ô tiêu chuẩn thực vật vì trên cùng một kiểu địa hình, đất 

và thực vật thường giống nhau. 

4.ð. Lĩnh oực thuỷ lợi uà thuỷ điện 

Địa hình ảnh hưởng rõ rệt đến chế độ thuỷ văn. Thí dụ ở một miền 
núi có mức độ chia cất ngang và chia cắt sâu mạnh, nước mưa chảy 
nhanh từ các sườn đốc xuống, nhất là khi rừng bị phá trụi dễ gây nên 
lụt lội về mùa mưa và cạn kiệt về mùa khô. Điều này hạn chế rất nhiều 
đối với việc xây dựng đập cho mục đích thuỷ điện và tưới tiêu. 

Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm xây hỗ chứa nước ở đâu để mất ít 
diện tích trồng trọt, để ít bị hao hụt nước do bốc hơi và ngấm qua lòng 
hổ; làm sao giảm xói mòn để làm chậm quá trình bồi lắng trong lòng hồ 
nhằm mục đích duy trì lượng nước tưới và vận hành nhà máy thuỷ điện 
trong mùa khô. Các vấn đề này đều liên quan tới kiến thức về địa hình. 

(1) Đỗ Hưng Thành, Vận dụng mô hình phân loại nhiễu chiêu để thử phan loại các lưu 
vực Tây Bắc về điều kiện tự nhiên gây xói mòn gia tốc, TC Các Khoa học về Trái đất, Hà 
Nội —1982. 

Nguyễn Kim Chương, Đỗ Hưng Thành: Vận đựng mô hình phân loại nhiều chiều 
để thứ phân loại các lưu vực Tây Bắc về điều kiện tự nhiên gây xói mòn gia tốc, TC Các vấn 
để khoa học về Trái đất, Hà Nội —1985. 

(2) Trung tâm viễn thám Viện địa chất, Xói mòn trên khu vực huyện Thanh Hoà 
(Phú Thọ), Báo cáo đã được nghiệm thu, Hà Nội —1996. 

Nguyễn Trọng Hà, Xác định các yếu tố gây xói mòn và khả năng dự báo xói mòn 
trên đất đốc, Luận án PTS, Hà Nội -1996. 

Phan Ngọc Dũng : Nghiên cứu một số phương pháp chống xói mòn trên đất đỏ 
baaan trồng chè vùng Tây Nguyên và xác định giá trị của các yếu tố xói mòn đất theo 
mô hình Wischeier-Smith, Luan 4n PTS-1991. 
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4.6. Linh vue xéy dung cdc diém quén cu, cdc duéng giao 

théng va bén cang 

Toàn bộ lĩnh vực này liên quan đến đặc điểm hình thái trắc lượng như 

mật độ chia cắt, năng lượng địa hình, độ đốc, đồng thời cũng liên quan đến 
các quá trình địa mạo hiện đại như đá lở, đất trượt, xói mòn, ngập úng... 

Chẳng hạn có những làng ở Sơn La đáng lẽ phải được xây dựng trên bậc 

thêm nhưng do không biết nên lại xây dựng trên bãi bồi. Trong một đêm, lũ 

lên đột ngột cuốn trôi tất cả nhà cửa, tài sẵn, gia súc... 

Đường giao thông tốt nhất là đặt trên thêm bậc một của sông vì như 

thế vừa tránh được ngập trong mùa lũ (khi xây trên bãi bởi), vừa ít phải 

.khắc phục độ đốc (khi xây trên thềm bac hai). 

Lua chon địa điểm xây dựng các bến cảng, các khu vực nhà nghỉ ven biển 

phải nghiên cứu kĩ hình thái, cấu tạo địa chất và động lực bờ biển. Bỏ qua việc „ 

đó, chúng ta có thể thường xuyên phải hút bùn ở bến cảng và có thể phải chỉ 

phí tốn kém để bảo vệ các nhà nghỉ ven biển trước sự phá huỷ của sóng biển. 

4.7. Linh uực trắc địa bản đồ 

Trong công tác đo đạc ngoài trời, kiến thức địa mạo cho phép ta không 

bỏ sót những dạng địa hình tuy nhỏ nhưng lại rất điển hình cho kiểu địa 

hình hay có giá trị về mặt kinh tế. Những dạng địa hình ấy không được thể 

hiện bằng các đường déng mức mà phải dùng các kí hiệu phi tỉ lệ. 

Thí dụ: trên các cao nguyên đá vôi, ta thường gặp các nguồn nước và các 

hồ hút nước, tuy chúng không có kích thước đáng kể nhưng buộc phải thể 

hiện trên bản để địa hình vì chúng rất đặc trưng cho địa hình cacxtd, mặt 

khác cũng có ý nghĩa kinh tế. Trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), những 

nguồn nước eacxtơ hiếm hơi này đã cung cấp nước cho đàn bò sữa ở đây. 

Trong công việc khái quát hoá để thành lập bản đổ (giai đoạn trong 

phòng), kiến thức địa mạo học giúp ta nắm được những đặc điểm cơ bản 

nhất của địa hình cần giữ lại, thậm chí phải cường điệu lên. Thí dụ: các. 

sông đồng bằng có đặc điểm cơ bản là uốn khúc quanh co. Trong quá 
trình khái quát hoá, đặc điểm ấy phải được thể hiện rõ ràng. 
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CÂU HỎI 

1. Phân biệt các khái niệm: đường bờ biển, đới bờ biển, miền bờ biển. 

2. Trình bày quá trình hình thành địa hình mài mồn. 

3. Vì sao nói sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành 

các dạng địa hình bờ biển ? 

4. Trình bày quá trình hình thành bãi biển và sườn bờ ngầm. Đặc 
trưng hình thái của chúng. 

5. Trinh bay quá trình hình thành đểm và phá. Vì sao nói ven bờ 

biển miển Trung Việt Nam thuận lợi cho việc hình thành phó ? 

6. Vi sao goi la Pha Tam giang ? 

7. Vai trò của hình đáng đường bờ biển tới quá trình đi chuyển và 
tích tụ vật liệu. 

8. Các kiểu bờ biển nguồn gốc nội sinh và ngoại sinh. 

9. Trình bày quá trình hình thành bãi biến, mũi tên cát. 

10. Các kiểu bờ biển nguồn gốc sinh vật. 

11. Trên. cơ sở lí thuyết đã học, anh (chị) thử phân chia các kiểu bờ 

biển trên bản đổ địa hình Việt Nam. 

12. Những nét đặc trưng của các dạng địa hình cơ bản đáy biển và 

đại dương (phân bố, hình thái, cấu tạo địa chất..). 

18. Mối liên quan giữa địa hình trong lĩnh vực nghiên cứu các khoa 

hoc ting dung. 

14. Các kiểu bờ biển có nguồn gốc chủ yếu do sóng biển. ` 
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THUC HANH 

Bài một: Xác định các đải núi chính 

trên bản đồ tự nhiên thế giới và Việt Nam (2 tiết) 

1, Mục đích 

8) Giúp sinh viên làm quen và nhận biết kí hiệu những dải núi 

chính thể hiện trên bản đề. 

b) Củng cố lại các đãy núi đã được nhắc tới trong giáo trình. 

3. Yêu cầu 

~ Binh viên lập bảng thống kê và rút ra nhận xét các dãy núi ở từng 
châu lục hoặc từng miền trên bản đồ Việt Nam. 

3. Dụng cụ . 

~ Thuéc ké (cé don vi mm). 

- Dây chi 

~ Bản đồ tự nhiên thế giới hoặc bản đề tự nhiên Việt Nam. 

4. Các bước tiến hành 

a) Lap bang sau: 
  

Luc dia Tén Hướng | Tên các Độ Chiều Nguồn 

(các day phan | dinhcao | cao | dai day gốc 

miền) núi bố. núi 
  

                  
  

b) Xác định tên, hướng phân bố, tên các đỉnh cùng độ cao của các 
đãy núi ở các lực địa (miền) vào bằng trên. 
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c) X4c dinh chiéu dài các đãy núi bằng cách dùng dây chỉ áp sát vào 

đường phân thuỷ (đường chia nước). Sau đó, dùng thước có đơn vị đo 

chiều đài đo đoạn chỉ trên; đổi theo tỉ lệ ra chiểu dài thực tế. 

~ Nhận xét: Những đặc trưng như hướng phân bố chính, chiều dài, 

chiều cao và tỉ lệ núi giữa các lục địa. 

Bài hai: Xác định các đồng bằng 
trên bản đồ tự nhiên thế giới và Việt Nam (2 tiết) 

1. Mục đích 

a) Giúp sinh viên xác định diện tích đồng bằng thể hiện trên bản đồ. 

b) Cũng cố lại các đồng bằng đã được nhắc tới trong giáo trình. 

9. Yêu cầu 

a) Sinh viên nắm được phương pháp xác định điện tích đổng bằng 
trên bản đồ. 

b) Rút ra nhận xét về nguồn gốc cũng như phân bố của các đồng bằng. 

3. Dụng cụ 

a) Lưới ô vuông Pilet. 

b) Bản đồ tự nhiên thế giới hoặc bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

4. Các bước tiến hành 

a) Lập bảng sau: 
  

Lục địa (các miền) | Tên đẳng bằng Độ cao Điện tích 
  

  

            

b) Xác định tên và độ cao các đồng bằng vào bảng trên. 
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e) Xác định điện tich déng bang nhd phudng phap Pilet (hinh A): 
dùng mạng lưới ô vuông được kẻ trên giấy can (bìa nilon trong suốt), mỗi 

ô vuông tương đương với Imm? (cạnh ô vuông là 1mm), độ rộng Pilet tuỳ 

. ý. Dùng mạng lưới này áp lên phạm vi đồng bằng (hình B). Căn cứ vào 
số lượng ô vuông đếm được để tính ra diện tích của đồng bằng trên bản 

đồ. Sau đó căn cứ vào tỉ lệ bản để để đổi diện tích đồng bằng trên bản đồ 
ra điện tích thực tế (m? hoặc km). Sau đó ghi vào bằng trên. 

d) Nhận xét; tỉ lệ phân bố đồng bằng giữa các lục địa (các miển) cùng 

độ cao của chúng. 
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Hình 5.55 - Sử dụng phương pháp Pilet để xác định điện tích đồng bằng 

                          

trên bản đổ tự nhiên 

Á- Pilet; B- Bản đồ tự nhiên 
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Bai ba: Vé mat cat dia hinh (3 tiét) 

1. Mục đích 

a) Rèn luyện kĩ năng vẽ mặt cắt địa hình. 

b) Phát hiện các yếu tố, các đạng địa hình qua một tuyến cắt. 

2. Yêu cầu 

a) Nắm vững các bước tiến hành. 

b) Củng cố các khái niệm đã học. 

38. Chuẩn bị 

a) Bản để địa hình đã có đường cắt vẽ mặt cắt. 

b) Thước kẻ, bút chì và giấy kẻ li. 

4. Cáo bước tiến hành _ 

a) Lập khung mặt cất: Khung mặt cắt bao gồm đường đáy nằm 

ngang có chiều đài bằng chiểu đài đường cất AB. Hai nửa đường thẳng 
vuông góc với đường đáy tại hai đầu mút có chiều đài bằng hiệu số độ 
cao lớn nhất và nhỏ nhất trong khu-vực đường cắt AB đi qua. Đây là hai 

đường biểu thị độ cao của mặt cắt. 

b) Dựng đường bề mặt địa hình. Dóng các giao điểm giữa đường bình 

độ và đường cắt AB xuống khung mặt cắt (hình a). Sau đó đóng nằm 

ngang các điểm có trị số tương ứng với trị số các giao điểm trên. Hai 

đường có cùng trị số này sẽ cắt nhau. Nối các điểm sẽ được một đường 
cong ~ đó là đường bé mặt địa hình. 

c) Ghi tên các địa danh (tên đỉnh núi, sông suối, làng, bản...) mà 

tuyến cắt đi qua. Xác định ranh giới các yếu tố địa hình, các dạng địa 

hình, sau đó ghi chúng lên mặt cắt. 
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H. 5.56. Các bước xây dựng mặt cắt địa hình 
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Bai bén: Phan tich mat cat dia hinh (2 tiét) 

1. Muc dich 

a) Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích, so sánh và tổng hợp. 

b) Củng cố kiến thức đã học. 

9. Yêu cầu 

a) Nắm vững các bước tiến hành. 

b) Viết lời điễn giải. 

`8. Chuẩn bị 

Mặt cất địa hình có các yếu tố địa chất. 

4. Các bước tiến hành 

a) Chia mặt cắt thành những đoạn có mức độ phân đị độ cao gần 

như sau. 

b) Căn cứ vào độ cao tuyệt đối, tương đối và bình thái trong mỗi 

đoạn để gọi tên: miền núi, đồng bằng, cao nguyên, thung lũng... 

e) Căn cứ vào cấu trúc địa hình từng đoạn trên mặt cắt mà gọi tên 

các đạng địa hình theo các yếu tố địa hình kiến tạo hoặc bóc mòn-bổi tụ. 

Thí dụ vùng núi uốn nếp khi có độ cao lớn, độ chia cắt phức tạp, đỉnh 

nhọn phát triển thì có cấu trúc địa chất với các lớp đá uốn nếp phức tạp. 

đ) Viết lời điễn giải cho từng đoạn và chung cho toàn mặt cắt. 
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Chương VI 

LÍ LUẬN DẠY HỌC 

§1. VẬN DỤNG LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀO GIẢNG DẠY PHẦN 
TRÁI ĐẤT 

1.1. Vận dụng lí luận dạy học uào giảng dạy phần Trái Đất 

cho sinh vién Cao dang Sư phạm 

Phần Trái Đất bao gồm 29 tiết lí thuyết và 8 tiết thực hành. Để 
giảng dạy tốt, giáo viên cần chú ý tới đặc trưng của từng phần. 

Trong cấu trúc chương trình Trái Đất, ngoài phần mở đầu trình bay 

về khái niệm, đối tượng và nhiệm vụ của địa lí còn gồm 3 chương: 

Chương I: Vũ trụ và các thiên thé. 

Chương II: Hình dạng, kích thước và cấu tạo Trái Đất. 

Chương IH: Những vận động chính của Trái Đất và hệ quả địa lí. 

A- PHAN Li THUYET 

I- HƯỚNG DAN GIANG DẠY CHƯƠNG I 

1. Mục đích của chương I nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 

thức chung nhất về Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và các thành tố chính của nó. 

2. Cấu trúc của chương gồm các nội dung: 

- Khái niệm về Vũ trụ. 

- Đự hình thành Vũ trụ và các thiên hà. 

~ Hệ Mặt Trời. 
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8. Những điểm cần lưu ý: 

Hai nội dung đầu: "Khái niệm Vũ trụ", "Sự hình thành Vũ trụ và các 

thiên hà" có nhiều liên quan tới kiến thức của môn Thiên văn ~ Vật lí. 

Đó là những vấn để khó đối với sinh viên Địa lí. Vì vậy, giáo viên chỉ cần 

điểm qua một số thuyết và mô hình Vũ trụ, sau đó chốt lại quan niệm 

Vũ trụ hiện đại bằng cách trình bày ngắn gọn thuyết "Vụ nể Lớn" (Bích 

bang) về sự hình thành Vũ trụ. 

Nội dung thứ ba: "Hệ Mặt Trời" là trọng tâm của chương. Giáo viên 

cần trình bày về sự hình thành Hệ Mặt Trời, sau đó nhấn mạnh về các 

đặc điểm chính của Mặt Trời và các hành tính. Về Mặt Trời, giáo viên 

cẩn cho sinh viên hiểu rõ cấu tạo, thành phần vật chất, đặc biệt là 

nguồn nhiệt do phản ứng nhiệt hạch có ý nghĩa quyết định đối với sự 

sống trên Trái Đất. Về phần các thiên thể, giáo viên cần nêu rõ đặc điểm 
và những khác biệt giữa chúng (sao, hành tĩnh, tiểu hành tình, vệ tỉnh, 

sao chổi và thiên thạch). Cần chứ trọng phân biệt sự khác nhau giữa các 

nhóm hành tỉnh kiểu Trái Đất và nhóm hành tỉnh kiểu Mộc Tỉnh, cũng 

như đặc điểm chung của từng nhóm (chú ý quỹ đạo chuyển động). 

4. Phương pháp giảng dạy: Đây là một chương khó, vì nặng về giả 

thuyết; do đó, để giảng tốt chương này, giáo viên cần sử dụng kết hợp 

các phương pháp sau đây: 

- Phương pháp diễn giảng: chương T đụng chạm đến những vấn đề 

có tính chất suy luận khoa học (như sự hình thành Vũ trụ, sự hình 

thành Hệ Mặt Trời...) nên giáo viên cần nắm chắc vấn đề (có thể tham 

khảo thêm sách đã giới thiệu ở cuối giáo trình) để trình bày một cách 

logie và lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ cần được chọn lọc chính xác. 

Chú ý giải thích các khái niệm mới (Vũ trụ, thiên hà, sao, hành tinh, 

vệ tinh, phản ứng nhiệt hạch, v.v...). 

- Để đạt được kết quả trong việc giảng dạy chương I, giáo viên có thể 

kết hợp với các phương pháp khác như: sử dung băng hình, đĩa CD, máy 

chiếu, vv... Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt khi kết hợp với các phương tiện 
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đạy học đó, giáo viên cần định hướng tim hiểu cho sinh viên trước khi 

xem băng hình. Sau khi chiếu xong, cần yêu cầu sinh viên tóm tắt và 

nêu được những kết luận cần thiết. 

~ Phương pháp quan sát cẩn được vận dụng để hướng dẫn sinh viên 

quan sat bầu trời sao vào ban đêm, tìm phương hướng qua sao Bắc cực,... 

H~ HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHƯƠNG II 

1. Mục đích , 

Nhận biết hình dạng, kích thước Trái Đất, hiểu rõ cấu tạo Trái Đất 
và những hệ quả địa lí của hình đạng, kích thước Trái Đất. 

2. Cấu trúc 

Chương 2 gồm các nội dung sau đây: 

— Hình dạng và kích thước Trái Đất 

~ Cấu tạo và một số đặc điểm của Trái Đất 

— Những hệ quả địa lí của hình dạng và kích thước Trái Đất. 

3. Những điểm cần lưu ý 

Chương II la một trong hai chương trọng tâm của chương trình. 6 

chương này, giáo viên cần cho sinh viên thấy rằng, vấn để hình dạng, 

kích thước Trái Đất đã được loài người quan tâm từ lâu, song để có nhận 

thức đúng đắn và những chứng cứ khoa học đòi hỏi thời gian và những 

tiến bộ nhất định của khoa học kĩ thuật. Giáo viên cần cho sinh viên 
nấm được những số liệu cơ bản về kích thước Trái Đất, hiểu về cấu tạo 

Trái Đất và ảnh hưởng của nó đối với các hiện tượng địa lí xảy ra ở bề 

mặt Trái Đất (động đất, núi lửa,...). 

- Đối với những đặc điểm chính của Trái Đất được nêu ra trong giáo 

trình này, giáo viên cần hiểu rõ để làm cơ sở giải thích cho sinh viên 
những hiện tượng địa lí có liên quan xảy ra hàng ngày (sự thay đổi trọng 
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lực theo độ cao va theo vi độ, bão từ,...) hoặc để sau này sinh viên vận 

dụng khi học Địa lí các châu. 

- Phần các hệ quả địa lí, giáo viên cần chỉ rõ cho sinh viên thấy đó 

chính là kiến thức địa H lí thuyết (các mối quan hệ nhân quả đơn). Thí 

dụ 1: Trái Đất hình cầu (nguyên nhân) nên ánh sáng Mặt Trời chỉ chiếu 

sáng được một nửa (kết quả). Thí dụ 2: do Trái Đất hình cầu (nguyên 

nhân) nên các góc nhập xạ giảm từ xích đạo về 2 cực (kết quả). 

Tất các hệ quả cồn lại cũng là những kiến thức Địa lí lí thuyết rất 

cần thiết vì hình dạng và kích thước Trái Đất gây nên những hệ quả địa 

H lớn lao. Giáo viên cần làm sáng tỏ tầm quan trọng của những hệ quả 

này. Thí dụ: ngày đêm tạo ra nhịp điệu của cả sinh giới và giới vô cơ; khí 

hậu trên Trái Đất khác nhau là do độ lớn của góc nhập xạ đã tạo nên 

những vùng nóng (sa mạc) và những vùng lạnh lẽo ở các miền cực... 

4. Phương pháp giảng dạy 

- Nội dung của chương có nhiều kiến thức Địa lí lí thuyết mới (như 

những khái niệm, các mối quan hệ nhân quả v.v...) nhưng cũng có 

những kiến thức địa lí thực tiễn (hình ảnh Trái Đất hình cầu, hình ảnh 

các lục địa, đại đương, các thông tin về kích thước Trái Đất v.v... ) vì vậy 

giáo viên có thể áp dụng phương pháp dạy học nêu uấn đề. Đồ sử dụng 

phương pháp này, giáo viên cần chuẩn bị trước các tình huống có vấn để. 

Thí dụ giáo viên nêu vấn đề: 

Chúng ta đã biết Trái Đất hình cầu nhưng tại sao những người ở cực 

Nam của Trái Đất không bị rơi khỏi Trái Đất ? 

Trước câu hỏi này sinh viên cảm thấy nếu chỉ biết hình đạng của 

Trái Đất thì chưa đủ để giải quyết vấn để đặt ra, họ thấy cần tìm 

nguyên nhân để làm sáng tỏ vấn dé (tìm kiến thức mới). 

Câu hỏi giáo viên nêu ra đã đặt trước sinh viên vấn đề nhận thức có 

chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết (Trái Đất hình cầu) và cái chưa 

biết (tại sao người đứng ở cực Nam không bị rơi ?) nên sẽ kích thích sinh 
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viên muốn giải quyết vấn để. Giáo viên sẽ gợi mở dần để dẫn tới kiến 
thức Địa lí mới: Vấn đề trọng lực. 

- Ngoài phương pháp nêu vấn đề, chương IĨ cần được giáo viên sử 
dụng phương pháp giảng thuật, song cần phải chú ý lựa chọn, tìm 

những dấu hiệu, tính chất đặc trưng nhất của hiện tượng, quá trình để 

trình bày, nhằm hình thành cho sinh viên những biểu tượng và khái 

niệm chính xác. 

- Giáo viên cũng cần kết hợp với băng hình, mô hình có nội dung 

phù hợp. 

1H - HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHƯƠNG III 

Chương III là phần chủ chốt nhất của chương trình, do đó cũng được 
giành nhiều thời lượng nhất (18 tiết, trong đó 12 lí thuyết, 6 thực hành). 

1. Mục tiêu: làm cho sinh viên nhận biết được các vận động chính 

của Trái Đất, của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng và những hệ quả địa lí 

của các vận động này. 

2. Cấu trúc 

¬ Sự vận động tự quay và các hệ quả địa lí. 

- Sự vận động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời và các hệ quả địa M. 

~ Sự vận động của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng và các hệ quả địa lí. 

3. Những điểm cân lưu ý 

~ Phần vận động tự quay quanh trục của Trái Đất, giáo viên cần 

làm sáng tỏ các vấn đề sau: 

+ Tại sao Trái Đất tự quay ? 

+ Chứng minh Trái Đất tự quay (thực nghiệm con lắc Phucô). 

+ Chuyển động biểu kiến hằng ngày của Mặt Trời và các thiên thể khác. 
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+ Đặc điểm của vận động tự quay (hướng và góc nghiêng của trục, 
thời gian tự quay, tốc độ quay). 

~ Phần các hệ quả địa lí thuộc về những kiến thức địa lí lí thuyết mà 
cụ thể ở đây là các mối quan hệ nhân quả biểu hiện mối tương quan phụ 
thuộc một chiều giữa các hiện tượng (uân phiên ngày đêm, lệch hướng 

chuyển động của vật thể, chênh lệch thời gian), song cần chú ý tới mối 
quan hệ nhân quả phức tạp (hai nguyên nhân mới suy ra một kết quả). 

Thí dụ: trong hệ quả về sự luân phiên ngày đêm: do Trái Đất hình 
cầu (nguyên nhân ]) và tự quay quanh trục (nguyên nhân 2) nên tất cả 

mọi nơi trên Trái Đất đều có sự luân phiên ngày đêm (kết quả). Nhưng 

cũng có mối quan hệ nhân quả đơn (1 nguyên nhân, 1 kết quả). Thí đụ: 

Trái Đất tự quay (nguyên nhân) đã gây nên sự lệch hướng chuyển động 

của vật thể (kết quả); hoặc đo Trái Đất tự quay (nguyên nhân) nên có sự 

chênh lệch thời gian giữa các kinh tuyến khác nhau (kết quả). 

~ Phần vận động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời và hệ quả: giáo 
viên cần lưu ý là khối lượng và mức độ kiến thức ở phần này khá lớn 

không những chỉ là các biểu tượng địa lí (hình ảnh vận động của Trái 

Đất xung quanh Mặt Trời) mà còn rất nhiều khái niệm địa lí, thí đụ: 

quỹ đạo Trái Đất, hoàng đạo, xích đạo, thiên cầu, mùa hạ, mùa xuân, 

mua thu, mùa đông, viễn nhật, cận nhật, chí tuyến, Mặt Trời lên thiên 
đỉnh, lịch, đêm địa cực, ngày địa cực, v.v... Tất cả các khái niệm địa lí 

chung đó rất cần thiết cho sinh viên, vì vậy giáo viên cần nêu định nghĩa 

một cách chính xác, ngắn gọn để sinh viên hiểu rõ và phân biệt được 

những kiến thức này. 

~ Phần các hệ quả địa lí: 4 hệ quả địa lí được nêu trong chương II là 
4 quan hệ nhân quả hết sức quan trọng trong địa lí. Để sinh viên sau 

này có thể giải thích đúng các hiện tượng, các quá trình có tính không 

gian, xảy ra trong tự nhiên, giáo viên cần cho sinh viên rõ đây là những 

mối quan hệ nhân quả rất phức tạp: có nhiều nguyên nhân mới sinh ra 

một kết quả. Thí dụ: vận động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời (kết 

quả) gồm 4 nguyên nhân: Trái Đất hình cầu (nguyên nhân 1), trục Trái 

Đất nghiêng (nguyên nhân 2), Trái Đất tự quay (nguyên nhân 3) và Trái 
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Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời (nguyên nhân 4). Hệ 

quả ngày đêm đài ngắn cũng là một quan hệ nhân quả phức tạp như thế, 

Trái lại, các mùa, các vành đai nhiệt lại là những khái niệm địa lí 

chung, đó là những hiện tượng địa lí trừu tượng, được phần ánh trong tư 

duy, sau khi đã khái quát hoá. Thí dụ: khái niệm "mùa xuân" là một 

hiện tượng địa lí trừu tượng (chỉ là một trong các mùa nói chung) nhưng 

tất cả các mùa xuân đều có các đấu hiệu giống nhau về vị trí của Trái 

Đất trên quỹ đạo, độ cao của Mặt Trời, thời tiết và khí hậu. 

Xét cho cùng, lịch không phải là một hệ quả địa lí do vận động quay 

quanh Mặt Trời của Trái Đất, song lại là một khái niệm, một vấn để 

thiết thực trong đời sống hàng ngày của mỗi con người, vì thế giáo viên 

cần cho sinh viên hiểu rõ cơ sở xây dựng từng loại lịch để họ có thể vận 

đụng trong giảng dạy và thực tế sau này. 

- Phần sự vận động của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng và các hệ 

quả địa lí cũng là một nội dung tương đối khó nhưng lại rất hay và có 

nhiều ý nghĩa thực tế. Ö đây, giáo viên chỉ cần để cập một cách ngắn gọn 

sự vận động của hệ thống này, chú ý nhấn mạnh một số ý: - Lực hấp 

dẫn giữa Trái Đất, Mặt Trăng. - Khối lượng Mặt Trăng nhỏ do đó hệ 

quay quanh một tâm chung ở 0,73 bán kính Trái Đất. 

Phần hệ quả, giáo viên cần phân tích các lực tác động vào một chất 

điểm ở bể mặt Trái Đất; cần dựa vào hình vẽ để giải thích sự kéo đài chu 

kì của thuỷ triều, của sự thay đổi vị trí của 3 thiên thể và độ lớn mực 

nước thuỷ triều. 

Tuần trăng và hiện tượng nhật, nguyệt thực cần được giải thích kỹ. 

4. Phương pháp giảng dạy 

Giống như chương H, chương TT có thể áp dụng các phương pháp 

giảng dạy tương tự, đó là: 
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- Phương pháp dạy học nêu uấn dé có thể được vận dung trong 

nhiều bài của chương. Giáo viên cần dự kiến những tình huống có vấn 

để, những tình huống này có thể là: 

+ Một mâu thuẫn giữa kiến thức đã có của sinh viên và những kiến 

thức mới. Thí dụ: Trái Đất hình cầu, dẹt ở 2 cực nhưng tại sao nước đại 

đương không dỗn vào 2 cực ? 

Trước câu hỏi này sinh viên thấy thiếu kiến thức để giải quyết. Họ 

thấy cần thiết tìm kiến thức mới để giải quyết: Lực nào giữ nước ở đại 

đương không dồn về 2 cực ? Như vậy, tính tích cực trong hoạt động nhận 

thức của sinh viên được khơi đậy. 

Giáo viên cần gợi ý dẫn dắt để sinh viên tự giải quyết vấn đề (gợi ý cái 

gì đã biết, cái gì cẦn tìm). Trong thí dụ này, mâu thuẫn ở đây là sự không 
phù hợp giữa cái đã biết (Trái Đất hình câu, đẹt ở 2 cực) và cái chưa biết 

cần tìm (tại sao nước không dân về 2 cực ). Đây rõ ràng là một tình huống 

có vấn để. Từ đây, giáo viên giải thích vấn dé bằng lực li tâm do sự tự 

quay quanh trục của Trái Đất đã giữ cho nước không dồn về 2 cực. 

+ Một vấn đề bắt buộc học sinh phải suy nghĩ lựa chọn vốn kiến thức 
của mình để giải quyết. Thí dụ: 

Sinh viên đã biết các nguyên nhân sinh ra mùa là bức xạ Mặt Trời, 

Trái Đất hình cầu, trục nghiêng và không đổi hướng, tự quay và quay 

quanh Mặt Trời. Nhưng nguyên nhân nào đã ảnh hưởng quyết định để 

hình thành mùa trên Trái Đất ? 

Để giải quyết vấn dé đó, sinh viên cân cân nhắc quan hệ giữa sự thay 
đổi thời tiết tại một địa điểm trong các mùa với những nguyên nhân kể 

trên. Điểu đó kích thích hoạt động tư duy nhận thức của sinh viên. 

+ Một vấn để buộc sinh viên phải tìm con đường suy luận, thí dụ: 

Sinh viên đã biết hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau là do 

nhiều nguyên nhân: Trái Đất hình cầu, Trái Đất tự quay, trục Trái Đất 
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không đổi hướng và Trái Đất tự quay xung quanh Mặt Trời. Nhưng tại 

sao chỉ ở xích đạo mới có ngày luôn đài bằng đêm trong suốt năm ? 

Để giải quyết vấn đề này, sinh viên phải tìm con đường suy luận, 

vận dụng hiểu biết về không gian để giải quyết. Giáo viên cần chỉ ra cho 

sinh viên thấy rằng nguyên nhân chính là vòng tròn sáng tối luôn thay 

đổi vị trí trên bất cứ địa điểm nào của Trái Đất trong khi Trái Đất quay 

quanh Mặt Trời, song chỉ riêng tại xích đạo, bao giờ vòng tròn sáng tối 

cũng chia đều xích đạo làm 3 phần bằng nhau. 

Như vậy, vấn đề chỉ được giải quyết sau một quá trình vận dụng 

kiến thức và tư duy tiếp tục. 

- Các phương pháp giảng thuật, phương pháp sử dụng các phương 

tiện trực quan như: băng hình, đĩa CD, đèn chiếu, mô hình, hình vẽ cũng 

cần được kết hợp với phương pháp dạy học nêu vấn để. 

~ Ngoài ra, giáo viên cũng có thể sưu tầm những mẩu chuyện hay để 

đọc thêm cho sinh viên nhằm gây hứng thú để sinh viên hiểu hơn về 

hiện tượng địa lí được mô tả. 

B - PHẦN THỰC HÀNH 

8 tiết thực hành được phân cho 2 chương TT và LH. 

1. Hai tiết thực hành của chương II chủ yếu rèn luyện kĩ năng vẽ, 

nhận biết và phân biệt các yếu tố xác định toạ độ địa lí. Các yếu tố này 

rất cần cho việc giảng dạy sau này của sinh viên, vì thế, giáo viên cần 

hướng dẫn sao cho sỉnh viên hiểu rõ cơ sở hình thành chúng, chứ không 
chỉ chấp nhận đơn thuần (thi du: tai sao chi tuyến lại là 9 vĩ tuyến 23° 

27'B và N mà không phải là các vĩ tuyến khác ? 2 uòng cực là các vĩ 

tuyến 66° 33' B và N mà không phải là các vĩ tuyến khác ?...) có như vậy 

sau này sinh viên mới vận dụng thành thạo và chính xác những yếu tố 

đó khi giảng dạy cho học sinh ở phổ thông THCS. 
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Phương pháp giảng dạy chủ yếu ở đây là dùng các đổ dùng trực 

quan như: hình vẽ trên bảng, bản vẽ sẵn, hoặc đèn chiếu, mô hình quả 

địa cầu, mô hình cấu trúc bên trong Trái Đất. Giáo viên dùng lời để 

hướng dẫn sinh viên quan sắt, tìm ra kiến thức (khái niệm địa l qua 

việc tri giác trực tiếp đối tượng quan sát. Sau đó yêu cầu sinh viên tự vẽ, 

nộp cho giáo viên chấm kiểm tra kết qua. 

9. Sáu tiết thực hành của chương IĨI nhằm minh hoạ các kiến thức 

địa lí được giảng trong phần lí thuyết, đồng thời, rèn luyện kĩ năng quan 
sát, nhận biết (tiết 1), tính toán (tiết 2, 3, 4), vẽ, nhận xét và giải thích 

(tiết 5, 6). 

Phương pháp giảng dạy chủ yếu ở những tiết này là dũng các dé 
dùng trực quan như: quả Địa cầu (tiết 1), các hình vẽ của giáo viên trên 

bảng (tiết 3, 5, 6), phương pháp sử dụng bản đồ (tiết 4), mô hình động 

(sự vận động của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời - tiết. 6). , 

Tất nhiên, giáo viên cần phối hợp với lời giảng để hướng dẫn sinh 

viên quan sát, tìm ra kiến thức địa lí qua việc tri giác trực tiếp đối tượng 

quan sát, tìm ra những mối quan hệ giữa các hiện tượng địa lí. 

C- PHAN KIEM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- Phương pháp biểm tra trắc nghiệm khách quan là một phương 
pháp phù hợp và đễ tiến hành để đánh giá mức độ tiếp thu bài học của 
sinh viên cũng như mức độ thực hiện mục tiêu bài học đối với giáo viên. 

a 

Tuy nhiên, yêu cầu giáo viên phải suy nghĩ kĩ càng khi đưa ra các 

dạng câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời cho từng câu hỏi sao 

cho chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu và đễ thực hiện. 

— Phương pháp kiểm tra tự luận giúp rèn luyện khả năng viết, vận 

dụng và tổng hợp các vấn đề đối với sinh viên, vì vậy cũng cần kết hợp 
hài hoà với các câu hỏi trắc nghiệm. 
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- Giáo viên cũng cần đưa ra một hệ thống câu hỏi ôn tập và bài tập, 

đồng thời hướng dẫn trả lời những câu hỏi, bài tập khó. 

D- PHÂN PHỐI SỐ TIẾT HỌC PHẦN TRÁI ĐẤT 

ị (Khi day phan Trái Đất với thời lượng 23 tiết) 

Khi giảng dạy phần Trái Đất với thời lượng 22 tiết, cần lược bỏ 

một số nội dung sau: 

'A- Phần lí thuyết 

Chương I 

- Mục 1.1: Một số thuyết về nguồn gốc Vũ trụ. 

ị — Mục 1.2: Các mô hình Vũ trụ. 

Chương II 

~ Mục 9.3: Một số đặc trưng chính của Trái Đất. 

Chương II 

Phần b và c của mục 8.2: Tuần trăng, nhật và nguyệt thực. 

B- Phần thực hành. 

Chương H 

— Mục 8.2: Rèn luyện kĩ năng vẽ. 

Chuong IIT 

~ Mục 4.3: Tính góc nhập xạ lúc 12 giờ trưa tại một số địa điểm có vĩ 

độ khác nhau. 

~ Mục 4.5: Vẽ sơ đồ giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác 
nhau ở các vĩ độ khác nhau và hiện tượng mùa ở hai bán cầu. 
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- Mục 4.6: Giải thích sự chênh lệch thời gian giữa hai thời kì nóng, 

lạnh của hai bán cầu. 

1.9. Vận dụng li luận dạy học địa lí uào dạy uê Trái Đất ở 

trường PTCS 

Trong chương trình địa lí ở PTCS, chỉ có 6 bài của lớp 6 được đành 

cho nội dung về Trái Đất. Đó là các bài: Hình dạng kích thước Trái Đất 

(bài 1), Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (bài 

7), Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (bài 8), Hiện tượng 

ngày đêm đài ngắn theo mùa (bài 9), Cấu tạo bên trong của Trái Đất 

(bài 10), và Bài thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề 

mặt Trái Đất (bài 11). 

Nội dung các bài này để cập tới những kiến thức địa lí mới và khó 
đối với học sinh lớp 6. Mặt khác nội dung bài học và cách thể hiện nội 

dung trong sách địa lí lớp 6 được viết theo tỉnh thân đổi mới: Nhiều nội 

dung của bài không được để cập trọn vẹn, mà có những phần để ngỏ 

dành cho hoạt động của thầy và trò. Thực tế này đòi hỏi người giáo viên 

phải đổi mới phương pháp dạy học. Muốn vậy, người giáo viên cần phải 
cải biến các phương pháp đạy học truyền thống (thuyết trình, sử dụng 

bản đồ và đồ dùng dạy học) theo hướng phát huy tính tích cực của học 
sinh, bằng cách nêu các câu hỏi nhận thức để thu hút sự chú ý và kích 

thích sự suy nghĩ của học sinh, tạo điểu kiện cho học sinh tiếp xúc và sử 

dụng các đồ dùng đạy học để nắm kiến thức và hiểu sâu kiến thức trong 

bài. Các phương pháp khác như đàm thoại gợi mở với những câu hỏi có 

mức độ khó đễ khác nhau, cùng phương pháp dạy học nêu vấn để cũng 

có thể áp dụng để dạy ở các bài 1, 7, 8, 9. 

Đối với phương pháp dạy học nêu vấn để, giáo viên có thể tạo tình 

huống khi bắt đầu vào bài mới hoặc một mục, một nội dung cụ thể của 

bài, một mối quan hệ nhân quả hoặc ngay cả đối với một khái niệm. 

Giáo viên dùng lời hoặc tranh ảnh, hoặc băng hình video... đặt ra trước 

học sinh một câu hỏi có vấn để, trong đó chứa đựng một sự lựa chọn 

hoặc một mâu thuẫn, sau đó giải quyết vấn đề và kết luận. 
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Thí dụ: Sử dụng phương pháp giải quyết vấn để trong mục 2 "Hiện tượng 
các mùa" của bài số 8 (Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời). 

1. Tạo tình huống 

Có ý biến cho rằng có hiện tượng mùa trên Trái Đất là do các nguyên 

nhân sau: 

~ Trái Đất hình cầu. 

- Trái Đất tự quay. 

~ Trục Trái Đất nghiêng uà bhông đổi hướng hhi chuyển động trên 
quy dao. 

Vay trong những ý biến trên, ý biến nòo nêu đúng nguyên nhân gây 
nên hiện tượng mùa trên Trói Đốt ? 

9, Giải quyết vấn dé 

~ Học sinh chọn 1 trong 3 ý biến nêu trên. 

~ Giáo uiên gợi ý cho học sinh suy xét từng nguyên nhân nhằm, lựa 

chọn nguyên nhân. gây ra sự thay đối độ lớn của góc chiếu, từ đó tạo nên 

các mùa trong năm. 

3. Kết luận 

Nguyên nhân trực tiếp gây nên hiện tượng các mùa trên Trái Đất là 

do trục Trái Đất nghiêng uà không đổi hướng trong khi chuyển động trên 

quy dao, vi thé khi thì bán cầu Bắc ngủ uê phía Mặt Trời, khi thì bán 

cầu Nam ngủ uê phía Mặt Trời. Bán cầu nào ngủ uê phía Mặt Trời thì 

nhận được nhiều nhiệt uò ánh sáng ~ đó là mùa nóng, va ngược lại là 

mùa lạnh. 
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g2. VAN DUNG Li LUAN DAY HOC VAO GIANG DAY PHAN > 

THACH QUYEN 

2.1. Gidng day phén Thach quyén cho sinh vién Cao dang Su pham 

A. Lý thuyết 

Phần Thạch quyển được chia thành hai chương: 

Chương IV: Khái niệm, thành phân uật chất uà nguôn gốc thạch quyển. 

Chương V: Địa hình bê mặt Trái Đất. 

Khi biên soạn bài giảng Thạch quyển, giảng viên cần tham khảo 

một số nội dung có mối liên quan tới các giáo trình Dia chdt dai cuong, 

Địa chất lịch sử, Trái Đất nhằm: 

~ Nắm vững bản chất các nội dung trình bày trong giáo trình Thạch 

quyển, vì những nội dung này được phát triển trên cơ sở các giáo trình 

Địa chất đại cương, Địa chất lịch sử uà Trái Đất. Thí dụ: trong chương 

TV, khi khái niệm về ¿hạch quyển được trình bày thì bản thân nó đã là 

một quyển trong cấu tạo của Trái Đất. Thành phần vật chất và mối 

quan hệ giữa thạch quyển với các quyển bên trong khác đã được trình 

bày rất kĩ trong cuốn Địa chất đại cương. Còn ö chương V, vấn đề về các 
dạng địa hình trên bể mặt Trái Đất đã được phát triển và hoàn thiện 
trong nội dung phần các quá trình ngoại lực. Nếu như giáo trình Dia 

chất đại cương đi sâu vào bản chất của các quá trình thì các dạng địa 

hình trong giáo trình Thạch quyển lại đi sâu vào cd thức hình thành, vai 

trò của các nhân tố tự nhiên tới quá trình hình thành địa hình theo thời 

gian và không gian. 

- Hướng dẫn sinh viên kế thừa các kiến thức đã học trong các giáo 

trình Địø chất địa cương, Địa chất lịch sử, Trái Đất để giảm bớt nội 
dung truyền đạt trên lớp, dành thời gian để di sâu vào các nội dụng khác 

như địa hình, nguồn gốc địa hình, yếu tố địa hình... 
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Ngoài ra, khi biên soạn bài giảng, giảng viên cần chú ý tới chương 

trình đào tạo. Trường hợp môn Địa lí thuộc chương trình đào tạo thứ 

nhất, nội dung của Thạch quyển được giảng dạy toàn bộ nhằm đáp ứng 

yêu cầu đào tạo giáo viên Địa lí hoàn chỉnh. Mặt khác, còn nhằm tạo cho 

sinh viên sau khi ra trường có điều kiện học thêm để nâng cao trình độ. 

Trong trường hợp môn học Địa lí thuộc chương trình đào tạo thứ hai thì 

có thể giảm bớt các nội dung thuộc chương IV, mục Thanh phan vat chdt 

uờ nguồn. gốc thạch quyển; chương Ý với các mục: Địa hình băng hè, địa 

hình uùng khí hậu bhô hạn, địa hình uùng đáy biển uà đại dương. Những 

nội dung trên, sinh viên tự nghiên cứu, sau đó viết lại theo hướng dẫn của 

giảng viên. Các nội dung còn lại, khi trình bày, giảng viên cần bám sát 

nội dung sách giáo khoa Địa lí chương trình Trung học cơ sở. 

B. Thực hành 

Các bài thực hành được chia làm hai đạng: 

~ Dạng bài thực hành cùng câu hỏi ôn tập sau mỗi mục, mỗi tiết 

nhằm giúp sinh viên hướng ôn tập và làm quen với một vài phương pháp 

thu thập, xử lí số liệu và giải thích chúng. 

Sau khi học xong mỗi tiết, mỗi mục, giảng viên hướng dẫn sinh viên 

làm đáp án cho các câu hổi và bài tập trong vở bài tập. 

- Dạng bài tập thực hành thực hiện trên lớp. 

Bài thực hành trên lớp gồm bốn bài thực hành trong 10 tiết học. 

Bài 1: Xác định các đạng núi chính trên bản đồ tự nhiên thế giới và 

Việt Nam. 

Bài 9: Xác định các đồng bằng trên bản đổ tự nhiên thế giới và Việt 

Nam. 

Bài 3: Xây dựng mặt cắt địa hình. 

Bài 4: Phân tích mặt cắt địa hình 
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Để giờ thực hành thực sự có kết quả, giảng viên cần: 

- Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị dụng cụ, chia nhóm thực hành (chia 

lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 4 người, mỗi buổi thực hành 

từ ba đến bốn nhóm). 

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu trước bài thực hành cùng với các 

phần li thuyết có liên quan. 

~ Trước khi thực hành, giảng viên cần trình bày tóm tắt các bước 

tiến hành trong mỗi bài. 

— Bài thực hành thực hiện theo nhóm. 

~ Bau mỗi bài, giảng viên cho đắp án, sinh viên tự đánh giá kết quả. 

3.9. Vận dụng các hiến thức trong giáo trình Thạch quyển để 

giảng dạy môn Địa lí ở trường phổ thông 

Các nội dung kiến thức về thạch quyển nằm rải rác trong các phần 
tự nhiên từ lớp 6 đến lớp 12. Những khái niệm cơ bản tập trung trong 

chương trình Địa lí lớp 6 như: miền núi, đồng bằng, thung lũng, cao 

nguyên... Việc vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong giáo 

trình Thạch quyển để giảng dạy trong chương trình Địa lí phổ thông là 

hết sức cần thiết. Không chỉ nâng cao nhận thức của học sinh mà còn là 
cơ hội để người giáo viên phát huy phương pháp giảng dạy của bản thân. 

Có nhiều phương pháp để đạt mục đích này. Sau đây, chúng tôi đưa ra 

một phương pháp để truyền thụ nội dung khái niệm đồng bằng trong 

sách Dia li 6. Phuong phap thuc hién theo ba bước: 

Bước 1: Chia khái niệm thành các ý nhỏ, liên kết nhau theo trật tự: 

hình thái, kích thước (rộng, dài, cao) và phân bố. 

Đồng bằng: dạng địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích đáng bể 
(tài trăm km”), độ cao tuyệt đối không lớn, đôi khi đạt tới dé cao vai 

trăm mét. 
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Bước 9: Thể hiện các ý nhỏ bằng hình vẽ liên tiếp nhau theo trật tự 

' trên (nhắc học sinh vẽ theo). 

Bước 3: Tổng hợp trên hình vẽ và diễn giảng thành khái niệm. Sau 

đó ghi tên đồng bằng trên hình vẽ. 

Phương pháp này có tính trực quan, học sinh dễ nhận biết. Đồng 

thời qua hình vẽ, ngoài thể hiện nội dung, học sinh còn tiếp cận cách 

phân loại đồng bằng: đồng bằng thấp, đồng bằng cao... 

Để có thể vận dụng các nội dung kiến thức trong giáo trình Thạch 

quyển vào việc giảng dạy ở trường phổ thông, người giáo viên không chỉ 

cần nắm vững kiến thức mà còn phải có sự liên hệ với các dạng hình thái 
địa hình ở địa phương để có những thí dụ sát thực tế, có sức thuyết phục 

học sinh. 
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BANG CHU GIAI THUAT NGU PHAN TRALDAT 

1. Bức xa hoá thạch: bữc xạ ö bước sóng vô tuyến điện lấp đầy Vũ 

trụ, được phát sinh khi Vũ trụ khoảng 300.000 năm tuổi. Nhiệt độ trung 

bình của bức xạ khoảng 9,79 K gần như ở khắp nơi. 

2. Dịch vé dé: su thay đổi màu của ánh sáng do nguồn sáng chuyển 

động ra xa. 

3. Don u‡ thiên véin: đơn vị đo khoảng cách giữa các thiên thể trong 

Vũ trụ, được tính bằng khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt 

"Trời (149,5 triệu km). 

4. Độ từ thiên: góc lệch giữa hai đâu Bắc — Nam của kim nam châm 

trong địa bàn với phương Bắc - Nam địa lí. 

5. Electron: hat nhe nhat, mang mot đơn vị điện tích âm, khối lượng 

m= 9.1028g, Các hạt electron chuyển động vòng quanh hạt nhân theo 

những quỹ đạo nhất định, tạo nên phần vỏ của nguyên tử. 

6. Gió Mặt Trời: thuật ngữ chỉ sự bức xạ các hạt photon, proton và 

electron của Mặt Trời ?a xung quanh. 

1. Hạt cơ bản hay hạt sơ cấp: là những thành phần nhỗ nhất cấu tạo 

nên vật chất. 

8. Hê ii: nguyên tố hoá học, có hạt nhân gồm 2 proton va 2 notron, 

chiếm tới 1⁄4 khối lượng Vũ trụ. 

9. Hiđro: nguyên tố hoá học nhẹ nhất nhưng chiếm tới 3⁄4 khối 

lượng Vũ trụ. l 

10, Hoàng đạo: giao tuyến của Thiên cầu với mặt phẳng chứa quỹ 

đạo của Trái Đất. 

11. Nhiệt độ tuyệt đốt (K): thang nhiệt độ, trong đó 0” K ứng với - 

273° 0. : 
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19. Năm ánh sáng:'quãng đường mà ánh sắng đi được (với vận tốc 

300.000 km/s) trong một năm, bằng 9460 tỉ km. 

18. Nơron — một thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tủ, 

không tích điện, có khối lượng bằng 1840 khối lượng electron, 

14. Ngirino — hạt không tích điện, có khối lượng gần bằng 0. 

15. Pozitron: phan hat cua electron. 

16. Photon: lượng tử ánh sang, là một hạt cơ bản có điện tích bằng 0, 

khối lượng bằng 0. 

17. Proton: một thành phần cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử, mang 

một đơn vị điện tích dương, có khối lượng gần bằng hạt nơtron. 

18. Thiên thể: tên gọi chung cho các ngôi sao, hành tỉnh, vệ tỉnh, 

thiên thạch,... | 

19. Từ cực: cực từ của Trái Đất, địa điểm ở bể mặt đất nơi kim nam 

châm có độ từ khuynh bằng 907. 

90. Từ khuynh: góc nghiêng hình thành giữa kim nam châm với mặt 

phẳng nằm ngang (song song với mặt đất), khi kim được chuyển động tự 

do trên một mặt phẳng vuông góc với mặt đất. 

21. Từ thiên: góc lệch hình thành giữa phương Bắc — Nam cia kim 

nam châm với phương Bắc - Nam địa lí. 

29. Từ quyển: khoảng không gian xung quanh Trái Đất chứa đầy các 

hạt tích điện chuyển động trong từ trường của Trái Đất. 

23. Vụ nổ lớn (Big bang): luận thuyết cho rằng Vũ trụ đã được sinh 

ra từ một trạng thái vô cùng đặc và cực kỉ nóng - "nguyên tử nguyên 

thuỷ" tiếp theo là vụ nổ lớn xảy ra khắp mọi nơi trong không gian của 

Vũ trụ, cách đây chừng 15 tỉ năm. Sau vụ nổ, Vũ trụ giãn nở và tiếp 

diễn đến tận ngày nay. 
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